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“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 
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Ë Thành Kính Tri Án i 


Tát cá chúng con duoc biét Phát-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ on Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công dem Phát-giáo Nguyén- 
thuỷ Theraváda vé truyền bá trên đất 
nước Việt-Nam thân yêu nay. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hó-Tóng cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tát 
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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


Panamagatha 


Tilokekagarum Buddham, 
payasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosànam, 
gacchami saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbànapariyosanam, 
gacchami saranam aharm. 


Tassa savakasamghafica, 
punnakkhettamn anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranam aharm. 


Buddham Dhammanca Samghafica, 
abhivandiya sadararm. 
Dhammacakkadipant ti, 

Ayam gantha maya kata. 


Kë Dánh Lë Tam-Báo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới, 
Dăt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phát, 

Mong chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niét-bàn thoát khó. 
Tăng bác Thánh Thanh-văn đệ-tứ- Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y- Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phạt Đúc-Pháp Đúc- Tăng cao-thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rôi gom nhat biên soạn tập sách nhỏ, 
Giảng giải vé bài kinh *Chuyén-pháp-luán". 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con dem hét lòng thành kinh danh lê Đức-Thé- 
Tôn ay, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 
KINH CHUYÉN-PHÁP-LUAN 


Soạn-giả: T)-Khưu Hó-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Loi Nói Dáu 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian dó 
là quả của dai-thién-nghiép 30 pháp-hanh ba- 
la-mát mà vô số tiên kiếp của Đức-Phật Gotama 
đã tạo và tích-luy ở trong tám từ vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại được tóm lược theo 
thời gian diễn bién từ kiếp quá-kh cho đến kiếp 
hiện-tại như sau: 

Đức-Phật Gotama vốn là Đúc-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tué siêu-việt đã từng tao các 
pháp-hanh ba-la-mật trải qua suốt ba thời-kỳ: 


2 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





- Thoi-ky đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác 
phát nguyện ở trong tâm muốn trỏ thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác có tri-tuê siéu-viét, dé 
té dó chüng-sinh giái thoát khó tit sinh luán-hói 
trong ba giới bón loài, rôi có gắng tinh-tán tạo 
các pháp-hanh ba-la-mát suốt bảy a-táng-ky đã 
có nhiêu năng lực chuyển sang thời-kỳ giữa. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giác 
phát nguyện bằng lời nói để cho nhiễu người 
biết Ngài muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, rồi có gắng tinh-tán tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Dù Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác đã tạo các 
pháp-hanh ba-la-mật suốt 16 a-táng-ky vẫn còn 
là Đức-Bô-tát bất định (aniyatabodhiatta) có 
thé thay đổi ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác hoặc vi thanh-văn-giác dé-tw của 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác quyét tám 
khóng thay dói ý nguyện mà vân tiếp tục kiên trì 
có găng tinh-tán tạo các pháp-hanh ba-la-mật 
có đây đủ 8 chi-pháp dé cho Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thọ ky. 

- Thời-kỳ cuối: Ditc-Bó-tát đạo-sĩ Sumedha 
là tién-kiép của Đức-Phật Gotama đã chứng đắc 
4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thán-thóng 
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tam-giới (lokiya-abhinna), nhận làm một đoạn 
đường sinh lây dé cho Đức-Phật Dipankara cùng 
với 400 ngàn chu Thánh A-ra-hán di ngang qua, 
đoạn đường chỉ còn một sái tay nữa mới hoàn 
thành, thì Đức-Phật Dipankara cùng với 400 
ngàn chw Thánh A-ra-hán vừa ngự đến, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Sumedha nằm sáp xuống đất trên 
đoạn đường một sải tay còn lại, làm như chiếc 
cầu, hai tay cháp lên trán kinh thỉnh Đúc-Phật 
Dipankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hán ngự di trên lưng của mình, dé cúng-dường 
Đức-Phật cùng chư Thánh-táng. Khi ấy, Đức- 
Phật Dipankara với Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ 
vị đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp: 

1- Loài người thật. 

2- Người nam thật. 

3- Kiếp hiện-tại có khả năng trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

4- Truc-tiép đến háu Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác. 

5- Bác xuát gia dao-si có chánh- kiến đây di. 

6- Chứng đắc 4 bậc thién sác-giói thiện-tâm 
và 4 bậc thiên vó-sác-giói thién-tám, chứng đắc 
5 phép-thán-thóng tam-giới (lokiya-abhiñña). 

7- Quyết tâm cúng-dường sinh mạng đến Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác. 

8- Có ý nguyện vững chắc quyết tâm trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 
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Với Phật-nhãn vi-lai-kién-minh của Đức-Phật 
thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai vị đạo-sĩ này 
chắc chán sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác, nên Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-táng-ky và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 

Ditc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác có tri-tuệ siéu- 
việt Sumedha lân đâu tiên được Đức-Phật 
Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a- 
tüáng-ky và 100 đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh 
hiệu Đức-Phật Gotama, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha phát sinh đại-thiện- tâm vô cùng hoan 
hỷ chưa từng có. 

Bắt dâu từ kiếp ấy về sau, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác chính thức là Ditc-Bó-tát có định 
(niyatabodhisatta) tiếp tục kiên trì tạo và bồi bó 


! A- -tăng-kỳ (asañkhyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
bằng sô. Cứ trải qua vô sô kiếp trái đất kå 1 a-tăng-kỳ. 

2 Đại-kiếp trái đất (mahakappa) là khoảng thời gian lâu trải qua 4 
a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không. Đức-Phật ví dụ: một hòn núi 
đá đặc hình khối, mỗi chiều dài 1 do-tuần (20 km), cứ 100 năm, 
vị thiên-nam lấy tám vải mỏng mịn quét nhẹ qua 1 lần, cho đến 
khi mòn hết hòn núi đá ấy, thế mà thời gian ấy chưa ké được 1 
đại-kiếp trái đất. 
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cho đây dú 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hanh ba-la-mát 
bậc trung,10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng 
suốt 4 a-táng-ky và 100 ngàn đại- kiếp trái đất, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phát Gotama. 

Trong khoảng thời gian ấy, néu có Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác nào xuất hiện trên thé gian 
thì Đức-Bồ-tát tién-kiép của Đức-Phật Gotama 
déu đến háu dánh lễ Đức-Phật ấy, và được Đức- 
Phật ấy thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Có 24 Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác theo tuán 
tự xuất hiện trên thé gian, nén Dic-Bó-tát tiên- 
kiép cua Duc-Phát Gotama duoc 24 Đức-Phát 
thọ ký.” Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ky và 
Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuối cùng thọ ky. 

Trong suốt 4 a- -tăng-kỳ và 100 ngàn đại- kiếp 
trái đất, trải qua vô số tién- kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã tạo và bôi bó đây du trọn ven 30 
pháp-hạnh ba-la-mát cho đến kiếp áp chót là 
kiếp Đức-vua Bó-tát Vessantara, Sau khi Dc- 
vua Bồ-tát chết, dai-thién-nghiép cho quả tái- 
sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thién-nam 
Setaketu trên cối trời Tusita (Dáu-suát đà-thiên) 
hưởng an-lac trên cõi trời ấy. Khi ấy, 6 Đức- 





! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: Tam- 
Bảo, cùng soạn giả. 
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vua-trời dục-giới cùng chư Pham-thién ngự đến 
kính thỉnh câu Đức-Bồ-tát thién-nam Setaketu 
xuống đầu thai làm người để trở thành Đúức-Phật 
Chánh Đăng-Giác thuyết-pháp tế độ chúng-sinh. 

Ditc-Bó-tát thiên-nam Setaketu suy xét dây 
dü 5 điều của Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác kiếp 
chót đầu thai làm người xong, nên Đức-Bồ-tát 
thiên-nam nhận lời thỉnh cẩu của chư-thiên, chư 
pham-thién. 


Vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm-lich), 
Đức-Bổ-tát thiênnam Setaketu chuyển kiếp 
(chết) từ cõi trời Tusita, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với tho hy, hợp 
với trí-tuệ, không cán tác động cho quá trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quá-tám thứ nhất đông sinh với thọ hy, hợp với 
tri-tué, không cán tác động goi là tái-sinh-tám 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp chót 
đâu thai vào lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevir cua Đức-vua Suddhodana dòng 
Sakya tại kinh-thành Kapilavatthu. 

Tròn đúng 10 tháng, gân đến ngày sinh Thái- 
tứ, Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi trên 
đường từ kinh-thành Kapilavatthu ngự trở vé 
kinh-thành Devadaha, Bà truyén lénh dimg kiéu, 
Bà ghé vào vườn Lumbini dé du lüm, khi dén 
gân cây Sala to lớn, Bà đứng dua cánh tay phải 
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lén, thi cành cây sà xuống, Bà nắm chặt lấy 
cành cây với tư thé đứng vững vàng, trong tw thé 
đứng này, Dwc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác kiếp 
chót sẽ đản sinh ra đời. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Bà đứng, Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng- 
Giác cao thượng đản sinh ra đời khỏi lòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, với đôi chán ra trước, 
toàn thân hinh ra sau được an lành cá Đúc-Bồ- 
tát lẫn máu-háu của Ngài, vào ngày rằm tháng 
tw (âm-lịch), tại khu vườn Lumbini (nay thuộc vé 
nước Nepal). 

Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác đứng với đôi 
bàn chân bằng phẳng trên mặt đất, nhìn về 8 
hướng, môi hướng toàn thể chư-thiên, chư pham- 
thiên déu tán dương ca tung Ditc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác là Bác cao thượng nhất. 

Đức-Bồ- tắt Chánh-Đẳng-Giác cúi mặt nhìn 
xuống hướng dưới, rồi ngáng mặt nhìn lên 
hướng trên, toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên 
déu tán dương ca tụng Ditc-Bó-tát Chánh-Đẳng- 
Giác là Bác cao thượng nhất. Dwc-Bó-tát 
Chánh-Dáng-Giác đứng nhìn vé hướng Bắc, rôi 
ngự bước đi đầu tiên bằng chân phải đến bước 
thứ 7, Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác dừng lại. 
Khi ấy, toàn thể chư thiên, chư phạm-thiên déu 
báo vói nhau ràng: 
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Bây giờ, Đúc-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác cao 
thượng sẽ truyén dạy lời tői w quan trọng. 

Toàn thể chư thiên, chư phạm-thiên déu im 
lặng chờ lắng nghe. Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng- 
Giác dóng dac truyền day rằng: 

"Aggo ham asmi lokassa! 

Jettho ham 'asmi lokassa! 

Settho ham 'asmi lokassa! 

Ayamantima jati. 

Natthi dàni punabbhavo. ”” 

Ta là Bác cao cả nhất trong toàn cói-giói 
chúng-sinh! 

Ta là Bác vi-dai nhất trong toàn cói-giói 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc tói-thwong nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 

Kiếp này là kiếp chót của ta. 

Ta không còn tải-sinh kiếp nào khác nữa. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đản sinh 
tại vườn Lumbini, thì động thời có 7 người và 
vật cũng đồng sinh với Đức-Bô-tát như sau: 

1- Công-chúa Yasodhara. 

2- Hoàng-tit Ananda. 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- Káludàyi (quan cận thần). 





! Dighanikaya, Mahavaggapali, Mahàpadanasutta. 
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5- Ngựa bau Kandaka. 

6- Cây Mahäbodhirukkha (cây Dai-Bó-dé) tại 
khu rừng Uruvela. 

7- Bồn hâm kho báu xung quanh kinh-thành 
Kapilavatthu. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamaydevr thỉnh 
Thái-tử Bó-tát ngự trở vé kinh-thành Kapila- 
vatthu. 

Thái-tử là Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác kiếp 
chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ đó là quá-báu của 30 pháp- 
hanh ba-la-mật mà vô số tién-kiép của Đức-Bồ- 
tát đã tạo và được tích-luy ở trong tâm suốt 20 
a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái dát. 

Chiêm ngưỡng Thái-tit có tướng tốt như váy, 
Đức-vua Suddhodana cảm thấy vô cùng hoan 
hy, nên sau khi Thái-tw sinh ra đời được 5 ngày, 
Đức-vua Suddhodana tó chức đại lễ đặt tên cho 
Thái-tử, truyền lệnh mời 108 vị bà-la- -món thông 
hiểu rõ 3 bộ sách xem tướng theo truyén thóng 
bà-la-môn vào cung điện thiết đãi món com nấu 
bằng sta tuoi nguyên chát. 


Trong ső 108 vi bà-la-món áy có 8 vi bà-la- 
món đại trí, sau khi xem tưởng thấy Thải-tử có 
32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 80 tướng tốt 
phụ như vậy. 
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Trong 8 vi bà-la-món có 7 vi dua lén 2 ngón 
tay, rói tién doán qua quyét rang: 

- Nếu Thải-tử sống tại cung điện thi sé trở 
thành Đức-Chuyên-luân Thánh-vương có 4 bién 
làm ranh giới. 

- Nếu Thái-ti từ bỏ cung điện di xuất gia thì 
së trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giác. 

Duy chỉ có vị bà-la-môn trẻ tuổi nhất thuộc 
dong doi Kondañña, tên là Sudatta, sau khi xem 
xét ky các tướng tôt cua Thái-tw xong, vị bả-la- 
món nay chí dua lén 1 ngón tay, rói quà quyét 
tién doán ráng: 

"Thái-tit có đây đủ 32 tướng tốt của bác-dai- 
nhân và 80 tướng tôt phu này, Thái-t không thê 
sóng tại cung điện, mà chác chăn sé từ bó cung 
điện di xuất gia, sẽ trở thành Dwc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác mà thói. " 

Tám vi bà-la-môn đại trí déu đồng tâm nhất 
trí với nhau răng: 

“Thái-tử chắc chán sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. ” 


Đại lễ gói đầu và đặt tên cho Thái-tử được tổ 
chức rất trọng thé, các vi bà-la-môn đêu đồng 
tám nhất trí đặt tên là  SIDDHATTHA 
(Siddha+attha) (có nghĩa là Bậc tế độ chúng 
sinh được thành-tựu mọi lợi ích cao thượng). 
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* Khi Ditc-Bó-tát Thái-ti trưởng thành năm 
16 tuổi, Đức Phụ-vương truyén ngôi báu cho 
Thái-t lên ngôi làm vua và làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Yasodhará "cia Ditc-vua Suppa- 
buddha và Chánh-cung Hoàng-hậu Amità. Đức- 
vua Siddhattha làm vua duoc 13 nàm. 


* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bó-tát Siddhattha trón 
khói kinh-thành Kapilavatthu di xuát gia, dé gidi 
thoát khó sinh, lão, bénh, tu. Đức-Bồ-tát ngự 
đến thọ giáo với vị Dao-sw Älãra KãlãmagoHa. 
Đạo-sư day pháp-hành thiên-định cho Đức-Bồ- 
tát Siddhattha, Ditc-Bó-tát thực-hành pháp-hành 
thién-dinh không lâu, đã chứng đắc 4 bậc thiên 
sắc-giới thién-tàm và chứng đắc đến đệ tam 
thiên vó-sác-giói thiện-tâm gọi là Vô-sỏ-hữm- 
xứ-thiền thiện-tâm ngang bằng với bậc thiên 
mà vi Đạo-sw Ålāra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 
Đức-Bồ-tát không hài lòng với bậc thiên vó-sác- 
giới thién-tám ấy, bởi vì không phải là pháp- 
hành giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tw, nên Dirc- 
Bồ-tát xin từ giã vị Dao-sw Alàra Kālāmagotta, 
từn đến thọ giáo với vị Đạo-sự Udaka Rama- 
putta. Đạo-sự cũng day pháp-hành thién-dinh 
cho Đức-Bồ-tát SiddhaHha, Đức-Bồ-tát thực- 
hành pháp-hành thiên-định không lâu chứng đắc 





' Công-chúa Yasodharä là người đồng sinh cùng ngày 
răm tháng tư với Đức-Bô-tát Siddhattha. 
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4 bậc thiên sác-giói thiện-tâm và chứng đắc đến 
đệ tứ thiên vô-sắc-giới thién-tám gọi là Phi- 
tưởng phi-phi-tuóng-xi-thién thién-tám tôt 
đỉnh ngang bằng với bậc thién mà vi Đạo-sư 
Udaka Ramaputta dà chứng đắc. Đức-Bồ-tát 
cũng không hài lòng bậc thiên ấy, nên xin từ giã 
vị Dao-sw Udaka Ràmaputta, dé tim pháp-món 
khác gidi thoát khó sinh, lão, bệnh, tử, trong 
vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự di đến khu rừng 
Uruvelà gân con sóng Nerafjarä, nơi đây có 
nhóm 5 ty-khuu là Ngài Kondañña, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, Ngài Assaji. 
Nhóm 5 vị ty-kluru này xin theo hộ độ Ditc-Bó- 
tát Siddhattha. 


* Dúc-Bó-tát Siddhattha thực-hành pháp khó 
hạnh (dukkaracariya) là pháp khó hành suót 6 
năm trường ròng rã, cho dén nói thân hình gây 
ôm chỉ còn da bọc xương, mà không trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

. Đức-Bồ-tát Siddhattha từ bó pháp khó hạnh, 
rói hồi tưởng lại khi còn nhỏ cùng Đức Phụ- 
Vương ra động làm lê hạ điên răng: 

Ta ngôi trong chiếc lêu niệm hơi thở ra, hơi 


thở vào, đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 
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Váy, dé-muc thién-dinh này làm nén táng dé ta 
trở thành Đức-Phật Chánh- -Đăng-Giác cũng nén. 

Bây giờ, thân thé của ta gây ôm, sức khoẻ yếu 
đuối, ta không thể thực-hành dé-muc niệm hoi 
thở ra, hơi thở vào được. 

Vậy, điều tốt hon ta nên thọ thực trở lai, dé 
phục hôi sức khoẻ, rôi ta sẽ thực-hành dé-muc 
niệm hơi thở ra, hơi thở vào. 


Ditc-Bó-tát Siddhattha mang bát ngự di vào 
xóm nhà Senà dé khát thuc tró lai. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Siddhattha di khát thực 
như váy, nên nhóm 5 t)-khưu hiểu lâm rằng: 

"Ditc-Bó-tát Siddhattha đã từ bỏ hành pháp 
khổ hạnh để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, mà trở lại đời sống bình thường. ” 

Do hiểu lâm như vậy, nén nhóm 5 tÈ-khưu 
không theo hộ độ DwWc-Bó-tát nữa, nhóm 5 t- 
khưu rời khỏi khu rừng Uruvela, rói dán nhau di 
dén khu rimg phóng sinh nai goi là Isipatana 
gán kinh-thành Baranast, trú tai noi áy. 

Đứúc-Bồ-tát Siddhattha độ vật thực lại được 
thời gian không lâu, sức khoẻ của Đức-Bồ-tát 
được phục hồi trở lại. 

Trong thời gian Đức-Bồ-tát Siddhattha hành 
pháp khó hanh, thì 32 tướng tốt của bác đại- 
nhân và 80 tướng tốt phụ bị biến mất. Nay, kim 


14 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





thân của Đúc-Bồ-tát Siddhattha lại hiện ró 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, 
có làn da màu vàng sáng ngời như trước. 

Ngày 14 tháng tw (üm-lich), vào canh chói 
đêm ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha nằm thấy 5 đại- 
mộng (mahasupina). Qua 5 dai-móng áy, Đức- 
Bó-tát Siddhattha đoán biết chắc chắn rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. " 


Sáng sớm hôm rằm tháng tu: âm-lịch, Duc- 
Bó-tát Siddhattha ngự di đến ngôi dưới gốc cây 
da, dé chờ đến giờ di vào xóm nhà khát thực. 


Tai gốc cây da này, hằng năm vào sáng ngày 
rằm tháng tu, nàng Sujata thường đem lễ vật 
đến cúng dường tạ ơn vị thién-thán đúng theo 
lời nguyện của nàng, Nàng Sujata là tiểu thư 
của ông phú hộ Mahasena ở làng Sena gân khu 
rừng Uruvela, khi nàng trưởng thành có đến gốc 
da này cáu nguyện rằng: 


“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh đứa 
con trai dáu lòng. Nếu tôi được toại nguyện thì 
hằng năm vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch), tôi 
sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn vị thién-thán tại cội 
cây này.” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành-tựu như 
ý, nên hằng năm vào ngày rằm tháng tư (âm- 
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lich), nàng Sujata thường dem com sữa nấu rất 
công phu đến cúng dường tạ on vị thién-thán tại 
CỘI cây này. 

Từ sáng sớm nàng Sujātā thức dậy vắt sữa 8 
con bò tỉnh khiết, khi nàng đem nói đựng sữa 
đến gần vú mói con bò, thì dòng sữa chảy ra một 
mạch. Thật là một việc lạ thường chưa từng có. 

Nàng nấu nói com sữa có các Đức-vua-tời 
và các phạm-thiên trông nom hỗ trợ, còn đem 
chất bó dưỡng thêm vào nỗi cơm sữa ấy. 


Sáng hôm ấy, nàng Sujátà đem chiếc mâm 
bằng vàng để dung cơm sữa, khi nàng đặt mâm 
gắn nói cơm, thì cơm sữa trong nói tự nhiên viền 
lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra theo tuân 
tự từ nói sang chiếc mâm vàng đúng 49 vắt vừa 
đây mâm. Nàng chứng kiến thêm diéu lạ thường 
chưa từng có bao gió. Nàng lấy chiếc lông bàn 
đậy lại rói phú lên một lớp vải trắng tinh. 

Hôm ấy, nàng Sujátà trang điểm bằng những 
đồ trang sức quy giá, rôi dội mâm com sữa cùng 
với người tở gái mà nàng đã công nhận như là 
đứa con gái theo sau đến gốc cây da. 

Nhìn thấy Đúc-Bồ-tát Siddhattha có đây đủ 
các tướng tốt của bậc-đại-nhân và các tướng tốt 
phu, có hào quang tod ra từ kim thân của Đức- 
Bó-tát sáng khắp vùng, nàng Sujätã phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chưa từng có, bởi 
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vi nàng tưởng răng Đức-Bồ-tát Siddhattha là vi 
thién-thán cội cây hiện ra thọ nhận phẩm vật 
cung đường tạ ơn cua nàng. ” 

Nàng Sujātā cung-kinh đi đến gần Đức-Bồ-tát 
Siddhattha, đặt chiếc mâm vàng đây com Sữa, 
bình nước, hoa quả, vật thơm, ... cung-kính 
cúng dường lên Đức-Bô-tát Siddhattha. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát bóng nhiên 
bién mát, Đúc-Bồ-tát Siddhattha nhìn nang 
Sujatà. Nàng liên bạch rằng: 

- Kính bach Đức Thién-thán, con thành kính 
dáng cúng dường chiếc mâm vàng đây phẩm vật 
nay lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật này, để cho con được sự 
lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. Bạch Ngài. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy 
chiếc mâm vàng đây phẩm vật cúng dường ấy. 


Sau khi thọ nhận chiếc mâm vàng đây cơm 
sita của nàng Sujata xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
đứng dậy rời khỏi góc cây da, tay câm chiếc 
mâm vàng đây cơm sữa ngự đi đến bến sông 
Nerafjarà, noi mà chu Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác quả-khứ kiếp chót trước khi trở 
thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác cũng déu 
ngự đến bén này dé tắm, nên bến sông này gọi là 
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bén Supatitthita. Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt chiếc 
mâm vàng đây cơm sữa tại bén Supatitthita, rồi 
xuống tắm dòng sóng Nerafjarã. 


Sam khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc 
y cả-sa tượng trưng nhu lá cờ chiên thăng cúa 
chw Thánh A-ra-hán, doqn ngôi quay mát vé 
hướng Đông, độ hết 49 vất com, uóng hét binh 
nước (từ đó vé sau suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, 
Duc-Phát Gotama không độ vật thực và nước, 
chỉ an hưởng pháp-vi giải thoát Niét-bàn). 

Sau khi độ com xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
cám chiếc mâm vàng, rồi phát nguyện rằng: 

'Nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng 
này sẽ trôi ngược dòng nước, néu không được 
nhw vậy thì chiếc mâm vàng này sẽ trôi xuôi 
theo dòng nước. ” 

Sau khi phát nguyện xong, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhatha ném chiếc mâm vàng 
xuống dòng sông Nerañjara. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt 
ngang dong nước đang chảy, trôi ra giữa sông, 
rồi từ đó trôi ngược một cách vô cùng mau lẹ, 
khoảng một đoạn khá xa, rói chiếc mâm vàng 
chìm sâu xuống đáy sông, đụng phải 3 chiếc 
mâm vàng của 3 Duwc-Phát quá-khw là Duc- 
Phật Kakusandha, Đức-Phật Konaeamana, 
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Đức-Phật Kassapa phát ra một âm thanh vang 
đội làm cho Long-vwong Kalanaga tỉnh giác, 
nên nghĩ răng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phật khác xuát hiện. ” 

Long-vương thức dậy tản đương ca tụng hàng 
trăm bài kệ, tản dương sự kiện vô cùng hy hữu 
xuất hiện trên thê gian. 


Trwa hôm ấy, Đúc-Bồ-tát Siddhattha nghỉ 
trong khu rừng Sala, bên bờ sông Nerafjara 
những cây Sala đua nhau nở hoa. 

Chiêu hôm ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự di 
trên đường đến cội cây Assattha” tai khu rừng 
Uruvela, dọc hai bên đường toàn thé chu-thién 
trang hoàng những đoá hoa trời, hương trời 
cúng dường Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya 
trên đường đi ngược chiêu vé phía Đức-Bồ-tát 
Siddhattha, nhìn thấy Đức-Bổ-tát Siddhattha 
phát sinh đức-tin trong sạch, nén cung duong 8 
năm có lén Ditc-Bó-tát Siddhattha. 


! Cây Assattha chính là cây Đại-Bồ-đề đồng sinh với 
Düc-Bó-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Düc-Bó-tát 
Siddhattha ngự di đến ngồi tai cội cây Đại-Bồ-đề, dé trở 
thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 
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Sau khi nhán 8 nám có, Đúc-Bồ-tát Siddhattha 
ngu di thang dén cói cáy Assattha. 


* Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng hướng Nam 
của cội cây Assattha, nhìn tháng vé hướng Bắc, 
có cảm giác mát thăng bằng, như toàn cói-giói 
chúng-sinh hướng Nam bi chim sâu xuống cối 
dai-dia-nguc Avici, còn toàn cói-giói chúng-¬sinh 
hướng Bắc được nói lên tận cõi trời sdc-giói 
phạm-thiên tôt dinh, nén Ditc-Bó-tát nghĩ rằng: 

Nơi này không phải là chỗ ngồi của ta để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự sang đứng 
hướng Tây của cội cây Assattha, nhìn thắng vé 
hướng Đông cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hưởng 
Tây bị chim sâu xuống cõi dai-dia-nguc Avici, 
còn toàn cói-giói chúng-sinh hướng Đông được 
nói lén tận cõi trời sắc-giới phạm-thiên tôt dinh, 
nên Đức-Bô-tát nghi rằng: 

Nơi này không phải là chỗ ngôi của ta để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Duc-Bó-tát Siddhattha ngự sang dung 
hướng Bắc của cội cây Assattha, nhìn thăng về 
hướng Nam cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cói-giói chúng-sinh hưởng 
Bắc bị chim sâu xuống cối dai-dia-nguc Avici, 
con toan cối-giới chüng-sinh hướng Nam được 
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nói lén tán cói troi sác-giói pham-thién tót dinh, 
nén Dirc-Bó-tát nghĩ rằng: 

Nơi này không phái là chó ngồi của ta dé trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Siddhatha ngự sang đứng 
hướng Đông của cội cây Assattha, nhìn thắng vé 
hướng Táy. 

Thật là phi thường thay! Dwc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha có cảm giác toàn khắp 
mọi cói-giói chúng-sinh đều ở trong trang-thái 
thăng bằng, nên Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha nghĩ rằng: 

“Chính nơi này là chỗ ngôi của ta để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. " 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha trải 
tám nắm có tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật là phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bông nhiên hoá thành ngôi bó-doàn quý báu có 
chiêu cao 14 hắc tay thật là nguy nga lộng lây, 
mà không có nhà kiến trúc nào có tài nghệ tạo 
nên ngôi bó-doàn quy báu tuyệt vời nhu váy 
được, bởi vì ngôi bó-doàn quý báu này phát 
sinh do oai lực của 30 pháp-hanh ba-la-mật đây 
dü trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh- -Dáng-Giác 
Siddhattha dé trỏ thành Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha 
ngôi kiết già quay mặt về hướng Đông vững 
vàng trên ngôi bô-đoàn quy báu, rồi phát nguyện 
bằng lời chân thật rằng: 

"Di cho thịt và máu trong thân cua ta có khó 
cạn, dù cho sắc thân này chỉ còn da bọc XƯƠNG, 
nếu ta chưa trở thành Đúc-Phật Chánh- -Dáng- 
Giác, thi ta quyết không bao giờ rời khói ngôi 
bó-doàn quý báu này. " 


Ngôi Bó-Doàn Toàn Thắng Ác-Ma-Thién 


Ngay khi ấy, từ cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, 
Ác-ma-thiên hoá ra hàng ngàn cánh tay déu cám 
khí giới, cối voi trời Girimekhala dán dâu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma bình rám rộ hiện xuống 
vây quanh cội cây Assattha, kéo dài 12 do tuần. 
Bên trên hu không, chúng thiên ma binh dày đặc 
9 do tuân, chüng la hét ám thanh vang dói kinh 
khüng làm chán dóng kháp moi noi, quyét tranh 
giành cho được ngôi bó-doàn của Dic-Bó-tát 
Chánh-Dáng-Giác Siddhattha. 

Vira mói dáy, chu-thién, pham-thién tir 10 
ngàn thé giới đến cung-kính cúng dường, tán 
duong ca tung Dwc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác 
Siddhattha. 

Thoáng nhin tháy Ác-ma-thién cüng vói thién 
ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp 
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từng đoàn, từng lóp hiện xuống, tất cả chư- 
thiên, phạm-thiên đều bay xa lánh mát, trở về 
chỗ ở của mình, chỉ còn một mình Đức-Bồ-tát 
Chánh-Düng-Giác Siddhattha vẫn điềm nhiên 
ngôi ngự trên ngôi bô-đoàn quỷ báu một cách 
an nhiên tự tại. 

Ác-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và 
phép thuật cực ky nguy hiểm, quyết hai Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, để chiếm đoạt 
ngôi bó-doàn quy báu ấy, với mục đích ngăn cán 
không cho Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hanh ba-la-mật đây du 
tron ven cua Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác 
Siddhattha sắp trở thành Dwc-Phát Chánh-Đẳng- 
Giác, nén khóng có mót logi phép thuát hay vü 
khí nguy hiểm nào có thé làm hại Dwc-Bó-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha được. 

Quả thật nhw vậy, do oai-lực 30 pháp-hanh 
Ba-la-mát của Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác 
Siddhattha, các loại vũ khí và phép thuật của 
Ác-ma-thiên déu hóa thành những vật cúng 
dường Ditc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác. 

Ngôi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-ma- 
thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotama! Nhà ngươi hãy mau 
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mau rời khỏi ngôi bó-doàn ấy, vì ngôi bó-doàn 
ây là cua ta, không phải của ngươi! 

_Đứúc-Bê-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha từ 
tón đáp lại răng: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bó-doàn quy báu 
này phát sinh do oai-luc cua 30 pháp-hanh ba- 
la-mát, 5 hanh dai-thi, 3 pháp-hành mà Như-Lai 
dà thực-hành từ vô số kiép trong quá-khứ cho 
dén kiếp hiện-tại này. 

Vi vậy, ngôi bó-doàn này thuộc vé của Như- 
Lai, không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha ngôi ngự trên ngôi bô- 
đoàn quy báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
cả, nên Ac-ma-thiên đặt câu hỏi bat bí Đức-Bồ- 
tắt răng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: 

“Ngồi bồ-đoàn quy báu ấy thuộc vé của Ngài. 
Vậy, ai làm chứng cho Ngài?” 

Nhìn xung quanh déu không có mót chu- 
thién, pham-thién nào cả, Duc-Bó-tdt Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha bèn dua bàn tay phải ra, 
rói düng ngón tró chi xuóng mát dát nhw truyén 
day bàng loi chán thát ràng: 

Tiên-kiếp của Như-Lai đã trái qua vô số kiếp 
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quá-khit đã từng tạo đây đủ trọn ven 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thí, 3 pháp-hành. 
Bây giỏ, tại nơi đây không có chung-sinh nào 
đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt đất 
không có tâm thức này có thể làm chứng cho 
Như-Lai được không? 

Thật là phi thường thay! Lời chán-thật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhatha vừa 
chấm dứt, thì ngay tức khắc, mặt đất chuyển 
mình, rung động, phát ra những tiếng sấm sét 
long trời lở đất, làm cho Ác-ma-thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bỏ 
chạy tró về cối trời Tha-hóa-tu-tai-thién; còn 
đám thiên ma binh, thiên ma tướng thì hỗn quân, 
hôn quan vô cùng khiếp sợ, cũng hỗi hoảng chạy 
tán loạn theo Ác-ma-thién trở về cối trời Tha- 
hóa-tu-tai-thién. 

Sau khi toàn tháng Ác-ma-thién, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha vẫn ngôi ngự trên 
ngôi bó-doàn quý báu dưới cội cây Assattha vừa 
đúng lúc mát trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng 
ló dạng hướng Đông. Khắp mười ngàn cói-giói 
chúng-sinh, chư-thiên 6 cõi trời dục-giới, chu 
phạm-thiên 15 tầng trời sắc-giới, Long-vương 
dưới long-cung, ... vui mừng reo hò vang đội 
khắp mọi nơi tán duong ca tụng oai lực của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha rằng: 
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- Ác-ma-thién dà hoàn toàn thát bai rói! 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rôi! 

Vì vậy, ngôi bó-doàn quý báu này được gọi là 
“Aparajitapallanka” nghĩa là ngôi bó-doàn quy 
báu nơi toàn thăng Ac-ma-thién. 

Chu-thién, phạm-thiên đem những phẩm vật 
quỷ báu nhát từ cõi trời đên cúng dường, tán 
dương oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bô-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha. 


Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 


Sau khi toàn tháng Ác-ma-thiên vào canh dáu 
đêm rám tháng tư âm lịch, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha thực-hành pháp-hành 
thién-dinh. (samathabhävanä) với dé-muc niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra (anāpānassati) tuần tự 
chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới: 

- Chứng đắc đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm 
có 5 chỉ thiên là hwóng-tám, quan-sát, hy, lạc, 
định, do chế ngự được 5 pháp chướng-ngại là 
tham-duc, sán-hán, buón-chán - buôn-ngủ, phóng- 
tâm - hói-hán, hoài-nghi. 

- Chung đắc đệ nhi thién sác-giói thién-tám 
có 3 chi thién là hy, lac, dinh, do ché ngự được 2 
chi thiên là hướng-tâm, quan-sát. 

- Chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm 
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có 2 chi thién là lac, dinh, do ché ngự được 1 chỉ 
thiên là hy. 

- Chứng đắc đệ tứ thién sắc-giới thién-tám có 
2 chỉ thiên là xả, định, do chê ngự được 1 chỉ 
thiên lạc, thay băng chỉ thiên xả. 

Đó là 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm làm nén- 
tảng đề chứng dac tam-minh. 

Tam-Minh (tevijja) 


1- Tién-kiép-minh (pubbeniväsãnussatiñäna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có đệ 
tứ thién sác-giói thién-tám, có dinh-tám trong 
sáng thanh-tinh, thién-tám không lay động, làm 
nén- -tang dé Dwc-Bó-tát hưởng tám đến. chứng 
đắc tión-kiép-minh: trí-tué nhớ rõ lai tién- kiép, 
tir mót kiép dén hàng trám kiép, hàng ngàn kiép, 
hàng van kiép, hàng triéu triéu triéu kiép, ... cho 
dén vó luong kiép khóng giói han. 

Tién-kiép-minh là trí-tué nhớ ró tién-kiép 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cói-giói nào, 
tên gi, thuộc dòng đối nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bát-thién-nghiép, tao pháp-hạnh ba-la- 
mát ndo, v.v... 

Tién-kiép-minh là minh thứ nhất mà Dwc- 
Bó-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh đầu đêm rằm tháng tw (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-mình (dibbacakkhunana) Dic- 
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Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có dé tW 
thién sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong sáng 
thanh-tịnh, thiên-tâm không lay động làm nén 
tảng dé Ditc-Bó-tát hướng tâm đến chứng đắc 
thién-nhán-minh: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp 
quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh hơn 
thiên-nhãn cua chu-thién, pham-thién. 

Thién-nhán-minh có 2 loại: 

- Tir-sinh-minh (cutüpapàatafiana): tri-tuệ thấy 
ró, biét ró sự tứ, sự tdi-sinh cua tất cả chúng- 
sinh muôn loài trong các cói-giói chúng-sinh, do 
nghiệp nào, do quả của nghiệp nào, ... 

- Vi-lai kién-minh (anagatamsañana): trí-tué 
thấy rõ những kiếp vi-lai của tất cả chúng-sinh. 


Chw Phật sử dụng vị-lai kién-minh này để 
thọ ký, xác định thời gian con lại của các Duc- 
Bó-tát Chánh-Đăng-giác, Dwc-Bó-tát Độc-giác, 
các vị Bó-tát thanh-ván-giác, v.v... xác dinh thoi 
gian còn lại của các chüng-sinh trong kiếp vi-lai 
Xa xăm. 

Thién-nhán-minh là minh thứ nhi mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Trám-luán tán-minh (üsavakkhayafiana) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha dùng 
đệ tứ thiên sác-giói làm nén tảng, dé thực-hành 
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pháp-hành thién-tué có trí-tué thấy rõ, biết ró 
các pháp tháp-nhi duyén-sinh (paticcasamup- 
pada) là đối-tượng pháp-hành thién-tué của chư 
Bó-tát Chánh-Đăng-Giác dé trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác có trí-tué 
thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyén-sinh theo chiêu 
thuận, chiéu sinh như sau: 

- Do vô-minh làm duyên, nên tạo các ác- 
nghiệp, các thiện-nghiệp tam-giới (Avijjapaccaya 
sankhara). 

- Do các nghiép làm duyén, nén tái-sinh-tám 

- Do tái-sinh-tám làm duyén, nén sác-pháp 
danh-pháp sinh (Vifinanapaccaya nămaripam). 

- Do sác-pháp danh-pháp làm duyén, nén luc- 
xứ sinh (Namarüpapaccaya salayatanam). 

- Do lục-xứ làm duyên, nén luc-xuc sinh 
(Salayatanapaccaya phasso). 

- Do lục-xúc làm duyên, nén luc-tho sinh. 
(Phassapaccaya vedanà). 

- Do luc-tho làm duyên, nén lục-di sinh 
(Vedanapaccaya tanha). 

- Do luc-ái làm duyên, nén twu-thu sinh 
(Tanhapaccayà upadanamy, 

- Do tu-thu làm duyên, nén nhi-hüu sinh 
(Upadanapaccaya bhavo). 
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- Do nhị-hữu làm duyên, nén tải-sinh sinh 
(Bhavapaccayá jati). 

- Do tái-sinh làm duyên, nén lão, tu, sáu não, 
khóc than, khó thán, khó tám, nói thóng khó sinh. 
(Jatipaccayà jarà marana soka parideva dukkha 
domanassupayasa sambhavanti). 

Do vó-minh, v.v... làm duyén, nén sw sinh cua 
toàn khó-uán déu sinh nhw váy (Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti). 

Đức-Bê-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết ró thập-nhị duyén- 
sinh theo chiéu-thuán, chiéu-sinh, dé tháy ró, biét 
rõ “sự-sinh” của mỗi pháp, nên trí-tuệ thién-tué 
chứng ngộ chân-lý khó-thánh-dé và nhân sinh 
khó-thánh-dé. 


* Ditc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhán- 
diệt theo chiếu nghịch, chiếu diệt như sau: 

- Do A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tận được 
vó-minh không còn dw sót, nên diệt tận duoc các 
hành (các nghiệp) (Avijjayatveva asesaviraga- 
nirodhà sankharanirodho). 

- Do diét tán duoc các hành (các nghiép), nén 
diệt tận được tái-sinhtâm (các quả-tám) 
(Sankharanirodhà viñffananirodho). 

- Do diệt tận được tái-sinh-tâm, nên diệt tận 
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được sắc-pháp, danh-pháp (Viññananirodha 
namarupanirodho). 

- Do diét tán duoc sác-pháp, danh-pháp, nén 
diệt luc-xw (Namarupanirodha salayatana- 
nirodho). 

- Do diệt tán được luc-xw, nén diệt tán được 
lục-xúc (Salayatananirodhà phassanirodho). 

- Do diệt tận được luc-xuc, nên diệt tán được 
lục-thọ (Phassanirodhà vedananirodho). 

- Do diệt tán được luc-tho, nên diệt tận lục-di 
(Vedananirodha tanhanirodho). 

- Do diệt tận được lục-di, nên diệt tận tw-thu 
(Tanhanirodhà upadananirodho). 

- Do diệt tán được tw-thu, nén diệt tận được 
nhị-hữu (Upadananirodha bhavanirodho). 

- Do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt tận được 
tái-sinh (Bhavanirodha jatinirodho). 

- Do diệt tán được tái-sinh, nén diệt tận được 
lão, tử, sâu não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, 
nói thống khó (Jãtipaccayä jarà marana soka 
parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti). 

Do A-ra-han Thánh-dao-tué diét tán duoc vó- 
minh khóng con dw sót, v.v... nén sw diét cua 
toàn khó-uán déu diét tán duoc nhw vậy 
(Evametassa kevalassa | dukkhakkhandhassa 
nirodho hoti). 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha có 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhán- 
diét theo chiéu-nghich, chiéu-diét, dé tháy ró, biét 
rõ “sự-diệt” của môi pháp, nên tri-tuệ thién-tué 
chứng ngộ chân-lý diệt khó-thánh-dé và pháp- 
hành dẫn đến diệt khó-thánh-dé. ” 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có 
trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyén- 
sinh, thập-nhị nhán-diét theo chiéu-thuán, theo 
chiéu-nghich, chiéu-sinh, chiéu-diét, trí-tué thiên- 
tué thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sw-diét của mỗi sác- 
pháp, môi danh-pháp tam-giỏi, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trang- 
thái khó, trang-thái vô-ngã của mỗi sác-pháp, 
môi danh-pháp tam-giói dán đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé đấu tiên không thầy chi 
dạy, chứng đắc 4 TI hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét- 
bàn, diệt tán được 4 pháp-trám-luán (ãsava) 
bằng 4 Thánh-dao-tué theo tuần tự như sau: 

1- Nháp-lwu Thánh-dao-tué diệt tận được 1 
pháp- trám-luán là tà-kiến trám-luán (ditthasava) 


dóng thoi diét tán duoc tát cá moi tà-kién khác 
không con dự sót. 


2- Nhát-lai Thánh-dao-tué diệt tán được 1 





! Tìm hiểu rõ các pháp tháp-nhi-duyén-sinh này trong phần nội 
dung Paticcasamuppada. 
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pháp-trám-luán là tham-duc trám-luán (kama- 
sava) trong ngíi-duc loại thô (con loại vi-té chwa 
diét duoc) dóng thời diệt tận được tất cà mọi 
tham-tâm trong ngũ-dục loại thô khác. 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trám-luán là tham-duc trám-luán (kãmã- 
sava) trong ngü-duc logi vi- -té khóng cón di sót, 
dóng thoi diét duoc tát cá moi tham-tám trong 
ngũ-dục loại vi-té khác. 

4- A-ra-hán Thánh-daqo-tué diệt tán được 2 
pháp-trám-luán là kiép-sinh trám-luán (bhava- 
sava) và vó-minh trám-luán (avijjasava) không 
con du sói. 

Trám-luán-tán-minh là minh thứ ba mà Đức- 
Bó-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào lúc canh chót đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

Như vậy, Ðúc-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha đã tự mình chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-dé đầu tiên không tháy chi dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá, Niét-bàn, diệt 
tận được moi tham-di, mọi phién-náo, mọi ác- 
pháp không còn dw sót, đặc biệt diệt tận được 
tất cả moi tién-khién-tát xấu (vasana) đã tích lũy 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp trong quá-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng dáu tiên trong muôn ngàn cối-giới 
chúng-sinh, goi là Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác 


LÓI NÓI DÀU 33 





độc nhất vô nhi, có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama tròn đúng 35 tuổi, tại cội cây Assatthaf” 
goi là cây Dai-Bó-dé (mahabodhirukkha) của 
Đức-Phật Gotama trong khu rừng Uruvela (nay 
là Buddhagaya, Bihar, nước An-Dó). 

Mười ngàn cối-giới chüng-sinh, chư-thiên từ 
mặt dát lên tận đến tång trời săc-giới phạm- 
thiên tôt dinh, chư-thiên, pham-thién vô cùng vui 
mừng hoan hy thốt lén lời: 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! 

* Buddho uppanno! 

Đức-Phật-bảo đã xuất hiện trên thé gian rồi! 

* Dhammo uppanno! 

Đức-Pháp-bảo đã xuất hiện trên thé gian rôi! 

* Samgho uppanno! 

Đức-Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thé 
gian này! 

Tiếng hoan hô vang đội khắp toàn mười ngàn 
cói-giói chúng-sinh. 

Toàn thể mười ngàn cói-giói, chư-thiên, 
phạm-thiên đem những phám vật quỷ báu nhát 
từ các cối troi dên cúng dường Đức-Phật 
Gotama và tán dương ca tụng hang ngàn bài kệ. 





š Cây Assattha trong khu rừng Uruvela này dóng sinh vói Düc- 
Bô-tát Siddhattha cách nay tròn đúng 35 năm. 
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Phát Ngôn Đầu Tiên Của Dúc-Phàt Gotama 


Khi ấy, Dirc-Phát Gotama tự thuyết ở trong 
tâm bằng hai bài kệ rằng: 
“Anekajatisamsaram, 
sandhavissam anibbisam. 
Gahakaram gavesanto, 
dukkha jati punappunam. 
Gahakaraka! dittho 'si, 
puna geham na kahasi. 
Sabba te phasuka bhagga, 
gahakütam visankhatam. 
Visankharagatam cittam, 
tanhünam khayamajjhagä. 


- Này "tham-ái "người thợ xây nhà “thân”! 
Như-Lai có tim nguoi mà chưa gap. 

Nén tit sinh luán-hói vó só kiép. 

Tái-sinh mái trong tam-giói là khó. 


- Này “tham ái”! người thợ xây nhà “thân” 
Bây giờ Nhu-Lai đã gặp ngươi rôi. 

Tất cả sườn nhà “phiên-não ” của ngươi. 
Như-Lai đã huy hoại sạch cả rồi. 

Dinh nhà “vô-minh ` cũng bị tiêu diệt. 

Nay, ngươi không còn xây nhà Nhu-Lai. 





; Dhammapadagatha só 153 và só 154. 
2 Phièn-não có tất cả 1500 loai, ... 
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Tám Nhu-Lai đã chứng ngộ Niét-bàn. 
Diệt tán tất cả moi “tham-ái "0 


Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 


Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phát ngôn dáu tiên cua 
Đức-Phật Gotama (Pathamabuddhavacana). 


Đức-Phật Hưởng Pháp Vị Giải Thoát Niét-Bàn 


Sau khi đã trở thành Đúức-Phật Chánh-Düng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đúức- 
Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niét-bàn suốt 
7 tuân lễ, gồm có 49 ngày như sau: 


1- Tuần lễ thứ nhất: Dức-Phật ngự trên ngôi 
bó-doàn quy báu, tại cội Đại-Bồ-để, ban ngày 
nhập A-ra-hán Thánh-quả, ban đêm suy xét 
tháp-nhi duyén-sinh theo chiéu-thuán, chiêu- 
sinh; suy-xét tháp-nhi nhán-diét theo chiéu- 
nghich, chiéu-diét. Và tiép theo 6 ngày sau, 
Duc-Phát nhập A-ra-hán Thánh-quá, an hưởng 
pháp vi giái thoát Niét-bàn, suót 7 ngày dém, ké 
từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, goi là 
tuân lé "Pallankasattaha ". 


2- Tuân lễ thứ nhi: Düc-Phát rời khói ngôi 
bó-doàn quy báu, ngự vé phía Đông Bác, cách 





! 2 Tham-ái có tát cà 108 loai. 
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cội Dai-Bó-dé 14 sdi tay. Đức-Phật đứng nhìn 
về ngôi bó-doàn quý báu, nơi mà Đức-Phật đã 
toàn thắng 5 loại māra, đã trở thành Đức-Phật 
Chánh-Düng-Giác. 

Đức-Phật đứng nhìn ngôi bó-doàn quy báu 
khóng nháy mát, suót 7 ngày dém, ké tir ngày 23 
tháng 4 dén ngày 29 tháng 4, goi là tuán lé 
"Animisasattaha ". 


3- Tuân lễ thứ ba: Đức-Phật di kinh hành 
trên đoạn đường dài 60 hắc tay, được làm bằng 
7 loại cháu báu, do chư-thiên hóa ra để cúng 
dường Đức-Phậit. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gần cội Đại-Bỏ- 
dé theo chiêu Đông Tây. Đức-Phật hóa phép 
thán-thóng yamakapatihãriya hoá thành 2 dòng 
nước và lứa song song phát ra từ noi kim thân 
của Ngài, rồi Đức-Phật ngự di kinh hành, suy- 
xét về chánh-pháp suốt 7 ngày đêm, ké từ ngày 
30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là tuần lễ 

“Cankamasattaha ". 


4- Tuân lễ thứ tư: Đức-Phật ngự ngôi tại lâu 
đài bằng vàng, vé phía Tây Bắc của cội Đại-Bỏ- 
đề do chư-thiên hóa ra để cúng dường Đức- 
Phật. Tại nơi đây, Đức-Phật suy-xét vé Tạng Vi- 
Diệu-Pháp (Abhidhammapitaka) góm có 7 bó: 


- Bộ Dhammasangani: Bộ pháp-hói-tu. 
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- Bộ Vibhanga: Bộ pháp-phán-tích. 

- Bộ Dhatukatha: Bộ pháp-phán-loại. 

- Bộ Puggalapaññatti: Bộ chúng-sinh chế- định. 
- Bộ Kathavatthu: Bộ pháp-luán-dé. 

- Bó Yamaka: Bó pháp-song-dói. 

- Bộ Patthàna: Bộ pháp-duyén-hé. 


Suy xét suót 7 ngày dém, ké tir ngày 7 tháng 5 
đến ngày 13 tháng 5, goi là tuân lễ "Ratana- 
gharasattaha ". 


5- Tuân lễ thứ năm: Dizc-Phát ngự đến ngôi 
cội cây da ở phía Đông, cách cội Dai-Bó-dé 32 
sai tay, khi thì Đức-Phật suy xét chánh-pháp, khi 
thì Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, 
có 3 có thiên-nữ: Tanha, Arati và Raga là con 
gái của Ác- -ma-thién, từ cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên 
hiện xuống, dé quyến rũ Đức-Phật, với lời nói 
lắng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng Đức- 
Phật không quan tám, vẫn an nhiên tự tại nhập 
A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải 
thoát Niét-bàn. 

Ba nàng thiên-nữ đã dùng hết khả năng của 
mình mà không thé cám dỗ được Đức-Phật, bởi 
vi Đức-Phật là bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả moi tham-ádi, moi phiên-não không 
con dự sót, nên không một ai trong tam-giói này 
có thé làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba nàng 
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thiên-nữ không quyến rũ được Đức-Phật, nén 
hồi tám tán dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã 
trở về cõi Tha-hóa-tu-tai-thién. 

Đức-Phật ngự tại cội da này nhập A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 14 tháng 
5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuân lễ 
"Ajapalasattaha ". 


6- Tuán lé thứ sáu: Đức-Phật ngự đến ngôi 
tại cội me gân hó Mucalinda, cách xa cội Dai- 
Bó-dé 51 sái tay, vé phía Đông Nam, Đức-Phật 
ngôi nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, trời 
mưa lớn, Đức-Long-Vương Mucalinda hiện ra 
dùng thân mình cuộn thành vòng tròn, chóng lên 
7 vòng, để bao bọc xung quanh kim thân Đức- 
Phật, và phông mang che trên đầu Đức-Phật, để 
mưa không làm ướt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ 
lòng thành kính cúng dường Đức-Phát. 


Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 7 
ngày đêm, kê từ ngày 21 tháng 5 đền ngày 27 
tháng 5, goi là tuân lê “Mucalindasattaha ". 


7- Tuân lễ thứ bảy: Đức-Phật ngự đến ngôi 
tại cội cây gọi là Rajayatana cách xa cội Đại- 
BÓó-dé 4 sái tay, về phía Nam. Đức-Phật nhập A- 
ra-hán Thánh-quá suót 7 ngày dém, ké tir ngày 
28 tháng 5 dén ngày 5 tháng 6, goi là tuán lé 

"Rajayatanasattaha ". 
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Như váy, Đức-Phật đã an hưởng pháp vi an- 
lạc giải thoát Niét-bàn suốt 7 tuán lé, gôm có 49 
ngày xung quanh cội Dai-Bó-dé. 


Cüng Duong Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức-Phật 


Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị 
an-lạc giải thoát Niễt-bàn suốt 7 tuần lễ góm có 
49 ngày đêm xong, Đức-Phật ngự đến ngôi duói 
một cội cây. Khi ấy, hai anh em lái buôn tên 
Tapussa và Bhallika dẫn đoàn xe bò 500 chiếc 
di ngang qua, một thiên-nữ trong kiếp quá-khứ 
đã từng là mẹ cua hai anh em lái buôn hiện ra, 
báo cho hai anh em lái buôn biết rằng: 

- Này hai con! Đức-Phát đã xuất hiện trên thể 
gian rôi, Đức-Phật an hưởng pháp vi an-lạc suốt 
7 tuân lễ góm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. 

Vậy, hai con là người đầu tiên đem vật thực 
đến cúng dường lên Dwc-Phát. 

Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô 
cùng hoan hy đem vật thực ngon lành đến dánh 
lé, rôi cúng dường lên Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama thọ nhận vật thực của hai 
anh em lái buôn đâu tiên. Sau khi Đức-Phật 
Gotama độ vật thực và độ nước xong, hai anh 


: Hiện-tại Buddhagayä nước Ẩn-Độ quanh cội Dai-Bó-dé có 
đánh dâu kỷ niệm 7 noi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vi giải thoát Niét-bàn. 
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em dánh lé Đức-Phật, kính xin tho phép quy-y 
Nhi-báo ràng: 

"Ete mayam Bhante, Bhagavantam saranam 
gacchami, Dhammarica, upasake no Bhagava 
dhàretu. Ajjatagge pãnupete saranam gate.” 

- Kính bach Duc-T. hé-Tón, chung con thành 
kính xin quy y noi Đức-Thế-Tôn và xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bảo. 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai chúng 
con là người cận-sự-nam (upasaka) đã quy y 
Nhị-bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika là hai cận- 
sw-nam (upasaka) đã quy y Nhị-bảo đầu tiên 
trong giáo-pháp cua Đức-Phật Gotama. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika kính xin 
Đức-Phật ban cho báu vật dé tón thờ. Đức-Phật 
Gotama ban 8 sợi tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho 
hai anh em lái buôn thính về tôn thờ (nay 8 sợi 
xá-loi tóc được tôn thờ trong ngôi bảo tháp lớn 
Shwé-da-gón tại thủ đô nước Myanmar). 


Đức-Phật Suy Tư Về Pháp Siêu-Tam-Giới 


Đức-Phật suy xét về 9 pháp siêu-tam-giới 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng dac: 





! Vinayapitakapali, Mahàvagga, Rãjãyatanakathä. 
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* 4 Thánh-dao (Ariyamagga) là pháp diét tán 
moi phién-náo. 

* 4 Thánh-quá (Ariyaphala) là pháp làm 
văng lặng mọi phiên-não. 

* I Niót-bàn là pháp giái thoát khó t sinh 
luán-hói. 

9 pháp siéu-tam-giói này là pháp cua bác 
Thánh-nhán mà thói. Con chung-sinh phàm- 
nhán làm tói tó của 108 loại tham-ái và làm nó 
lé 1.500 loại phiên-não dang bị dính mac trong 
ngü-duc, bi say mé trong ngü-duc, bi dám chim 
trong ngü-duc, thi khó mà chung ngó duoc chán- 
lý tứ Thánh-dé, khó mà chứng dac được 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quá, Niét-bàn là 9 pháp 
siéu-tam-giói. 

Đức-Thế-Tôn suy nghĩ rằng: 

“Nếu Như-Lai thuyết pháp mà chúng-sinh 
không hiéu rõ chánh-pháp, không thwc-hành 
đúng theo chánh-pháp, không chứng đặc pháp 
siéu-tam-giói cao thượng, thì chỉ làm cho Nhu- 
Lai våt vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vi vậy, Đức-Phật chưa muốn thuyết pháp té 
độ chúng-sinh. 


Theo lệ thường, Chw Phật thuyết pháp cần 
phải có day du 2 điêu kiện: 
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l- Chú thé: Ditc-Phát có tám dai-bi (maha- 
karuna) muón thuyét pháp té dó chüng-sinh gidi 
thoát moi cánh khó. Diéu kién nay da sán có noi 
Đức-Phật. 

2- Khách thé: Vi Đại-Phạm-thiên thinh câu 
Đức-Phật thuyết pháp té độ chúng-sinh. 

Đó là điều kiện làm cho chüng-sinh phát sinh 
đức-tin trong sạch noi Đức-Phát, bởi vi các 
dao-si, sa-môn, bả-la-môn, vua chua, dân chúng, 
chư-thiên đều tôn kính Dai-Pham-thién. Nay, 
Dai-Pham-thién tôn kính Dwuc-Phát, kính thỉnh 
cầu Đức-Phật thuyết pháp té độ chúng-sinh, thi 
ắt hẳn phán đông chúng-sinh nhân-loại, vua 
chua, đạo-sĩ, sa-món, bả-la-môn, chw vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ, chw phạm-thiên, ... cũng đêu 
tôn kính Đức- Phật. 

Do đại-thiện-tâm tôn kính ấy, chúng-sinh mới 
có đức-tin trong sạch noi Tam-bảo: Đức-Phát- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có đức-tin 
trong sạch noi Tam-Bao, cho nén khi Đức-Phật 
thuyết pháp thì tất cá chúng-sinh, nhân-loại, vua 
chua, dao-si, sa-món, bà-la-món, chw vị thiên- 
nam, vi thiên-nữ, chw pham-thién, ... mới láng 
nghe chánh-pháp, rôi thực-hành đúng theo 
chánh-pháp cua Dwc-Phát. 
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Dai-Pham-Thién Thinh Düc-Phát Thuyết Pháp 


Biết Ditc-Phát Gotama dang còn do dự chưa 
muón thuyét pháp té dó chüng-sinh, nén vj Dai- 
Pham-thién Sahampati bén thóng báo cho toàn 
thé pham-thién, chư thiên khắp mười ngàn cói- 
giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassati vata Bho loko! 

- Vinassati vata Bho loko! ” 

- Này chư vi! Toàn cối tam-giói chung-sinh bi 
bát loi! 

- Này chư vi! Toàn cối tam-giói chung-sinh bi 
thiét hai! 

Bởi vi, Đức-Phật Gotama dang do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ, cứu vót chúng-sinh 
thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Cho nên, Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng 
chư-thiên, chư phạm-thiên khắp mười ngàn cói- 
giới hiện xuống kính lé Đức-Thế-Tôn, đông kinh 
thính rằng: 

- Desetu Bhante Bhagavà dhammam. 

- Desetu Sugato dhammam. 

- Kính bach Duc-Ti hé-Tón, tát cá chung con 
hết lòng thành kính cung thính Đức-Thế-Tôn có 
tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 





Bộ Majjhimanikayapali, Mülapannasapali, Pasarasisutta. 
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- Kính bach Đức-Thiện-Ngôn, tất cả chúng 
con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức-Thiện- 
Ngôn có tám dai-bi thuyết pháp té độ chüng-sinh. 

Có số chüng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khá 
năng chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quả và Niét-bàn. Nếu số 
chúng-sinh ấy không có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Thế-Tôn, thi sự thiệt hại sẽ lón 
lao biết dường nào! 


Nghe lời thỉnh cẩu của vị Đại-Phạm-thiên 
Sahampati cùng chư-thiên, chu phạm-thiên, 
Đức-Thế-Tôn có tâm dai-bi suy xét bằng Phật- 
nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ, biết rõ có số 
chúng-sinh có phiên-não nhẹ, có số chúng-sinh 
có phiên-não nặng, có số chüng-sinh có 5 pháp- 
chủ: tíngpháp-chü, tán-pháp-chü, niém-pháp- 
chu, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu du năng lực, 
có só chúng-sinh có 5 pháp-chủ ít năng lực, có 
só chúng-sinh dé day, có só chüng-sinh khó day. 


Ví như 4 đóa hoa sen: ? 


1- Có só đóa hoa sen vượt qua khói mát nước, 
chờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lién nó ngay 
ngày hóm áy. 

2- Có số đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang 
tâm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 





2 Bộ Chú-giải Majjhimanikàya, Mũlapannäsa, kinh Pãsarãsisutta. 
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3- Có số đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thời gian 3 hoặc 4 hôm nữa mới nở được. 

4- Có số đóa hoa sen còn non vừa mới tượng 
hình ở dưới nước sâu. Những mám sen non ấy sẽ 
làm vật thực cho loài rùa, cd, ... 


4 loại doá hoa sen này được so sánh nhu 4 
hạng người ở trong doi: 


l- Ugghātitaññū: Hạng người có tri-tuệ bác 
thượng, bén nhạy khi được nghe tiền đề của 
chánh-pháp, chưa cần khai triển, hay trong một 
bài kệ có 4 câu, chỉ nghe 2 câu đầu, hạng người 
có tri-tuệ bậc thượng ấy có khả năng chứng ngộ 
chán-ly tw Tỉ hánh-dé, chung đắc T hánh-dao, 
Thánh-quá, Niét-bàn, ngay khi áy. 

2- Vipañcitaññu: Hang người có trí-tuệ bác 
trung khi được nghe tiền dé của chánh-pháp và 
khai trién, hay duoc nghe mót bài ké dáy dú 4 
câu, hang người có tríi-tué bác trung ấy có khả 
năng chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, ngay sau dó. 


3- Neyya: Hang người có trí-tué bậc hạ khi 
được nghe tiền dé của chánh-pháp và khai triển 
xong, còn cán phải có thời gian thân cận gần 
gũi với bác Thánh-nhán, bậc thiện-trí hướng 
dán chỉ dạy thêm, hạng người có tri-tuệ bác hạ 
ấy mới có khả năng chứng ngộ chán-lj tứ 
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T hánh-dé, chung đắc Thánh-dao, Thánh-quả, 
Niét-bàn, trong kiép hiện-tại này. 


4- Padaparama: Hang nguoi có trí-tué kém 
dù được nghe nhiễu, học nhiều đi nữa hoặc có 
thân cận với bác thiện-tri, người có tri-tuỆ kém 
ấy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chưa chứng đắc Thánh-dao, Thánh- 
quả, Niết-bàn, trong kiếp hiện-tại này. Nhưng 
đây là một cơ hội tôt, một dip may, để bồi bổ 
pháp-hanh ba-la-mật, dé chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chung đắc Ti hánh-dao, Thánh-quả, 
Niét-bàn, trong kiếp vị-lai. 

Đức-Phật xem xét tất cả chüng-sinh bằng 
Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ có 4 hạng người 
trong đời như vậy, cho nên, sự thuyết pháp của 
Đức-Phát sẽ dem lại loi ích lớn lao cho 3 hạng 
người trước có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niét-bàn ngay trong kiếp hiện-tại, 
và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ tu 
(padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phát nhận lời thỉnh cáu của vi 
Dai-Pham-thién Sahampati, Đức-Phật sẽ thuyét 
pháp tế độ chüng-sinh. Đức-Phật dạy rang: 

- Này Dai-Pham-thién Sahampati! Trước đây 
chưa có dú điều kiện nên Nhu-Lai chưa thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 
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- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Bây gio, 
Nhu-Lai nhán loi thinh cáu cúa các nguoi, Như- 
Lai sé thuyết pháp té dó cho những chüng-sinh 
có duyén lành nén té dó, dé gidi thoát khó t sinh 
luán-hói trong ba giói bón loài. 

Khi biết Đức-Thế- Tôn đã nhận lời thỉnh cấu, 
nên vị Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng toàn thể 
chu-thién, chư pham-thién vô cùng hoan hy 
dánh lé Đức-Thế-Tôn, rôi xin phép trở vé cói- 
giới cua mình. 

Thật ra, trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát 
Chánh-Dáng-Giác kiếp chót và chư Bó-tát Dóc- 
Giác kiếp chót mới không cán lắng nghe chánh- 
pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-dé không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tán được 
tất cả mọi tham-di, moi i phiên- não, moi ác-pháp, 
tró thành bác Thánh A-ra-hán dáu tién goi là 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác dóc nhát vó nhi 
trong toàn cối giới chúng-sinh, hoặc trở thành 
Đức-Phật Dóc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đúc-Bổ-tát Chánh-Dáng-Giác kiếp 
chót và chư Bó-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn 
tất cả chư Bồ-tát thanh-văn-giác bậc nào cũng 
đêu cân phải lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác, rồi thực-hành theo 
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pháp-hành thiên-tuệ mới có thé dán đến chứng 
ngộ chán-lj tử Thánh-dé y theo Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nháp-lru Thánh-dao, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại phién- 
não là tà-kién (ditthi) và hoài-nghi (vicikicchà), 
trở thành bác Thánh Nháp-lwu. 

- Chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-dao, Nhát- 
lai Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não sân (dosa) loại vi-té, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 
loại phién-ndo còn lại là tham (lobha), si 
(moha), ngã-mạn (mana), buón-chán (thina), 
phóng-tám (uddhacca), khóng biét hó-then tói- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anot- 
tappa) không còn dw sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Được trở thành bác Thánh thanh-văn đệ-H? 
của Đức-Phật bậc nào là hoàn toàn tuy thuộc 
vào năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
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niém-pháp-chu, | dinh-pháp-chu, | tué-pháp-chu 
của mói bậc Thánh-nhán. 

Thật vậy, trong gido-pháp cua Đức-Phật 
Gotama, Ngài Dai Trưởng-lão Sariputta là bác 
Thánh Tói-Thwong thanh-ván-giác xuát sác bác 
nhất vé tri-tuệ, trong hàng Thánh thanh-ván dé- 
tir của Đức-Phát. Vậy mà khi Ngài còn là tu-si 
Upatissa dé-tw của vi dao-sw Saficaya, Ngài 
không thể chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, cho 
đến khi tu-sĩ Upatissa lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Assaji thuyết dạy một bài kệ gồm 4 
câu, vừa nghe 2 câu đâu, tu-si Upatissa lién 
chứng ngô chán-l tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Nháp-lwu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Vi vậy, goi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 


Chuyén-Pháp-Luán Đầu Tiên 


Ditc-Phát Gotama suy xét nên thuyết pháp té 
độ cho ai đầu tiên, Đức-Phật liên nghĩ đến vị 
Đạo-sự Alãra Kālāmagotta là bậc thién-trí có 
tri-tuệ, nếu vị Dao-sw Alãra Kalamagotta được 
nghe chánh-pháp thì sẽ chóng chứng ngộ chán- 
ly tứ Ti hánh-dé, chung đắc Ti hanh-dao, Thanh- 
qua, Niét-bàn. 
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Khi áy, chu-thién đến háu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, Dao-sw Alãra 
Kalamagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Ditc-Phát xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Alãra 
Kalamagotta đã viên tịch, dé tam thiên vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên tầng trời 
vó-sác-giói phạm-thiên Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên. 

Ditc-Phát suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! "p 

Tiếp đến, Dwc-Phát nghĩ đến vi Đạo-sư 
Udaka Ràmaputta là bác thiện-trí có tri-tuệ, nếu 
vị Dao-sw Udaka Ramaputta được nghe chánh- 
pháp thì sẽ chóng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chung đắc T. hánh-dao, Thánh-quả, Niét-bàn. 

Khi áy, chu-thién đến háu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, vị Dao-sw Udaka 
Ràmaputta vừa mới viên tịch chiêu hôm qua. 

Duc-Phát xem xét, tháy đúng vi Daqo-sw 
Udaka Ràmaputta đã viên tịch, dé tw thién vó- 
sác-giói thiện-nghiệp cho quá tái-sinh lên táng 
troi Phi-trởng-phi-phi-tưrởng-xú-thiên. 


! Su bát loi ó dày có nghia: Chüng-sinh ó cói trói vó- sác-giói, 
khóng có sác-uán, nén khóng có tai dé nghe duoc chánh-pháp, 
đã mát di cơ hội tốt hiếm có, dé chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Đức-Phật nghĩ rằng: 
“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” 


Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm 5 ty-kluru 
đã từng phụng sự, hộ độ cho Đức-Phật trong 
suốt thời gian còn là Đức-Bồ-tát Siddhattha 
thực-hành pháp khó-hanh. Đức-Phật nghi rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 5 
tỳ-khưu này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm 5 tỳ-khưu đang trú tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baranasi. Đức-Phật từ khu rừng Uruvela ngự 
đến khu rừng phóng sinh nai goi là Isipatana ấy, 
để thuyết pháp tế độ nhóm 5 ty-khwu: Ngài 
Kondañña trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahànama và Ngài Assaji. 


Đức-Phật Thuyết Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Đức-Phật Gotama ngự di đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm 
tháng 6, sau khi trở thành Dwc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác tròn dung hai tháng. 

Nhóm 5 ty>-khuu nhìn tháy Đức-Phật Gotama 
từ xa di đến, ho nghi lám rằng: 

"Sa-món Gotama dà từ bỏ sự tinh-tán thực- 
hành pháp khô-hạnh dé trở thành Dwc-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, mà trở lại đời sóng sung túc. " 
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Vi nghi sai như vậy, nén nhóm 5 ty>-khuu không 
con dwc-tin và sw kính trọng Duc-Phát nhu 
trước, họ đông y thỏa thuận với nhau rằng: 

Chúng ta không dung dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không dánh lễ, chi nên sắp 
đặt chó dé cho Sa-món Gotama ngồi mà thôi. 

Nhưng khi Đức-Phật Gotama ngự di đến gân, 
do oai lực và tâm dai-bi cua Đúc-Phật, nhóm 5 
tỳ-khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi 
người đêu tự động đứng dậy cung kinh đón 
rước. Vị nhận y bát, vị lấy nước rửa chân, vị thi 
sắp đặt trải chỗ ngôi cao qui, thinh Dwc-Phát 
ngự đến ngôi. chó cao quy ấy. Nhưng cách xưng 
hô của họ đối với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi 
"Avuso" không hop lẽ đạo, thiếu sự cung kính 
đối với Đức-Phật Gotama. 

Nghe vậy, Dwc-Phát dạy rằng: 

- Này chư ty-khwu! Các con không nén gọi 
Nhur-Lai bằng tiếng Avuso ". Như-Lai là Đức- 
Phát Chánh-Dáng-Giác, Nhu-Lai sé thuyét pháp 
giảng dạy chánh-pháp mà Nhu-Lai đã chứng 
ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh-pháp, rồi 
thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Như-lai, 





! “Avuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gol 
vi cao ha một cách tôn kính. 
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chung đắc 4 T, hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, 
y theo Nhu-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm 5 t)-khưu vẫn chưa tin theo lời day của 
Đức-Phật, vi nghĩ rằng: 

Trước kia Sa-môn Gotama thực-hành pháp- 
khó-hanh đến như thé, mà không trở thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác. Nay, Sa-môn Gotama trở 
lại đời sống sung túc như vậy, có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác được hay sao? 

Tháu hiểu rõ sự hodi-nghi của nhóm 5 ty- 
khưu, nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm 5 tỳ-khưu hiểu rõ, không còn hodi-nghi 
nữa, cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Phật 
và phát sinh đức-tin trong sach nơi Đức-Phát. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gotama thuyét-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta: kinh Chuyển- 
pháp-luân, dé té độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Đại- 
Trưởng lão Kondanna Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân 
kinh-thành Baranasi. 

(Toàn bài kinh Pali và y nghia bài kinh trong 
phán nói dung.) 





' Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññasikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Chuyén-pháp-luán xong, trong 
nhóm 5 tỳ-khưu ấy chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañña là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama đâu tiên chứng ngộ chán-ly tử Thánh-dé 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nháp-lwu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nháp-lwu dâu tiên trong giáo-pháp 
cua Đức-Phát Gotama. 

Cho nén, Ngài Đại- Trưởng-lão Kondañfna, có 
pháp danh mới gọi là Aññasikondañña (Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondafñna đã chứng ngộ chân- 
lý tit Thánh-dé). Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Añnasikondanna kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia sa-di và tp-khuu. 

Đức-Phật Gotama xem xét thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Añfñãsikondañña có đây đủ phước- 
thiện phát sinh 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ- 
khưu do quả của phước-thiện phát sinh như thân 
thông, nên Đức-Phật cho phép xuất gia theo 
cách gọi “Ehi bhikkhu ” truyền goi rằng: 

- Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo, cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya. 

- Này Aññasikondanna! Con hãy lại đây, con 
trở thành ty-khwu theo y nguyện. Chánh-pháp 
mà Nhu-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phán đâu, 
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hoàn hảo phán giữa, hoàn hảo phán cuối, con 
hãy nên cố găng tinh-tán thực-hành pham-hanh 
cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-dao, 
A-ra-hán Thánh-quá và Niét-bán, giải thoát khó 
tử sinh luán-hói trong tam-giói. 

Ngay sau khi Dwc-Phát truyén day vừa ditt 
câu, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña mát 
hình tướng cũ, liên trở thành vị tỳ-khưu có đây 
du 8 thứ vật dung cua ty-khuu được thành tựu 
do quả của phước-thiện như thần thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Añnasikondanfa là vi 
t)-khưu dáu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, có vé trang nghiêm nhu Ngài Đại- 
Trưởng-Lão có 60 hạ. 

Ngay khi ấy, Tam Báo: Đức-Phật-bảo, Dirc- 
Pháp- bảo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn lân đâu tiên 
xuất hiện trên thé gian. 

* Ngày rằm tháng tw (âm lịch) Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thé gian, chính là luc 
Ditc-Phát-báo, Đức-Pháp-bảo động thời xuất 
hiện trên thé gian. Nhưng Đức-Tăng-bảo chưa 
xuất hiện trên thé gian. 

* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức- 
Phát Gotama xuát hién trén thé gian) mói có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Añfasikondañna là bác 
Thánh Thanh-văn đệ-tử cũng là vị ty-khwu đầu 
tiên trong giáo-pháp cua Đức-Phật Gotama. 
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Vi vậy, ngày rám tháng 6 là ngày Tam-Báo: 
Đức-Phát-bảo, Duc-Phdp-bao, Đức-Tăng-bảo 
trọn vẹn lân đâu tiên xuât hiện trên thê gian. 


Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Bài kinh Chuyén-pháp-luán (Dhammacakkap- 
pavattanasutta) là một bài kinh cốt lõi trọng yếu 
trong Phật-giáo, bởi vì trong bài kinh này Duc- 
Phật thuyết giảng vé pháp-hành trung-đạo đó 
là pháp-hành bát-chánh-dao dân đến chúng- 
ngô chán-ly tứ Thánh-dé. 

Đức-Phật thuyết giảng vé tứ thánh-dé, và 
môi thánh-dé có tam-tuệ-luân luân chuyển theo 
tuân tự từ trí-tuệ-học (saccañana), đến trí-tuệ- 
hành (kiccañäna), dán đến quả trí-tuệ-thành 
(katanana) (3x4) thành 12 loại trí-tué. 

Ditc-Phát truyền dạy ràng: 

‘Này chư ty-khwu! Khi nào tri-tuệ thién-tué 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh cua tứ thánh-dé theo 
tam-tué-luán (tri-tué-hoc, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành) (4x3) thành 12 loại tri-tuệ hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tinh chưa phát sinh đến với 
Như-Lai. 

- Này chư ty-khwu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyén dạy răng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác vô thượng trong 
toàn cõi thé giới chüng-sinh: nhân-loại, vua 
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chia, sa-món, bà-la-món, chu-thién, ma-vwong 
và pham-thién ca thay. 

- Này chư ty-khwu! Khi ndo trí-tué thién-tué 
tháy ró, biét ró thát-tánh cua tw thánh-dé theo 
tam-tué-luán, (trí-tué-hoc, tri-tué-hành, tríi-tué- 
thành) (4x3) thành 12 loại tri-tué hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tinh dá phát sinh dén vói 
Nhu-Lai. 

- Này chư ty-khuru! Khi ấy, Như-Lai dóng dac 
khẳng định truyền day rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chúnh-Đắng-Giác 
vô thượng trong toàn cối thé giới chüng-sinh: 
nhán-loai, vua chua, sa-món, bà-la-món, chu- 
thiên, ma-vwong và phạm-thiên ca thay”. 

"Tri-tué quán-triét đã phát sinh đến với Nhu- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quá-tué giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hu hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Cho nên, đối với các hàng thanh-văn dé-tw 
của Đúc-Phật, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
đúng theo pháp-hành trung-đạo dé dán đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, cán ' phái học hoi 
hiéu biét ró vé bài kinh Chuyén-pháp-luán 
(Dhammacakkappavattanasutta), dé làm nén táng 
căn bản thực-hành pháp-hành thién-tué dán đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật. 
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Bai kinh Dhammacakkappavattanasuttapali 
này duoc phán ra từng đoạn có đánh số theo 
tuần tự, được dịch ra nghĩa từng chữ và giảng 
giải tóm lược. 

* Và đặc biệt có phán từ ngữ Pali trong bài 
kinh Dhammacakkappavattanasutta để dành cho 
những độc giả nào muốn học thuộc lòng bài kinh 
này, đồng thời hiểu rõ nghĩa từng chữ từng câu 
mà độc giả ấy dang đọc, dé làm tăng trưởng đức- 
tin sâu sắc và tri-tuệ sáng suốt của độc giả ấy. 


* Quyền sách nhỏ bài kinh Chuyén-pháp-luán 
Dhammacakkappavattanasutta này là bài kinh 
bao quát toàn giáo-pháp của Đúc-Phật, bán sư 
đã cô găng giảng-giải tóm lược một phán nào 
được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bán sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ vé bài kinh này, 
song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những điều sơ sói, thám chí còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. 

Dé lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thién-trí có tám từ chỉ giáo, góp y 
chán tinh. 

Kính xin quy vi xem soạn phám này nlur là 
của chung, mà mỗi người trong chúng: ta, ai cũng 
có bón phận đóng góp xây dựng, dé cho soạn 
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phẩm này được hoàn hảo, háu mong dem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chung ta. 

Bán sw kinh cán đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quy Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


* Quyển sách nhỏ bài kinh Chuyén-pháp-luán 
Dhammacakkappavattanasutta này được hoàn 
thành do nhờ nhiễu người giúp đỡ như là 
Dhammavara Samanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammananda upàsika đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách. Các 
thí chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo đóng góp phí in ấn, và được Nhà 
xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. Bán sư vô 
cùng hoan hy biết ơn tất cả quy vị. 

Nhán dip này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (ty-khwu Hó-Pháp) thành kính dáng 
phán pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hó-Tóng, Vamsarakkhitamahathera 
là sư phu của con, dóng thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bwu-Chon, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hó-Nhán (chùa Thién- 
Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
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công dem Phát-gido Nguyén-thuy (Theravada) 
vé truyén bá trén qué hương Viét-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thải-Lan, 
nước Myanmar (Mién-Dién), đã có công dạy dỗ 
con vé pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


Idam no ñatinam hotu, sukhità hontu ñatayo. 

Phuóc-thién pháp-thí thanh cao này, xin hói 
huóng dén tát cá bà con thán quyén cúa chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khit, cầu mong quy vị hoan hy nhận phán 
phước-thiện thanh cao này dé thoát khói cánh 
khó, duoc an-lac láu dài. 


Imam puññabhagam mata-pitu-acariya- 
fiati-mittananceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhita hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tám hói huóng, chia phán 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quy vị hoan hy nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ vị 
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thoát moi cánh khó, huong duoc moi sw an-lac 
lâu dài trong khắp moi nơi. 


Idam me dhammadànam asavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dán dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diét 
tận được moi phiên-não trám-luán, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chung con chua diét tán 
được moi phién- -não trám-luán, chưa giải thoát 
khó sinh, vẫn còn tử sinh luán-hói, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cán mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giói, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, môi người trong chúng 
con déu là Hgười có chánh-kién, có đức-tin 
trong sach noi Tam-bdo, tin nghiệp và quả cua 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch noi bậc thién-trí, 
có găng tinh-tán thực-hành theo lời giáo-huán 
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của bác thiện-trí, không ngừng tao moi pháp- 
hanh ba-la-mát cho sớm được đây du tron vẹn, 
dé mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luán-hói, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phật, Dwc-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hy lạc, có đức- 
tin trong sạch noi Đức-Phật, Đúc-Pháp, Dc- 
Tăng, quyết tám tim đến nơi ấy, để hầu dành lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chw Thánh thanh-văn dé-tw 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có gắng 
tinh-tán thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, dé mong chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niét- 
ban, trở thành bác Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

Nay, chüng con hét lóng thành kính tho phép 
quy-y Tam-báo và thành tám hó tri Tam-bao 
cho đến tron đời, tron kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, cáu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tôt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 
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Do nhờ năng luc phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hó trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cối người (manussasampatti), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thé nào, cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có duoc thành 
tựu quả báu ở cối trời (devasampatti), hưởng 
được moi an-lạc như thé nào, cũng không đắm 
say trong coi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có câu mong sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niét-bàn 
(Nibbanasampatti) mà thói, dé mong giải thoát 
khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


Icchitam patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Diéu mong uóc, y nguyén cúa chúng con 
Cáu mong sóm duoc thành tuu nhu y. 


PL. 2562 / DL. 2018 

Rirng Nui Vién Khóng 

Xà Tóc Tién, Huyén Tán Thành 
Tinh Bà Ria — Vüng Tàu 


T)-khưu Hó-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 
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Ba Ngày Lich Sir Trong Dai Trong Phát-Giáo 


Theo truyén thóng Phát-Giáo-Nguyén-Thuy 
có 3 ngày lich su trong dai nhu sau: 

1-Ngày rằm tháng tw (âm-lịch) có 3 sw kiện 
lich sit trüng hop theo thoi gian khác nhau: 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha 
dán-sinh kiép chót vào ngày ram tháng tw, tai 
khu vườn Lumbini. (nay thuộc vé nước Nepal). 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Dàáng-Giác Siddhattha 
trở thành Dwc-Phát-Chánh-Dáng-Giác có danh 
hiệu là Ditc-Phát Gotama vào ngày rằm tháng 
tư, tròn đúng 35 tuổi, tại khu rừng Uruvelà, 

* Đức-Phật Gotama thuyét- pháp té dó chúng 
sinh suốt 45 năm, đến ngày răm tháng tư, tịch 
diệt Niét-bàn tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng 
Kusinara. 

2- Ngày rằm tháng sáu (âm-lịch) 2 tháng sau 
khi trở thành Đúc-Phật Gotama lần đầu tiên 
thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavatana- 
sutta: kinh Chuyén-pháp-luán tế độ nhóm 5 ty- 
khwu, tại khu rừng phóng sinh nai goi là 
Isipatana, gân kinh-thành Baranast. 

* Tam-báo: Duc-Phát-báo, Dwc-Pháp-bdo, 
Đức-Tăng-bảo đầy du tron ven xuát hién trén 
thé gian, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) sau khi 
trở thành Đức-Phát Gotama tron 2 tháng. 
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3- Ngày rằm tháng giêng (ám-lich) 9 tháng 
sau khi trở thành Đức-Phật Gotama, Dai-hói 
chư Thánh-A-ra-hàán góm có 1.250 vị lán đâu, 
tại ngôi chùa Veluvana, gân kinh-thành Rajagaha. 

* Ngày rằm tháng tw là ngày Đức-Phật-Bảo. 

* Ngày rằm tháng sáu là ngày Ditc-Pháp-Báo. 

* Ngày rằm tháng giéng là ngày Pxtc-Táng-Báo. 


MUC LUC 
KÉ LÉ BÁI TAM-BÁO 
LỜI NÓI ĐẦU 
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DOAN KÉT 


TÀI LIEU THAM KHÁO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 
(Kë khai kinh Chuyén-pháp-luán) 


Bhikkhünam paficavagginam, 
Isipatana nàmake. 

Migadaye dhammavaram, 
yam tam nibbànapapakam. 
Sahampati nàmakena, 
mahabrahmena yacito. 
Catusaccam pakasento, 
Lokanatho adesayi. 


Nanditam sabbavedehi, 


sabbasampatti sadhakam. 
Sabbalokahitatthaya, (0 
Dhammacakkam bhanama he. 





! Có bàn khác là *Maggaphalasukhatthàya". 
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Dhammacakkappavattanasutta “ 


1- Evam me sutam, ekam samayam Bhagava 
Baranasiyam  viharati, lIsipatane migadaye. 
Tatra kho  Bhagavà pañcavaggiye  bhikkhü 
amantesi. 


2- Dveme bhikkhave, antà pabbajitena na 
sevitabba. Katame dve? 


* Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo 
hino gammo  pothujjaniko anariyo anattha- 
samhito, 

* Yo cayam attakilamathanuyogo dukkho 
anariyo anatthasamhito. 


3- Ete kho bhikkhave, ubho ante anupagamma 
majjhimà patipadà Tathagatena abhisambuddha 
cakkhukara fianakarani upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbànaya samvattati. 

Katama ca sa bhikkhave, majjhimà pafipada 
Tathagatena | abhisambuddha | cakkhukarant 
ñanakaraT upasamaya abhinñaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati. 

Ayameva ariyo atthangiko maggo. 

Seyyathidam- 


Sammaditthi, sammasankappo, sammavaca, 





! Samyuttanikaya, Mahavaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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sammüakammanto, sammd-djivo, sammàvayamo, 
sammasati, sammasamadhi. 

Ayam kho sa bhikkhave, majjhimaà patipadà 
Tathagatena | abhisambuddha | cakkhukarant 
ñanakarani upasamaya abhinñaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati. 

*4- ldam kho pana bhikkhave, dukkham 
ariyasaccam. 

Jatipi dukkha, jarapi dukkha, byadhipi dukkho, 
maranampi dukkham, | appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham 
na labhati, tampi | dukkham, | samkhittena 
paficupadanakkhandha dukkha. 

*5- ]dam kho pana bhikkhave, dukkha- 
samudayam ariyasaccam. 

Yayam  tanhà | ponobbhavika | nandiraga- 
sahagatà tatratatrabhinandint. 


Seyyathidam- 
Kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. 


*6- Idam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodham ariyasaccam. 

Yo tassayeva tanhàya asesaviraganirodho 
cago patinissaggo mutti analayo. 


*7- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodhagamini patipadà ariyasaccam. 
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Ayameva ariyo atthangiko maggo. 

Seyyathidam- 

Sammaditthi, sammasankappo, sammavacä, 
sammakammanto, samma-àjivo, sammavayamo, 
sammasati, sammasamadhi. 


8- "Idam  dukkham ariyasaccan”"”i me 
bhikkhave, pubbe  ananussutesu | dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam  udapadi, pañna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

9- "Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariüfüeyyan"ti | me bhikkhave, | pubbe 
ananussutesu  dhammesu cakkhum | udapadi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 

10- "Tam kho panidam dukkham ariya- 
saccam pariññatan”i me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu  dhammesu | cakkhum | udapadi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 

ll- "Idam dukkhasamudayam ariyasaccan "ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam  udapadi, pañna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

12- "Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam | pahatabban"ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
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ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 

13- "Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahian"ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu  dhammesu | cakkhum | udapadi, 
ñanam udapadi, pafifia udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 

14- "Idam dukkhanirodham  ariyasaccan "ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum | udapaádi, fíanam  udapadi, paññā 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

15- "Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatabban"ti me bhikkhave, 
pubbe | ananussutesu | dhammesu | cakkhum 
udapadi, fianam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

ló- "Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam | sacchikatan"ti me bhikkhave, 
pubbe | ananussutesu đdhammesu | cakkhum 
udapadi, fianam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 


17- "Idam dukkhanirodhagamini patipadà 
ariyasaccan"ti ^ me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum | udapadi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 
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18- "Tam kho panidam dukkhanirodhagaminr 
patipadaà | ariyasaccam |. bhàvetabban"ti me 
bhikkhave, pubbe  ananussutesu | dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam  udapadi, pañna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

19- "Tam kho panidam  dukkhanirodha- 
gamini patipadà ariyasaccam bhavitan"ti me 
bhikkhave,  pubbe | ananussutesu | dhammesu 
cakkhum | udapadi famam  udapadi, pañna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


20- Yavakivafica me bhikkhave, imesu catüsu 
ariyasaccesu evam tiparivattam dvadasakaram 
yathabhütam ñanadassanam na suvisuddham 
ahosi. 


Neva tava ham bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake | sassamanabrahmaniyà 
pajaya sadevamanussaya "anuttaram  samma- 
sambodhim abhisambuddho 'ti paccafifasim. 


21- Yato ca kho me bhikkhave, imesu catüsu 
ariyasaccesu evam tiparivattam dvadasakaram 
yathabhütam ñanadassanam suvisuddham ahosi. 


Atha ham bhikkhave, sadevake loke samarake 
sabrahmake | sassamanabrahmaniyà | pajaya 
sadevamanussaya "anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho 'ti paccafifiasim. 














Dhammacakkappavattanasutta T 





22- Ñanañca pana me dassanam udapadi, 

“akuppa : (1) Modem ; 

ippa me vimutti ^, ayamantima jati, natthi 
dàni punabbhavo "ti. 


23- Idamavoca Bhagava. 


Attamana paficavaggiya bhikkhü Bhagavato 
bhasitam abhinandunti. 


24- Imasmim ca pana veyyakaranasmim 
bhafiüamane ayasmato Kondaffassa | virajam 
vitamalam dhammacakkhum udapadi "yam kiNci 
samudayadhammam, sabbam | tam | nirodha- 
dhamman "ti. 


25- Pavattite ca pana Bhagavataà dhamma- 
cakke bhummà deva saddamanussávesum "etam 
Bhagavata Baranasiyam  Isipatane migeadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanena và brahmanena và 
devena và mārena và brahmunà và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Bhummaànam  devànam saddam sutvā 
catumaharajika deva saddamanussavesum "etam 
Bhagavata Bàranasiyam  Isipatane | migadaye 
anuttaram dhammacakkam  pavattitam appati- 
vattipam samanema và brahmanena và devena 
và marena và brahmuna và kenaci và lokasmin "ti. 





' Syama cetovimutti. 
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* Catumaharajikanam devanam saddam sutva 
tavatinsa deva saddamanussavesum “etam 
Bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appati- 
vattiyam samanema va brahmanena va devena va 
marena va brahmuna và kenaci và lokasmin "ti. 


* Tavatimsanam devanam saddam  sutvà 

_ - — = €€ P. 

yama deva saddamanussavesum “etam Bhagavata 

Baranasiyam Isipatane migadaye anuttaram 

dhammacakkam  pavattitam | appativattiyam 

samanema và brahmanena và devena và marena 
và brahmuna và kenaci và lokasmin "ti. 


* Yamanam devànam saddam sutvà tusità 
deva saddamanussavesum | "etam | Bhagavata 
Baranasiyam sipatane migadaye anuttaram 
dhammacakkam | pavattitam ^ appativattiyam 
samanema và brahmanena và devena và marena 
và brahmuna và kenaci và lokasmin "ti. 


*  Tusitanam | devànam saddam — sutvà 
nimmanarati deva saddamanussaávesum “etam 
Bhagavata Baranasiyam  Isipatane  migadaye 
anuttaram  dhammacakkam | pavattitam | appati- 
vattiyam samanema và brahmanena và devena và 
mārena và brahmunà và kenaci và lokasmin "ti. 


* Nimmanaratinam devànam saddam sutva 
paranimmitavasavatti deva saddamanussavesum 
"etam | Bhagavata | Baranasiyam | Isipatane 
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migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena va 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Paranimmitavasavattmam devanam saddam 
sutva brahmakayika deva saddamanussavesum 
"etam  Bhagavatà | Baranasiyam | Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena và 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


Itiha tena  khanena tena  layena tena 
muhuttena yàva brahmalokà saddo abbhuggacchi. 


26- Ayafica dasasahassilokadhatu samkampi 
sampakampi sampavedhi. 


27- Appamano ca ulàaro obhaso loke 
paáturahosi ^ atikkamma | devànam deva- 
nubhavanti. 


28- Atha kho Bhagava imam udànam udanesi 

“Afñnasi vata bho Kondarnifio! 

Añfiasi vata bho Kondañño!” ti. 

Iti hidam aàyasmato Kondafñnassa “Añfñasi- 
kondañño” tveva namam ahosi ti. 

29- Atha kho ayasma Anfñasikondanno dittha- 
dhammo pattadhammo  viditadhammo  pariyo- 
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galhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
vesarajjappatto | aparappaccayo  satthusasane 
Bhagavantam etadavoca. 

"Labheyya'ham Bhante, Bhagavato santike 
pabbajjam, labheyyam upasampadan "ti. 

30- “Ehi  bhikkhü" ti | Bhagava  avoca, 
"svakkhato | dhammo, | cara — brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya "ti. 


Sava tassa ayasmato upasampada ahosi ti. 


(Dhammacakkappavattanasuttam nitthitam) 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con dem hết lòng thành kính dánh lễ Đức- 
T hé-T: ôn áy, Đức A-ra-hán, Dwc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. 


Bài kinh Chuyén-Pháp-Luán 
(Dhammacakkappavattanasutta) 


Y Nghia Ké Khai Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


35 


"Bhikkhünam paficavagginam... 


Vi Dai-Pham-thién Sa-ham-pa-ti, 

Thinh cầu Đức-Phậi, thuyết pháp độ sinh, 
Đức-Phật dai bi nhận lời câu thỉnh. 

Thuyết pháp giảng giải pháp tứ Thánh-dé. 
Chánh-pháp cao thượng chứng ngộ Niét-bàn. 
Tế độ chüng-sinh, nhóm năm t)-khưu. 

Tại khu rừng rậm, nơi phóng sinh nai. 

Tên gọi là I-si-pa-ta-na. 

Mong sự lợi ích cho toàn chúng-sinh. 

Lắng nghe bài kinh Chuyén-pháp-luán này. 
Thành tựu kết quả cối người, cõi trời. 
Niét-bàn tịch tịnh an-lạc tuyệt đối. 

Chúng tôi tụng kinh Chuyén-pháp-luán ấy. 


12 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





Y Nghia Bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Lói Ngài Truóng-lào Ananda bach vói Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahàkassapa ràng: 


33 


- “Evam me sutam ... 

- Kính bach Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
kassapa khá kính, con là Ananda duoc nghe bài 
kinh Chuyén-pháp-luán từ Đức-Thế- Tôn như váy: 


Một thuở nọ, Đúc-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sinh nai, tên là Isipatana, trước kia Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, chư Phật Độc-Giác đã 
từng ngự xuống đây. Tai nơi ấy, Đức-Thế-Tôn 
goi nhóm 5 ty-khwu là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondanna, Ngài Truóng-lào Vappa, Ngài Trưởng 
lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Mahanama và 
Ngài Trưởng-lão Assaji mà truyền dạy rằng: 

Hai Pháp Thấp Hèn (Dve anta) 

- Này chư ty-khuu! Có 2 pháp thấp hèn cực 
đoan thuộc vé hai biên kiến mà người xuất gia 
không nên hành. 

Hai pháp ấy như thế nào? 


* Một là việc thường thụ hưởng dục lạc trong 
ngũ-dục do tâm tham-di hợp với thường-kiễn, là 
pháp thấp hèn của hạng phàm-nhân trong đời, 
không phải là pháp-hành cua bác Thánh-nhán, 
không dem lại lợi ích an-lac. 
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* Hai là viéc thuong tw ép xác hành khó minh 
do tâm sân và có doan-kién, thuộc pháp-hành 
khó-hanh của ngoại đạo, không phải là pháp- 
hành của bậc Thánh-nhân, không đem lại lợi ích 
an-lạc. 


Pháp-Hành Trung-Dao (Majjhimapatipada) 


- Này chư ty-khuu! Không thiên về 2 pháp 
thấp hèn thuộc vé thường-kiến và doan-kién ấy, 
Nhu-Lai đã thực-hành theo pháp-hành trung- 
đạo nên đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để bằng 
tri-tuê thiên-tuê siéu-tam-giói, làm cho tué- 
nhãn (cakkhu) đã phát sinh thấy rõ, biết ró tứ 
Thánh-dé, làm cho trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới (ñana) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tw 
Thánh-dé, dé chứng ngộ Niét-bàn làm vắng lặng 
mọi phiên-não, dé phát sinh tri-tué thién-tué 
siêu-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, để tịch diét Niét-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

- Này chư ty-khuu! Nhu-Lai đã thực-hành 
theo pháp-hành trung-đạo nên đã chứng ngộ 
chán-ly tit Thánh-dé bằng trí-tué thién-tué siêu- 
tam-giới, làm cho tué-nhán (cakkhu) đã phát 
sinh tháy rõ, biết rõ tứ Thánh-dé, làm cho trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (ñana) đã phát sinh thấy 
rõ, biết rõ tứ Thánh-dé, dé chứng ngộ Niét-bàn 
làm vắng lặng mọi phiên não, dé phát sinh tri- 
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tué thién-tué siêun-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, dé tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Pháp-hành trung-đạo như thé nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo đó 
chính là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng 
là chánh-kiến, chánh-tw-duy, chẳnh-ngữ, chánh- 
nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh. 

Thánh-dao hop du 8 chánh cao thuong này 
goi là pháp-hành trung-dao. 

- Này chư ty-khuu! Nhu-Lai dà thực-hành 
theo pháp-hành trung-đạo này đã chứng ngộ 
chân-lý tit Thánh-dé bằng trí-tué thién-tué siêu- 
tam-giói, làm cho tué-nhán (cakkhu) đã phát 
sinh tháy ró, biét ró tit Thánh-dé, làm cho trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (ñana) đã phát sinh thấy 
rõ, biết rõ tứ Thánh-dé, dé chứng ngộ Niét-bàn 
làm vắng lặng mọi phiên não, dé phát sinh tri- 
tuệ thién-tué siêun-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả, để tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 


Tứ Thánh-Dé 
1- Khó-Thánh-dé (Dukkha Ariyasacca) 


- Này chư tỳ-khưu! Khó-Thánh-dé là chán-ly 
mà bác Thánh-nhán đã chung ngộ, dó là: 
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* Tái-sinh là khó, già là khó, bénh là khó, 
chét là khó. 

* Phải gân gũi, thân cận với người không 
thương yêu là khổ. 

* Phải xa lìa người thương yêu là khổ. 

* Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, 
đừng có bệnh, đừng có chết ... mà diéu ấy không 
thể nào được như ý là khổ. 

Tóm lại, chấp trong ngü-uán cháp-thü do tâm 
tham-ái và tà-kién là khó. 

Những thật-tánh khó ấy goi là khó-Thánh-dé. 


2- Nhân Sinh Khó-Thánh-Dé 
(Dukkhasamudaya Ariyasacca) 

- Này chư t)-khưu! Nhân sinh khó-Thánh-dé là 
chán-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là 
tham-ái là nhân dát dán tái-sinh kiép sau, hop vói 
tham muón, ái-duc say mé trong mói kiép á Ay, say 
mé trong các dói-tuong, dám Say trong kiép sóng. 

Nhán sinh khó-Thánh-dé áy là: 

* Dục-di (kamatanha: tham-ái trong 6 dói- 
tuong di: (sắc-ái, thanh-àái, hwong-di, vi-di, xúc- 
di, pháp-di). 

* Hiru-ái (bhavatanhà): tham-ái trong 6 dói- 
tượng ái hop với thuóng-kién, hoặc tham-di 
trong các bác thién sdc-giói, vó- sác-giói, trong 
Cối săc-giới, cõi vó-sdc-giói. 
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* Phi-hiru-ái (vibhavatanha): Tham-di trong 
6 dói-tuong ái hop vói doan-kién. 


Nhimg thát-tánh tham-di áy goi là nhán sinh 
khó-Thánh-dé. 


3- Diệt Khỗ-Thánh-Đề (Dukkhanirodha 
Ariyasacca) 

- Này chư ty-khwu! Diệt khó-Thánh-dé là 
chán-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là 
Niét-bàn là pháp diệt tán được mọi tham-di ấy 
không còn dự sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, Niết- 
bàn xả ly tất cá, Niét-bàn từ bỏ chấp trong ngü- 
uán chấp-thủ, Niét-bàn giải thoát khó, Niét-bàn 
khóng cón luyén ái, khóng cón dính mác. 

Nhüng thát-tánh Niét-bàn áy goi là diét khó- 
Thánh-dé. 


4- Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt Khó-Thánh-Dé 
(DukkhanirodhagamimT Patipada Ariyasacca) 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành dán đến chứng 
ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé là chán-ly mà 
bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Thánh- 
đạo hop đủ 8 chánh là chánh-kién, chánh-tw- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, 
chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh. 

Những thát-tánh pháp-hành bát-chánh-dao 
ấy gọi là pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé. 
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Tam-Tué-Tuán Trong Tú Thánh-Dé 
1- Tam-Tué-Luán Trong Khó-Thánh-Dé 
1.1- Trí-Tuệ-Học biết khó-Thánh-dé (Saccaíiana) 


- Này chư ty-khwu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
khó-Thánh-dé dà phát sinh, trí-tué (ñana) biét ró 
thật-tánh khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué 
sáng suót (pañña) biét ró tái-sinh là khó sinh, 
già là khó, ... tóm lai ngü-uán cháp-thü là khổ đã 
phát sinh, tué-minh (vijjā) biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn khó-Thánh-dé dà phát sinh, ánh sáng trí- 
tué (üloko) diét màn vó-minh che phú khó- 
Thánh-dé dà phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp khó-Thánh-dé, mà trước đây, khi chưa 
trở thành Đức-Phạt, Như-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh của ngü-uán chấp-thủ là khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ ngü-uán cháp-thü là khó- 
Thánh-dé. " 

1.2- Trí-Tuệ-Hành phận sự biết khó-Thánh-dé 

(Kiccañäna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tuỆ 
thién-tué (ñana) thấy rõ, biết rõ thát-tánh khó- 
Thánh-dé dà phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suót (pania) tháy rõ, biết rõ tái-sinh là khó sinh, 
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già là khó,... tóm lại ngü-uán cháp-thú là khó đã 
phát sinh, tué-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh 
sáng trí-tué thién-tué (aloko) diét màn vó-minh 
che phú khó-Thánh-dé đã phát sinh đến với 
Nhu-Lai trong moi pháp khó-Thánh-dé, mà 
trước đây, khi chưa trở thành Dwc-Phát, Nhu- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh của ngü-uán chấp-thủ là khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ ngü-uán cháp-thü bằng trí-tué 
thién-tué tam-giói. " 

1.3- Trí-Tué-Thành hoàn thành xong phận sự 

biet khó- Thánh-dé (Katafiana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tué-nhán (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tuệ 
thién-tué (ñana) thấy rõ, biết rõ thát-tánh khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suốt (pañna) thấy rõ, biết rõ tái-sinh là khó sinh, 
già là khổ,... tóm lại ngü-uán cháp-thú là khó đã 
phát sinh, tué-minh (vijjā) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh 
sáng trí-tué thién-tué (äloko) diệt màn vó-minh 
che phú khó-Thánh-dé dá phát sinh dén vói 
Nhu-Lai trong moi pháp khó-Thánh-dé, mà 
trước đáy, khi chưa trở thành Dwc-Phát, Nhu- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 
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"Thát-tánh của ngü-uán chấp-thủ là khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tué-hành có phán sw 
nén biết rõ, thi trí-tuệ-thành đã biết rõ ngü-uán 
cháp-thú bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


2- Tam-Tuệ-Luân trong Nhân Sinh Khó-Thánh-Dé 


2.1- Trí-Tuệ-Học biết nhân sinh khó-Thánh-dé 
(Saccafiana) 


- Này chư ty-khwu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué 
(ñana) biét ró thát-tánh nhán sinh khó-Thánh-dé 
đã phát sinh, trí-tué sáng suốt (paññã) thấy rõ 
108 loại tham-di đó là 3 loại tanha là kama- 
tanha, bhavatanha, vibhavatanha nhân với 6 
loại dói-twong là sác-ái, thanh-di, hwong-ái, vi- 
di, xüc-di, pháp-di thành 18 loại tham-di, rói 
nhân với 2 bén là bên trong cua minh và bén 
ngoài minh của người khác thành 36 loại, rồi 
nhân với 3 thoi là thời quả-khứ, thời hiện-tại, 
thời vi-lai gồm có 108 loai tham-di là nhán sinh 
khó-Thánh-dé ấy dà phát sinh, tué-minh (vijjà) 
biét ró tháu suót hoàn toàn nhán sinh khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng trí-tué (aloko) 
diét màn vó-minh che phú nhán sinh khó-Thánh- 
dé đã phát sinh đến với Như-Lai trong moi pháp 
nhán sinh khó-Thánh-dé, mà truóc dáy, khi chua 
trở thành Đức-Phật, Nhu-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 
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“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khó- 
Thánh-dé là pháp mà tri-tuệ-học có phận sw 
học hỏi, hiểu biết rõ tham-ái là nhân sinh khó- 
Thánh-dé. " 


2.2- Trí-Tuệ-Hành phận sự diệt nhân sinh khó- 
Thánh-dé (Kiccañäana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, 
trí-tué thiên-tuệ (ñana) thấy rõ, biết rõ thát-tánh 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, tri-tuỆ 
thién-tué sáng suót (pañña) tháy ró, biét ró 108 
loại tham-di dó là 3 loại tanhà là kamatanha, 
bhavatanhà, vibhavatanhà ... gồm có 108 logi 
tham-ái là nhân sinh khó-T. hánh- để ấy đã phái 
sinh, tué-minh (vijja) thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
hoàn toàn nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, 
ảnh sáng trí-tué thién-tué (aloko) diét màn vó- 
minh che phú nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong moi pháp nhân sinh 
khó-Thánh-dé, mà trước đây, khi chưa trở thành 
Duwc-Phát, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biẾt rằng: 

"Thát-tánh của tham-di là nhân sinh khó- 
Thánh-dé là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-ái bằng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới. ” 
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2.3- Trí-Tuệ-Thành hoàn thành xong phận sự diệt 

tận nhân sinh khó-Thánh-dé (Katañãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tué-nhán (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, 
trí-tué thién-tué (ñana) thấy rõ, biết rõ thát-tánh 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, tri-tuệ thién- 
tué sáng suốt (pañña) thấy rõ, biết rõ 108 loại 
tham-ái dó là 3 loại tanha là kamatanha, bhava- 
tanha, vibhavatanhaà .... góm có 108 loai tham- 
ái là nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh, tuệ- 
minh (vijjà) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
nhân sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng 
tri-tué thién-tué (aloko) diét màn vó-minh che phu 
nhán sinh khó-Thánh-dé dà phát sinh dén vói 
Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khó-Thánh- 
để, mà trước đây, khi chưa trở thành Đưức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khó- 
Thánh-để là pháp mà trí-tué-hành có phán sự 
nên diệt, thì trí-tué-thành đã diệt tận được 
tham-ái bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


3- Tam-Tuệ-Luân Trong Diệt Khỗ-Thánh-Đề 
3.1-Trí-Tuệ-Học biết diệt khó-Thánh-dé 
(Saccafiana) 
- Này chư ty-khwu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết ró 
diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, tri-tué (ñana) 
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biét ró thát-tánh diét khó-Thánh-dé dà phát sinh, 
trí-tué sáng suốt (pañña) biết rõ 2 logi Niét-bàn 
là sa-upadisesanibbana, anupadisesanibbana, 
biết rõ 3 loại Niét-bàn là animitanibbàna, 
appanihitanibbana, sufiüatanibbana dà phát 
sinh, tué-minh (vijjà) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng tri-tuệ 
(üloko) diệt màn vó-minh che phú diệt khó- 
Thánh-dé đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp diệt khó-Thánh-dé, mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niét-bàn là diệt khổ-Thánh- 
dé là pháp mà trí-tué-hoc có phận sự học hỏi, 
hiểu biết rõ Niét-bàn là diệt khó-Thánh-dé. " 

3.2- Trí-Tuệ-Hành phận sự chứng ngộ diệt 

khó-Thánh-dé (Kiccañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diét khó-Thánh-dé dà phát sinh, trí- 
tué thién-tué (ñana) tháy ró, biét ró thát-tánh 
diét khó-Thánh-dé dà phát sinh, trí-tuệ thién-tué 
sáng suót (pañña) biét ró 2 loai Niét-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana, biét ró 
3 loai Niét-bàn là animitanibbàna, appanihitata- 
nibbana, suññatanibbana đã phát sinh, tué-minh 
(vijja) tháy ró, biét ró tháu suót hoàn toàn diét 
khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng trí-tué 
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thién-tué (aloko) diét màn vó-minh che phu diét 
khó-Thánh-dé dà phát sinh đến với Như-Lai 
trong moi pháp diét khó-Thánh-dé, mà truóc 
đây, khi chwa trở thành PDwc-Phát, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh của Niét-bàn là diệt khó-Thánh- 
dé là pháp mà tri-tuệ-hành có phán sw nên 
chứng ngộ Niét-bàn bằng trí-tuó thiên-tuệ tam- 


° re 39 


giới. 


3.3- Trí-Tuệ-Thành hoàn thành xong phận sự 
chứng ngộ Niêt-bàn diệt khó-Thánh-dé 
(Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí- 
tuệ thién-tué (ñana) tháy rõ, biết rõ thát-tánh 
diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, trí-tuệ thién-tué 
sáng suót (pañña) biét ró 2 loai Niét-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana, biết rõ 
3 loại Niét-bàn là animitanibbàna, appanihitata- 
nibbana, suññatanibbana đã phát sinh, tué-minh 
(va) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
khó-Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng trí-tué 
thién-tué (loko) diét màn vó-minh che phú diệt 
khó-Thánh-dé dà phát sinh đến với Như-Lai 
trong moi pháp diét khó-Thánh-dé, mà truóc 
dây, khi chwa trở thành PDwc-Phát, Như-Lai 
chua từng nghe, chưa từng biết rằng: 
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"Thát-tánh của Niét-bàn là diệt khó-Thánh- 
dé là pháp mà trí-tué-hành có phán sự nén 
chứng ngộ, thi trí-tuệ-thành dá chứng ngộ 
Niét-bàn bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


4- Tam-Tuệ-Luân trong pháp-hành dẫn đến 

diệt khó-Thánh-dé 

4.1- Trí-Tuệ-Học biết pháp-hành dẫn đến diệt 

khó-Thánh-dé (Saccañana) 

- Này chư tỳ-khưu! Tué-nhán (cakkhu) biết ró 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé đã phát 
sinh, tri-tuệ (ñana) biết rõ thát-tánh pháp-hành 
dán đến diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh, tri-tuệ 
sáng suốt (paññã) biết rõ pháp-hành bát-chánh- 
đạo có chánh là chánh-kién, chánh-tw-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh- 
tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh dà phát sinh, 
tué-minh (vijjà) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé đã phát 
sinh, ánh sáng tri-tuệ (aloko) điệt màn vô-minh 
che phú pháp-hánh dán đến diệt khó-Thánh-dé 
đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp- 
hành dán đến diệt khó-Thánh-dé, mà trước đây, 
khi chưa trở thành Dwc-Phát, Như-Lai chưa 
từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh cua pháp-hành bát-chánh-dao có 
8 chánh là chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh- 
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ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh, là pháp mà trí-tué-hoc 
có phán sw hoc hói, hiéu biét ró pháp-hành 
bát-chánh-dao có 8 chánh là os ... là 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé. " 


4.2- Trí-Tué-Hành phận sự tiến hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-Thánh-dé (Kiccafiana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh- 
đề đã phát sinh, trí-tuệ thién-tué (ñana) tháy rõ, 
biết rõ thát-tánh pháp-hánh dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suốt (panna) thấy rõ, biết ró pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp với 8 chánh là chánh-kién, ... dà 
phát sinh, tué-minh (vijjà) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn pháp-hánh dán đến diệt khó- 
Thánh-dé đã phát sinh, ánh sáng trí-tué thién- 
tué (aloko) diét màn vó-minh che phu pháp-hành 
dán dén diét khó-Thánh-dé dà phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp-hành dân đến diệt khó- 
Thánh-dé, mà trước đây, khi chưa trở thành 
Duc-Phát, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

"Thát-tánh cua pháp-hành bát-chánh-dao hop 
với 8 chánh là chánh-kién, ... là pháp mà trí- 
tuệ-hành có phán sự nén tiễn hành pháp-hành 
bát-chánh-dao bằng trí-tué thién-tué tam-giói. ” 
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4.3- Trí-Tué-Thành hoàn thành xong phàn su 
tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-đề (Katañana) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dán đến diệt khổ-Thánh- 
dé đã phát sinh, tri-tuệ thién-tué (ñana) tháy rë, 
biét ró thát-tánh pháp-hành dán dén diét khó- 
Thánh-dé dà phát sinh, trí-tué thién-tué sáng 
suốt (paññā) biết rõ pháp-hành bát-chánh-dao 
hợp dü 8 chánh là chánh-kién, ... đã phát sinh, 
tué-minh (vijjà) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn pháp-hành dân đến diệt khó-Thánh-dé đã 
phát sinh, ánh sáng trí-tuệ thién-tué (aloko) diét 
màn vó-minh che phú pháp-hành dán dén diét 
khó-Thánh-dé dà phát sinh đến với Như-Lai 
trong moi pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh- 
dé, mà truóc day, khi chưa trở thành Dwc-Phát, 
Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

"Thát-tánh cua pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kién, ... là pháp-hành 
dân đến diệt khó-Thánh-dé là pháp mà tri-tuệ- 
hành có phận sự nên tiễn hành, thi trí-tuệ-thành 
đã tiễn hành pháp-hành bát-chánh-dao hợp đủ 
8 chánh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


Vai Trò Quan Trọng Của Tam-Tuệ-Luân 


- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trí-tué thién-tué 
thay rõ, biết rõ thát-tánh của tứ Thánh-dé theo 
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tam-tué-luán (trí-tué-hoc, tri-tuệ-hành, tríi-tué- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tinh chua phát sinh dén với Nhu-Lai. 


- Này chư ty-khwu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyén day rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác vô thượng trong 
toàn cói thé giới chüng-sinh: nhâm-loại, vua 
chúa, sa-món, bà-la-món, chu-thién, ma-vwong 
và pham-thién cà thay. ” 

- Này chư ty-khwu! Khi ndo trí-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-dé theo 
tam-tué-luán (1r1-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dóng dac 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Cháúnh-Đắng-Giác 
vô thượng trong toàn cối thé giới chúng-sinh: 
nhán-loai, vua chua, sa-món, bả-la-môn, chu- 
thiên, ma-vwong và pham-thién ca thay. ” 


Trí-Tuệ Quán- Triệt (Paccavekkhanañäna) 


Trí-tué quán-triét đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quá-tué giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hu hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 
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Ngài Trưởng-Lão Kondañña chứng ngộ chân-lý 

tứ Thánh-dé 

Ditc-Thé-Tón thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luán này xong, nhóm 5 ty-khwu phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy với lời giáo huấn 
của Dwc-Phát. 

Trong khi Đức-Thế Tôn thuyết bài kinh 
Chuyển-Pháp-luân toàn văn xuôi này xong, thì 
Ngài Đại-Trưởng- lão Kondañña đã phát sinh 
dhammacakkhu: pháp-nhán chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé dáu tiên, chứng đặc Nháp-hru 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diét 
tán duoc 2 loai phién-náo là tà-kién (ditthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không con dw sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, nên Ngài thấy rõ, 
biết rõ chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp-hitu-vi nào trong tam-giói 
có trang-thái-sinh, thì tất cả pháp-hữu-vi ấy déu 
có trang-thái-diét. " 

Toàn thé chu-thién, pham-thién dóng tán duong 

ca tung 

Khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Chuyén- 
pháp-luân vừa xong, toàn thể chư-thiên trên địa 
câu động thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
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nai goi là Isipatana, gần thành Bàranasi, chưa 
từng có sa-món ndo, bà-la-món ndo, vi chu- 
thién nào, ma-vwong ndo, vi pham-thién nào 
hoặc bát cứ một ai nào trong đời này có thé 
thuyết giảng như váy được. ” 

* Toàn thé chư-thiên cõi Tú-Đại-thiên-vương 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên trên 
địa câu, cũng đồng thanh tán dương ca tụng như 
chư-thiên trên địa cầu rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là lsipatana, gân thành Baranasi, ..." 

* Toàn thể chư-thiên cõi Tam-tháp-Tam-thién 
nghe lời tán dương ca tụng cua chư-thiên cối 
T1ú-Đại-thiên vương, cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng răng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luán vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là lsipatana, gån thành Baranasi, ..." 

* Toàn thé chư-thiên cõi Da-Ma-thién nghe 
lời tán duong ca tụng cua chư-thiên cõi Tam- 
tháp-Tam-thién, cũng đồng thanh tán dương ca 
tung ràng: 

"Ditc-Thé-Tón thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luán vô thuong tại khu rừng phóng sinh 


, 


nai gọi là lsipatana, gân thành Baranasi, ..." 
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* Toàn thé chu-thién cói Dáu-suát-dà-thién 
nghe lời tán dương ca tung cua chư-thiên cối 
Da-ma-thién, cũng đồng thanh tán duong ca 
tung rang: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân thành Baranasi, ..." 

* Toàn thé chư-thiên cói Hóa-lac-thién nghe 
lời tán dương ca tung cua chư-thiên cõi Dáu- 
suát-dà-thién, cüng dóng thanh tán duong ca 
tung rang: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 


, 


nai goi là Isipatana, gân thành Baranast, ... ” 
* Chu-thién cối Tha-hóa-tự-tại-thiên nghe lời 

tán dương ca tung của chư-thiên cõi Hóa-lac- 

thiên, cũng đông thanh tán dương ca tụng rằng: 


“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai 
goi là lsipatana, gân thành Baranasi, ... ` 

* Toàn thể chư phạm-thiên cối trời sắc-giới 
nghe lời tán dương ca tụng của chu-thién cối 
Tha-hóa-tự-tại-thiên, cũng động thanh tán dương 
ca tung răng: 

"Ditc-Thé-Tón thuyết giảng bài kinh Chuyén- 
pháp-luán vô thuong tại khu rừng phóng sinh 
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nai goi là Isipatana, gán thành Baranast, chua 
từng có sa-món ndo, bà-la-món ndo, vi chu- 
thién nào, ma-vwong ndo, vi pham-thién nào 
hoặc bát cứ một ai nào trong đời này có thé 
thuyết giảng như vậy được. ” 


Ngay thời khắc ấy, ngay lúc ấy, ngay tích tắc 
ấy, lời tán dương ca tụng vang dội lên đến cõi 
sắc-giới pham-thién tôt đỉnh là “Sắc-cứu-cánh- 
thiên” (Akaniftha). 

Mười ngàn thé giới mày đều chuyển động lên 
xuống, chuyển động nhác lên nhắc xuống, chuyển 
động bên này sang bên kia. 

Ảnh sáng hào quang của Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác lan tỏa rộng vô biên khắp cùng toàn 
cói-giói chúng-sinh, gấp bội lân ánh sáng hào 
quang do oai lực chư-thiên, phạm-thiên cả thay. 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Kondañna có tên gọi là 

Aññãsikondañña 

Khi Ngài Đại-Trưởng-Lão Kondanna chứng 
ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc Nháp-luu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, Đức-Thế-Tôn hoan hy tự thốt 
lên cho toàn thể giới biết rằng: 

- Này chư vị! Quả thật Kondañña đã chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé rồi! 
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- Nay chu vi! Qua thật Kondanna đã chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé rôi! 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña có 
tên gọi là Aññasikondañña (Ngài Đại-Trưởng- 
lão Kondafifía đã chứng ngộ). 


Ngài Đại- Trưởng-Lão Aññãsikondañña xin tho 
tỳ-khưu 


Khi ấy Ngài Đại Trưởnglão AñRäsi- 
kondañña thấy đúng chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, đã biết rõ thật- 
tánh đúng chán-ly tứ Thánh-dé, đã thấu suốt 
chán-ly tit Thánh-dé bằng tri-tuệ thién-tué siêu- 
tam-giới, dà thoát ra khói moi hoài-nghi, không con 
nghi ngờ thé này thé kia nữa, dat đến tám dũng 
mãnh vững chắc, do nhán-duyén tw minh chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé y theo Dwc-Phát, nên 
không con tin noi người khác nữa, có dwc-tin 
vững chắc trong lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Añfasikondafna thành 
kính dành lễ Đức-Thế-Tôn rồi bạch rang: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn cao thượng! Con 
xin nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài 
cho phép con được thọ sa-di và f)-khưu. 


Ditc-Thé-Tón dua bàn tay phái ra, chi báng 
ngón tay tró truyén day ràng: 
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"Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya. ” 


- Này Kondafifia! Con hãy đến với Như-Lai. 
Con trở thành ty-khwu theo y nguyện. Chánh- 
pháp mà Nhu-Lai dà thuyét giảng, hoàn hảo ở 
phân đâu, phân giữa, phần cuối. Con hãy nên có 
găng tinh-tán hành phạm hạnh cao thượng dé 
chứng đắc A-ra-hản Thánh-dao, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, cuối cùng giải thoát khó 
tir sinh luán-hói. 


Đức-Phật truyén day như váy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Añnasikondanna đã trở thành vi t)-khưu. 


(Xong bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán) 
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Tam-Báo Xuát Hiën Trén Thé Gian 


Diüc-Phát Gotama thuyết giảng bài kinh 
Chuyén-Pháp-Luán này xong, trong nhóm 5 ty- 
khuu chỉ có Ngài Đgi-Trưởng-lão Aññasi- 
kondañña chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé đầu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả và Niét-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức-Phật Gotama, cùng với 180 
triệu chư-thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật Gotama, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi trở thành bác Thánh Nhập-lưu, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondanna được Đức- 
Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo cách Ehi 
bhikkhüpasampada. 


Đức-Phật dua bàn tay phải, chỉ bằng ngón trỏ 
về phía Ngài Dai Trưởng-lão Añnasikondafñna 
truyền dạy rằng: 


“khi Bhikkhu! Svakkhato dhammo cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya. ” 


Thật kỳ diệu thay! Khi Dúc-Phát vừa châm 
dứt câu, ngay khi ây, hình tướng cũ của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña bién mát, thay 
vào tăng tướng mới, dao mao là một vi ty-khwu 
có đầy dú 8 thứ vật dụng của ty-khuu được 
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thành tuu do quá phuóc nhu thàn thóng. Vi ty- 
khuu có tàng tuóng trang nghiém, luc-món 
thanh-tinh nhu mót vi ty-khuu có 60 ha. 

Đúc-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh 
Chuyén-Pháp-Luán làn dàu tién vào ngày rám 
tháng sáu (âm-lịch). Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasi- 
kondafifia trở thành bác Thánh Nháp-luu dáu tién 
trong giáo pháp cua Đúc-Phật Gotama. Düc- 
Phật cho phép Ngài Dai-Trwong-lào Aññasi- 
kondafifia xuất gia trở thành vj tp-khuru đầu tiên. 

Ngay khi ấy, Tam-Báo: Ditc-Phát-báo, Đức- 
Pháp-báo, Dirc-Táng-báo tron ven 3 ngói Tam- 
Báo dáu tién xuát hién trén thé gian vào ngày 
rüm tháng 6 ám-lich. 


Đức-Phật Tiếp Tục Day 4 Vi Ty-Khuu 


Trong nhóm 5 tỳ-khưu, Ngài Đại- Trưởng-lão 
Annasikondanna trở thành bác Thánh Nhập-lưu 
đấu tiên và cũng trở thành vị f)-khưu đấu tiên 
trong giáo pháp cua Đức-Phật Gotama, còn lại 
4 vị ty-khưu, Đức-Phật còn phải chỉ dạy. 

* Sáng ngày 16 tháng 6, Düc-Phát không ngự 
đi khất thực, ở lại tại khu rừng, để chỉ dạy Ngài 
Vappa và Ngài Bhaddiya, còn 3 vi tỳ-khưu: Ngài 
Đại-Trưởng-lão Añnasikondafna, Ngài Mahanama 
và Ngài Assaji di khát thuc, dem về kính dâng 
vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn lại 
phân chia đều cho 5 vị thọ thực trong ngày. 
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Ngày hôm ấy, Ngài Vappa chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nhập-lưu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nháp- 
ưu và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tý-khwu cũng theo cách Ehibhikkhü- 
pasampada. 


* Ngày 17 tháng 6, Đúức-Phật chi dạy Ngài 
Bhaddiya và Ngài Mahanama, còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondafna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Assaji di khát thực, đem vé kính 
dâng vật thuc đến Đức-Phật, phần vật thực còn 
lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Bhaddiya chứng ngộ 
chán-l tứ Thánh-để, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nháp-lru và được Đúc-Phật cho phép 
xuất gia trở thành £-khuu cũng theo cách 
Ehibhikkhüpasampada. 


* Ngày 16 tháng 6, Ðúc-Phât chi day Ngài 
Mahanama và Ngài Assaji, còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondafna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Trưởng-lão Bhaddiya di khát 
thuc, dem vé dâng vật thực đến Đức-Phật, phần 
vật thực còn lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Mahãnãma chứng ngộ 
chán-l tứ Thánh-dé, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nháp-lwu Thánh-quả, trở thành bậc 
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Thánh Nhập-lưu và được Đức-Phật cho phép 
xuât gia trở thành ty-khwu cũng theo cách 
Ehibhikkhüpasampada. 


* Ngày 19 tháng 6, Đức-Phật chỉ day Ngài 
Assaji, còn 4 vị ty-khuu đi khát thực, dem vé 
dâng vật thực đến Đức-Phật, phân còn lại chia 
đều đến 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Assaji chứng ngô chán-ly 
tứ Thánh-dé, chứng đắc Nháp-lru Thánh-dao, 
Nháp-lwu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nháp- 
luu và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
ty-khuru cũng theo cách Ehibhikkhü-pasampada. 

Nhu váy, nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành 5 bác 
Thánh Nháp-lwu trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

Dé nâng đỡ nhóm 5 ty-khuu Thánh Nhập-lưu 
lên bậc Thánh A-ra-hán, 


* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Anattalakkhanasutta: Kinh trang-thái vô-ngã. 

Thật vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng 
bài Anattalakkhanasutta: kinh trang-thái vô-ngã 
xong, nhóm 5 ty-khuu déu chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc từ Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quá,  A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niét-bàn, diét tán duoc moi tham- 


38 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





di, moi phién-náo không còn dự sói, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp 
cua Đức-Phật Gotama. 

Nhu vậy, ngoài Düc-Phát ra, còn có 5 vi 
Thánh A-ra-hán dà xuât hiện trên thé gian này. 


Tóm Lược Tứ Thánh-Đề 

Trong bài Kinh Chuyén-Pháp-Luán: 

Ariyasacca: Ti hánh-dé là sự thật chân-lý mà 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ. 


Ariyasacca: Thánh-dé có 4 pháp: 


1- Dukkha ariyasacca: Khó-Thánh-dé dó là 
ngü-uán chấp-thủ là sác-uán cháp-thü, tho-uán 
chấp-thủ, twóng-uán chấp-thủ, hành-uán cháp- 
thủ, thức-uẩn cháp-thii thuộc vé tam-giói, là dói- 
tuong của 4 pháp chấp-thủ đều là khổ- Thánh-dé. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh 
khó-Thánh-dé đó là tham tám-só goi là tham-ái 
có 3 loại tham-ái (tanha): 


- Kamatanha: duc-ái là tham-di trong 6 dói- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) trong cõi duc-giói. 

- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tuong ái (sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc- 
ái, pháp-ái) hop với thuóng-kién và tham-ái 
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trong thién sác- giói, thién vó-sác-giói, trong cói 
sác-giói, CÕI vÓ-sác-giói. 


- Vibhavatanha: Phi-hítu-ái là tham-ái trong 
6 dói-tuong ái (sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, 
xüc-ái, pháp-ái) hop vói doan-kién. 


je Dukkhanirodha ariyasacca: diét khó-thánh- 
dé đó là Niét-bàn, pháp diệt khó-Thánh-dé. 


4- Dukkhanirodhagümini patipadà ariyasacca: 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé đô là 
pháp-hành báf-chánh-đạo hợp dú 8 chánh: 
chánh-kiễn, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh. 


* Trong Bó Visuddhimagga: Thanh-Tinh-Dao 
giảng giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đề: ” 


l- Khó- Thánh-dé (dukkha-ariyasacca) dó là 
ngü-uán chấp-thủ, hoặc sắc-pháp và danh-pháp 
tam-giới đó là 81 tam-giới-tâm (trừ 8 siéu-tam- 
giới-tâm) và 51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) có 4 
thật-tánh: 

- Thật-tánh khó là luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khó là do nhán-duyén cấu tạo. 

- Thật-tánh khổ làm nóng nảy. 

- Thát-tánh khó là luôn luôn bién đổi. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathäã. 
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2- Nhán sinh khó-Thánh-dé (dukkhasamudaya 
ariyasacca) đó là tham tám-só goi là tham-di, 
có 3 loai tham-ái (tanha) là nhán sinh khó- 
Thánh-dé, có 4 thát-tánh là: 

- Thát-tánh nhân sinh khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh làm cho phát sinh khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh ràng buóc trong khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh dính mắc trong khó-Thánh-dé. 


3- Diệt khó-Thánh-dé (dukkhanirodha ariya- 
sacca) dó là Niét-bàn là pháp diét khó-Thánh-dé, 
có 4 thật-tánh: 

- Thát-tánh giải thoát khó-Thánh-dé. 

- Thát-tánh không bị ràng buộc trong khó- 

Thánh-dé. 
- Thát-tánh không bi nhán-duyén cáu tqo. 
- Thát-tánh không tử sinh luán-hói trong tam-giói. 


4- Pháp-hành dán dén diét khó-Thánh-dé 
(dukkhanirodhagamint patipadà ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-dao hop du 8 chánh: 
chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh-ngir, chánh- 
nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém 
chánh-dinh, có 4 thật-tánh là: 

- Thát-tánh pháp-hành dán đến chứng ngộ 

Niét-bàn. 

- Thát-tánh là pháp-hành dán đến chứng ngộ 

chán-ly tử Thánh-dé. 
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- Thát-tánh là pháp-hành giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 
- Thật-tánh là pháp-hành dân đầu làm phận sự: 
- Biết khó-Thánh-dé. 
- Diệt nhân sinh khổ- Thánh- đề. 
- Chứng ngộ Niét-bàn diệt khó-Thánh-dé. 
Tất cà 16 thát-tánh của tứ Thánh-dé này đồng 
thành tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-dao-tám. 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đề 


1- Saccañana: trí-tuệ-học hiểu biết trong tứ 
thánh-dé. 

2- Kiccañana: trí-tuệ-hành phận su trong tứ 
Thánh-dé. 

3- Katafiana: trí-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thánh-dé. 


1- Tam-Tué-Luán Trong Khó-Thánh-Dé 


1.1- Trí-tué-hoc là trí-tué-hoc hiểu biết rõ 
khô-Thánh-đê đó là ngá-uán cháp-thu (dukkham 
ariyasaccam). 


1.2- Trí-tué-hành là trí-tu& thực-hành phận su 
của pháp-hành thién-tué phát sinh trí-tuệ thiền- 
tuệ thây rõ, biết rõ khổ-để là pháp nên biết bằng 
trí-tué thiên-tuệ tam-giói (dukkham ariyasaccam 
pariüfieyyam). 
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1.3- Trí-tué-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
su cüa trí-tué thién-tué siéu-tam-giói, chứng ngộ 
chân-lý Khó-Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết ró khó-Thánh-dé là pháp nên biết thì đã 
biết bằng 4 Thánh-dao-tué rôi (dukkham ariya- 
saccam pariññatam). 


2- Tam-Tué-Luán Trong Nhân Sinh Khó-Thánh-Dé 


2.1- Tríi-tué-hoc là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
nhân sinh khó-Thánh-dé đó là 3 loại tham-ái 
(dukkhasamudayam ariyasaccam). 

2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tué thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-để là pháp 
nên diệt bằng tri-tuệ thiên-tuê tam-giới 
(dukkhasamudayam ariyasaccam pahatabbam). 

2.3- Tri-tué-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý nhân sinh khó-Thánh-dé, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ nhân sinh khó- 
Thánh-dé là pháp nên diệt thì đã diệt tận được 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rói (dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahinam). 


3- Tam-Tuệ-Luân Trong Diệt Khó-Thánh-Dé 


3.1- Trí-tué-hoc là trí-tué-hoc hiểu rõ diệt khó 
Thánh-đê đó là Niét-bàn (dukkhanirodham ariya- 
saccam). 
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3.2- Tri-tué-hành là trí-tuệ thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ diét khó-dé là pháp nên chứng ngộ bằng 
tri-tué | thién-tué tam-giói | (dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatabbam). 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tué thién-tué siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý diét khó-Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ biết ró diệt khó-Thánh-dé là pháp nên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ bằng 4 Thánh-đạo- 
tué rồi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). 


4- Tam-Tué-Luán Trong Pháp-Hành Dàn Dén 
Diệt Khô-Thánh-Đê 

4.1- Trí-tué-hoc là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo (dukkhanirodhagamini 
pafipada ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ- hành là trí-tuệ thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ pháp-hành dán đến diệt khó-dé là pháp 
nên tién-hành bằng tri-tuệ thiên-tuệ tam-giói 
(dukkhanirodhagamini patpada — ariyasaccam 
bhavetabbam). 

4.3- Trí-tué-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý pháp-hành dân đến diệt khó-Thánh-dé, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ pháp-hành 
dân đến diệt khó-Thánh-dé là pháp nên tiến 
hành thì đã tiễn hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhagamint patipada ariyasaccam 
bhavitam). 


Tam-tué-luán trong tú Thánh-dé (3x4) góm 
có 12 loại trí-tué có vai trò quan trong làm phận 
sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé mà Ð⁄c-Phật 
đã thuyết giảng trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta: kinh Chuyén-pháp-luán rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thién-tué 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh của tứ Thánh-dé theo 
tam-tué-luán, (trí-tué-hoc, trí-tuệ hành, trí-tué 
thành) (4x3) thành 12 loại tri-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tinh đã phát sinh đến Như-Lai, 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dóng dac 
kháng định truyền dạy rằng: *anuttaram samma 
sambodhim abhisambuddho" Nhu-Lai đã chứng 
đặc thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác vô thượng 
trong toàn cói-giói chúng-sinh: nhán-loại, vua 
chua, sa-món, bà-la-món, chu-thién, ma-vuong, 
pham-thién cá tháy. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién- tué dàn 
đến chứng ngộ chán-ly tir Thánh-dé, rồi chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá, Niét-bàn. Hành- 
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giả cần phải hoc và hành theo /Zam-tué-luán 
trong tứ Thánh-dé. 

l- Sacca ñana: Trí-tué-hoc trong tứ Ti hánh-dé. 

2- Kicca ñana: Tri-tuệ-hành phán sự trong tứ 
Thánh-de. 

3- Kata ñana: Tri-tuệ-thành hoàn thành phán 
sự trong tứ Thánh-dé. 

Hành-giả cần phải hoc và hành theo tuần tự 
trong tam-tué-luán như sau: 

1- 4 Trí-Tuệ-Học Trong Tứ Thánh-Đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước 
tiên cân phải học pháp-hoc trong tứ Thánh-dé 
đó là hoc 4 trí-tué-hoc trong tứ Thánh-dé cho 
hiệu biết rõ chi pháp của môi Thánh-dé nhu sau: 

1.1- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán chấp-thủ: 

Ngü-uán chấp-thủ nghĩa là ngü-uán là dói- 
tuong của 4 pháp cháp-thu trong dói-tuong: 

- Kamupadana: cháp-thü trong ngü-duc (sắc- 
duc, thanh-duc, hwong-duc, vi-duc, xuc-duc) trong 
cõi dục-giới có chi pháp là tham tâm-sở đồng 
sinh vói 8 tham-tám. 

- Ditthupádàna: chấp-thủ trong tà-kiến (ngoài 
silabbatupadaána và attavadupadana) có chi 
pháp là tà-kién fâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm hop với tà-kién. 
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- Silabbatupadana: chấp-thủ trong pháp thường- 
hành sai lâm, có chi pháp là tà-kiến tâm-sở 
dóng sinh vói 4 tham-tám hop vói tà-kién. 

- Attavàdupádàna: cháp-thü trong ngü-uán 
cho là ta, có chi pháp là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh vói 4 tham-tám hop vói tà-kién. 

4 pháp cháp-thii này trong tam-giói: duc-giói, 
sắc-giới, vô-sắc-giới. 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

l- Sác-uán cháp-thü đó là 28 sắc-pháp, là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

2- Tho-uán cháp-thüi đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là dói-tuong của pháp chấp-thủ. 

3- Tuóng-uán cháp-thü đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

4- Hành-uán cháp-thü đó là 50 tám-só (trừ 
tho tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 81 tam-giói- 
tâm là đối-tượng của pháp cháp-thú. 

5- Thức-uẩn cháp-thü đó là 81 tam-giới-tâm 
là dói-tuong của pháp chấp-thủ. 

Ngü-uán cháp-thü này thuộc khó-Thánh-dé 
là pháp nén biét. 

- Chüng-sinh ó trong 11 cói duc-giói và 15 
cõi sác-giói đều có đủ ngñ-uẩn. 
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- Chúng-sinh ó trong 4 cói vó- sác- giới chi có 
4 danh-uán (tho-uán, twóng-uán, hành-uẩn, 
thitc-uán) mà thói. 


- Chüng-sinh ó trong cói sắc-giới Vó-twóng- 
thiên chi có 1 uán là sắc-uẩn mà thôi. 

Mỗi tám phát sinh đều có đủ 4 danh-uán 
(tho-uán, tưởng-uân, hành-uán, thức-uân). 

Thật vậy, mói tám phát sinh chắc chán có số 
tâm-sở đồng sinh với tâm áy. 

- Tám ây thuộc vé thuc-uán. 

- Thọ tâm-sở đông sinh với tâm ây thuộc về 
tho-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về tưởng-uẩn. 

- SỐ tâm-sở còn lại đông sinh với tâm ây 
thuộc vé hành-uán. 

- Vafthuripa là noi nương nhờ của tám với 
tám-só ày phát sinh thuộc vé sac-uán. 

* Đôi với chüng-sinh trú trong 77 cối dục-giới 
và 15 cối sdc-giói (trừ cõi Vô-tưởng-thiên), môi 
tâm phát sinh đêu có đây đủ ngü-uán phát sinh. 

* Đôi với chúng-sinh trú trong 4 cối vó-sac- 
giới, mỗi tâm phát sinh đêu có đây đủ //-uân 
phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong cối sắc-giới 
Vó-twóng-thién chi có nhát-uán là sác-uán. 
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* Còn /ho-uán, tiróng-uán, hành-uẩn, thc- 
uán trong 8 siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-dao-tám 
và 4 Thánh-quá-tám) không phải là dói-tuong 
của 4 pháp chấp-thủi. 

Nhu váy, 28 sắc-pháp và 81 tam-giới-tâm và 
51 tâm-sở (trr tham tâm-sở) đều thuộc vé khó- 
Thánh-dé là pháp nên biết. 


1.2- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham 
tám-só gọi là tham-ái. 

Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loai, 108 
loại: 

- Tham-ái có 3 loại đó là: 

l- Kamatanháà: dục-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tượng ái (sdc-di, thanh-di, hương-di, vi-di, xúc- 
di, pháp-di) trong cõi duc-giói. 

2- Bhavatanha: Hítu-ái là tham-di trong 6 
dói-tuong ái (sdc-di, thanh-ái, hwong-ái, vi-ái, 
xüc-ái, pháp-ái) hợp với thuóng-kién, và tham- 
ái trong thién sác- giói, thién vó-sác- giói, trong 
CÕI sác-giói, CÕI vÓ-sác-glói. 

3- Vibhavatanha: Phi-hitu-ái là tham-di trong 
6 đôi-tượng ái (sác-di, thanh-di, hwong-ái, vi-di, 
xuc-di, pháp-ái) hợp với doan-kién. 

- Tham-ái có 6 loại đó là tham-di trong 6 dói- 
tuong: 
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l- Sác-ái (rüpatanhá) là tham-ái trong dói- 
tuong sác-duc. 

2- Thanh-ái (saddatanha) là tham-di trong 
dói-tuong thanh-duc. 

3- Hương-ái (gandhatanha) là tham-ái trong 
dói-tuong huong-duc. 

4- Vi-di (rasatanhà) là tham-di trong dói- 
tuong vi-duc. 

5- Xuc-di (photthabbatanha) là tham-ái trong 
dói-tuong xúc-dục. 

6- Pháp-ái (dhammatanha) là tham-di trong 
đối-tượng pháp-duc. 

Tham-ái có 18 loại đó là 3 /oai tham-dái nhân 
với 6 dói-twong ái thành 18 loại tham-ái. 

- Tham-ái có 54 loại đó là 18 loại tham-di 
nhân với 3 thoi (quá-khi, hiện-tại, vị-lai) thành 
54 loại tham-di. 

- Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-di 
nhân với 2 (bén trong của mình và bên ngoài 
mình của người khác, dói-twong khác) thành 108 
loại tham-di. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khổ- 
Thánh-dé là pháp nên diệt. 

1.3 - Diệt khó-Thánh-dé đó là Niét-bàn diệt 
nhân sinh khó-Thánh-dé. 


Niết-bàn có 2 loại đó là: 
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l- Hữu-dự Niét-bàn (sa upadisesanibbana) 
là Niét-bàn đối với bác Thánh A-ra-hán đã diệt 
tàn duoc tát cá moi tham-ái, moi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là Kilesaparinibbana: 
moi phiên-não Niét-bàn, nhưng ngũ-uẩn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vó-dw Niét-bàn (anupädisesanibbäna) là 
Niét-bàn đối với bác Thánh A-ra-hán đã diệt tàn 
được tất cả moi tham-ái, moi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuôi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbana: ngii-uán 
Niét-bàn nghĩa là ngá-uán diệt rôi khóng cón 
ngü-uán nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 


Niét-bàn có 3 loại theo dói-tuong thiền-tuệ 
dó là: 

1-Vó-hién-twong Niét-bàn (animittanibbüna) 
là Niét-bàn dói vói hành-già thuc-hành pháp- 
hành thién-tué có trí-tué thién-tué tháy rõ, biết 
rò sự sinh, sự diệt của sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hon trang-thái khổ và 
trang-thái vô-ngã, do năng lực tín pháp-chu có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tán 
pháp-chu, niệm pháp-chu, định pháp-chu, tué 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niét- 
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bàn (animittanibbana) Niét-bàn khóng có hién- 
tượng các pháp hüu-vi. 


2- Vô-ái Niét-bàn (appanihitanibbāna) là 
Niét-bàn dói với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diét của sác-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trang-thái khó (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn trang-thái vô-thường và trang-thái 
vô-ngã, do năng lực định pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chu còn lại (tín pháp-chu, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niế-bàn gọi là vó-di Niét-bàn (appanihita- 
nibbãna) Niét-bàn không có tham-ái nương nhờ. 


3- Chán-khóng Niét-bàn (suññatanibbäna) là 
Niét-bàn đỗi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thién-tué có trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết ró sự 
sinh, sự diét của sác-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-ngã (anatta- 
lakkhana) hiện ró hon trang-thái khổ và trang- 
thái vô-thường, do năng lực tué pháp-chu có 
nhiéu náng luc hon 4 pháp-chü cón lai (tín 
pháp-chü, tán pháp-chủ, niệm pháp-chü, dinh 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của tuệ, dàn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là chán-khóng Niễt-bàn 
(sufifiatanibbàna) Niét-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 
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Nhüng dói-twong Niết-bàn ấy thuộc vé diệt 
khó-Thánh-dé là pháp nên chứng ngộ. 


1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
đó là báf-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé. 

Bát-chánh-dao có 8 chánh: 

l- Chánh-kiến (sammaditthi): trí-tuệ chân- 
chính là trí-tuệ thiền-tuệ chứng ngộ chán-lj tứ 
Thánh- đẻ. 

2- Chánh-tu-duy (sammasankappa): tu-duy 
chán-chính là: 

- Tw-duy thoát ra khỏi ngü-duc, 

- Tu-duy không làm khó minh khó người, 

- Tư-duy không làm hại minh hại người. 

3- Chánh-ngữ (sammavaca): lời nói chân- 
chính là: 

- Không nói dối, mà nói lời chân thật, 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hoà họp, 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhan, 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghióp (sammakammama): nghê- 
nghiệp chán-chính là: 

- Không sát-sinh, 

- Không tróm-cáp, 

- Khóng tà-dám. 
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5- Chánh-mang (samma-àjiva): nuôi mang 
chán-chính là tránh xa cách sóng tà-mang do 
thân hành ác và khâu hành ác. 

6- Chánh-tinh-tán (sammavayama): tinh-tán 
chán-chính là: 

- Tinh-tán ngán ác pháp chua sinh, khóng 
phát sinh. 

- Tinh-tán diét ác pháp dà phát sinh. 

- Tinh-tán làm cho thién pháp chua sinh, duoc 
phát sinh. 

- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

7- Chánh-niém (sammasati) là niệm chân- 
chính, có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xư: 

- Thân niệm-xứ: thân là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

- Tho niém-xw: Thọ là dói-tuong của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là dói-tuong của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

8- Chánh-dinh (sammasamadhi): định chân- 
chính là dinh-tám trong các bác thién siéu-tam- 
giói có Niét-bàn là dói-tuong. 

Bát-chánh-đạo hop dú 8 chánh chỉ đồng sinh 
trong 8 hoặc 40 tám siéu-tam-giói có Niét-bàn 


54 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





làm dói-tuong mà thôi, bởi vi trong bát-chánh- 
dao có 3 chánh: chánh-ngir, chánh-nghiép và 
chánh-mạng là 3 ché-ngir tâm-sở thuộc loai 
niyata-ekatocetasika: 3 tâm-sở có dinh chỉ đồng 
sinh trong hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có Niết- 
bàn làm dói-twong mà thôi. 

Thật ra, bát-chánh-dao có 8 chánh đó là 8 
tâm-sở: 

- Chánh-kién đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chanh-tu-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngir đó là chẳnh-ngữ tám-so. 

- Chánh-nghiép đó là chánh-nghiép tâm-sở. 

- Chánh-mang đó là chánh-mang tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tán đó là tinh-tán tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-dinh đô là nhất-tâm tâm-sở. 

* Tuy nhiên, trong siĉêu-tam-giói-tâm, 8 tâm-sở 
này có 3 chánh là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiép 
tâm-sở, chánh-mang tâm-sở là 3 ché-ngw tâm-sở 
thuộc loại niyata-ekatocetasika: 3 ché-ngw tám- 
sở có dinh chi đồng sinh trong 8 hoặc 40 siéu- 
tam-giới-tâm có Niét-bàn làm đối-tượng mà thôi. 


* Trong fam-giới-tâm, chế-ngự tâm-sở có 3 
chánh là chánh-ngir tâm-sở, chánh-nghiép tâm-sở, 
chánh-mang tâm-sở thuộc về loại aniyata- 
yogicetasika: bát-dinh tám-só cón thuóc loai 
nānākadāci môi ché-ngw tâm-sở sinh riêng ré 
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và khóng nhát dinh trong 6 đại-thiện-tâm, bởi vi 
môi chế-ngự tâm-sở có mỗi dói-tuong khác nhau. 


Bát-Chánh-Đạo Tam-Giới Và Siêu-Tam-Giới 


Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có 
nhiêu loại như sau: 

- Chánh-kién (sammáditthi) là tri-tuệ chân- 
chính thầy đúng, biệt đúng, có 5 loại: 

l- Kammassakatüsammáditthi: chánh-kién só- 
nghiệp là trí-tuệ thây đúng, biét đúng thiện-nghiệp 
và ác-nghiệp mà ta đã tạo rôi là của riêng ta, và ta 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp, 
chịu quả khó của ác-nghiệp ấy. 


2- Vipassanasammaditthi: chánh-kién thiên- 
tué là tri-tuệ thién- tué tam-giói tháy ró, biét ró 
thát-tánh của sác-pháp, danh-pháp tam-giói, tháy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sác-pháp, danh- 
pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trang-thdi- 
chung: trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, trang- 
thái vô-ngã của sác-pháp, danh-pháp tam-giói. 

3- Maggasammaditthi:chánh-kién Thánh-đạo- 
tuệ là trí-tué thién-tué siêu-tam-giới đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm có Niét-bàn là đối-tượng. 

4- Phalasammaditthi: chánh-kién Ti hánh-quả- 
tuệ là trí-tué thién-tué siêu-tam-giới đồng sinh 
với 4 Thánh-quá-tám có Niét-bàn là đối-tượng. 
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5- Paccavekkhanasammaditthi: chánh-kién 
quán-triét là trí-tu& quán-triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niét-ban, phiên-não nào đã diệt tận được 
rồi, phién-nào nào con lại chưa diệt được. 

Trong 5 loại chánh-kiến này, chánh-kiến só- 
nghiệp, chánh-kién thiên-tuệ, chánh-kién quán- 
triét thuóc vé tam-giói. 

Chánh-kién Thánh-dao-tué, chánh-kién Thánh- 
quá-tué có Niét-bàn là dói-tuong thi thuóc vé 
siéu-tam-giói. 

* Thật ra, chánh-kién đó là trí-tuó tâm-sở 
(pafifündriya-cetasika) đông sinh với 4 dai-thién- 
tâm hop với tri-tuệ, 4 đại-duy-tác-tâm hop với 
tri-tuệ, 5 sác-giói thiện-tâm, 5 sdc-giói duy-tác- 
tâm, 4 vô-săc-giới thiện-tâm, 4 vó-sác-giói duy- 
tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quá-tám. 

* Nếu khi trí-tué tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ày thì chánh-kién thuộc vé tam-giới. 

* Nếu khi frí-tué tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
kiên thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-tu-duy (sammasankappa) là tu-duy 
chân-chính, có 3 loại: 

1- Tư-duy thoát ra khói ngũ duc. 

2- Tư-duy không làm khó minh, khó người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hai người. 
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Thật ra, chánh-tu-duy đó là huóng-tám tâm- 
sở (vitakkacetasika) đông sinh với 8 dai-thién- 
tâm, 8 dai-duy-tác-tám, đệ nhất thiên săc-giới 
thién-tám, đệ nhát thiên săc-giới duy-tác-tám, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chẳnh-tw-duy thuộc vé tam-giới. 

* Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh- đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tám thì chánh- 
tu-duy thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-ngir (sammavacđ) là lời nói chân- 
chính, có 3 loại: 

l- Katha sammavaca: chánh-ngữ lời nói là 
nói hay, nói thật, nói lời chân-chính đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetanà sammavaca: chánh-ngữ tác-y là 
tác-y đại-thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói dối, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa hop. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhặn 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3- Virati sammavaca: chánh-ngữ chế-ngự là 
ché-ngw tám-só tránh xa tà-ngữ, khi đang thuc- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loai chánh-ngữ này, chánh-ngữ loi- 
nói, chánh-ngir tác-y thuóc vé tam-giói. Chánh- 
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ngữ chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-dao- 
tâm và 4 Thánh-quá-tám có Niét-bàn là đôi- 
tượng thuộc vé siêu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-ngữ đó là chánh-ngir tâm-sở 
(sammavacacetasika) đông sinh với 8 đại-thiện- 
tám, 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 
dai-thién-tám ày thì chánh-ngữ thuộc vé tam-giới. 

* Nếu khi chánh-ngir tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
ngữ thuộc về siéu-tam-giói. 

- Chánh-nghióp (sammakammamia) là nghề 
nghiệp chân-chính, có 3 loại: 

l- Kiriya sammakammanta: | chánh-nghiép 
hành-động là hành thiện-nghiệp đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetana sammakammamta:  chánh-nghiép 
tác-y là tác-y thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

- Tránh xa sự tróm-cáp. 

- Tránh xa sw tà-dám. 

3- Virati sammaàkammanta: | chánh-nghiép 
ché-ngw là ché-ngw tám-só tránh xa tà-nghiệp, 
khi dang thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loai chánh-nghiệp này, chánh-nghiép 
hành-động, chánh-nghiép tác-y thuộc vé tam-giói. 
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Chánh-nghiép ché-ngw tám-só dóng sinh vói 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quá-tám có Niét-bàn 
là đôi-tượng thuộc vé siéu-tam-gioi. 

Thật ra, chánh-nghiép đó là chánh-nghiép tám 
Sở (sammakammantacefasika) đông sinh với 8 
dai-thién-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quá-tám. 

* Néu khi chánh-nghiép tám-só dóng sinh vói 
8 dai-thién-tám ây thi chánh-nghiép thuộc vé 
tam-giói. 

* Néu khi chánh-nghiép tám-só dóng sinh vói 
4 Thánh-dao-tám và 4  Thánh-quá-tám thì 
chánh-nghiép thuộc vé siéu-tam-giói. 


- Chánh-mang (samma-àjiva) là nuôi mang 
chân-chính, có 2 loại: 

l- Virivasammà-àjiva: chánh-mạng tỉnh-tấn 
là tinh-tân nuôi mang chân-chính, từ bỏ cách 
sông tà-mang do thân hành ác, do khâu nói ác. 

2- Viratisammä-äjwa: chánh-mạng chế-ngự 
là ché-ngw tâm-sở tránh xa cách sông tà mang, 
khi dang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 2 loai chánh-mang này, chánh-mang 
tinh-tán thuộc vé fam-giới. 

Chánh-mang chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niét-bàn 
là đôi-tượng thì thuộc vê siêu-fam-giới. 
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Thàt ra, chánh-mang dó là chánh-mang tám- 
Sở (samma-ajivacetasika) đông sinh với 8 dai- 
thién-tám, 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Néu khi chánh-mang tám-só dóng sinh vói 
8 dai-thién-táàm ây thì chánh-mang thuộc vé 
tam-giói. 

* Néu khi chánh-mang tám-só dóng sinh vói 
4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh 
mang thuộc vé siéu-tam-gioi. 


- Chánh-tinh-tán (sammavayama) là tinh-tán 
chân-chính, có 4 pháp: 

l- Tinh-tán ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phái sinh. 

2- Tinh-tán diệt ác pháp đã phát sinh. 

3- Tinh-tán làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phát sinh. 

4- Tinh-tán làm cho tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

Thật ra, chánh-tinh-tán dó là tinh-tán tâm-sở 
(viriyacetasika) dóng sinh với ở dai-thién-tám, 8 
đại-duy-tác-tâm, 5 săc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới 
duy-tác-tâm, 4 vô-sàc-giói thién-tám, 4 vó-sác- 
giới duy-tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quá-tám. 

* Nếu khi tinh-tán tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-tinh-tán thuộc vé tam-giói. 
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* Nếu khi tinh-tán tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
tinh-tán thuộc vë siéu-tam-gioi. 


- Chánh-niém (sammāsati) là niệm chân- 
chính có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

l- Thân niém-xw: thân là dói-tuong của 
chánh-niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

2- Tho niệm-xứ: thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

3- Tâm niệm-xứ: tâm là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác. 

4- Pháp niệm-xử: pháp là dói-tuong của 
chánh-niệm, trí-tuệ tinh-giác. 


Thật ra, chánh-niém đó là niệm tâm-sở (safi- 
cefasika) đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại- 
duy-tác-tám, 5 săc-giới thién-tám, 5 sác-giói duy- 
tác-tám, 4 vó-sac-giói thién-tám, 4 vó-sác-giói duy- 
tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-niém thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi niém tám-só đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niém 
thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-dinh (sammasamadhi) là định chân- 
chính trong 5 bậc thiên siêu-tam-giới có Niét- 
bàn là đôi-tượng. 
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1- Bé nhát thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

2- Dé nhi thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

3- Dé tam thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

4- Dé tit thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

5- Bé ngii thién siéu-tam-giói có Niét-bàn là 
dói-twong. 

Thát ra, chánh-dinh dó là nhát-tàm tám-só 
(ekaggatà) đông. sinh với ở dai-thién-tám, 8 dai- 
duy-tác-tâm, 5 sdc-giói thién-tám, 5 sắc-giới duy- 
tác-tám, 4 vó-sdc-giói thién-tám, 4 vó-sdc-giói duy- 
tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quá-tám. 

* Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm åy thi chánh-dinh thuộc về tam-giói. 

* Nếu khi nhát-tám tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quá-tám thì chánh- 
định thuộc về siéu-tam-giói. 

4 logi trí-tuệ-học trong tứ Thánh-dé thuộc vé 
pháp-hoc Phát-giáo (pariyattisasana). 


2- 4 Trí-Tuệ-Hành Phận Sự Trong Tú Thánh-Dé 


Sau khi hành-giá đã học phán pháp-học tứ 
Thánh-đề đó là 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đề 
xong, hành-giả luân chuyên đên phán thực-hành 
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phán sự trong tứ Thánh-dé đó là 4 trí-tuệ-hành 
phán sự trong tứ Thánh-dé. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cần 
phải biết trí-tué-hành phận sự trong môi Thánh- 
dé tháy rõ, biết rõ mỗi Thánh-dé có mỗi phận sự 
riêng biệt như sau: 


2.1- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán cháp-thü 
hoặc sdc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là pháp 
mà trí-tué-hành có phán sự nên biết sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói là khó-dé bằng trí- 
tuệ thiên-tuệ tam-giới (không phải phận sự nên 
diệt, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 


2.2- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là 3 loại 
tham-ái, là pháp mà trí-tuệ-hành có phán sự 
nên diệt tham-áÍ "từng thời (tadangappahana) 
bằng tri-tuệ thién-tué tam-giói (không phải phận 
sự nên biết, nên chứng ngộ, nên tién hành). 


2.3- Diệt khó-Thánh-dé đó là Niét-bàn, là 
pháp mà frí-tuệ-hành có phán sự nên chứng 


! Pahãna: diệt tham-ái có 5 cách: 

1-Vikkhambhanappahana: Diệt phiền-não bằng cách ché ngự do 

thién-dinh. 

2- Tadañgappahãna: Diệt phién-nào từng thời do trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-gIới. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận phiền-não do Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhippahãna: An tịnh phiền-não do Thánh-quả-tuệ. 
5- Nissaranappahana:Thoát khỏi phiền-não do dói-tuong Niét-bàn. 


64 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





ngộ Niễt-bàn từng thời bằng trí-tué thién-tué 
tam-giới (không phải phận sự nên biết, nên diệt, 
nên tiền hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
là pháp-hành bảt-chánh-đạo, là pháp mà frí-fuệ- 
hành có phận sự nên tiễn hành pháp-hành bát- 
chánh-dao bằng tri-tuệ thién-tué tam-giới (không 
phải phán sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngô). 

Trong 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ Thánh- 
dé này, trí-tué-hành có phán sự nén biết sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói là khó-dé là 
chính, còn 3 trí-tuệ-hành phận sự của 3 Thánh- 
dé còn lại là phụ. 

Thật ra, 4 trí-tué-hành phán sw trong tw 
Thánh-dé có sác-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới làm dói-tuong, phát sinh đồng thói không 
truóc, khóng sau. 

Nếu khi trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói nào là khó-dé, 
là pháp nên biết bằng tri-tuệ thién-tué. 


! Nirodho Nibbàna: Niét-bàn có nghĩa là diệt có 5 loại: 

1- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do 
thiền-định. 

2-Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do trí-tuệ thién-tué 
tam-giói. 

3- Samuccheda nibbana: Diệt tàn tham-ái do Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbana: An tinh tham-ái do Thánh-quả-tuệ. 
5- Nissarananibbàna: Thoát khói tham-ái do dói-tuong Niét-bàn. 
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- Cũng đồng thói tham-di, nhân sinh khó-dé 
bị diệt, không thể nương nhờ nơi sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới ấy dé phát sinh. 

- Cũng đồng thời chứng ngộ sự diệt tham-ái, 
nhân sinh khó-dé nơi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói ấy. 

- Cũng đồng thời đang tién hành pháp-hành 
chánh-dao có chánh-niệm, chánh-kién, chánh- 
tinh-tán, có trí-tu& thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sdc- 
pháp, danh-pháp tam-giới áy là khó-dé là pháp 
nên biết, tham-di là nhân sinh khó-dé là pháp 
nên diệt, Niét-bàn là pháp nên chứng ngô, chính 
pháp-hành chánh-đạo là pháp nên tién hành. 

Nhu váy, 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ để 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

4 loại trí-tuệ-hành phận sự trong tứ để thuộc 
về pháp-hành Phật-giáo (patipattisasana). 


3- 4 Trí-Tuệ-Thành Hoàn Thành Phận Sự 
Trong Tứ Thánh-Dé 

Khi hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thực-hành 4 trí-tué-hành phận sự trong tứ dé 
đến khi hoàn thành mọi phận sự trong tứ dé, thì 
tự động được luân chuyên đến 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phán sự trong tứ Thánh-dé. 

Vì vậy, 4 trí-tué-hành phận sự trong tứ dé 
đến khi hoàn thành mọi phán sự bằng trí-tué 
thién-tué tam-giói thì tự động được luân chuyên 
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đến 4 #ri-tuệ-thành hoàn thành phán sự trong tứ 
Thánh-dé bằng trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới, 
đó là chứng đắc 4 Thánh-dao-tué có dói-tuong 
Niét-bàn siéu-tam-giói (không còn đối-tượng 
sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói nữa). 

Khi áy, khó-Thánh-dé dó là ngü-uán cháp- 
thú, là pháp mà trí-tué-hành có phán sự nén biết 
bằng trí-tué thiền-tuệ tam-giói, thi trí-tuệ-thành 
đã biết xong bằng tri-tuệ thiền-tuệ siéu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-dao-tué. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khó-Thánh-dé 
đó là £ham-ái, là pháp mà trí-tué-hành có phận 
sự nên diệt từng thời bằng trí-tuệ thién-tué tam- 
giới, thì trítuệ thành đã diệt tận được mọi 
tham-ái xong bằng trí-tuệ thiền-tuệ sióu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-dao-tué. 

- Cũng đồng thời điệt khó-Thánh-dé, đó là 
Niét-bàn, là pháp mà trí-tué-hành có phán sự 
nén chứng ngộ bang trí-tuệ thién-tué tam-giói, 
thì trí-tué-thành đã chứng ngô xong bằng trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-dé đó là pháp-hành bát-chánh-đạo hop 
đủ 8 chánh: chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh- 
tán, chánh-niém, chánh-dinh là pháp mà trí-tué- 
hành có phán sw nén tién hành báng trí-tué 
thién-tué tam-giói, thi trí-tué-thành dà tién-hành 
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xong bằng trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới đó là 
4 Thánh-dao-tué: 

- Khó-Thánh-dé là pháp nén biét, thi dà biét xong. 

- Nhán sinh khó-Thánh-dé là pháp nén diét, 
thì dà diét tận được moi tham-ái xong. 

- Diệt khó-Thánh-dé là pháp nên chứng ngộ, 
thì đã chứng ngộ Niét-bàn xong. 

- Pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé là 
pháp nén tiến-hành, thi đã tién-hành xong. 

4 trí-tué-thành hoàn thành phán sự của tứ 
Thánh-dé đã hoàn thành xong 4 phận sự trong 
tứ Thánh-dé đông thời cùng một lúc không 
trước, không sau. 

Trong 4 trí-tué-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-dé thi frí-£uệ-thành pháp-hành 
dán dén diét khó-Thánh-dé dà hoàn thành xong 
phán sw tién-hành bát-chánh-dao hop du 8 chánh 
là chính yếu, 3 trí-tué-thành còn lại là phu cũng 
hoàn thành xong phán sự trong môi Thánh-dé, 
cùng một lúc không trước không sau với trí-tuệ- 
thành pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé. 

4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của 
tứ Thánh-dé đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ 
Thánh-dé, thuộc vé pháp-thành Phát-giáo (pati- 
vedhasasana), đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-qud, 
Niét-bàn gọi là navalokuttaradhamma: 9 pháp 
siéu-tam-giói. 
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Cho nén, bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta là mót bài kinh dác biét góm có dày dú 3 
loai Phát-giáo: pháp-hoc Phát-giáo, pháp-hành 
Phát-gido, pháp-thành Phật-giáo đó là trí-tuệ- 
học trong tứ Thánh-dé thuộc vé pháp-hoc Phật- 
giáo được luân chuyển đến trí-tué-hành phận 
sự của tứ Thánh-dé thuộc về pháp-hành Phật- 
giáo được luân chuyển đến trí-tuệ thành hoàn 
thành phận sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
thành Phát-giáo. 

Cho nén, /m-fuệ-luân trong tw T hánh-dé 
gồm có 3x4=12 loai trí-tué trong tứ Thánh-dé 
cüng goi là dhammacakka bánh xe chuyén- 
pháp-luán góm có 12 cám. 

Quan Hé Nhân Quả Của Tam-Tué-Luán 

* Từ quá đến nhân, từ nhân đến quả 

4 trí-tué-thành hoàn thành phán sự trong tứ 
Thánh-dé chứng ngộ chán-lj tú Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Ti hánh-dao, 4 Thánh-qud, Niét-bàn 
đó là quả dà hoàn thành xong 4 tríi-tué-hành 
phán sự trong tứ Thánh-dé. 

4 trí-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-dé đã 
thuc-hành düng theo mói phán su cüa mói Thánh- 
dé đó là quả của 4 #rí-tuệ-học trong tứ Thánh-dé 
đã hiểu biết rõ mỗi chi pháp của mỗi Thánh-dé. 

Nhu vậy, 4 #í-tuệ-học trong tứ Thánh-đễ 
hiểu biết rõ đúng các chi pháp của mỗi Thánh-dé 
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làm nën tàng co bàn, làm nhàn phát sinh quá 4 
trí-tué-hành phận sự trong tứ Thánh-dé đúng 
theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-dé. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đ đã 
hoàn thành là nhân phát sinh quả là 4 #7-tuệ-thành 
hoàn thành phán sự trong të Thánh-dé chứng 
ngô chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc từ Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nháp-lwu Thánh-quả và Niét-bàn, 
Nhát-lai T. hảnh-đạo, Nhát-lai T. hánh-quả và Niét- 
bàn, Bát-lai Ti hánh-dao, Bát-lai T. hánh-quả và 
Niét-bàn, A-ra-hán T. hánh-dao, A-ra-hán Thánh- 
quá và Niét-bàn, tró thành bác Thánh A-ra-hán. 


Trí-tuệ quán triệt tháy rõ, biét rõ pham-hanh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, 
khóng cón phái tái-sinh kiép nào khác nüa, sé 
tịch diét Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong ba giói bón loài. 

Nhu trong doan kinh Chuyén-pháp-luán, 
Đức-Thế-Tôn kháng định: 

“Ñanañca pana me dassanam udapadi, 
akuppa me vimutti, ayam 'antimajati, natthi dàni 
punabbhavo. 

Tri-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Lai, 
biết rõ rằng: "A-ra-hán Thánh-quá-tué giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hu hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hiện-tại này, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào nữa. ” 
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Bảng Tóm Tắt Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Dé 





















































Tứ Thánh-dé 
Nhân 
Tam- A 
: A ; [sinh diét khó- | Pháp-hành 
ue- Khô A ; aa 
luân thánh-dé khó- Thánh- diệt khô- 
Thánh- dé Thánh-dé 
dé 
trí-tuệ- sắc-pháp js M AA bát-chánh- 
hộp danhi-pháp tham-ái | Niét-bàn dao 
trí-tuệ- NOR. ^. a, nên chúng | nén tién 
hành nén biét | nén diét ngó hành 
trí-tuệ- "es dr dà chüng đã tiễn 
thành dà biét đã diệt Hồ hành 
Tứ Tam-Tuệ-Luân 
Thánh- PA NECS trí-tuệ- 
dé trí-tu&-hoc trí-tuệ-hành thành 
khó- sác-pháp "XE. LM, 
Thánh-dé | danh-pháp nen biét dà biét 
nhán sinh 
khó-Thánh- tham-ái nén diét đã diệt 
dé 
diét khó- dp nén chúng dà chüng 
Thánh-dé DUHDNG ngộ ngộ 
PPD HANH. p aoha hee u 1 2 | aus 
diệt khô- dao nén tién hành hành 
Thánh-dé j 

















Tam-Tuệ-Luân Trong Tú Thánh-Dé 71 





Tam-Tuệ-Luân Của 4 Bác Thánh-Nhân 


Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ- 
luân trong tứ Thánh-dé, mỗi tuệ-luân có năng lực 
trí-tuệ khác nhau đối với mỗi bậc Thánh-nhân. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu trải qua tam-tuệ-luần 
trong tứ Thánh-dé lần thứ nhất, Nhập-lưu 
Thánh-dao-tué diệt tận được 2 loại tham-di là 
vibhavatanha: tham-di hợp với doan-kién và 
bhavatanhà: tham-ái hợp với thường-kiến trong 
4 tham-tám hợp tà-kién (còn 4 tham-tâm không 
hợp tà-kién thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Nhát-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-dé làn thứ nhì, Nhát-lai Thánh- 
dao-tué đã diệt tận duoc 1 loại tham-ài là kama- 
tanhà: tham-di trong 5 dói-twong ái loại thô cối 
duc-giói trong 4 tham-tám khóng hop tà-kién 
(còn 5 dói-twong di loại vi-té, thi chưa diệt duoc). 

- Bác Thánh Bát-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-dé làn thứ ba, Bát-lai Thánh-đạo- 
tué đã diệt tàn duoc 1 loại tham-ái là kamatanha: 
tham-ái trong 5 dói-twong ái loại vi-té cõi duc- 
giói trong 4 tham-tám khóng hop tà-kién (cón tham- 
ái trong các bác thién sác-giói thién-tám, vó-sác- 
giới thién-tám, trong cối sác-giói pham-thién, 
cói vó-sác-giói pham-thién thi chua diét duoc). 

- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-dé làn thứ tu, A-ra-hán Thánh- 
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dao-tué đã diệt tận duoc bhavatanha: tham-ái 
trong các bác thién sác-giói thién-tám, vó-sác- 
giói thién-tám, trong cói sác-giói pham-thién, 
cõi vô-sắc-giới pham-thién trong 4 tham-tám 
không hop tà-kién không còn dư sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được hoàn toàn mọi tham-ái không còn dư sót. 

Tính Chát 4 Phận Sự Trong Tứ Thánh-Dé 

4 trí-tué-hành phận sự trong tứ Thánh-dé và 
4 tri-tué-thành hoàn thành phán sự trong tw 
Thánh-để có tính chất liên quan đồng thời, không 
phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 

Bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có ví dụ: 

Khi đốt một cây đèn dầu trong đêm tối có 4 
sự việc xảy ra đồng thời, không trước, không sau: 

- Ảnh sáng tỏa ra. 

- Bóng tôi bị bién mát. 

- Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bi hao dán. 

Cũng giống nhu trường-hợp 4 trí-tué-hành 
phán sự trong tứ Thánh-dé và 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phán sw trong tir Thánh-dé có tính 
chát dóng thói, khóng truóc, khóng sau. 

Trong kinh Gavampatisutta có doan Ngài 
Trưởng-lão Gavampati thưa với chư ty-khuu ràng 





' Bộ Samyuttanikaya, Mahãvagga, kinh Gavampatisutta. 
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- Nay chw pháp hữu! Tôi được nghe từ noi 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Vi tỳ-khưu nào chứng ngộ khó-Thánh-dé, 
thì vị t-khưu ấy cũng chứng ngộ nhân sinh khó- 
Thánh-dé, diệt khó-Thánh-dé, pháp-hành dán 
đến diệt khó-Thánh-dé. 

* Vi ty-khuu nào chứng ngộ nhân sinh khó- 
Thánh-dé, thi vi tp-khuu áy cüng chung ngó khó- 
Thánh-dé, diét khó-Thánh-dé, pháp-hành dán 
đến diệt khó-Thánh-dé. 

* Vi tp-khuu nào chứng ngộ diệt khó-Thánh- 
dé, thi vi tp-khuu á áy cũng chứng ngộ khó-Thánh- 
dé, nhán sinh khó-Thánh-dé, pháp-hành dán dén 
diệt khó-Thánh-dé. 


* Vi ty-khuu nào chứng ngộ pháp-hành dân 
đến diệt khó-Thánh-dé, thì vi tỳ-khưu ấy cũng 
chứng ngộ khó-Thánh-dé, nhân sinh khó-Thánh- 
dé, diệt khó-Thánh-dé. 

Như váy, tứ Thánh-dé có sự liên quan về phán 
sự với nhau đồng thời không trước không sau. 


Phần Giải Thích: 
4 Trí-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-dé 


Trong 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ Thánh- 
để, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có trí- 
tuệ-hành phận sự trong khó-dé là chính, còn 3 
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tri-tuệ-hành phán sự trong 3 dé cón lai cüng duoc 
thành tuu dóng thói khóng truóc, khóng sau. 

Thật vậy, khi hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thién-tué khi phát sinh trí-tué thiên-tuệ thây rõ, 
biét ró sdc-pháp nào, hoặc danh-pháp tam-giói 
nào là khó-dé thi dóng thói tham- -ái, nhân sinh 
khó-dé không sinh trong sắc-pháp á áy, hoác trong 
danh-pháp tam-giói áy, dóng thoi chứng ngộ sự 
diét của tham-di, nhân sinh khó- dé nơi sắc-pháp 
ấy, hoặc noi danh-pháp tam-giói ấy. 

Trong khi đang thuc-hành pháp-hành thién- 
tué có chánh-niém, chánh-kién, chánh-tinh-tán, 

.. khi phát sinh trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 

khó-dé là pháp nén biét, nhán sinh khó-dé là 
pháp nén diệt, diệt khó-dé là pháp nén chứng 
ngó, thi chính pháp-hành dán dén diét khó-dé 
là pháp nén tién-hành. 

Nhu vậy, 4 tríi-tué-hành phán sự trong tit-dé 
dóng thói khóng truóc khóng sau, déu có dói- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giói. 


4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tứ Thánh-dé 


Trong 4 trí-tué-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-dé, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thién-tué, có tri-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh- 
dé có dói-twong Niét-bàn là chính, còn 3 tri-tuệ- 
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thành hoàn thành phán sw trong 3 Thánh-dé cón 
lại cũng được hoàn thành xong phận sự trong 3 
Thánh-dé đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có trí-tué thién-tué siêu- 
tam-giới đó là 4 Thánh-dqo-tué dà hoàn thành 
xong phán sw tién-hành pháp-hành dán đến diệt 
khó-Thánh-dé thi: 

- Dóng thời 4 Thánh-dao-tué cũng dà hoàn 
thành xong phận sự biết khó-Thánh-dé. 

- Dóng thời 4 Thánh-dao-tué cũng dà hoàn 
thành xong phận sự diệt tận được moi tham-ái, 
nhân sinh khó-Thánh-dé. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ và 4 Thánh-quá- 
tuệ đã hoàn thành xong phận-sự chứng ngô Niét- 
bàn, diệt khó-Thánh-dé. 

- Đồng thời pháp-hành bđí-chánh-đạo hợp dú 
8 chánh: chánh-kién, chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, 
chánh-nghiép, | chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-định đó là 8 tàm-só dóng sinh 
với 4 Thánh-dao-tám, dà hoàn thành xong phận 
sự đã tién-hành pháp-hành dán đến diệt khó- 
Thánh-dé đó là: 

- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán chấp-thủ là 
pháp nén biét, thi dà biét xong. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì đã diệt tận được xong. 
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- Diét khó-Thánh-dé dó là Niét-bàn là pháp 
nén chứng ngộ, thì đã chứng ngộ xong. 

- Pháp-hành bát-chánh-dao dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé là pháp nên tiễn hành, thì đã tiễn 
hành xong. 

4 tri-tué-thành đã hoàn thành xong 4 phận sự 
trong tứ Thánh-dé đồng thời không trước không 
sau. 


Vai Trò 4 Trí-Tuệ-Hành Và 4 Trí-Tuệ- Thành 


* Trong 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ-để ở 
giai doan đầu, trí-tué-hành phán sw biét khó-dé 
đóng vai trò chính yếu, đó là trí-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi là 
khó dé, là pháp nên biết, còn trí-tuệ-hành phận 
sự của mỗi dé còn lại, cũng được thành tựu phận 
sự đồng thời không trước không sau. 

* Trong 4 trí-tué-thành hoàn thành phán sự 
trong tứ Thánh-để ở giai đoạn cuói, frí-tué- 
thành hoàn thành phán sự đã tién-hành pháp- 
hành dán đến diệt khó-Thánh-dé đóng vai trò 
chính yêu, đó là Thánh-dao hop dú 8 chánh đó 
là 8 tám-só đồng sinh với 4 Thánh-dao-tám, 4 
Thánh-quá-tám có dói-twong Niét-bàn siéu-tam- 
giới, là hoàn thành xong phận sự đã tién-hành 
pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé, đã chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, đã chứng đắc 4 
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Thánh-dao, 4 Thánh-qua, Niét-bàn, thi trí-tué- 
thành hoàn thành phán sw trong 3 Thánh-dé cón 
lại cũng được thành tựu môi phận su của môi 
Thánh-đê đông thời không trước không sau. 

Tứ Thánh-Dé Trong Giáo-Pháp Của Đức-Phật 


Tứ Thánh-dé là chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhán đã chứng ngộ, tứ Thánh-đê là nên tảng căn 
bản, là pháp côt lõi trọng yêu trong giáo-pháp 
của chư Phật quá-khứ, của Düc-Phát hiện-tại và 
của chư Phật vi-lai. 

Tứ Thánh-dé đó là: 

1- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán chấp-thủ, 

hay sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả moi 
sdc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giói (cối 
duc-giói, cối sác-giói, cối vó-sác-giói) đúng 
theo sự-thật chân-lý chi là khô-dê (dukkhasacca) 
mà thói, khóng có /ac dé. 

Tuy có tho-lac (sukhavedana) nhung thọ-lạc 
goi là viparinamadukkha: bién-chát-khó, bởi vì 
tho-lac cüng sinh rồi diét là vó-thuong nên cũng 
chỉ là khó-dé mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hữu-vi: sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói déu sinh rồi diệt 
nên có 4 trang-thái là trang-thái vô-thường, trang- 
thái khó, trang-thái vô-ngã, trang-thái bát-tinh. 
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Vậy, do nguyén-nhán nào cho là lạc trong doi 
này? 


Thát-tánh cüa tát cá moi sác-pháp, moi danh- 
pháp trong tam-giói déu có 4 trang-thái: trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô- 
ngã, trang-thái bát-tinh, nhung do 3 pháp-dáo- 
điên (vipallasa) là tạm-đảo-điên, trởng-đảo-điên, 
tà-kiến-đảo-điên cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


Pháp-dáo-dién (vipallasa) có 3 loại: 


- Cittavipallasa: tám-dáo-dién là tâm biết sai, 
chap lâm trong các sdc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tinh. 

- Safifiavipallasa: tưởng-đảo-điên là tưởng 
sai, châp lâm trong các săc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ditthivipallasa: tà-kién-dáo-dién là tà-kiến 
thây sai, châp lâm trong các sac-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giói cho là thường, lac, ngã, tinh. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giói đều có trang-thái vô-thường, 
nhung do tám-dáo-dién, tưởng-đảo-điên, tà-kién- 
dáo-dién cho là thường. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giói đêu có trang-thái khó, nhưng do 
tám-dàáo-dién, tưởng-đảo-điên, tà-kiên-đảo-điên 
cho là lac. 
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* Thát-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giói đều có trang-thái vó-ngá, nhưng 
do tám-dào-dién, twóng-ddáo-dién, tà-kiến-đảo- 
điên cho là ngã. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái bát-tinh, nhưng 
do !tám-dao-dién, twóng-ddáo-dién, tà-kién-dáo- 
dién cho là tinh. 

Nhu vậy, pháp-dáo-dién có 3 x 4 trang-thái 
gồm có 12 pháp-đảo-điên. 

Sự thật chân-lý của các sác-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giói chỉ là khó-dé mà thôi, 
nhưng do tám-dáo-dién, tưởng-đảo-điên, tà-kién 
dao-dién đảo ngược lai thật-tánh cho là lac. 

Vậy, lac không phải là sự thát chán-ly, mà 
thuộc về /ac-điên-đảo (sukhavipallãsa). 

Nhu ĐÐại-đức t)-khưu-ni Vajira dạy rằng: 

"Chi có khó-dé sinh, khó-dé trụ, khó-dé diệt, 
ngoài khó-dé ra, không có gi sinh, không có gi 
trụ, không có gi diệt... 0) 

Cho nén, ngü-uán chấp-thủ, hay sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói déu chi là khó-dé mà 
thói không phải là Zac thật sự, mà chi là /ac- 
điên-đảo (sukhavipallasa) mà thói. 

Cho nên, người nào tìm /ac thú trong đời, 
người ấy chắc chắn sẽ bị thất vọng mà thôi. 





' Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Vajirãsutta. 
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2- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái. 

* Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp hiện-tại 

- Néu nguói nào phát sinh tham-tám trong 
dói-twong nào mà khóng duoc thóa màn nhu y 
thì người ấy phát sinh sán-tám không vừa lòng, 
làm cho khổ tâm. 

- Nếu người nào phát sinh tham-tám trong 
dói-twong nào mà được thỏa màn như y thì 
người ấy phát sinh fham-tám cháp-thü cho là 
của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm sầu não, lo 
sợ cũng làm cho khó tâm. 

Nhu Đức-Phật day trong pháp-cú kệ rằng: 

Tanhaya jayatt soko, tanhaya jayati bhayam. 

Tanhaya vippamuttassa, 

natthi soko kuto bhayam?” 

Sw sáu não phát sinh do tham-ái, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-4i. 

Bậc Thánh A-ra-han diệt tán tham-ádi, 

Không sáu não, từ đâu có lo sợ? 

Thật ra, trong kiếp hiện-tại, nếu người nào 
phát sinh tham-tám trong đối-tượng nào không 
được thỏa mãn như ý thì người ấy phát sinh sán- 
tám không vừa lòng, chỉ làm cho khổ tâm trong 
khoảng thời gian ngắn, rồi cũng lảng quên theo 
thời gian mà thôi. 





' Bộ Dhammapadagãthä câu kệ thứ 216. 
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Còn nếu người nào phát sinh tham-tâm trong 
dói-twong nào mà được thỏa màn nhu y thi 
người ấy phát sinh fham-tám chấp-thú cho là 
cüa ta, nén làm nhàn phát sinh khó tám trong 
suốt khoảng thời gian dài vì đối-tượng ấy. 

* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp-sau 

Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-ái không còn dw sói, đến khi hết tuôi 
thọ, đồng thời tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Chúng-sinh có ngü-uán: sác-uán, tho-uán, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- uán trong 77 cối 
dục-giới và trong 15 tầng trời sdc-giói pham- 
thién, hoác chüng-sinh có tứ-uẩn (tho- -uán, 
tuóng-uán, hành-uán, thwc-uán) trong 4 tầng 
trời vó-sác-giói pham-thién cũng chi có khó-dé 
mà thói, thậm chí chu phạm-thiên chi có nAát- 
uán (sác-uán), trong táng trời sắc-giới pham- 
thiên Vó-twóng-thién, kiếp hiện-tại không có 
khó, bởi vì chỉ có thán mà không có tám, nhưng 
kiếp vị-lai không thoát khói khó-dé. 

Tất cả mọi chúng- sinh còn là hạng phàm- 
nhân trong tam-giói gòm có 31 cói-giói, déu có 
khó-dé, mỗi chüng-sinh có khő-đé khác nhau là 
khó nhiéu hoác khó ít mà thói. 

Chư bác Thánh-nhán sóng trong đời đều có 
khó thân vì tü-dai bát hoà, còn khổ tâm do 
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phiền-não bi giảm dàn cho đến hết theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 
loại phién-nào là tà-kién (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikicchä) không còn dư sót, trong kiếp hiên- 
tại, bậc Thánh Nhập-lưu không còn khó vì 2 loại 
phiền-não ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khó tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới nữa, mà chỉ còn khó tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bác Thánh Nhập-lưu ấy chắc 
chán sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói 
trong tam-giói. 

* Bậc Thánh Nhát-lai đã diệt tận được 1 loai 
phiền-não là sân (dosa) loại thô không còn dư 
sót, trong kiếp hién-tai, bậc Thánh Nhát-lai 
không còn khổ vì phiền-não sân loại thô ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhát-lai chỉ còn khó 
tái-sinh kiếp sau 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
åy, bậc Thánh Nhát-lai ấy chắc chán sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Bác Thánh Bát-lai đã diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sán loại vi-té và diét tận được tham- 
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di trong cõi dục-giới không còn dw sót, trong 
kiép hién-tai, bác Thánh Bát-lai khóng cón khó 
vi phién-nào sân và tham-ái trong cõi duc-giói nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Bát-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp ké-tiép hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. Vị 
phạm-thiên chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, sẽ tịch điệt Niét-bàn tại tầng trời sác- 
giới phạm-thiên, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-giói. 

* Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận duoc 7 loai 
phiền-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), 
ngã-mạn (mana), buón-chán (thina), phóng-tám 
(uddhacca), không biết hó-then tói-lói (ahirika), 
không biết ghê-sợ tói-lói (anottappa) không còn 
dự sót, trong kiếp hiện-tại, bác Thánh A-ra-hán, 
hoàn toàn không có Khó-tám vi phiền-não nữa, 
chỉ còn khổ thân mà thôi. 

Đến khi bậc Thánh A-ra-hán hết tuói thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 


Vi vậy, tham-ái là nhân sinh khó-Thánh-dé. 


3- Diét khó-Thánh-dé, dó là Niét-bàn, là 
pháp diệt tận duoc tham-ái, nhân sinh khó- 
Thánh-đê. 
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Niét-bàn có 2 loai dó là: 

l- Hữu-dự Niét-bàn (sa upadisesanibbana) 
là Niét-bàn đối với bác Thánh A-ra-hán dà diệt 
tàn duoc tát cá moi tham-ái, moi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là Kilesaparinibbana: 
moi phiên-não Niét-bàn, nhưng ngũ-uẩn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


2- Vó-dw Niét-bàn (anupädisesanibbäna) là 
Niét-bàn đối với bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả moi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là Khandhaparinibbüna: ngĩ- -uán 
Niét-bàn nghĩa là ngá-uán diệt rôi không con 
ngü-uán nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ là: 

I-Vô-hiện-tượng Niét-bàn (animittanibbüna) 
là Niét-bàn đối với hành-già thuc-hành pháp- 
hành thién-tué có trí-tué thién-tué tháy rõ, biết 
rò sự sinh, sự diệt của sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện ró hon trang-thái khổ và 
trang-thái vó-ngá, do năng lực tín pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tán 
pháp-chu, niệm pháp-chu, định pháp-chu, tué 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niét- 
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bàn (animittanibbüna) Niét-bàn không có hiên- 
tượng các pháp hüu-vi. 

2- Vó-di Niét-bàn (appanihitanibbàna) là 
Niét-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diét của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tháy rõ, biết rõ trang-thái khó (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hon trang-thái vô-thường và trang-thái 
vó-ngá, do năng luc định pháp-chü có nhiều 
náng luc hon 4 pháp-chu con lai (tín pháp-chu, 
tán pháp-chủ, niệm pháp-chü, tuệ pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niế-bàn gọi là vó-di Niét-bàn (appanihita- 
nibbàna) Niét-bàn không có tham-ái nương nhờ. 

3- Chán-khóng Niét-bàn (suññatanibbäna) là 
Niét-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ #rạng-thái vô-ngã (anatta- 
lakkhana) hiện ró hon trang-thái khó và trang- 
thái vô-thường, do năng luc tué pháp-chủ có 
nhiéu náng luc hon 4 pháp-chü cón lai (tín 
pháp-chü, tán pháp-chü, niém pháp-chü, dinh 
pháp-chu), hoác do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niét-bàn gọi là chân-không Niét-bàn 
(sufifiatanibbàna) Niét-bàn hoàn toán vô-ngã, 
khóng phai ta, khóng phái cua ta. 

Vi váy, Niét-bàn là pháp diệt khó-Thánh-dé. 
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4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé, 
đó là pháp-hành bát-chánh-dao là pháp-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-dao-tám có dói-twong Niét-bàn siéu-tam- 
giới. Khi åy, 4 Thánh-đạo-tâm hop đủ 8 chánh: 
chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh- 
niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-dao-tám đã hoàn thành xong 4 phận sự: 

- Khó-Thánh-dé đó là ngü-uán chấp-thủ là 
pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã biết ngü- 
uán chấp-thủ xong. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-di là 
pháp nên diệt, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
mọi tham-di xong không con dự sót. 

- Diệt khó-Thánh-dé đó là Niét-bàn là pháp 
nén chứng ngộ, thì 4 Thánh-dao-tué đã chứng 
ngộ Niét-bàn xong. 

- Pháp-hành dân đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bát-chánh-dao là pháp nên tiễn hành, 
thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã tién hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh xong. 

Vì vậy, pháp-hành bát-chánh-dao là pháp- 
hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khó- 
Thánh-dé. 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tú Thánh-Dé 87 





Tú: Thánh-dé là nén tảng, là cốt lõi chính yêu 
trong giáo-pháp của chư Phật. Cho nén, hành-giá 
thực-hành pháp-hành thién-tué ban đầu dù có 
những đối-tượng thién-tué nhu thân, hoặc tho, 
hoặc tâm, hoặc pháp, hoặc sắc-pháp, hoặc danh- 
pháp tam-giới khác nhau, nhưng đến giai đoạn 
cuôi cùng cũng đều đạt đến chứng ngộ chán-lj 
tứ Thánh-dé, mới chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 


Nhân Quả Liên Quan Của Tứ Thánh-Dé 


Chân-lý tứ Thánh-dé có nhân quả liên quan 
với nhau như sau: 

- Khó-Thánh-dé dó là ngü-uán chấp-thủ, 
hay sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói là quá 
của nhân sinh khó-Thánh-dé. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái là 
nhân dán dắt tái-sinh kiếp sau (tanhã ponob- 
bhavika). 

- Diét khó-Thánh-dé dó là Niét-bàn khóng 
thuóc vé quả cua một nhân nào, bởi vi Niết- 
bàn là pháp vó-vi (asankhatadhamma) là pháp 
hoàn toàn không do một nhân duyên nào cầu tạo, 
Niét-bàn là đối-tượng siêu-tam-giới của 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tám. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dán 
đến chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó-Thánh-dé. 
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Nhu vậy, pháp-hành bát-chánh-dao là nhân 
dat dén Niét-bàn, diét khó-Thánh-dé khóng phái 
là nhân sinh Niét-bàn, và diệt khó-Thánh-dé, 
Niét-bàn cũng không phải là quả của pháp-hành 
bát-chánh-dao dán đến diệt khó-Thánh-dé mà 
chỉ là dói-twong siéu-tam-giói của pháp-hành 
bát-chánh-dao hop du 8 chánh (chánh-kién, 
chánh-tu-duy, chánh-ngir, chánh-nghiép, chánh- 
mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh- dinh) 
dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám) dán dén diét 
khó-Thánh-dé mà thói. 


Ví du nóm na: con duóng dàn dén kinh-dó. 


- Con đường ví nhu pháp-hành bát-chánh- 
dao là pháp-hành dán dén diét khó-Thánh-dé 
(Niét-bàn). 

- Kinh-dó ví nhu Niét-bàn là pháp diệt khô- 
Thánh-dé. 


Con đường dán đến kinh-dó, chứ không phải 
là nhân sinh kinh-đô. 


Cũng như vậy, pháp-hành bát-chánh-dao 
dán đến diệt khó-Thánh-dé (Niét-bàn) khóng 
phái nhán sinh Niét-bàn (diét khó-Thánh- dé), 
mà chi là nhán dat dén Niét-bàn, diét khó- 
Thánh-dé mà thói. 
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Pháp-Hành Trune-Dao (Majjhimapatipada) 


Pháp-hành trung-đạo (majjhimapatipada) là 
pháp-hành chi có trong Phát-giáo mà thói, hoàn 
toàn khóng có ngoài Phát-giáo. 

Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta: ^ 
Kinh Chuyển-pháp-luân mà Đức-Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kongdañna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài 
Trưởng-lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão Assaji 
tại khu rừng phóng sinh nai goi /sipatana, gần 
kinh-thành Baranasi. 


Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành trung-đạo 
rằng: 

- Nay chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hop du 8 chánh cao thượng là chánh- 
kiến, chánh-tu-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh. 

Tuy nhiên 8 chánh này gọi là pháp-hành bát- 
cháúnh-đạo có chánh-kién, chánh-tr-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh, dó là 8 tàm-só (cetasika) 
dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá- 
tám có dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới: 





' Sam., Mahàvaggapali, Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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Thật ra, trong 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả- 
tâm có 36 tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở 
áy có 8 tâm-sở gọi là 8 chánh như sau: 

1- Tri-tuệ tám-só goi là chánh-kién. 

2- Huóng-tám tâm-sở goi là chánh-tu-duy. 

3- Chánh-ngít tám-só gọi là chẳnh-ngữ. 

4- Chánh-nghiép tám-só gọi là chánh-nghiép. 

5- Chánh-mang tám-só goi là chánh-mang. 

6- Tinh-tán tám-só goi là chánh-tinh-tán. 

7- Niệm tám-só gọi là chánh-niém. 

8- Nhát-tám tám-só goi là chánh-dinh. 

8 tám-só này cùng với 28 tám-só khác đồng 
sinh với 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả-tâm 
cùng có dói-twong Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Cho nén, pháp-hành trung-dao dó là pháp- 
hành-bát chúnh-đạo hop du 8 chánh trong 4 
Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám có dói-tuong 
Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Nhu váy, pháp-hành bát-chánh-dao hop du 
8 chánh này khóng phài là pháp-hành bát dáu 
thực-hành, cũng không phải là pháp-hành dang 
thực-hành, mà sự thật là pháp-hành đã thuc- 
hành xong rôi, đã hoàn thành xong mọi phán sự 
tứ Thánh-dé, nên pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật- 
giáo (pativedhasäsana) là kết quả của pháp-hành 
Phát-gido (patipattisasana). 


Tam-Tuệ-Luân Trong Tú Thánh-Dé 91 





Cho nén, pháp-hành trung-dao này là pháp- 
hành bát-chánh-dao hop du 8 chánh áy ở giai 
doan cuói. 


Bát dàu thuc-hành pháp-hành bát-chánh-dao 


* Giai đoạn đầu /hực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo, hành-giả cần phải bắt đầu thực-hảnh 
chánh-niém: niém-thán, niệm-thọ, niém-tám, niém- 
pháp, đó là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Thật vậy, trong kinh Rahogatasutta" Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha từng tư duy rằng: 

“Hành-giả nào chán nản thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ, thì hành-giả ấy là người chán 
nản thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nén 
không thể dẫn đến sự giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả nào tinh-tán thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ, thì hành-giá ấy là người có tinh-tán 
thực-hành pháp-hành bát-chánh-dao, nén có 
khá năng dán đến sự giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giói. ” 

Nhu vậy, /hực-hành chánh-niém là 1 chánh 
trong pháp-hành bát-chánh-dao đó là thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ là nhân bắt đầu dán đến 
quả cuối cùng là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiễn, chánh-tw-duy, chánh-ngir, chánh- 





' Samyuttanikaya, bó Mahavaggapali, kinh Rahogatasutta. 
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nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh dó là 8 tám-só dóng sinh trong 4 
Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám cüng có dói- 
tượng Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Trong Chú-giải kinh Mahasatipatthanasutta- 
vannand giảng giải rằng: 

"Pubbabhagasatipatthanamaggo " tứ-niệm-xứ 
là phán đầu của bảt-chánh-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tú-niệm-xứ 

Trong Chi-bó-kinh, phần 3 chi-pháp, Đức- 
Phật thuyết giảng về 3 pháp-hành (patipada): 

1- Agalhã patipada: pháp-hành hưởng lạc thú 

trong ngü-duc là cực đoan, 
2- Nijjhamapatipada: pháp-hành tự ép xác 
hành khổ hạnh là cực đoan, 

3- Majjhimapatipadà: pháp-hành trung-đạo. 

Düc-Phát thuyét giáng vé pháp-hành trung- 
dao ràng: 

- Này chư ty-khuwu! Pháp-hành trung-đạo là 
thé nào? 

- Nay chư ty-khuu! Trong Phát-giáo này, t)-khưu: 

1- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tríi-tué tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong phán thân 
niệm-xứ, dé diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 
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2- Là hành-giá có tám tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tri-tué tinh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phán thọ niệm- 
xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sán-tám 
không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phân tâm 
niệm-xứ, dé diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngü-uán chấp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tám tinh-tán không ngừng, 
có chánh-niém trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngü-uán 
chấp-thủ này,.....” 

Như vậy, phần đầu của pháp-hành trung-đạo 
là thuc-hành pháp-hành tit-niém-xit hoặc pháp- 
hành thién-tué, và đến phần cuói của pháp- 
hành trung-đạo là đạt đến pháp-hành bát- 
cháúnh-đạo hop dú 8 chánh đó là 8 tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả-tâm có 
dói-twong Niễt-bàn siéu-tam-giói. 


Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn: 


1- Giai doan dáu cua pháp-hành trung-dao, 
2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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1- Giai doan dàu cúa pháp-hành trung-dao 


Hành-giả là hang người tam-nhán dà tích-luy 
dày đủ các pháp-hanh ba-la-mát từ vô số kiếp 
trong quá-khứ, có giói-hanh trong sạch tron ven, 
thuc-hành pAháp-hành tu-niém-xu: hoặc thực-hành 
pháp-hành thién-tué có dói-tuong thiền-tuệ sắc- 
pháp nào hoác danh-pháp nào dung theo chán- 
nghia-pháp (paramatthadhamma) có khá náng 
làm phát sinh trí-tué thứ nhất goi là namarüpa- 
paricchedafüna: trí-tué thấy rõ, biết rõ, phán 
biệt rõ thát-tánh của môi sác-pháp hiện-tại ấy, 
môi danh-pháp tam-giói hiệntại ấy đêu là 
pháp-vô-ngã (anatta) không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, 
không phải chúng-sinh nào, v.v... mà chỉ là sắc- 
pháp ấy, danh-pháp ấy mà thôi, thuộc vé chán- 
nghĩa-pháp và hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué có 
khả năng phát sinh các trí-tuệ thiền-tuệ theo tuần 
tự đến frí-tuệ thién-tué thứ 13 gọi là gotrabhu- 
ñana: tri-tué thiển-tHỆ có dói-twong Niét-bàn 
siéu-tam-giói, làm phán su chuyén dóng tir hang 
thiện-trí phàm-nhân lên bác Thánh-nhân. 

Từ trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
đến trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufñana thuộc 
về tri-tué thién-tué tam-giói, nén vàn cón trong 
giai đoạn đầu của pháp-hành trung-dao. 
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2- Giai doan cuói cüa pháp-hành trung-dao 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thuc-hành pháp-hành thién-tué liền tiếp theo 
phát sinh trí-tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 
goi là Maggafiana: Thánh-dao-tué trong Thánh- 
đạo-tâm và trí-tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 15 
goi là Phalafiana: Thánh-quả-tuệ trong Thánh- 
quá-tám thuộc vé siéu-tam-giói-tám có dói- 
tuong Niét-bàn siéu-tam- -giói. 

Trong 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm 
có báf-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kién, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiép, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh 
cùng có đối-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới, nên ở 
giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 


Thực-Hành Pháp-Hành Trung-Đạo 


Ban đầu hành-già thuc-hành pháp-hành trung- 
đạo (majjhimapafipada) đó là thực-hành pháp- 
hành t-niệm-xưứ (thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm 
niệm-xứ, pháp niệm-xứ), mỗi niệm-xửứ đều diệt 
tham-tâm hài lòng (abhijjha) và diệt sán-tám 
không hài lòng (domanassa) trong dói-tuong tứ- 
niệm-xứ, đồng thời cũng diệt si-tâm che phủ 
thật-tánh của mỗi đối-tượng sác-pháp, mỗi đối- 
tượng danh-pháp tam-giói. 


Cho nên, hành-giả cần phải học hỏi nghiên 
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cứu, hiểu biết rõ dày đủ 21 dói-twong tú-niệm- 
xứ ” nhu sau: 

- Thân niém-xir có 14 đối-tượng thuộc về 
sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 9 
loai thọ thuộc vé danh-pháp. 

- Tâm niệm-xứ có 1 dói-tuong chia ra làm 16 
loại tâm thuộc vé danh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ có 5 đôi-tượng thuộc về sắc- 
pháp, danh-pháp. 

Tát cà moi sác-pháp, moi danh-pháp thuóc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) có thật- 
tánh ró ràng làm dói- -twong tit-niém-xit hoặc dói- 
tượng thién-tué, mỗi dói-tuong ấy đều có sự 
sinh, sự diệt, đều có 3 trang-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái vő- 
ngã như nhau cả thảy. 

Cho nên, trong 21 dói-twong fứ-niệm-xứ này, 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ sử dụng dói-tuong nào cũng 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cả thảy. 





! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nén-Tàng-Phát-Giáo, quyển X: 
Pháp-Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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Khi hành-giả thuc-hành đúng theo pháp- 
hành trung-dao đó là thực-hành pháp-hành tv- 
niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành thién-tué với 
dai-thién-tám trong sạch trung dung trong mỗi 
dói-twong hiện-tại, tuyệt đối không nên thiên vé 
dói-twong nào cá nghĩa là không nên coi trong 
dói-twong này, coi nhe dói-twong kia, bởi vì mỗi 
dói-tuong sắc-pháp hiện-tại, mỗi đối-tượng danh- 
pháp hiện-tại thuộc về chán-nghia-pháp, có thát- 
tánh rõ ràng đều có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trang- 
thái-chung: trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngá như nhau cả thảy, đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 

* Thuc-hành sai pháp-hành trung-dao 

Khi hành-giá thuc-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xú hoác pháp-hành thién-tué, néu coi trong dói- 
tượng này, coi nhe dói-trong kia thì tham-tám 
hài lòng với đối-tượng này, và sán-tám không 
hài lòng với đối-tượng kia, nên không diệt được 
tham-tám trong đôi-tượng này, cũng không diệt 
được sán-tám trong dói-tuong kia. 

Ví du: Hành-giả thuc-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ với dói-trong tứ oai-nghi là 1 trong 14 
dói-tuong trong phần thân niệm-xứ. ^ 





š Tim hiểu rõ trong quyên Thuc-Hành Pháp-Hành Thién-Tué: 
Đôi-Tượng Tứ Oai-Nghi, cùng soạn giá. 
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Khi dang ngồi, hành- -già có chánh- -niém truc 
nhán noi toàn tw thé ngói, toàn dáng ngói (goi là 
sác ngồi) và CÓ fri-fuỆ tỉnh-giác trực giác nơi sắc 
ngôi (không phải ta ngồi) như vậy. Khi ây, phóng- 
tám phát sinh, hành-giả phải bỏ dói- -tuong sdc ngói, 
mà theo dói- -tượng phóng-tám, cho nén, hành-giả 
phát sinh sán-tám không hài lòng noi đất -fượng 
phóng-tám, bởi vì trước đó, hành-giả có tham- 
tám nương nhờ hài lòng nơi dói- -fượng sắc ngôi. 

Hành-giả thuc-hành sai pháp-hành trung-dao, 
bởi vi hành-giả coi trong dói-twong sắc ngôi, và 
coi nhe dói-twong phóng-tám, nén khóng diét 
được tham-tám nương nhờ noi dói-twong sắc 
ngôi (sắc-pháp) và cũng không diét được sán- 
tám nương nhờ nơi đối-tượng phóng-tám (danh- 
pháp), cho nên hành-giả thực-hành không đúng 
pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc không dung pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Như vậy, giai đoạn đầu, hảnh-giả thực hành 
không đúng pháp-hành trung-đạo, nên không 
thể dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, 
không chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quả và 
Niét-bàn được. 


* Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thién-tué, không coi trong 
dói-twong này, cũng không coi nhe dói-tuong 
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kia, nên diệt duoc tham-tâm không nương nhờ 
nơi dói-tuong này, cũng diệt được sán-tám không 
nương nhờ nơi đỗi-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực hành pháp-hành tú- 
niệm-xứ với đối-tượng tứ oai-nghi là 1 trong 14 
đối-tượng trong phần thân niệm-xứ. 

Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận noi toàn tw thé ngồi, toàn dáng ngôi (goi là 
sắc ngôi thuộc về sác- pháp) và có trí-tué tinh- 
giác trực giác noi sắc ngôi thuộc vé sắc -pháp 
(không phải ta ngồi) như vậy. Khi ấy, phóng-tâm 
phát sinh, hành-giả phải bỏ đổi-tượng sắc ngồi, 
mà theo dói-twong phóng-tám. 

Hành-giả hiểu biết dói-twong phóng-tám trong 
5 pháp-chuóng-ngai (nivarana) là 1 trong 5 dói- 
tượng trong phần pháp niệm-xứ, hành-già có 
chánh-niém trực nhận nơi dói-trong phóng-tâm 
thuộc vé danh-pháp, và có trí-tuệ tỉnh-giác trực 
giác nơi danh-pháp phóng-tâm (không phải ta 
phóng-tâm). Khi dói- tượng phóng-tám diệt, 
hành-giả trở lại đổi-tượng sắc ngồi như trước. 


Dù cho dói-tuong thién-tué nào có thay dói 
nhung dai-thién-tàm có chánh-niém và trí-tué 
tinh-giác vẫn trực giác noi dói-tuong thién-tué 
hiện-tại ấy, cho nén hành-giả thực-hành đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp- 
hành thiển-tuệ. 
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Hành-giả thuc-hành dung pháp-hành trung- 
dao, bởi vi hành-giả không coi trong dói- -tuong 
sắc ngôi (sác-pháp), và cũng không coi nhe dói- 
tượng phóng-tám (danh-pháp), có đại-thiện-tâm 
trung dung trong mỗi đôi-tượng thién-tué ấy, nên 
tham-tám không nương nhờ noi dói-twong sắc 
ngôi (sác-pháp) và sán-tám cũng không nương 
nhờ noi dói-twong phóng-tám (danh-pháp), dóng 
thời si-tám không nương nhờ noi dói-tuong sác- 
pháp, danh-pháp áy, hành-già thuc-hành düng 
theo pháp-hành tứ-nệm-xứ hoặc đúng theo 
pháp-hành thién-tué cho nên hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tiễn hành thuận lợi. 

Như vậy, giai đoạn đầu, hành-giá thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, nên dẫn đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 


* Cho nên, đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc thuc-hành pháp-hành 
thién-tué, trước tiên, hành-già cần phải học hỏi 
hiểu biết rõ về trí-tué-hoc trong tir Thánh-dé và 
trí-tuệ-hành phán sự trong môi Thánh-dé. 

Khi dang thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thién-tué, hành-già 
cần phải có yonisomanasikàüra: do trí-tué hiểu 
biết trong tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả 
mọi sác-pháp, moi danh-pháp trong tam-giói 
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làm nhân-duyên phát sinh chánh-niém và trí-tué 
tinh-giác hỗ-trợ cho hành-giả thực-hành đúng 
pháp-hành tứ-nệm-xứ hoặc thuc-hành đúng 
pháp-hành thiền-tuệ cho nén hành-giá thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tiễn hành thuận lợi. 


Nhân-Duyên Phát Sinh Chánh-Niệm, Trí-Tuệ 

Tỉnh-Giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, 
chánh-niém, tri-tuỆ tinh-giác phát sinh cũng do 
nhán-duyén. 

Váy, do nhán-duyén nào dé cho chánh-niém, 
tri-tué tinh-giác phát sinh? 

Trong bài kinh Avijjasutta" Düc-Phát thuyết 
giảng đoạn nhân quả liên hoàn tuần tu nhu sau: 

“Thường được gån gũi thân cận với bậc thiên- 
trí, mới lắng nghe chánh-pháp được dây du. 

- Có lắng nghe chánh-pháp được đây đủ, mới 
có đức-tin được đây du. 

- Có đức-tin được dây đủ, mới có yoniso- 
manasikàra được đây ấu. 

- Có yonisomanasikàra được đây dú, mới có 
chánh-niém, trí-tuệ tính-giác được đây du. 

- Có chúnh-niệm, trí-tuệ tính-giác được đây 
dü, mới giữ gin lục món thanh-tịnh được dây du. 





' Añguttaranikäya, phần Dasakanipäta, Kinh Avijjasuttapàli. 
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- Có giữ gin cán trọng luc món thanh-tinh 
duoc đây đủ, mới có thân hành thiện, khẩu hành 
thiện, ý hành thiện được dây du. 

- Có thân hành thiện, khẩu hành thiện, y 
hành thiện được đây đủ, mới có tứ-niệm-xứ 
được đây du, 

- Có tu-niém-xit. duoc dáy dü, mói có thát- 
giác-chi duoc dáy du. 

- Có thát-giác-chi được đây dú, mới có trí- 
minh (vijja) Thánh-dao-tué và gidi-thoát (vimutti) 
Thánh-quá-tué được đây du. ” 

Đoạn kinh trên đây "có yonisomanasikara 
được đây đủ, mới có chúnh-Hiệm, tri-tuệ tinh- 
giác được đây du”. 


Vậy, yonisomanasikàüra là pháp như thé nào? 


Y nghĩa Yonisomanasikàra 


Yonisomanasikara có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kara 

- Yoniso: VỚI trí-tuê, 

- manasi: trong tám, 

- kara: sw hiéu biét. 

Yonisomanasikara trí-tué hiéu biét trong tám 
đúng với 4 trang-thái của tát cả moi sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 
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- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái vô-thường 
(anicca) thi trí-tué hiệu biét dung là vó-thwong. 

- Săc-pháp danh-pháp có trạng-thái khó 
(dukkha) thi tri-tuệ hiệu biết dung là khó (dukkha). 

- Süc-pháp danh-pháp có trang-thái vó-ngà 
(anatta) thi tri-tué hiéu biết đúng là vô-ngã 
(anattà). 

- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái bát-tinh 
(asubha) thì tri-tuệ hiệu biết dung là bát-tinh 
(asubha). 


Yonisomanasikara: tri-tuệ hiểu biết trong 
tám dung vói 4 trang-thdi: trang-thái vó-thwong, 
trang-thái khó, trang-thái ,vó-ngà, trang-thái 
bát-tinh trong tát cà moi sác-pháp, moi danh- 
pháp trong tam-giói, làm nhán-duyén phát sinh 
chánh-niệm, trí-tué tỉnh-giác hỗ trợ chính cho 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


Tính chât đặc biệt của yonisomanasikara 


* Yonisomanasikãra là 1 trong 4 chi-pháp dé 
trở thành bác Thánh Nháp-luu, như trong bài kinh 
Sotüpattiyangasutta Đức Phật day 4 chi-pháp 
dé trở thành bậc Thánh Nhập-lưu như sau: 





' Samyuttanikàya, Mahavaggapali, Kinh Sotàpattiyangasutta. 
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l- Sappurisasamseva: Sự gân gũi thân cán 
với bác thién-trí trong Phát-gido. 

2- Saddhammassavana: Sw láng nghe chánh- 
pháp cua bác thién-trí. 

3- Yonisomanasikära: trí-tué hiểu biết trong 
tâm đúng với 4 trang-thái của moi sác-pháp, 
danh-pháp trong tam giới. 

4- Dhammanudhammapatipatti: thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ hướng đến chứng đắc 9 
siêu-tam-giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn. ” 

Nhu vậy, muốn trở thành bác Thánh Nhập- 
lwu, hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi-pháp này. 

Yonisomanasikãra là chi-pháp quan trọng hỗ 
trợ hành-giả thuc-hành đúng theo pháp-hành 
thiền-tuệ, dé dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chung đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quá và Niết-bàn, diệt tận được 
2 loại phiền-não là ứà-kiến và hodi-nghi không 
côn dự sói, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Yonisomanasikàüra là pháp hỗ trợ hành-giá 
thuc-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo 
(majjhimäpatipadä) diệt tham-tám trong dói- 
tượng sác-pháp, danh-pháp và diệt sân-tâm 
trong dói-twong sác-pháp, danh-pháp, bởi vi 
nhờ yonisomanasikara nên ngăn chán được 
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tham-tâm và sán-tám không nương nhờ trong 
mọi đôi-tượng sác-pháp, danh-pháp tam-giói. 


Ví du: hành-giả đang thực-hành pháp-hành- 
thiền-tuệ với đổi-tượng oai-nghi ngôi, có chánh- 
niệm trực nhận môi tw thé ngôi, dáng ngôi ấy, 
có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 
tw thé ngôi, dáng ngôi ấy là sắc ngôi (không 
phải ta ngôi), nên tham-tâm không nương nhờ 
nơi sắc ngồi mà phát sinh, dù khi phóng-tâm là 
danh-pháp phát sinh, nhưng sân-tâm vẫn không 
nương nho nơi phóng-tâm mà phát sinh. Dó là 
do nhờ yonisomanasikàra trí-tué hiểu biết sắc 
ngôi thuộc vé sắc-pháp có trang-thái vô-ngã, 
nên tham-tám không phát sinh, dù khi phóng- 
tâm thuộc về danh-pháp cũng có trang-thái vô- 
ngã, nên sán-tám vẫn không phát sinh. 

Cũng như trên, khi oai-nghi ngôi là sắc ngồi 
phát sinh thọ khổ, sắc ngôi khổ (không phải ta 
khó), sân-tâm không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đối oai-nghi ngôi cũ 
sang oai-nghi di mới là sắc di, dé làm giảm bớt 
thọ khổ của oai-nghi ngồi cũ. Dù khi thay đổi 
oai-nghi di mới cho bớt khó, tham-tám hài lòng 
vẫn không phát sinh. Đó là do nhờ yoniso- 
manasikàra trí-tué hiểu biết trong tâm đúng với 
4 trạng-thải của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giói, cho nên, dù có thay đôi dói-tuong nào, 
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vẫn có chánh-niém trực nhận, tri-tuệ tinh-giác 
theo dõi trực giác đôi-tượng hiện-tại ây một cách 
tự nhiên. 

Cho nên, yonisomanasikàra tri-tuệ hiểu biết 
trong tâm đúng với 4 trạng-thải cua sdc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hô trợ cho hành-giả thực- 
hành đúng pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực- 
hành đúng pháp-hành thiên-tuệ đúng theo pháp- 
hành trung-dao diệt-từng-thời duoc tham-tám 
và sán-tám trong môi đôi-tượng sác-pháp, danh- 
pháp hiện-tại ây. 

Tuy nhiên, yønisomanasikãra còn là pháp hỗ 
trợ cho moi thiện-pháp, kê từ đục-giới thiên- 
pháp, săc-giới thiện pháp, vô-săc-giới thiên- 
pháp cho đền siéu-tam-giói thiện-pháp nùa. 

Trái nghĩa với yonisomanasikara là ayoniso- 
manasikara 

* Ayponisomanasikara có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kara 

- Ayoniso: do si-mé, 

- manasi: trong tám, 

- kara: su hiéu biét. 

Ayonisomanasikãra do si-mé biết trong tám 
sai lâm với 4 trạng-thái cua tát cả moi sác- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 
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- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái vô-thường 
(anicca) thi si-mé biết sai lâm cho là thường 
(nicca). 

- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái khó 
(dukkha) thi si-mé biét sai lám cho là lac (sukha). 

- Săc-pháp danh-pháp có trang-thái vô-ngã 
(anattà) thi si-mé biết sai lâm cho là ngã (attà). 

- Sác-pháp danh-pháp có trang-thái bát-tinh 
(asubha) thi si-mé biét sai lám cho là tinh 
(subha). 

ayonisomanasikàra: si-mé biết trong tám sai 
lám trong 4 trang-thái cúa moi sác-pháp, moi 
danh-pháp tam-giói cho là thường, lạc, ngã, 
tinh làm nhân-duyên phát sinh pháp-dáo-dién 
(vipallasa). 


Pháp-dáo-dién (vippallasa) có 3 loai: 


. 1- Tuóng-dáo-dién (saññāvipallāsa): tưởng sai 
lám noi sác-pháp, danh-pháp tam-giói cho là 
thuong, lac, nga, tinh. 


2- Tám-dáo-dién (cittavipallasa): tám biét sai 
lâm noi sác-pháp, danh-pháp tam-giói cho là 
thuong, lac, nga, tinh. 

3- Tà-kién-dáo-dién (ditthivipallasa): tà-kién 
thấy sai lâm noi sác-pháp, danh-pháp tam-giói 
cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 
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Nhu vậy, 3 pháp-đảo-điên nhân với 4 điều sai 
lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp- 
đảo-điên này làm nhân-duyên phát sinh moi 
tham-ái, mọi phién-náo, mọi ác-pháp tuỳ theo 
dói-tuong, làm che phủ thát-tánh của tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nên chỉ có 
yonisomanasikãra, trí-tu& hiểu biết trong tâm 
đúng với 4 trang-thdi: trang-thái vô-thường, 
trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã, trang-thái bát- 
tinh cüa tát cà moi sác-pháp, moi danh-pháp 
trong tam-giói, mói ngàn chán duoc 12 pháp- 
dáo-dién áy mà thói. 

Đúc-Phật day vé tính chát ayonisomanasikàra 
và yonisomanasikãra trong Chi-bộ-kinh, phần 1 
chi-pháp nhu sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhán-duyén cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh hoặc thién-pháp dà phát 
sinh, rồi bị diệt nhw ayonisomanasikara. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi người nào có ayoniso- 
manasikara thi làm nhán-duyén cho ác-pháp 
chưa phát sinh thi phát sinh hoặc thiện-pháp đã 
phái sinh, rồi bị diệt. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhán-duyên cho thiện-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh hoặc ác-pháp đã phát 
sinh, rồi bị diệt nhu yonisomanasikara. 
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- Này chư ty-khwu! người nào có yoniso- 
manasikara thì nó làm nhân-duyên cho thiên- 
pháp chưa phát sinh thì phát sinh hoặc ác- 
pháp đã phát sinh rôi bị diệt. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 


Hành-giả nào là hạng người tam-nhán đã 
từng tích-luy dày đủ các pháp-hạnh ba-la-mật từ 
vô số kiếp trong thời quá-khứ, có giới-hạnh 
trong sach trọn vẹn, khi /hc-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên- (uệ có 1 trong 
21 dói-tuong tứ-niệm-xứ ấy, néu có yoniso- 
manasikara hỗ-trợ thi hành-giả ấy thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-dao, có chánh-niệm 
trực nhận dói- -tượng sắc-pháp ấy hoặc danh- 
pháp hiện-tại ây, có trí-tué tinh-giác truc giác 
thấy rõ, biết ró thật-tánh của sắc-pháp hiện-tại 
ấy hoặc danh-pháp hiện-tại ấy dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 76 loại trí- 
tuệ thién-tué từ trí-tuệ thién-tué tam-giói cho 
đến trí-tué thién-tué siéu-tam-giói nhu sau: 


Trí-tuệ thiền-tuệ có 16 loại 
1- Trí-Tuệ Thứ Nhất Nàmarüpaparicchedafiana 


Hành-giả thực-hành thuộc về hạng người tam- 
nhân đã từng tích-luy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô sô kiép trong thói quá-khứ, có giới- 
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hạnh trong sach tron ven, thuc-hành pháp-hành 
thién-tué có dói-tuong thién-tué sác-pháp, hoác 
đối-tượng danh-pháp thuộc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), thực-hành dung theo pháp- 
hành trung-đạo, có khả năng dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ thứ nhất gọi là nàmarüpapariccheda- 
ñana: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của môi sác-pháp hiện-tại, môi danh-pháp 
hiện-tại đêu là pháp-vó-ngá (anattà) không phải 
ta, không phải người, không phải đàn ông, 
không phải đàn bà, không phải chúng-sinh nào, 
vật này, vật kia, v.v... déu chỉ là sắc-pháp, danh- 
pháp dung theo chán-nghia-pháp mà thói. 

Trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ dói-twong thién-tué 
sắc-pháp hoặc danh-pháp hiện-tại, mà còn tháy 
rõ, biết rõ chü-thé tâm biết đối-tượng cũng là 
danh-pháp mà thôi. 

Vậy, trí-tué thứ nhất nàmarüpapariccheda- 
ñana này tháy rõ, biết rõ thật-tánh của dói- 
tượng thién-tué và chü-thé tâm biết dói-twong, 
liên quan với nhau chỉ là sắc-pháp và danh-pháp 
đều là pháp-vô-ngã (anatta) mà thôi. 

Trước kia, thát-tánh của sắc-pháp, danh-pháp 
bị màn vó-minh (avijjā) che phủ, nên không tháy 
rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, danh-pháp, lại 
còn /à-kiến theo chấp ngã (attànuditthi) thấy sai 
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chấp lầm nơi sác-pháp, nơi danh-pháp cho là ta 
(ngã), người, người nam, người nữ, chúng-sinh, 
V.V... 

Bây gió, hành-giå thuc-hành pháp-hành thièn- 
tuê có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp hiện-tại hoặc 
danh-pháp hiện-tại, trí-tué thứ nhất namarüpa- 
paricchedanana phát sinh, thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ fhậf-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp đúng theo chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma) là: 

- Sác-pháp chi là sác-pháp. 

- Danh-pháp chi là danh-pháp. 

- Sác-pháp là mót, danh-pháp là mót. 

Khi trí-tué thứ nhát này thây rõ, biết rõ dói- 
tượng thión-tué sác- -pháp nào thi cüng biét dén 
chü-thé tâm biết đôi-tượng sác-pháp ấy, hoặc 
thấy rõ, biết rõ dói-twong thiên-tuệ danh-pháp 
nào thì cũng biết đến chú-thé tâm biết dói-tuong 
danh-pháp ây, bởi vì dói-twong thién-tué và chü- 
thé tâm biết dói-twong ấy liên quan với nhau. 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anatta), không phải ngã (ta), không 
phải người, không phải người nam, không phải 
người nữ, không phải chúng-sinh nào ca, ... mà 
chỉ là sác-pháp, danh-pháp mà thôi. Khi ấy, tri- 
tué diét-timg-thoi (tadangappahana) được tå- 
kién theo cháp nga (attanuditthi) hoác tà-kién 
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chấp ngã trong ngü-uán (sakkãyadifthi) trong 
dói-tuong lẫn chü-thé, nén goi là chánh-kién 
thién-tué (vipassanäsammadifthi), dat dén pháp- 
thanh-tinh"thit 3 gọi là ditthivisuddhi: chánh- 
kiến thanh-tinh là pháp-thanh-tinh thứ nhất của 
pháp-hành thiên-tuệ. 


Ví dụ: Trước kia, ông A di trên đường vào 
ban đêm có ánh sáng trăng lờ mờ, thấy sợi dây 
ngoán ngoèo giông như con rắn nằm giữa 
đường, ông A thấy sai, tưởng lầm sợi dây ngoằn 
ngoèo kia cho là con răn độc, ông phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tránh xa con răn độc ấy mà di. 

Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng 
dạy cho ông biết rõ sự-thật đó chỉ là sợi day 
khóng phái là con rán dóc nhu óng dà tháy sai, 
tuóng lầm. Bậc thiện-trí trao cho ông cây đèn, 
dẫn ông trở lại chỗ sợi dây ngoan ngoèo áy. Ông 
A roi dën chiếu sáng đến soi đây ngoàn ngoèo 
ấy, tận mắt thấy rõ, biết rõ đúng sự-thật là sợi 
dây ngoằn ngoèo này chi là sợi dây ngodn ngoèo 
mà thôi, không phải con rắn độc như trước kia 
ông đã thấy sai, tưởng lầm, nên tâm của ông trở 
lại tự nhiên, không còn sợ hãi như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 

- Soi dây ám chỉ đến sắc-pháp, danh-pháp, 





! Pháp-thanh-tinh (Visuddhi) có 7 pháp. 
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- Thấy sai, tưởng lâm nơi sợi dây cho là con 
răn độc nghĩa là thấy sai, tưởng lâm noi sác- 
pháp, nơi danh-pháp cho là ngã (14), là người, 
là người nam, là người nữ, là chúng-sinh, là vật 
này, vật kia, v.v... 

Roi đèn chiếu sáng, tận mát thấy ró sợi dây 
chỉ là sợi dây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất 
phát sinh thấy rõ, biết rõ fhậf-ánh của dói- 
tượng thién-tué sác-pháp, danh-pháp và chủ-thể 
(tâm biết dói-twong thuộc về danh-pháp) liên 
quan với nhau đều là sắc-pháp, danh-pháp là 
pháp-vô-ngã (anattā), không phải ngã (ta), 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh nào cả,... 


Vai trò trí-tuệ thứ nhất 


Trong 16 loại trí-tuệ thién-tué của pháp-hành 
thiên tuệ, thì trí-tuó thứ nhất nüàmarüpa- 
paricchedafiüna có vai trò tói w thiết yêu, làm 
nên tảng cho các trí-tuệ thiền-tuệ tuần tự phát 
sinh, bởi vì trí-tué thứ nhất này thấy rõ, biết rõ 
thát-tánh của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới thuộc về chán-nghia-pháp, thây rõ, biết 
rò sự-thật chán-ly của sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới đều là khó-dé (dukkhasacca). 

Cho nén, hành-già có được trí-tué thứ nhất 
namarüpaparicchedafiana này ví như gặp được 
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vi Chân-sw đó là dói-twong sắc-pháp, danh-pháp 
thát su. 

Từ nay, vị Chân-sư dói-twong sác-pháp, danh- 
pháp tam-giói trực tiêp dàn dắt phát sinh tuân tự 
13 loại trí-tué thién-tué tam-giới. 

* Dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam- 
giói dân dắt phát sinh 2 loại trí-tué thién-tué 
siéu-tam-giói. 

Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên dé cho tríi-tué thứ 
nhì nàmarüpapaccayapariggahafriana của pháp- 
hành thiên-tuệ phát sinh tiép theo. 


2- Trí-Tuệ Thứ Nhì Namarüpapaccayapariggaha- 
ñana 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thièn- 
tuệ, có /rí-tué thứ nhất nàmarüpapariccheda- 
ñana làm nên tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ thứ nhì náàmarüpapaccayapariggaha- 
ñana: tri-tué thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của môi danh-pháp. 

Tri-tuệ thứ nhì này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhát làm nên tảng, làm nhân-duyên: 

- Tri-tué thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phán biệt 
rõ thát-tánh cua môi sác-pháp, môi danh-pháp 
đúng theo chán-nghia-pháp. 
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- Tri-tué-thir nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana nương nhờ trí-tué thứ nhất làm nén tảng, 
làm nhân-duyên phát sinh thầy rõ nhán-duyén- 
sinh của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp khác 
nhau, tuỳ theo quan điểm của mỗi hành-giả, 
song chắc chán có kết quả giống nhau là diét- 
từng-thời (Iadaigappahana) duoc tâm hoài-nghỉ 
về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp bên trong của mình và bên ngoài mình, của 
người khác, chüng-sinh khác trong thời hiện-tại, 
thời quá-khứ và thói vi-lai. 

* Nhán-duyén phát sinh mỗi danh-pháp 


Mói danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên riêng biệt của chính danh-pháp ây như sau: 

l- Dói-tuong sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhan-tinh-sac (mat), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này, thì nhán-thirc-tàm phát sinh làm phận sự 
thay dói-tuong sắc áy. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yéu-Nghia", 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhàn- tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù), 

2- Dói- -tuong sác ró ràng tiép xuc vói nhàn- 

tinh-sác, 
3- Anh sáng du thay duoc, : " 
4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiép nhận dói-tuong sac ây. 





' Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thi nhán-thitc- 
tám phát sinh làm phận sự tháy dói-tuong sắc åy. 


2- Dói-tuong thanh (ám thanh) tiép xúc vói 
nhi-tinh-sác (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, 
thi nhi-thitc-tám phát sinh làm phận sự nghe 
dói-twong thanh áy. 

Theo bó Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 nhi- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc), 

2- Dói- -tượng thanh rõ ràng tiép xúc vói nhi- 

tinh-sác, 

3- Khóng gian khóng bi vát cán bao kin, 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận dói-tuong 

thanh ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thi nhí-thức- 
tám phát sinh làm phận sự nghe dói-twong thanh 
(âm thanh ây). 

3- Dói-tuong hương (các mùi) tiép xúc với tý- 
tịnh-sắc (müi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, thì 
ty-thirc-tàm phát sinh làm phận sự ngửi dói- 
tượng hương. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghía, 2 ty-thitc- 
tám phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Ty-tinh- -sác (lỗ mãi) tốt (không bị bệnh), 


2- Dói- -tuong hwong rô ràng tiép xúc với ty- 
tịnh-sắc, 
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3- Chất gió đưa mùi hương đến lỗ mũi, 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiép nhận dói-tuong 

hương áy. 
Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £ÿ-£hức-tâm 
phát sinh làm phận sự ñgửi dói-twong hương 
(mùi ây). 
4- Dói-tuong vi (các vi) tiép xúc vói fhiét- 
tinh-sác (lưỡi), khi hội đủ 2 nhàn-duyén này, thì 
thiệt-thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm dôi- 
twong VỊ. 
Theo bó Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội dú 4 nhân-duyên: 
l- Thiét-tinh-sác (luỡi) tốt (không bị bệnh), 
2- Dói- -tuong vi ró ràng tiép xúc vói thiét- 
tinh- sac, . 
3- Chất nước miéng, I ] 
4- Ngü-món-hwóng-táàm tiép nhận dói-tuong 
vi ây. 
Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì fhiét-thirc- 
tám phát sinh làm phận sự nêm dói-tuong vi åy. 

EZ Đối-tượng xúc (cứng, mêm, nóng, lanh, ...) 
tiép xúc vơi thán-tinh-sdc (thân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này, thì fhán-thic-tám phát sinh 
làm phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 
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1-Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt), 
2- Dói- -tuong xúc rõ ràng tiếp xúc với thán- 
tinh-sac, 

3- Chát dát cung, mém, nóng lanh, ... 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận dói-twong xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thán-thirc- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác dói-turong 
xúc (cứng, mêm, nóng, lanh, ... áy). 


6- Đối-tượng pháp” tiép xúc với sác-y-cán 
(hadayavatthurüpa), khi ý-thức-tâm nào hội đủ 
nhân-duyên thi y-thirc-tám Ấy phát sinh làm 
phận sự biết dói-twong pháp ấy. 


Theo bộ V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 75 y-thitc- 
tám? phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Sắc-ý- căn (hadayavatthurupa), 

2- Dói- -twong pháp åy tiép xúc với sác-y- -cán, 

3- Y-món- -huóng-tàm tiếp nhận dói-twong 

pháp ây. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của y-/htc-tám nào 
thì y-thirc-tám áy phát sinh làm phán su biét 
dói-twong pháp áy. 


! Đối- -tượng pháp (dhammarammana) gồm có 89 tâm, 52 tâm- 
sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 

? 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 dai-duy-tác-tàm + 
15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quá- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên của nó, nêu thiêu nhân-duyên nào 
thì danh-pháp ay không thê phát sinh được. 


* Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 


Số hành-già thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi #/-fuệ thứ nhi Namarüpapaccayapariggaha- 
ñana phát sinh tháy ró sác-pháp phát sinh do 4 
nhân-duyên là: 


1- Kamma: Nghiệp làm nhân- duyén phát sinh 
sắc-pháp, đó là 25 loại nghiép, ngoai trừ 4 vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kammajarūpa: sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của môi chúng-sinh suốt 
mỗi sát-na-tám (khanacitta) ké từ khi tái-sinh 
V.V... 

2- Citta: Tám làm nhán-duyén phát sinh sác- 
pháp, đó là 75 tám (trừ 4 vó-sác-giói quả-tâm). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là cittajarüpa: sắc-pháp phát sinh do tám trong 
thán cüa mói chüng-sinh suót mói sát-na-sinh 
(uppádakkhana) của tâm kê từ hó-kiép-tám đầu 
tiên sau tdi-sinh-tám, v.v... 

3- Utu: Thoi tiét làm nhán-duyén phát sinh 
sác-pháp, dó là sw lanh, sw nóng bén trong và bén 
ngoài thân. 
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Thời tiết nóng, lanh làm nhân-duyên phát 
sinh sác-pháp, goi là wfwjaripa: sác-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chüng- 
sinh suốt mỗi sát-na-tru (thitikhana) của tâm ké 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 

4- Ahàra: Vật-thực làm nhán-duyén phát sinh 
sắc-pháp, đó là chát bó trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong sắc-thân của chüng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là aharajarüpa: sác-pháp phát sinh do vât- 
thực trong sắc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 


Sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tú-oai-nghi là sác-pháp phát sinh do tâm 
(cittajarupa). 

1- Nhán-duyén phát sinh oai-nghi di 


Oai-nghi di phát sinh do tám qua quá trinh 
dién bién do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 

- Tám nghi “di”. 

- Do tám nghi di, nén phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tám áy làm cho toàn 
thán cir dóng. 

- Toàn thân di chuyển bước di mỗi tw thé di, 
môi dáng di do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ấy. 
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Vi vậy, goi là “thân di" hoặc “sắc di" là sắc- 
pháp phát sinh do tám (cittajarupa). 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tám qua quá trinh 
diễn bién do nhiều nhán-duyén liên tuc như sau: 

- Tám nghi “đứng ". 

- Do tám nghi đứng, nên phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tám áy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo 
môi tw thé đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là “thân đứng” hoặc “sắc đứng” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tám qua quá trình 
diễn bién đo nhiều nhán-duyén liên tuc như sau: 

- Tám nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân, thân |! phán trên ngôi yên, thân 
phán dưới co theo môi tư thé ngồi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió ) phát sinh do tám áy. 

Vi vậy, goi là “thân ngôi” hoặc “sắc ngôi” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 
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4- Nhán-duyén phát sinh oai-nghi nám 


Oai-nghi nằm phát sinh do tám qua quá trình 

dién bién do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 
- Tám nghĩ “nàm”. 
- Do tám nghi nàm nén phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tám áy làm cho toàn 
thán cir dóng. 

- Toàn thân nằm yên trên mát phẳng theo 
môi tư thé nằm, môi dáng nằm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc nằm” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 


Các oai-nghi phu quay bên phái, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở di người bị bệnh bại liệt dù tâm muôn đi, 
đứng, ngôi, năm cũng không, thé đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không du năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo y muốn của người ấy được vì chất đất 
và chất nước náng né 

Nhu vậy, mỗi danh-pháp mỗi sác-pháp phát 
sinh đều do nhân-duyên, nén mọi sắc-pháp, moi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, không do một ai 
có quyền năng tạo ra một sác-pháp nào, một 
danh-pháp nào được. 
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Trí-tuệ thứ nhi này thấy rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi danh-pháp, của mỗi sắc-pháp, cho nên có 
khả năng diét-timg-thoi (tadangappahana) tám 
hoài-nghi trong mọi sác-pháp, moi danh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana làm nën tàng vói paccakkhañana: trí-tué 
truc-tiép thấy rõ nhán-duyén-sinh của môi danh- 
pháp, của môi sác-pháp hiện-tại bên trong của 
mình (ajjhatta) như thé nào, và với anumana- 
ñana: trí-tuệ gián-tiép biết rõ nhán-duyén-sinh 
của môi danh-pháp, của mỗi sác-pháp bên 
ngoài mình (bahiddha), của người khác, chúng- 
sinh khác cũng như thê ấy. 

Hon nữa trí-tuê thứ nhi này còn có khả năng 
thấy rõ môi sắc-pháp, môi danh-pháp trong 
hién-tai phát sinh do nhân-duyên-sinh nhu thé 
nào, thì môi sắc-pháp, môi danh-pháp trong 
quá-khw, trong vị-lai cũng phát sinh do nhân- 
duyên-sinh như thé ấy. 

Cho nén, trí-tué thr nhi này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahanad) tâm hoài-nghi 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vi-lai. Có 
16 điều hoài-nghí”) như sau: 


* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 
1- Trong quá-khtt ta dà có hay không? 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kañkhävitaranavisuddhiniddesa. 
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2- Trong qud-khu ta dà khóng có phai khóng? 

3- Trong qud-khu ta đã là gi? 

4- Trong quá-khit ta dà là thé nào? 

5- Trong quá-khit ta dà là thé nào, sinh dén 

đây như thé này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sé có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gi? 

4- Trong thời vị-lai ta sé là thé nào? 

5- Trong thoi vi-lai ta sé là thé nào, sau kiép này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thời hiện-tại 

1- Trong thoi hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hiện-tại ta không có phải không? 

3- Trong thời hiện-tại ta là gì? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thé nào? 

5- Ta từ đâu đến đây? 

6- Rồi sau khi ta chết, sẽ sinh ở cói-giói nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhỉ phát sinh, nên diệt được 16 điều 
hoài-nghi này. 

Tóm lai, hành-giá thực-hành pháp-hành thión- 
tuệ, đến khi trí-tué thứ nhi phát sinh, thấy rë, 
biết rõ nhán-duyén-sinh của môi sắc-pháp, của 
môi danh-pháp bằng nhiều dói-twong khác 
nhau, nhưng chắc chăn đều có kết quả giống 
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nhau là trí-tué thr nhi này có khả năng diét- 
từng-thời (Iadangappahana) duoc tâm hoài- 
nghỉ về nhân-duyên-sinh của mỗi danh-pháp, 
của mỗi sắc-pháp, hoặc thoát ly khỏi sự hoài- 
nghi về nhán-duyén-sinh của sác-pháp, của 
danh-pháp trong thời hién-tai, thời quá-khứ, thời 
vi-lai nữa. 

Cho nên, ftríi-tué thứ nhì namarupapaccaya- 
pariggahañana này đạt đến pháp-thanh-tinh 
thứ 4 goi là kankhavitaranavisuddhi: trí-tué- 
thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ, 
nên diét-timg-thoi (tadangappahana) được tâm 
hoài-nghi vê nhân-duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp, của mỗi sác-pháp. Trí-tué thứ nhì này 
chưa có khả năng điệt tận được (samucchedap- 
pahana) tâm hoài-nghi. 


Tri-tué thứ nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana này dat đến pháp-thanh-tinh thứ 4 goi là 
kankhavitaranavisuddhi: trí-tuệ thoát-ly hoài- 
nghi thanh-tinh, cũng gọi là dhammatthitifiana: 
trí-tué thấy rõ vững chắc thát-tánh-pháp do 
nhán-duyén-sinh, hoặc goi là yathabhütafiana: 
trí-tué thấy rõ sác-pháp, danh-pháp đúng theo 
sự thật chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
hoặc goi là sammüádassana: chánh-kién thấy 
dung theo chánh-pháp. 
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* Trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
và tri-tué thứ nhì namarüpapaccayapariggaha- 
ñana thuộc vé Rataparififia: trí-tué có khả năng 
tháy ró trang-thái riéng cua mói danh-pháp, mói 
sác-pháp. 

Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
khả năng làm phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ theo 
tuần tự như sau: 

* Khi £rí-tué thứ nhất nàmarüpapariccheda- 
ñana: trí-tué thấy rõ, phân biệt rõ thát-tánh của 
môi sắc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chân- 
nghia-pháp déu là pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải đàn ông, không phải 
dàn bà, không phải chúng-sinh nào cả, ... nén 
có chánh-kién thién-tué (vipassanàsammáditthi), 
đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 3 gọi là ditthi- 
visuddhi: chánh-kién-thanh-tinh, cüng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành  thién-tué 
diệt-từng-thời được (tadangappahäana) tà-kién 
(chưa diệt tận được tà-kién). 

* Trí-tuệ thứ nhi nàmarupapaccayapariggaha- 
ñana: tri-tué thấy. rõ nhân-duyên-sinh của môi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp bên trong của 
mình (ajjhatía) với paccakkhañāņa như thế nào, 
và VỚI anumanañana: tri- tué gián- tiép biét ró 
nhân-duyên-sinh của môi sác-pháp, của mỗi 
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danh-pháp bên ngoài minh (bahiddha), cua người 
khác, của chúng-sinh khác, thậm chí tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thời hiện-tại, thời quá- 
khứ, thời vị-lai phát sinh cũng do nhán-duyén- 
sinh của chúng cũng như thể ấy. 

Cho nén, trí-tuệ thứ nhì nàmarüpapaccaya- 
pariggahafiána này đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 
4 gọi là kankhavitaranavisuddhi: trí-tuệ thoát- 
ly hoài-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tinh thứ 
nhì của pháp-hành thién-tué, nén diệt-từng-thời 
(tadangappahana) được hodi-nghi, (chưa diét 
tận được hoài-nghi). 


Tiéu-Nháp-Luu CñJasotãpanna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến- 
thanh-tinh, nén diệt-từng-thời được tà-kiến 
trong ngü-uán, tiếp theo trí-tuệ thứ nhi phát 
sinh, đạt đến Ø#i-/u thoát-ly hodi-nghi thanh- 
tinh, nén diét-tirng-thoi duoc hodi-nghi trong 
mọi sác-pháp, mọi danh-pháp. 

Nhu vậy, hành-giá có 2 trí-tué đầu (trong 16 
loại tri-tué thién-tué) của pháp-hành thién-tué: 
tri-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì đạt dén 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng diét-timg-thoi được tà- 
kiến và hoài-nghỉ, nên hành-giả được gọi là 
cülasotapanna: tiéu-nháp-lwu. Cũjasotäpanna 
vàn cón là hang thién-trí phàm-nhán, chua phái 
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là bác Thánh-Nháp-lwu, bởi vi hành-giá chua 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chưa chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và 
Niét-bàn, chưa diệt tận được (samucchedap- 
pahána) tà-kién và hoài-nghi. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có định tâm vững vàng, vẫn duy 
trì thực-hành pháp-hành thién-tué như vậy, nêu 
kiếp hién-tai chưa trở thành Thánh-nhán bậc 
nào thì sau khi chết sẽ không bị sa doa trong 4 
cối ác-giói: dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh; 
mà chi có dai-thién-nghiép sé cho quả tải-sinh 
kiép sau trong cói thién-duc-giói: cói nguoi 
hoặc cõi trời duc-giói, an hưởng moi sự an-lac 
trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Tri-tuệ thứ nhi Naàmarüpapaccayapariggaha- 
ñana làm nền tảng, làm nhân-duyên dé cho tri- 
tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna phát sinh. 


3- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 3 Sammasanañäna 


Hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tué thứ nhì namarupapaccayaparig- 
gahañana làm nền tảng, làm nhân-duyên, để 
phát sinh trí-tué thién-tué thứ ba sammasana- 
ñana: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp hoặc của danh-pháp do nhân- 
duyén-diét, nên hiện rõ trạng-thải vô-thường, 
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trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. 


Trí-tuó thiền-tuệ thứ ba Sammasanafiána? 


này phát sinh do nương nhờ frí-tué thứ nhất và 
trí-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân-duyên 
như sau: 

- Tri-tué thứ nhất thây rõ, biết rõ thát-tánh 
của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo 
chán-nghia-pháp. 

- Trí-tué thứ nhi tháy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhán-duyën-sinh. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 là tông hợp trí-tuệ thứ 
nhất và trí-tué thứ nhi làm nền tảng, làm nhân- 
duyên dé cho phát sinh trí-tué thién-tué thứ 3 
goi là sammasanañana: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của mói sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp do nhân-duyên-diệt, nên đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp. 

Trí-tué thién-tué thứ ba sammasanañana này 
là trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diét của các đối-tượng thién-tué từng phân, mỗi 
phần có số pháp, mỗi pháp có 3 trạng-thái chung: 


'Trí-tué thiền-tuệ thứ ba sammasanafiàna dù được ghép vào trí-tuệ 
thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ thiền-tuệ, bởi vi trí-tuệ này 
chỉ thấy rõ, biết rõ sự diét của sác-pháp, danh-pháp mà chua tháy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diét của sắc-pháp, danh-pháp hién-tai. 
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trang-thái vó- -thuóng, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngá, mà mỗi trang-thái của mỗi pháp là mỗi 
tri-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanafiàna. 

Trang-thái-chung có 3 loai: 

1- Trang-thái vó-thwong, 

2- Trạng-thải khó, 

3- Trang-thái vô-ngã. 

Khi khai triển 3 trang-thái-chung thi có 40 ” 
trang-thái chi-tiét của trí-tuệ thiên-tuệ thứ ba 
sammasanafiana. 

1- Trang-thái vô-thường có 10 trạng-thái chi tiết. 

2- Trang-thái khó có 25 trạng-thải chi tiét. 

3- Trang-thái vó-ngà có 5 trang-thái chỉ tiết. 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-tué, dén 
khi trí-tué thién-tué thứ 3 sammasananana phát 
sinh, thấy rõ, biết rõ sự điệf của mỗi sác-pháp, 
của môi danh-pháp, hiện rõ ¿rang-thdi vô- 
thường có 10 trạng-thái chỉ tiết; hiện ró trạng- 
thái khổ có 25 trang-thái chi tiét; hién ró trang- 
thái vó-ngá có 5 trang-thái chi tiét tuy theo khà 
năng của mỗi hành-giả. 

Dé cho trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänu- 
passanañana và các trí-tué thién-tué bác cao 
duoc phát trién, hành-giá đã có trí-tué thién-tué 





! Tim hiểu rõ trong bộ Nén-Tàng-Phát-Giáo, quyên X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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thứ 3 sammasanañana, còn cần phải thực-hành 
dày đủ 9 pháp-hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ (indriya): 
tín-pháp-chủ, tán-pháp-chii, niệm-pháp-chủ, dinh- 
pháp-chủ, tué-pháp-chú tăng thêm nhiều năng 
lực hỗ-trợ cho trí-tué thién-tué thứ 4 udayab- 
bayanupassananana phát sinh. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanañana làm 
nén tảng, làm nhán-duyén dé trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayanupassanañana phát sinh 
tiếp theo. 


4- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 4 
Udayabbayanupassanáafiana 


Hành-giá tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ, có #rí-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanañäna 
làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanañana: 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sác-pháp, của danh-pháp hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh, do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trạng- 
thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana này phát sinh do nương nhờ trí-tué 
thứ nhất cho đến trí-tuệ thién-tué thứ 3 làm nén 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 
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- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ thát-tánh của mói 
sắc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma). 

- Tri-tuệ thứ nhì thấy ró sự sinh của mỗi sác- 
pháp, của mỗi danh-pháp do nhán-duyén-sinh. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của môi sác-pháp, của mói danh-pháp do 
nhán-duyén-diét. 

* Trí-tué thiỀn-tuệ thứ 4 là tổng hợp 3 loại 
trí-tuệ trước làm nén tảng, làm nhân-duyên dé 
phát sinh trí-tué thién-tué thứ 4 gọi là udayab- 
bayanupassanañana: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sw sinh, sự diệt của sác-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyén-diét, nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai. 

Tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana: trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện- 
tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên có 4 trường hợp như sau: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhán-duyén-sinh. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nhán-duyén-sinh. 

4- Sự diét của danh-pháp là do nhán-duyén-diét. 
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Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sắc-pháp là do 5 nhân-duyên-sinh: 

1- Sự sinh của sác-pháp là do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của sắc-pháp. 

Trí-tué thiên-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do nhân- 
duyén-sinh, nghĩa là trí-tuệ thién-tué thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của sắc-pháp là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của sắc-pháp là do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc-pháp là do vật-thực diệt. 

5- Trang-thái-diét của sác-pháp. 

Trí-tué thién-tué thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp là do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là trí-tué thiên-tuệ thứ 4 thấy 
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ró, biét ró quá diét là do tháy ró, biét ró nhán- 
duyén-diét. 
Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của danh-pháp là do 5 nhân-duyên-sinh: 

1- Sự sinh cua danh-pháp là do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của danh-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sw sinh cua danh-pháp là do nghiép sinh. 

4- Sw sinh cua danh-pháp là do danh-pháp, 

sác-pháp sinh. 

5- Trang-thái-sinh cua danh-pháp. 

Tri-tuệ thién-tué thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp là do nhán- 
duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của danh-pháp là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của danh-pháp là do vó-minh diệt. 

2- Sự diét cua danh-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự điệt của danh-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diét của danh-pháp là do danh-pháp, 

sắc-pháp diệt. 
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5- Trang-thái-diét của danh-pháp. 

Trí-tué thién-tué thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biét rõ sự diệt cua danh-pháp là do nhán- 
duyén-diét, nghĩa là trí-tuệ thién-tué thứ 4 tháy 
rõ, biết rõ quá diệt là do thay rõ, biét rõ nhân- 
duyén-diét. 

* Sw sinh, su diét cüa danh-pháp 

- Danh-pháp đó là tâm với tám-só có sự sinh, 
sự diệt vô cùng mau le. Đức-Phật dạy trong Chi- 
bộ-kinh, phân Ekakanipata răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-giải Pali giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu móng tay, tâm với 
tâm-sở (danh-pháp) sinh rôi diệt 1,000 tỷ lần. ”” 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

l- Upada khana: sát-na-sinh. 

2- Thiti khana: sát-na-tru. 

3- Bhanga khana: sát-na-diét. 

* Sw sinh, sw diét cüa sác-pháp 


- Sắc-pháp đô là nipphannarüpa, có 18 sắc- 
pháp thật”) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 


! Chú-giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindüpamasuttavannana. 
ˆ 18 sác-pháp là 4 sắc tứ dai + 5 tịnh sắc + 7 hoặc 4 sắc dói-tuong + 
2 sắc tính + 1 sắc-ý-căn + 1 săc mạng chủ + 1 sắc vật-thực. 
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thadhamma), nén có sự sinh, sự diệt chậm hon 
sự sinh, sự diệt cua danh-pháp so sánh với thói 
gian 3 sát-na: sinh-tru-diét cua danh-pháp. 

Sác-pháp có 4 lakkhanarüpa là: 

1- Upacayarüpa: sác-pháp-sinh. 

2- Santatirüpa: sác-pháp lién-tuc. 

3- Jaratárüpa: sác-pháp già-giặn. 

4- Aniccatäripa: sác-pháp-diét. 

Sắc-pháp có 4 trang-thái: sác-pháp-sinh, sác- 
pháp liên-tục, sắc-pháp già-giặn, sắc-pháp-diệt, 
so sánh với 3 sát-na: sát-na-sinh, sát-na-tru, sát- 
na-diét của danh-pháp: 

- Sác-pháp-sinh cüa sác-pháp là tuong duong 
VỚI sát-na-sinh cua danh-pháp. 

- Sác-pháp lién-tuc và sác-pháp già-giặn là 
tương đương với sát-na-tru của danh-pháp. 

- Sắc-pháp-diệt của sác-pháp là tương đương 
VỚI sdt-na-diét của danh-pháp. 

Sác-pháp-sinh và sác-pháp-diét có thời gian 
1 sát-na gióng nhu sáf-na-sinh và sát-na-diét 
của danh-pháp. 

Nhung sác-pháp tru (sắc-pháp lién-tuc và 
sắc-pháp già-giặn) có thời gian tru lâu hon sát- 
na-tru của danh-pháp, bằng 49 sát-na-nhó của 
danh-pháp. 
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VI dụ: nhàn-món ló-trinh-tám (cakkhudvara- 
vithicitta) có dói-twgng sắc hinh dạng ró ràng 
gồm có đủ 17 sát-na-tám, mỗi sát-na-tàm có 3 
sát-na-nhó: sát-na-sinh, sát-na-tru, sát-na-diét, 
nên 17 sát-na-tám góm có 51 sát-na nhỏ. 

* Thời gian sinh, trụ, diệt của môi danh-pháp 
chỉ có 1 sđf-na-sinh, 1 sát-na-tru, 1 sat-na-diét 
mà thôi. 

* Thời gian sinh, trụ, diệt của sắc-pháp có 1 
sát-na-sinh, 1 sát-na-diét giông nhu danh-pháp. 
Nhung mà fhời gian trụ (sác-pháp lién-tuc và 
sắc-pháp già-giặn) của sắc-pháp chậm hơn của 
danh-pháp, tương đương với 49 sát-na-nhó của 
danh-pháp. 

Xem nhán-món lộ-trình-tâm gồm có số tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục, có dói-tuong 
sắc rõ ràng, bát đầu từ hó-kiép-tám quả-khứ thứ 
nhất cho đến tiép-dói-tuong-tám thứ 17 là châm 
dứt nhãn môn lộ-trình-tâm.? 

* Sự sinh, sự diệt của tứ oai-nghi 

Tứ oai-nghi là oai-nghi di, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngôi, oai-nghi năm là sắc-pháp phát 


sinh do tám goi là sdc di, sắc đứng, sắc ngôi, 
sắc nằm như sau: 





' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ, trang 339, cùng soạn giả, 


138 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 





1- Sác di là sác-pháp phát sinh do tám dó là 
tur thé di, dáng di mót cách tw nhién. 

2- Sắc đứng là sác-pháp phát sinh do tám đô 
là tw thé đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

3- Sắc ngôi là sắc-pháp phát sinh do tâm đô 
là tw thé ngói, dáng ngói mót cách tw nhién. 


4- Sác nüm là sắc-pháp phát sinh do tâm đó 
là tư thé năm, dáng năm một cách tự nhiên. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana thấy. ró, biét rõ sự sinh của sắc di, sắc 
đứng, sắc ngôi, sắc nằm hién-tai do 5 nhán- 
duyén-sinh. 

1- Sw sinh cua sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sốc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sốc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vát-thuc sinh. 

5- Trang-thái-sinh cua sác di, sác ditng, sác- 
ngồi, sắc năm hiện-tại. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana thấy: ró, biét rõ sw diệt của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngôi, sắc nằm hién-tai do 5 nhán- 
duyén-diét nhu sau: 
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1- Su diét cua sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của sốc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc di, sắc đứng, sốc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc đi, sốc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vậf-thực diệt. 

3- Trạng-thái-diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc- 
ngôi, sắc năm hiện-tại. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanafana có khả năng thấy rõ, biết TỐ sự sinh, 
sự diệt của sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhán-duyén- 
diét như vậy, nên hiện ró 3 trang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngà của môi sắc di, sac đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại ấy. 


* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uân 


Ngĩ-uân là sàc-uân, tho-uán, tuong-uán, 
hành-uán, thức-uán, mà sự sinh, sự điệt của mói 
uân có 5 trạng-thái như sau: 


1- Sự sinh, sự diệt của sắc-uân 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 tháy rõ, biết rõ sw 
sinh cua sác-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-sinh 
nhu sau: 


140 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 





1- Sự sinh của sác-uán là do vó-minh sinh. 
2- Sự sinh của sác-uán là do tham-ái sinh. 
3- Sw sinh cúa sác-uán là do nghiép sinh. 
4- Sw sinh của sác-uán là do vật-thực sinh. 
5- Trang-thái-sinh của sác-uán. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sw 
diệt của sắc-uẩn hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét 
như sau: 

1- Sự diệt của sác-uán do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của sác-uán do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sác-uán do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sác-uán do vậf-thực diệt. 

5- Trang-thái-diét của sác-uán. 


2- Sự sinh, sự diệt của tho-uán 


* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh của thọ-uẫn hiện-tại do 5 nhán-duyén-sinh 
như sau: 

1- Sự sinh của thọ-uẩn do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của thọ-uẩn do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của tho-uán do xúc sinh. 

5- Trang-thái-sinh của thọ-uẩn. 

* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của tho-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét 
như sau: 


1- Sự diệt của thọ-uẩn do vó-minh diệt. 
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2- Sự diệt của tho-uán do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của tho-uán do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của tho-uán do xúc diệt. 

5- Trang-thái-diét của tho-uán. 

3-4- Sự sinh, sự diệt của twóng-uán, hành-uán 

* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh cua tưởng-uẩn, hành-uán hiện-tại do 5 
nhán-duyén-sinh giống tho-uán như sau: 

l- Sự sinh cua tưởng-uẩn, hành-uán do vó- 
minh sinh. 

2- Sw sinh cua tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
ái sinh. 

3- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uán do 
nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của twóng-uán, hành-uẩn do xúc sinh. 

5- Trang-thái-sinh của twóng-uán, hành-uán. 

* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của twóng-uán, hành-uán hién-tai do 5 
nhán-duyén-diét gióng tho-uán nhu sau: 

l- Sự diệt cua tuóng-uán, hành-uán do vô- 
minh diét. 

2- Sự diệt cua tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
ái diệt. 

3- Sự diệt của tuóng-uán, hành-uán do 
nghiép diét. 

4- Sự diét cua twong-uán, hành-uán do xúc diệt. 

5- Trang-thái-diét của twóng-uán, hành-uán. 
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5- Sự sinh, sự diệt của thức-uân 


* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sw 
sinh của thức-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên- 
sinh như sau: 

1- Sự sinh của thức-uẩn do vó-minh sinh. 

2- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của thitc-uán do danh-pháp, sắc- 

pháp sinh. 

5- Trang-thái-sinh của thức-uẩn. 


* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sw 
diệt của thirc-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét 
nhu sau: 

1- Sự diệt của thitc-uán do vó-minh diệt. 

2- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của thức-uẩn do danh-pháp, sắc- 

phúp diệt. 

5- Trang-thái-diét của thức-uẩn. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana có khả năng thây rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của môi uán hiện-tại do nhán-duyén- 
sinh, do nhán-duyén-diét như vậy, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trang- 
thái khó, trang-thái vô-ngã của mỗi uán hiện-tại. 


* Sác-uán thuộc về sắc-pháp. 
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* Tho-uán, tuong-uán, hành-uán, thuc-uán 
thuóc vé danh-pháp. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana tháy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại do nhán-duyén-sinh, nên diệt 
được tà-kién loai ucchedaditthi: đoạn-kiễn, và 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại do nhán-duyén-diét, nên diệt được ta- 
kiến loại sassataditthi: thường-kiễn. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của sác- 
pháp, danh-pháp hiện-tại do nhán-duyén-sinh và 
do nhân-duyên-diệt, nên diệt được tà-kiến loại 
attaditthi: ngã-kiến thấy sai, chấp lâm nơi 
danh-pháp, nơi sắc-pháp cho là ngã, là ta, là 
người, là người nam, là người nữ, là chúng- 
sinh, v.v... 


Trang-thái-chung samafifialakkhana 


Tất cả moi sác-pháp, mọi danh-pháp là pháp- 
hitu-vi (sankhatadhamma) thuộc vé chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-giới đều 
có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái-vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá: 

l- Trang-thái vô-thường (aniccalakkhana) 
vói y nghia là tát cà moi danh-pháp, moi sác- 
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pháp sinh rói diét (aniccam khayatthena), vi có 
rồi không có (hutvà abhavafthena aniccä). 

2- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) với y 
nghĩa là tất cả mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp 
thật là dáng kinh sợ, (dukkham bhayatthena), vì 
sinh rồi diệt, luôn luôn hành hạ (uppádavaya- 
patipilanatthena dukkha). 

3- Trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana) với y 
nghĩa là tất cả mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp đêu 
là vô dụng (anattà asarakatthena), vì không 
chiêu theo ý muốn cua ai cả (avasavatta- 
natthena anatta). 

Mói danh-pháp nào, mói sắc-pháp nào phái 
sinh do nhán-duyén nào sinh, rồi danh-pháp ay, 
sắc-pháp ấy cũng diệt do nhán-duyén ấy diệt. 


Trí-tué thiên-tuệ thứ 4 Udayabbayänupas- 
sanáfiana có 2 loại: 

1- Taruna udayabbayanupassanañana là trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu. 

2- Balava udayabbayanupassanañana là trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 có nhiễu năng lực. 


1- Taruna Udayabbayanupassanafiana 


Taruna udayabbayanupassanañana là frí-tuệ 
thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanañana còn non 
yếu, nên vipassanupakkilesa: 10 pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué, gọi là phi-dgo (amagga) phát sinh 
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xen vào làm trở ngại tri-tué thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayanupassanáfiana còn non yếu áy không thé 
phát triên lên các trí-tuệ thiên-tuệ bậc cao được. 


2- Balava Udayabbayanupassanafiana 


Balava udayabbayanupassanañana là trí-tuệ 
thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanañana có 
nhiều năng lực thoát ra khói 10 loại pháp bán của 
tri-tuệ thiên-tuệ goi là vipassanupakkilesavimutta. 

Hành-giả tiếp tuc thuc-hành đúng theo pháp- 
hành trung-dao (majjhimapatipada), thực-hành 
đúng theo chúnh-đạo (maggapatipada), thực- 
hành đúng theo pháp-hành thién-tué, dé các trí- 
tuệ thiên-tuệ bậc cao phát triển, dân đến chứng 
ngô chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


Giảng Giải Taruna Udayabbayanupassanafiana 


Hành-giả có dú các pháp-hanh ba-la-mật, 
thuóc vé hang nguoi tam-nhán (tihetukapuggala) 
có giới-hạnh trong sạch tron ven làm nén tảng, 
có dinh tám vüng vàng, có su tinh-tán khóng 
ngừng, dang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đến 
khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh, tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp do nhân- 
duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trang- 
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thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của 
danh-pháp. 

Đối với hành-giả ây ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, tuy #í-uệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanáfíana này dà phát sinh, 
nhung vàn cón non yéu, goi là taruna udayab- 
bayanupassanañana: trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanäñãäna còn non yếu, nén 
vipassanupakkilesa pháp bẩn của tri-tuệ thién- 
tué phát sinh xen vào làm trở ngại #rí-tué thiên- 
tué thứ 4 udayabbayanupassananana còn non 
yếu ấy, không thể phát triển lên các trí-tuệ thiền- 
tuệ bậc cao hơn được. 


Vipassanupakkilesa là thé nào? 
Vipassanupakkilesa là do 2 danh từ ghép: 
Vipassana + upakkilesa 

- Vipassanä đó là trí-tuệ thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana còn non yêu. 

- upakkilesa: pháp bán đô là tà-kién, ngã- 
mạn, tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassananana 
còn non yếu không thé phát triên lên trí-tuệ 
thiên-tuệ bậc cao được. 

Vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bẩn của 
tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana còn non yêu đó là obhasa, ñana, piti, 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 147 





passaddhi, sukha, | adhimokkha, paggaha, 
upatthana, upekkha, nikanti. 

Trong 10 pháp bán này có 9 loai pháp bán ké 
từ obhasa cho đến upekkhà thuộc vé thiện-pháp, 
không phải ác-pháp, mà chi là dói-tuong của tà- 
kiến, ngũ-mạn, tham-ái mà thôi. Còn nikanti 
không chi là đối-tượng của ứà-kiến, ngá-man, 
tham-ái mà còn là phiên-não vô cùng vi-té khó 
biết được nữa. 

Vipassanupakkilesa: pháp bẩn của tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafñana con non 
yếu ấy thật là lạ thường, chưa từng có từ trước 
đây, đối với hành-già ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài lòng hoan 
hy dính mắc noi pháp bẩn của tri-tuệ thién-tué 
ấy, rồi tháy sai, chấp làm nơi pháp bán ấy không 
phải Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, không phải 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. Vì vậy, các trí-tuệ 
thiền-tuệ bậc cao không phát triển được. 

Giảng Giải 10 Pháp Bán Của Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 

Vipassanupakkilesa'” có 10 pháp bán: 

1- Obhasa: ánh sáng đặc biệt phát sinh từ trí- 
tué thién-tué. 

2- Nana: tri-tuệ xuất sắc cua trí-tué thién-tué. 

3- Pīti: hy đặc biệt đồng sinh với trí-tuệ thién-tué. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Vipassanupakkilesakathà. 
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4- Passadhi: an-tinh đặc biệt dóng sinh với 
tri-tuệ thién-tué. 

5- Sukha: an-lạc đặc biệt đồng sinh với tri-tuệ 
thién-tué. 

6- Adhimokkha: duc-tin trong sach dác biét 
phát sinh từ tri-tué thién-tué. 

7- Paggaha: tinh-tán khóng ngimg phát sinh 
từ tri-tué thién-tué, 

8- Upatthàna: niệm kháng khít liên tuc đặc 
biệt phát sinh từ tri-tué thién-tué, 

9- Upekkhà: xả tự nhiên đồng sinh với tri-tuệ 
thién-tué, 

10- Nikanti: tám hài long phát sinh tir 9 pháp 
bán tit obhàsa cho đến upekkhà ở trên. 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thión- 
tuệ, có sự tinh-tán không ngừng, đến khi trí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäñana phát 
sinh còn non yếu nên 10 loại pháp bán của tri- 
tuệ thiên-tuệ này phát sinh đối với hành-giả ấy. 

* Hành-giả hiểu lầm, bị dính mắc trong pháp 
bán cua trí-tuệ thién-tué ây, nên trí-tué thién-tué 
thit 4 áy khóng thé phát triển lên trí-tué thién-tué 
bậc cao được, bởi vi hiểu sai chấp lâm nơi pháp 
bán của trí-tué thién-tué åy, rồi cho ràng: “Ta dà 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi!” 


Cho nên, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng 
trong pháp bán của tri-tuệ thién-tué åy. 
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1- Obhasa dó là vipassanobhasa: ánh sáng 
đặc biệt phát sinh từ tri-tué thién-tué. 


Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh, đang còn 
non yếu, đồng thời ánh sáng đặc biệt chưa từng 
thấy này cũng phát sinh với trí-tuê thiên-tuệ thứ 
4 con non yêu dy. 

Vipassanobhasa: ánh sảng đặc biệt phát sinh 
từ trí-tué thiên-tuệ thật là lạ thường chưa từng 
thấy trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp làm rằng: “Ánh sáng như thé này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp bán ánh sáng đặc biệt ấy không phải là 
Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp bẩn ánh 
sáng đặc biệt ấy không phải là Thánh-quá cho 
là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây trí-tuệ thiên- 
tué thứ 4 udayabbayanupassanariana đã thấy TỐ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 ¿rang-thdi-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, danh-pháp hiện tại ấy. 
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Báy gió, hành-giá hài lóng hoan hy noi 
vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt lạ thuong 
ấy phát sinh từ trí-tué thiên-tuệ thứ 4 còn non 
yếu ấy. 

Vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt lạ thường 
ấy phát sinh từ trí-tuệ thién-tué thứ 4 còn non 
yếu ấy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào tuỳ theo 
năng lực định-tâm của môi hành-giả. 

- Ảnh sáng này tỏa ra trong căn phòng. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra nửa do- tuân. 

- Ánh sáng này tóa rông ra 1 do-tuán. 

- Ánh sáng này tóa rông ra 2, 3, 4, 5, do-tuân. 

- Ánh sáng này tóa róng ra tr măt dát lén dén 
các táng troi duc-giói, dén các táng troi sác-giói 
phạm-thiên, cho đến táng trời sác-giói Akanittha 
tót dinh. 

Vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt la thường 
ấy phát sinh từ trí-tué thién-tué này thường phát 
sinh đối với hành-giả trước kia đã từng thực- 
hành pháp-hành thién-dinh, đã chứng đắc các 
bậc thiên, ròi tiếp theo thực-hành pháp-hành 
thiên tuệ đến khi tri-tuệ thièn-tuê thứ 4 
udayabbayanupassanáfiana phát sinh còn non 
yéu, nén ánh sáng áy cüng phát sinh. 

Vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt la thường 
phát sinh từ trí-tué thién-tué thử 4 còn non yếu 
dy gọi là vipassanupakkilesa, bởi vì không chỉ 
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làm trở ngại cho frí-tué thiên- tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanafiana còn non yếu không thê phát 
triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao, mà còn 
làm đối-tượng của /ham-ádi, ngã-mạn, tà-kién 
chấp thủ nữa. 


* Tuy nhiên, trong trường hợp ánh sảng phát 
sinh từ trí-tué toàn-giác (sabbafnutanana) cua 
Đức-Phật Gotama có khả năng chiếu sáng thâu 
suốt 10.000 thế giới chúng-sinh, thì không phải 
là vipassanupakkilesa. 


2- Nana đó là vipassananana: trí-tué thiên- 
tuệ xuất sac đặc biệt vô cùng sac bén thâu suối. 


Đối với hành-giả ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yêu, trí-tué thiên-tuệ thứ 4 này đang thấy rõ, biết 
rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, 
mỗi danh-pháp, trí-tué thién- tué này dác biét vó 
cùng sắc bén, thấu suốt các pháp như thé này 
chưa từng có từ trước dây bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
trí-tué thién-tué ấy không phải là Thánh-đạo 
cho là Thánh-đạo, trí-tué thién-tué ấy không 
phải là Thánh-quá cho là Thánh-quá. 
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Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây giờ, hành-giả vô cùng hoan hy hài lòng 
noi tri-tué thién-tué đặc biệt này. 


3- Pīti đó là vipassanapiti: hy phát sinh cùng 
với tri-tuệ thién-tué. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayamupassanafñana phát sinh còn non 
yêu có hy fâm-sở (piti) đông sinh với trí-tué 
thién-tué thử 4 còn non yếu ấy. 

Piti có 5 loại: 

l- Khuddakàpiti: hy chút ít có cám giác nói 
da gà. 

2- Khanikapiti: hy từng thời có cảm nhận nhu 
tia chóp. 

3- Okkantikapiti: hy có trang-thái rung người 
qua lai, nhu ngói trén thuyén có sóng nháp nhó. 

4- Ubbegapiti: hy có trang-thái làm cho thán 
tám nhe nhu bay bóng lén, 

5- Pharanápiti: hy có trang-thái tỏa khắp 
toàn thân, tám an-lac trong thoi gian lâu. 

Pharanápiti: hy có trang-thái tỏa khắp toàn 
thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu phát sinh 
cùng với tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayä- 
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nupassanäñãna còn non yếu, nén hành-giả cảm 
giác pháp hy có trang-thái tỏa khắp toàn thân, 
tâm an-lạc trong thời gian lâu như thể này chưa 
từng có từ trước đây bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp hỷ ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp hỷ ấy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-quá. 

Cho nén hành-giá bó dói-twong thién-tué sác- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy nơi pháp 
hỷ ấy. 

4- Passaddhi đó là vipassanapassaddhi: pháp 
an-tịnh phát sinh cùng với trí-tué thién-tué. 

Đối với hành-giả ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thiên-tuê thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh dang còn 
non yêu có an-tinh tám-só đồng sinh với trí-tué 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Khi hành-giả ấy thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ, ban đêm hoặc ban ngày, cám giác thân và 
tám an-tinh, có những điều nhu: 

- Không có sự nóng nảy bực đọc. 

- Không có sự nặng né khó chịu. 
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- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cứ động khó khăn. 

- Không có sự khó thân, khó tâm, ... 

Mà chỉ có cảm giác thân và tám an-tinh như: 

- Thán tám thanh-tịnh an lạc. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyễn. 

- Thân tâm uyén chuyển. 

- Thân tâm trong sáng, ... 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh như thé 
này chưa từng có từ trước đáy bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-qguả. 

Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy noi thân 
tâm an-tinh ấy. 

5- Sukha đó là vipassanasukha: an-lạc phát 
sinh cùng với trí-tué thién-tué. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thién-tué&, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
wudayabbayanupassananana phát sinh còn non 
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yếu, tho lac tâm-sở đồng sinh với trí-tuệ thién- 
tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Pháp an-lạc vô cùng vi-té phát sinh làm cho 
toàn thân và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn 
tả được. Pháp an-lac la thường như thé này 
chưa từng có từ trước đáy bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
tho lạc ấy, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-dao; thọ lạc ấy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-qguả. 

Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy nơi tho 
lạc ấy. 


6- Adhimokkha đó là vipassanasaddha: dtc- 
tin đồng sinh với tri-tuệ thién-tué. 

Đối với hành-giả ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thiên-tuê thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yêu có đức-fin tâm-sở đồng sinh với trí-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 

Adhimokkha ấy trở nên vipassanupakkilesa là 
sự trong sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô 
cùng trong sạch và nhiều năng lực. Vi vậy, dai- 
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thién-tám với tâm-sở trong sáng có düc-tin trong 
sach hoàn toàn như vậy, nén hành-giá nghĩ răng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dé ho có đức-tin 
trong sạch nhu ta." 

“Ta có được đức-tin hoàn toàn trong sạch 
noi Tam-Bảo: Đức-Phát-bảo, Dwc-Pháp-bao, 
Đức-Tăng-bảo nhu thé này là nhờ vị Tháy chỉ 
dạy pháp-hành thiên-tuệ cho ta. An-đức Thây 
thật vô cùng lớn lao quá đổi với ta. ” 

Nghĩ về chuyện này sang chuyện khác, hành- 
giả hài lòng hoan hy trong những chuyện 
phước-thiện ây với đức-tin hoản toàn trong 
sạch của mình. 

Thấy đức-tin hoàn toàn trong sạch như váy, 
nên hành-giá nghĩ răng: 

“Đức-tin hoàn toàn trong sạch như thé này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng dac Thánh-dao, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
nơi ditc-tin ấy, không phải là Thánh-ẩgo cho là 
Thánh-dao, đức-fin áy không phải là Thánh- 
quá cho là Thánh-quả. 

Cho nén hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 
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Bây giờ, hành-giá hài lòng hoan hy nơi đ/c- 
tin ấy. 

Thật ra, đ/c-tin hoàn toàn trong sạch là điều 
tốt, dù đức-tin đồng sinh với trí-tuệ thién-tué thứ 
4 còn non yếu vẫn là đức-tin trong sạch thanh- 
tịnh mà người thường không dễ có được, nhưng 
ẩức-tin ấy trở thành vipassanupakkilesa, bởi vi 
tâm hài lòng hoan hỷ trong đức-tin ấy, mà sao 
lãng phận sự thực-hành pháp-hành thién-tué, 
làm cho #i-uệ thién-tué thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañana còn non yếu không phát triển 
lên các trí-tuệ thién-tué bậc cao. 


7- Paggaha đó là vipassanaviriya: tinh- tấn 
đồng sinh với trí-tué thién-tué. 


Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanafana phát sinh, đang còn 
non yếu có tinh-tán tâm-sở đông sinh với trí-tué 
thién- tué thu: 4 cón non yếu ây. 


Đại-thiện-tâm có tinh-tán không hăng hái quá 
cũng không chênh mảng quá, tâm tinh-tán đều 
đặn không ngừng thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên hành-giả 
nghĩ rằng: 

“Từ trước đây, dù có vị Thién-sw thường động 
viên khuyến khích ta có găng tinh-tán thực-hành 
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pháp-hành thién-tué, mà ta ván cám thấy khó 
khăn, mệt nhọc, không thê cô găng tinh-tán nói, 
nhưng bây giờ, ta có đại-thiện-tâm có tinh-tán 
đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ 
trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “ta 
đã chứng dac Thánh-dao, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giá chấp lầm 
pháp tinh-tán áy không phải là Thánh-dao cho 
là Thánh-dao, pháp tinh-tán áy không phải là 
Thánh-quá cho là Thánh-quá. 

Cho nén, hành-giá bó dói-twong thién-tué 
sác-pháp, danh-pháp góc ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy noi pháp 
tinh-tán ây. 


8- Upafthäna đó là sati: niệm đồng sinh với 
tri-tuệ thién-tué. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana phát sinh đang còn 
non yêu, đông thời niệm tám-só dóng sinh với 
tri-tué thién-tué thứ 4 còn non yéu dy. 

Nếu sati là sammásati: chánh-niém thì đó là 
niém-thán, niém-tho, niém-tám, niém-pháp mà 
thói, gọi là pháp-hành tú-niệm-xứ. 
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Upatthana đó là sati là vipassanupakkilesa là 
niệm tâm-sở đông sinh với tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana có khả năng đặc 
biệt niệm ghi nhớ vững các đôi-tượng, không bị 
lay động. 

Nếu hành-giả niệm đến dói-tuong nào thì dói- 
tượng ây hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hành- 
giả có nhàn-thóng, muôn nhìn thây cõi chúng- 
sinh nào dù gân dù xa thì cõi chúng-sinh ây hiện 
rõ trong tám ngay như thê ây. Niệm là upatthana 
phát sinh đên với hành-giả nhw thé này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm ràng: “ta 
đã chứng dac Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp upafthana là sati ay không phải là Thánh- 
đạo cho là Thánh-đạo, pháp upatthana là sati 
ây không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ dói-twong thiên-tuệ sác- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giả hài lòng hoan hy noi pháp 
upatthana là sati áy. 

9- Upekkha đó là vipassanupekkha và avajja- 
nupekkha: 


," Vipassanupekkha là tám trung-dung trong 
tát cả moi pháp hiru-vi. 
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- Avajjanupekkha là tám trung-dung khi phát 
sinh trong y món. 

Upekkha này phát sinh đối với hành-giả ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanañäna phát 
sinh dang cón non yéu, dóng thói upekkhà phát 
sinh vói trí-tué thién-tué thit 4 cón non yéu áy. 

Khi hành-giả hướng tâm đến bát cứ dói-tuong 
nào thì dai-thién-tám có upekkhà đặc biệt nhiều 
năng lực này phát sinh, không hài lòng cũng 
không nhàm chán các đối-tượng ấy, giống như 
hành-giả không có phiền-não, tám hành-giả 
không hề rung động đổi với tất cả các dói-tuong, 
đó là tâm upekkha nhiều năng lực vững chắc, dù 
cho đối-tượng nhu thé nào tiếp xúc với tâm, tâm 
vẫn không lay động, tám có upekkhà trung-dung 
trong mọi dói-tuong. Cho nên hành-giả cảm thấy 
quá lạ thường chưa từng có bao giờ. Vì vậy, 
hành-giả hiểu sai chấp lầm răng: “ta là bác 
Thánh A-ra-hán rôi! Bởi vi tâm upekkhà của ta 
dát trung-dung trong moi dói-twong, khóng cón 
tham muốn hoặc nhàm chán dói-twong nữa. 

“Diệt tận được moi phién-nádo, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn là như vậy!” 

Đó là do ứà-kiến nương nhờ upekkha íy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta là người có đầy 
du các pháp-hanh ba-la-mật, nên thực-hành 
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không lâu thì chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tán được mọi phiên-não dé 
dàng như vậy, không có ai như ta”. 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhã ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “* Ta được an nhiên 
tự tại rôi. Đối với tất cả mọi dói-tuong, ta không 
còn tham muốn, cũng không nhàm chán nữa. 
Đối với mọi người, ta không còn thương, không 
còn ghét, không còn vui, không còn buôn, không 
còn lo lắng khổ tâm như mọi người nữa. Xin cho 
tôi luôn luôn được như váy". 

Đó là do tham-di nương nhờ upekkha ây. 

Thật ra, tám upekkha này là vipassanupakkilesa 
thuóc vé thién- pháp, khóng phái ác-pháp, nhung 
hành-giả hiểu sai, chấp làm upekkhà này nén 
làm nơi nương nhờ của tà-kién, ngã-mạn, tham- 
di phát sinh. 


10- Nikanti đó là vipassananikanti: tâm hài 
lòng phát sinh từ tri-tuệ thién-tué. 

Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, đến khi trí-tué thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh đang còn 
non yêu, có tám hài lòng phát sinh từ tri-tué 
thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 


Nikanti: tâm hài lòng này vô cùng vi-té, có 
trạng-thái an-tịnh phát sinh đên với hành-giả, 
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làm cho hành-giả hài lòng tha thiết trong các 
pháp vipassanupakkilesa từ obhasa, ñana, piti, 
passaddhi, sukha, | adhimokkha, paggaha, 
upatthana, upekkha. 

Nikanti: tâm hài lòng vô cùng vi-tễ, có trang- 
thái an-tinh gán bó tha thiết với các pháp 
vipassanupakkilesa, mà không dë có ai biết được 
tằng: tâm hài lòng này là kilesa: phién-náo 
tham-ái. 


Cüng nhu các pháp vipassanupakkilesa nhu 
obhasa, ñana, v.v... khác, nikanti: tám hài lòng 
tha thiết trong các pháp từ obhása cho đến 
upekkhä thật là lạ thường như thé này chua từng 
có từ trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “chắc chắn ta đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp nikanti ấy, không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp nikanti ấy không phải là 
Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sác- 
pháp, danh-pháp góc mà trước đây trí-tuệ thién- 
tué thu 4 udayabbayanupassanañana dà tháy ró, 
biết rõ sự sinh, sự diét của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 ftrang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp hién-tai. 
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Bây giờ, hành-giá hài lòng hoan hý nơi 
nikanti: tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp phiên- 
não từ obhasa cho dén upekkha. 


* Tích Ngài Trưởng-Lão Mahanagatthera 


Tích Ngài Truóng-lào Mahänägatthera“?được 
tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng lão Mahanagaffhera trú tại 
Uccaválika là vị Thầy của Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera ở tai 
Talangara, chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng với tứ tuệ-phân-tích, các phép thán-thóng. 

Một hôm, ngồi nghỉ trưa, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera suy xét rằng: 

“Kinnu kho amhàkan acariyassa Uccaválika- 
vasimahanagattherassa samanabhaàvakiccam 
matthakam pattam, no. " 

Phận sự của bậc xuất gia nên thực-hành của 
Ngài Trưởng-lão Mahanagafthera tru tại Uccava- 
lika, vị Tháy của chúng ta đã hoàn thành hay chưa? 

Với tám thán-thóng, Ngài Trưởng-lão thấy rõ, 
biết rõ Ngài Truóng-láo Mahānāgatthera vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh- 
nhân. Nếu Ngài không đến thức tỉnh thì Ngài 





' Bộ Visuddhimagga, trong phần Vipassanupakkilesakatha. 
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Truóng-lào Mahānāgatthera sẽ vẫn còn là hang 
phàm-nhân đến khi chết. 

Sau khi suy xét như vậy, sử dụng phép thán- 
thông bay lên hư không, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera đến hầu dành lễ Ngài Trưởng-lão 
Mahanagatthera, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
đến không phải lúc, nên Ngài Trưởng-lão Mahä- 
nàgatthera bèn hỏi rằng: 

- Này Dhammadinna! Có việc gì mà con đến 
gặp tháy lúc này vậy con? 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bach: 

- Kính bạch Thầy, con đến để hỏi những câu 
hỏi, kính xin Thầy giải đáp. 

- Này Dhammadinna! Con hãy hỏi những câu 
hỏi ấy, nếu biết thì Thầy giải đáp cho con rà. 

Được có cơ hội, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera bạch hỏi hăng ngàn câu hỏi, câu hỏi 
nào Ngài Trưởng-lão Maháànàgatthera đều giải 
đáp rành rẽ đúng đắn hợp với giáo pháp của 
Đức-Phật. Ngài Trưởng-lão Dhammadinnat- 
thera tán duong ca tụng trí-tuệ của Ngài 
Trưởng-lão Mahänägathera, tiép theo Ngài 
Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Thây, Thây đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo cùng với tứ tué-phán-tích từ khi 
nào vậy? Bạch Thây. 
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Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera cho biết rằng: 
“Tto satthivassakale, dvuso. z 

- Này Dhammadinna! Tháy dà chung dac cách 
dáy 60 nám qua rói. 

- Kính bach Ti háy, kính xin Tháy hoá phép 
thán-thóng. 

- Này Dhammadinna! Diéu áy khóng khó dói 
vói Tháy. 

- Kính bach Tháy, kính xin Tháy hoá ra mót 
con voi. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
yêu câu nhu vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagat- 
thera liên hoá ra một con bạch tượng to lớn. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera yêu 
cầu Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera sai khiên 
cho con bạch tượng dựng 2 lỗ tai, dựng thăng 
đuôi, dở vòi chạy đến. 

Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera sai khiến 
con bạch tượng làm như vậy. 

Khi con bạch tượng chạy nhào đến như gây tai 
hoa cho Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera. Nhìn 
thây con bạch tượng như vậy, nên Ngài Trưởng- 
lão Mahanagatthera đứng dậy dé chay thoát thân. 

Ngay khi Ay, Ngài Trưởng-lão Dhammadin- 
natthera năm chéo y của Ngài Trưởng-lão 
Mahanagatthera, rôi bạch răng: 
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“Bhante, Khinasavassa sarajjam nama hoti. 
- Kinh bach Tháy, goi là bác Thánh A-ra-hán 
thì không còn sợ hãi nữa. 

Ngay khi ấy, mới biết mình còn là phảm- 
nhân, nên Ngài Truóng-lào Mahanagatthera 
ngồi chồm hóm xuống dưới chân của Ngài 
Trưởnglão | Dhammadinnatthera | (padamüle 
ukkutikam nisidi), thua ráng: 

Avassayo me àvuso Dhammadinna hohil 

- Này Dhammadinna! Xin con làm noi nuong 
nhờ của Tháy. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch 
với Thầy rằng: 

- Kính bach T. háy, con đã đến đây, chỉ làm 
nơi nương nhờ của Thấy mà thôi. Kính xin Tháy 
không nên bận tám. 

Bạch với Thày như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera hướng dẫn dói-tuong thién- 
tué cho Thày. 

Sau khi hoc đối-tượng thiền-tuệ ấy xong, 
Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera bắt đầu thực- 
hành pháp-hành thién-tué, sử dung oai-nghi di 
gọi là sắc di đến bước thứ ba, (tatiye padaväre), 
liền chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận 
được moi phiên-não, mọi tham-ái không còn dw 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ấy. 
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Qua tích Ngài Truóng-lào Mahanagatthera 
từ trước đây vôn đã chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giói, mà thién sắc-giới thì chỉ có khả năng diét- 
phiên-não bằng cách chế-ngự, đè nén phiên-não 
(vikkhambhanappaháüna) mà thôi, cho nên suốt 
60 năm, phiền-não nào cũng không phát sinh. 

Vì vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera 
tưởng lầm răng: “Ngài đã trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán ". 

Thật ra, chỉ có 4 Thánh-dao-tué mới có khả 
năng diét-tán được (samucchedappahäna) phiên- 
não mà thói. Phién-nào nào đã bị diệt-tận được 
rồi, vĩnh viễn bát cứ trường hop nào, phién-n&o 
áy cũng không bao giờ phát sinh lên nữa. 


Vấn: Vipassanupakkilesa: pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué phát sinh đối với hành-giả thc- 
hành pháp-hành thién-tué khi nào? Và không 
phát sinh đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thién-tué thuộc hang hành-giả nào? 


Đáp: Vipassanupakkilesa: pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué này phát sinh đối với hành-giả ban 
đâu thực-hành pháp-hành thién-tué, có sự tinh- 
tán thực-hành đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc đúng pháp-hành thiên-tuệ, đến khi tri-tuệ 
thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanafñana phát 
sinh còn non yếu. 
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Và vipassanupakkilesa: pháp bán của tri-tuệ 
thién-tué không phát sinh đối với 4 hang hành- 
giả như sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niét-bàn rồi. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué 
không đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là 
không dung theo pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc 
không đúng theo pháp-hành thién-tué. 

3- Hành-giả không tiếp tuc thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa (nghỉ không thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ). 

4- Hành-giả tuy thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ đúng ở giai đoạn ban đâu, nhưng là hạng 
hành-giả không có sự tinh-tán nhiễu. 


Vipassanupakkilesa: pháp bán của trí-tué 
thién-tué không phát sinh đổi với 4 hang hành- 
giả này. 

10 Loại Pháp Bán Của Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 


Tóm lại, 70 loại pháp bán của tri-tuệ thién- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana còn non yếu: 

* 9 loại pháp bán của tri-tuệ thiên- tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana cón non yéu ké tir 
obhàsa cho đến upekkhà thuộc vé thiện-pháp, 
không phải là ác-pháp, chỉ là đổi-tượng của tà- 
kiến, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. 
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* Nikanti không chỉ là đôi-tượng của phiên- 
não tà-kién, ngá-man, tham-ái mà còn là phiên- 
não nữa. 


Tà-kién, ngá-man, tham-ái chấp thủ trong 10 
loại pháp bán cua trí-tué thién-tué thứ 4 udayab- 
bayanupassananana con non yêu nhu thé nào? 


Đối với hành-giả ban đầu thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tué thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanáfiana phát sinh đang còn 
non yếu, nên thường phát sinh vipassanu- 
pakkilesa gồm có 10 loại pháp bán của trí-tué 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

10 loại pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ ấy 
không những làm trở ngại cho trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
không thể phát triển lên trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao 
được, mà còn làm đối-tượng của fò-kiến, ngá- 
man, tham-ái dính mác trong 10 loai pháp bán 
cüa trí-tué thién-tué åy nữa. 

Bộ Visuddhimagga, trong phầnVipassanupak- 
kilesakathã giảng giải về sự dính mắc nhu sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ánh sáng phát sinh từ tri-tuệ 
thién- tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana còn 
non yếu ấy rằng: 


33 


* “Mama obhaso uppanno. 
Ánh sáng dà phát sinh dén vói ta rói! 
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Néu hành-giả có chấp như vậy, gọi là ditthi- 
gaha: có chấp do năng lực của tà-kién. 


33 


* “Manapo vata obhaso uppanno. 

Ánh sáng dà phát sinh dói vói ta, xinh dep la 
thuong that dáng hài long hoan hy quá! 

Néu hành-giả có chấp như vậy, gọi là mana- 
gaha: có cháp do năng lực của ngá-man. 


, 


* “Obhasam assadayato. ` 

Hành-giả vô cùng hài lòng hoan hy noi ánh 
sáng áy. 

Nếu hành-già cố chấp như vậy, goi là 
tanhagaha: cô cháp do năng lực của tham-ái. 


9 pháp bán của trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana cón non yéu cón lai 
cũng tuong tư nhu obhasa, mói vipassanupak- 
kilesa déu có tà-kién, ngá-mqn, tham-ái cô 
chấp như vậy, nên 10 loai pháp bán cửa trí-tué 
thién-tué ấy gồm có 30 loại pháp bẩn của trí-tué 
thién- tué thứ 4 udayabbayanupassanáfiana còn 
non yếu ấy. 


Không nhận thức được pháp bán của thiền-tuệ 
Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thión- 
tuệ, chưa có đủ kinh nghiệm, dén khi /rí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayanupassananana phát 
sinh còn non yếu, nên thường phát sinh 70 
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vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bán của trí-tué 
thién-tué áy đó là obhasa, ñana, piti, passaddhi, 
sukha, | adhimokkha, | paggaha, | upatthana, 
upekkhà, nikanti thật la thường như thé này 
hành-giả chua từng có từ trước đây bao gio. 
Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu có trí-tuệ 
thién- tué cón non yếu, chưa sáng suốt, tâm 
không vững vàng, nên phát sinh tâm dõi theo 70 
loại pháp bán của trí-tué thién-tué áy, do náng 
lực của tham-ái, ngã-mạn, tà-kién có chấp răng: 


33 


“Etam mama, eso ham 'asmi, eso me atta. 

* Pháp bán cua trt-tué thién-tué ấy là của ta 
(etam mama) có châp do năng lực của tâm 
tham-ái. 

* Pháp bán cua trí-tué thién-tué ấy là ta (eso 
ham asmi) có châp do năng lực của tâm ngã- 
man. 

* Pháp bán của trí-tuệ thién-tué ấy là tự ngã 
của ta (eso me atta) có châp do năng lực của 
tâm tà-kiên. 

10 loại pháp bán của trí-tuệ thién-tué th 4 còn 
non yêu ay déu bi cô châp do năng lực của tham- 
di, ngã-mạn, tà-kién, nên gồm có 30 loại pháp 
bán của trí-tuệ thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 


Thật ra, trong 10 loại pháp bán của trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy, có 9 loại pháp 
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bán của trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayà- 
nupassandfiana còn non yéu kë tir obhasa, ñana, 
piti, passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upatthàna, upekkhä thuộc vé thiên- pháp, không 
phải là ác-pháp, bởi vì 9 loại pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy phát sinh do 
hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến #í-uệ thién-tué thứ 4 tuy còn non yếu, 
nhưng không phải là dë dàng có được. 

Nhu vậy, 9 loại pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ 
ây vốn là thiện-pháp, không phải ác-pháp. 

Sở di 9 loại pháp ấy goi là pháp bán la vi 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kién phát sinh, có chấp 
trong 9 loai pháp áy làm cho 9 pháp áy tró nén 
bán, nên gọi là 9 loại pháp bán cua trí-tuệ thiên- 
tué thứ 4 udayabbayanupassanafñana con non 
yéu áy. 

Cón nikanti là phién-n&o vó cüng vi-té thát là 
khó biét. 

Nhận thức được pháp bán của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu 
sắc nhận thức thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* 10 loại pháp bán của tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanañäna còn non yếu ấy là 
phi-dao (amagga) không dán đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 
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* Còn đối- tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
mà trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana dà thấy 1 rõ, biết rõ sw sinh, sự diệt của mói 
sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại, đã thấy rõ, 
biết rõ 3 trang-thái-chung: trang-thái vô- 
thường, trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã của 
sắc- pháp, danh-pháp hiệndại Đó chính là 
cháúnh-đạo (magga) dán đến chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tán được mọi phién-náo, 
moi tham-ái, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 


Khi ấy, 9 loai pháp gọi là pháp bán của trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassananana 
không con bản nữa, bởi vì tham-ái, ngà-man, tà- 
kiên không còn nương nhờ nơi 9 phap vipassanu- 
pakkilesa ầy nữa. Cho nên, 9 loại pháp áy trở lại 
thuán tuy thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy 
rõ, biệt rõ được răng: 

“Netam mama, neso ham 'asmi, na meso atta” 

* Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy không 
phải là của ta (netam mama), không còn có chấp 
do năng lực của tám tham-ái. 

* Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy khóng 


phái là ta (neso ham 'asmi), không còn có chấp 
do nàng luc cua tám ngá-man. 
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* Pháp bán của tri-tuệ thién-tué ấy không 
phái là tự ngã cua ta (na meso atta), không còn 
có chấp do năng lực của tám tà-kiến. 


Ví dụ: Ñana đó là vipassanañana là 
vipassanupakkilesa như sau: 

* Ñana: Trí-tuệ thiên-tuệ ấy không phải là của 
ta (netam mama), không còn cô châp do năng 
lực của tám tham-ái. 


* Nana: Trí-tué thiên-tuệ ấy không phải là ta 
(neso ham asmi), không còn cô châp do năng 
lực của tâm ngã-mạn. 


* Nana: Trí-tué thién-tué ấy không phái là tw 
ngã cua ta (na meso atta), không còn cô cháp do 
nàng luc cüa tám tà-kién. 


8 vipassanupakkilesa cón lai cüng duoc tháy 
rõ, biét rõ tương tự nhu Nana vậy. 


Khi ay, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt, sâu sắc thâu suốt, nhận thức, thấy rỡ, 
biết rõ rằng: 


* J0 pháp vipassanupakkilesa là amagga: 
phi-dao không phải là pháp-hành dân đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, không phải là 
pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn. 
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* Và dói-twong thién-tué sác-pháp, danh-pháp 
hién-tai mà tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañana dá tháy ró, biét ró sw sinh, sw 
diệt của mói sác-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại; 
đã thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái-chung: trang- 
thái vó-thuóng, trang-thái khổ, trang-thái vő- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. Đó chính 
là magga: chánh-dao dung là pháp-hành trung- 
dao, pháp-hành tú-niệm-xứ, hoặc pháp-hành 
thién-tué là pháp-hành dán đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé, là pháp-hành dán đến 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
ban, diét tán được moi phiên-não, mọi tham-ái, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi nhận thức thấy rõ, biết rõ như vậy, 
hành-giả từ bỏ 10 vipassanupakkilesa pháp bán 
của tri-tuệ thién-tué là phi-dao (amagga), tồi 
thực-hành theo pháp-hành chánh-dao (samma- 
magga) dó là thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc 
pháp-hành thién-tué như trước, đến khi trí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanafana phát 
sinh tró lai có nhiéu nang luc, tháy rõ, biét rõ sự 
sinh, sự diệt của mói sác-pháp, mỗi danh-pháp 
hiện-tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén- 
diét, nén hién ró 3 trang-thái-chung: trang-thái 
vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã 
của sác-pháp, danh-pháp hién-tai. 
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Hành-giả tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thièn- 
tuệ, khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbaya- 
nupassanañana có năng luc phát sinh, chính 
thức đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 5 goi là 
maggamaggaRatadassanavisuddhi: chánh-đạo 
phi-đạo tri-kiến thanh-tinh là pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggữ- 
maggaidttadassanavisuddhi: chánh-đạo phi-dao 
tri-kién thanh-tịnh, thì xem nhu hành-giả biết rõ 
được 3 sự thật chün-ly với trí-tuệ trong tam-giói 
(lokiyafiana) như sau: 

l- Hành-giả biết rõ sụ-thật chán-ly khó-dé 
(dukkhasacca) với trí-tué thứ nhất nãmaripa- 
paricchedafñana, đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 3 
ditthivisuddhi: chánh-kién-thanh-tinh. 

2- Hành-giả biết rõ sự-thật chân-]ÿ nhân 
sinh khó-dé (samudayasacca) với trí-tué thứ nhi 
nàmarüpapaccayapariggahafiana, dat đến pháp- 
thanh-tinh thứ 4 kankhàvitaranavisuddhi: trí-tué 
thoát-ly hoài-nghi thanh-tinh. 

3- Hành-giả biết rõ sự-thật chán-lj. dao-dé 
(maggasacca) với trí-tué thiên-tuệ thứ 3 và 4 
sammasanafana và udayabbayanupassanafiana, 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 maggämagga- 
ñanadassanavisuddhi: chánh-đạo phi-dao tri- 
kiến thanh-tịnh. 
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2- Balava Udayabbayanupassanafiana 


Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt nhận thức thấy rõ, biết rõ phi-dao 
(amagga), và pháp-hành chánh-dao (samma- 
magga), nén từ bó 10 pháp-bán cua trí-tué 
thién-tué là phi-dgo, rồi thực-hành theo pháp- 
hành chánh-đạo là thục-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo (majjhimàpatipadà), là tiếp tục 
thuc-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thién-tué, khi trí-tuệ thién-tu thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna có nhiễu năng lực 
(balava udayabbayanupassananana) phát sinh, 
nên có khả năng thoát khỏi 10 pháp bẩn của trí- 
tuệ thién-tué (upakkilesavimutta udayabbayanu- 
passanañana) thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
rð 3 trang-thái-chung: trạng-thái vồ-thường, 
trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp hién-tai. 


Tính chát của trí-tué thiền-tuệ thứ 4 


* Khi frí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayànu- 
passanañana có nhiéu năng lực dat đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 5 goi là maggamaggafiana- 
dassanavisuddhi: chánh-đạo phi-dao tri-kién 
thanh-tinh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thién-tué. 
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* Khi frí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanu- 
passanáfiàna có nhiễu năng lực (balava udayab- 
bayanupassanáfiana) có khả năng thoát khói 70 
pháp bán của tri-tuệ thién-tué (upakkilesavimutta 
udayabbayanupassanañana) dat dén pháp-thanh- 
tinh thứ 6 goi là patipadananadassana- 
visuddhi: pháp-hành tri-kién thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thién-tué. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sananana này thuộc về tiranapariñha: trí-tué 
thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
rõ 3 trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của danh-pháp 
sắc-pháp hiện-tại. 


Ba Gút Mắt Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thión- 
tuệ thường gặp phải 3 điêu gút mát là: 

1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành 

thiên-tuệ 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực- hành pháp- 
hành thién-tué, trước tiên hành-giả , cần phải học 
hỏi, nghiên cứu kỹ tất cả moi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp một cách rành rẽ từng chỉ tiết trạng- 
thái-riêng của mỗi sác-pháp, môi danh-pháp. 
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Sắc-pháp, danh-pháp mà hành-giả đang học 
hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vijjamanapaññatti: 
ché-dinh-pháp vé danh từ ngôn-ngữ có thật- 
tánh-pháp làm nên tảng, không phải là chân- 
nghĩapháp (paramatthadhamma), nhung dói- 
tượng của pháp-hành thién-tué chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi, 
bởi vì chỉ có mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp mới có thật-tánh, có 
sự sinh, sự diét, có 3 trang-thái-chung: trang- 
thái vó-thuóng, trang-thái khổ, trang-thái vő- 
ngã của sác-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Cho nên, hành-già cán phải có trí-tuệ sáng 
suốt phân biệt rõ moi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
như thế nào gọi là: 

* Süc-pháp, danh-pháp thuộc vé ché-dinh- 
pháp (pafinattidhamma). 

* Sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma). 

Bói vi mói dói-tuong sác-pháp, danh-pháp có 
tính chát hoàn toàn khác nhau: 

* Nếu dói-twong sác-pháp, danh-pháp thuộc 
vé ché-dinh-pháp thì không có thát-tánh cua 
sắc-pháp, danh-pháp, không có sự sinh, sự diệt, 
không có 3 trang-thái-chung của sác-pháp, 
danh-pháp, nên không phải là dói-twong cua 
pháp-hành thién-tué. 
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* Nếu dói-tuong sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp thì có thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, có sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp, có 3 trang-thái-chung: trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô- 
ngã của sác-pháp, danh-pháp, là dói-twong của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Pháp-hành thiên-tuệ chỉ có sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc vé chán-nghia-pháp mới thật là dói- 
tượng của pháp-hành thién-tué mà thói. 

Cho nên, hành-giả cần phải phân biệt rõ được 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc vé chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), dé sử dụng khi 
hành-già thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Nhu váy, hành-già đã tháo gỡ được gút mát 
quan trọng đầu tiên, trước khi bắt đầu thuc-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, biết sử dụng mỗi sắc-pháp 
mỗi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) làm dói-twong của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

2- Gút mắt thứ nhì về pháp-hành thiền-tuệ 

Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu 
biết rõ được tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giói thuộc về chân-nghĩa-pháp, không 
phải sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé vijjamàna- 
paññatti: chế-định-pháp danh từ ngôn-ngữ có 
thát-tánh-pháp làm nén tảng. 
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Hành-giả bát đầu thực-hành pháp-hành thièn- 
tué dàn dén phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biét rõ thật- 
tánh của sắc-pháp, hoặc thát-tánh của danh- 
pháp tam-giói đúng theo chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma). 


Thát-tánh cüa sác-pháp, cúa danh-pháp tam- 
giới là su-thát chân-lý hiển nhiên trong đời, sở di 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp không 
hiện rõ là vì vó-minh (avijja) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, hành-giả cần phải luôn luôn 
có yonisomanasikara: trí-tué hiểu. biết rõ trong 
tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới đêu là vô- 
thường, khổ, vô-ngã, bắt-tịnh làm nhân-duyên 
phát sinh chánh-niém và trí-tué tính-giác mới 
ngăn được tâm vó-minh (avija) không phát 
sinh, đồng thời ngăn được 3 pháp-đảo-điên 
(vipallasa) là tưởng-đáo- điên, tâm-đảo-điên, tà- 
kién-dáo-dién tháy sai, hiểu làm cho rằng: sác- 
pháp, danh-pháp tam-giới là thường, lạc, ngã, 
tịnh không phát sinh, dé hỗ trợ cho chánh-nióm 
và trí-tué tính-giác phát sinh thực-hành pháp- 
hành thién-tué, dé phát sinh. trí-tuệ thứ nhất goi 
là nàmarüpaparicchedafiana: trí-tué thấy rõ, phán 
biệt rõ thát-tánh của sác-pháp, của danh-pháp 
tam-giới đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp. 
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Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
là trí-tué đâu tiên trong 16 trí-tué thién-tué, 
đóng vai trò quan trong, làm nén tảng, làm nhân- 
duyên dé hỗ-trợ cho 15 trí-tué thiền-tuệ tuần tự 
phát sinh. 


Nhu vậy, hành-giá thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã tháo gỡ được gút mát thứ nhì rồi, 
chỉ còn gút mắt cuói cùng nữa mà thôi. 


3- Gút mắt thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanãñäna 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbaya- 
upassanáfiàna phát sinh còn non yếu, thường có 
vipassanupakkilesa là 10 pháp bán của trí-tuệ 
thién- tué thứ 4 udayabbayanupassanañana còn 
non yéu áy phát sinh, các pháp bán của trí-tué 
thién-tué ấy rất lạ thường mà hành-giả chưa 
từng thấy từ trước đây bao giờ, nên hành-giả 
thấy sai chấp lầm rằng: 

“Chắc chắn ta đã chứng đắc T hánh-dao, 
Thánh qua, và Niét-bàn rồi!” 

Nhu váy, pháp bán của trí-tué thién-tué ấy 
không phải là Thánh-dao cho là Thánh-đạo, 
không phải là Thánh-guả cho là Thánh-quả. 
Chính pháp bán của trí-tuệ thién-tué ấy làm trở 
ngại trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayánupassand- 
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ñana còn non yếu không phát triển lên các trí- 
tuệ thién-tué bậc cao được. 

Đó là điều gut mát thứ ba của pháp-hành 
thiên-tuệ. 


* Khi hành-giá là bác thiện-trí có trí-tuệ sáng 
suốt nhận thức biết rõ được răng: “vipassanu- 
pakkilesa là 10 pháp bán của trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayanupassananana còn non yếu 
ấy là phi-đạo (amagga), không dán đến chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quá và Niét-bàn ". 


* Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức biết 
rõ rằng: “săc-pháp, danh-pháp hiện-tại mà tri- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäfñäna 
đã thấy rõ, đã biết rõ sự sinh, sự diệt, đã thấy 
rõ, đã biết rõ 3 trang-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. Đó chính là 
chánh-dao (sammamagsa), dân đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn ”. 

Hành-giả từ bó phi-dao (amagga), trở lai 
thực-hành theo chánh-dao (sammaàmagga), đó 
là thuc-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo là 
thực-hành pháp-hành thién-tué, đến khi trí-tué- 
thiên-tuê thứ 4 udayabbayänupassanafñäna có 
nhiều năng lực phát sinh, mới thoát khỏi 70 
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pháp bán của trí-tué thién-tué thứ 4 non yếu ấy, 
gol là upakkilesavimutta udayabbayanupassana- 
ñana: trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana dà thoát khói 10 pháp bán cüa trí-tué 
thién-tué thứ 4 non yếu ấy. 


Nhu vậy, hành-giả dà thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đến giai đoạn đã tháo gỡ được gút 
mắt thứ ba cuói cùng, hành-giả không còn gút 
mắt nào trong pháp-hành thién-tué nữa. 


Nếu hành-giả có dày đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mát, và có đủ 5 pháp-chu (indriya): tín-pháp- 
chủ, tán-pháp-chü, niém-pháp-chü, dinh-pháp- 
chủ, tué-pháp-chü thì có khả năng tiếp tuc thuc- 
hành pháp-hành thién- tuệ, làm cho trí-tué thiên- 
tué phát triển theo tuần tự từ trí-tué thién-tué thứ 

5 cho đến trí-tué thứ 16 của pháp-hành thién- 
ur nghĩa là trí-tué thién-tué phát trién tir trí-tué 
thién-tué tam-giói cho đến tri-tuệ thién-tué siêu- 
tam-giói, chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, chứng 
đắc Thánh-dao, Thánh-quả và Niét-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


Cho nén, trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbaya- 
nupassanáfiana có nhiều nang luc này làm nén 
tảng, làm nhân-duyên để cho #rí-tué thién-tué 
thứ 5 gọi là bhanganupassananana phát sinh 
tiếp theo. 
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5- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 5 Bhaủgãnupassanãñãna 

Hành-giá tiếp tục thuc-hành pháp-hành thièn- 
tuệ, có /rí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayánupas- 
sanañana có nhiễu năng lực đã thoát khỏi 
vipassanupakkilesa làm nền tảng, làm nhân- 
duyên, dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 5 gọi là 
bhañganupassanañana: trí-tué thién-tué chỉ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại do nhán-duyén-diét mà thói, nên 
hiện rõ ràng 3 trang-thái-chung: trang-thái vó- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp hién-tai. 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanä- 
ñana này phát sinh do nương nhờ frí-tué thứ 
nhất cho dên tríi-tué thién-tué thứ 4 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên nhu sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của môi sdc-pháp, môi danh-pháp dung theo 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

- Tri-tué thứ nhi thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
môi săc-pháp, cua môi danh-pháp do nhân- 
duyên-sinh. 

- T rí-tuệ thién-tué thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt cua môi săc-pháp, của môi danh-pháp do 
nhán-duyén-diét. 
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- Trí-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, của môi danh- 
pháp tam-giói hiện-tại do nhân-duyên-sinh, 
nhán-duyén-diét. 

* Trí-tuệ thién-tué thứ 5 là tổng hợp 4 loại 
tri-tuệ trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ 
thién-tué thứ 4 làm nén tang, làm nhán-duyén, dé 
làm cho phát sinh trí-tuệ thién-tué thứ 5 goi là 
bhanganupassanatiana hoặc bhangafiana: trí- 
tué thién-tué chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại, do nhán-duyén- 
diệt mà thôi, nên hiện rõ ràng 3 trang-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, danh-pháp hién-tai. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanä- 
ñana phát sinh như thé nào? 

Khi hành-giá thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có trí-tué thiên-tuệ thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mói sắc-pháp, mói danh- 
pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyén-diét, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngá cua mói sắc-pháp, môi danh-pháp hiện- 
tại, làm cho trí-tué thién-tué thứ 4 tàng thém 
nhiéu náng luc. 

Trí-tué thiên-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
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của mỗi sác-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giói 
hiện-tại một cách mau le. 

Đến khi trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhanganupas- 
sanañana ấy bó qua sự sinh của môi sác- -pháp, 
mói danh-pháp tam-giói, mà chi dõi theo tháy 
rõ, biết rõ sự diệt của môi đỗi-tượng sác-pháp, 
môi đỗi-tượng danh-pháp tam-giói hiện-tại, còn 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể tâm biết đối- 
tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh động tám 
vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy trước kia bao 
giờ, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự diét của mói 
sắc-pháp, môi danh-pháp hién-tai mà thôi, mà 
không quan tâm đến sự sinh của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp hiện-tại nữa. 

Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanä- 
ñana này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mắt (vaya) sự tan vỡ 
(bheda) sự diệt (nirodha) của mọi sác-pháp, mọi 
danh-pháp hién-tai mà thói. 

Tuy nhiên sự điệt (nirodha) của sác-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại mà trí-tuệ thiên-tuệ thứ 
5 đặc biệt này tháy rõ, biết rõ là sự diệt của sác- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại này, còn làm nhân- 
duyên cho sự sinh của sắc-pháp kia, danh-pháp 
kia, hoàn toàn không giống sự điệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp như bậc Thánh A-ra-hán nháp- 
diét-tho-tuóng (nirodhasamapatti), sw diét cua 
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danh-pháp trong khi “nhập diệt-thọ-tưởng " là sự 
diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại. 

Cho nén, *trí-tué thién-tué thứ 5 đặc biệt này 
thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự tán điệt (khaya), 
sự diệt mát (vaya), sự tan vỡ (bheda) sự diệt 
(nirodha) của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp 
hiện-tại này mà thói. 


Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bharngànupassanàfiána 
đặc biệt này là trí-tué thién-tué chỉ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ ràng sự diét do nhân-duyên-diệt của 
môi sắc-pháp, môi danh-pháp hién-tai mà thôi, 
nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: trang-thái vó- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 


Hoặc trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassa- 
nañana đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp hién-tai mà thôi, do nhán- 
duyén-diét, nén goi là bhanganupassanafiana. 

Dói theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác- 
pháp, danh-pháp như thế nào? 

Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhangãnupassanañãna 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự diệt 
mát của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại như sau: 
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* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trang-thái vô-thường, không phải 
thay thường. 

* Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sắc-pháp, 
danh-pháp có trang-thái khó, không phải thấy lạc. 

* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trang-thái vô-ngã, không phải 
thay ngã. 

* Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 
tám ham muón. 

* Nén phát sinh tám ly duc, khóng phai tám 
tham duc. 

* Nén phát sinh tám diét, khóng phai tám sinh. 

* Nén phát sinh tám tir bó, khóng phái tám 
châp thủ. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sác- 
pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường, nên 
diệt được niccasafifia: tưởng lam cho là thường. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp có trang-thái khô, nên diệt 
được sukhasafifia: tưởng lâm cho là lạc. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc- 
pháp, danh-pháp có trang-thái vó-ngá, nên diệt 
được attasañha: tưởng lâm cho là ngã. 

* Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muón. 
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* Khi phát sinh tám ly-duc, nén diét duoc tám 
tham-duc. 

* Khi phát sinh tám diét, nén diét duoc tám sinh. 

* Khi phát sinh tám tir bó, nén diét duoc tám 
cháp thü. 

Quả báu của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng dat dén Ø#rí-fuệ thién-tué thứ 5 
bhanganupassananana: trr-tué thién-tué thường 
đối theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của môi sắc- 
pháp, môi danh-pháp do nhán-duyén-diét, nghĩa 
là thường thây rõ, bit rõ răng: 

"Sabbe sankhara bhijjanti bhijjanti” 

“Tát cả các pháp-hítu-vi, sdc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới déu diệt, diệt. ” 

Hành-giả có được aƒfhãnisasa: 28 quả báu: 

1- Bhavadithippahana: hành-giá diét được 
từng thời thường-kiến trong kiếp. 

2- Jivitanikantipariccaga: hành-giả từ bỏ sự 
say mê trong sinh-mạng. 

3- Sadayuttapayuttata: hanh-gia tinh-tán 
ngày đêm thực-hành pháp-hành thién-tué. 

4- Visuddhàjività: hành-giả nuôi mang trong 
sạch thanh-tịnh. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Bhañgãnupassanañanakathä. 
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5- Ussukkappahäna: hành-giả bó sự có găng 
trong mọi công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát 
sinh động tâm cực độ. 

6- Vigatabhayatà: hành-giả không có điều tai hoạ. 

7- Khantisoraccapatilabha: hành-giả có đức 
nhân-nại hoan hy trong pháp-hành thiên-tuệ. 

8- Aratiratisahanatà: hành-giả có sự ché-ngw 
được sự hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 5 bhangä- 
nupassanañana thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sác-pháp, danh-pháp, và biết 8 quá 
báu cao quy của trí-tuệ thién-tué thứ 5 này, nên 
kiên trì thực-hành pháp-hành thién-tué không 
thoái chuyền, với ý nguyện chỉ mong chứng đạt 
đến Niét-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn 
trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 


Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhagãnupassanäñäna 
này làm nén tảng, làm nhân-duyên dé cho #rí-tué 
thién-tué thứ 6 gọi là bhayatupafthänañana phát 
sinh tiếp theo. 


6- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 6 Bhayatupat(hãnañana 


Hành-giá tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có tri-tué thiên-tuệ thứ 5 bhanganupassana- 
ñana làm nên tảng, làm nhân-duyên, đê phát 
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sinh trí-tué thién-tué thứ 6 goi là bhayatu- 
patthanañana: trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró 
ràng sự diệt của sác-pháp, danh-pháp hiện-tại, 
thật dáng kinh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
hién-tai. 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 là tổng hợp 5 loại 
tri-tué trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến trí-tué 
thién-tué thứ 5 làm nén tàng, làm nhán-duyén, 
dé làm cho phát sinh trí-tuệ thión-tué thứ 6 gọi 
là bhayatupatthanafiana hoặc bhayafiana: trí- 
tué thién-tué thấy rõ, biết ró sw diệt của sác- 
pháp, danh-pháp hién-tai, do nhán-duyén-diét, 
thật dáng kinh sợ, nên hiện ró ràng 3 trang- 
thái-chung: trang-thái vó-thuong, trang-thái 
khó, trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
hién-tai. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthanañana 
phát sinh nhu thê nào? 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đến khi trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự tán diệt (khaya), sự diệt mát (vaya), 
sự tan vỡ (bheda), sự điệt (nirodha) của ngü- 
uán, sác-pháp, danh-pháp hién-tai. 
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Các pháp hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp có sự 
diét trong 3 cói-giói (bhava), trong 4 loài (yoni), 
trong 5 cối tái-sinh (gati), trong 7 thức tru 
(vifinanathiti), trong 9 cói-giói chúng-sinh (satta- 
vasa) đang hiện-hữu thát dáng kinh sợ cực độ. 

Cũng nhu con thú di như sư tử, hó, beo, trâu 
rừng, bò rừng, voi rừng, con răn hồ mang, hám 
lita dang cháy, v.v... dó là nhüng vàt dáng kinh 
sợ đối với người nhát gan có tính hay sợ sêt, 
muốn sống an lạc. 

* Khi hành-giả có trí-tué thién-tué đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“Atta sankharä | niruddhà, paccuppanna 
nirujjhanti, anagate | nibbattanakasankharapi 
evameva nirujjhissanti. ” 

Các pháp hitu-vi, sác-pháp, danh-pháp quá- 
khứ đã diệt rồi trong thời quá-khit; sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại đang diệt trong thời hiện- 
tại; và sác-pháp, danh-pháp sé phát sinh trong 
thời vị-lai cũng sẽ diệt trong thời vị-lai mà thôi. 

Khi hành-giả có trí-tué thiên-tuệ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là 
trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana. 


Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañäna 
không phải là tri-tué thién-tué có sự dáng kinh 
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sợ nào cá, mà trí-tué thién-tué thứ 6 là trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy ró, biết rõ thấu suốt sác-pháp, 
danh-pháp trong 3 thời đáng kinh sợ rằng: 

“Tất cả các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ đã diệt trong thời quả-khứ rồi, 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt trong 
thời hiện-tại, sác-pháp, danh-pháp vị-lai chắc 
chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. ” 


Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hẩm 
lửa than hông đang cháy hừng huc, chính người 
áy không có sự kinh sợ gi cả, nhưng suy xét thấy 
3 hầm lửa than hồng ấy, cảm thấy đáng kinh sợ 
rằng: “Nếu có người nào bi rơi xuống 3 hám lửa 
than hông ấy thì chắc chắn phải chịu khổ vì lửa 
thiêu nóng kinh khung ". 

Cũng như vậy, trí-tué thién-tuó thứ 6 
bhayatupatthanañana này không có sự kinh sợ 
nào cả, mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vó-sdc- 
giới ví như 3 hám lửa than hông đang cháy 
hừng hực ấy. 

- Sác-pháp, danh-pháp quá-khứ đã diệt rồi, 

- Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt. 

- Sắc-pháp, danh-pháp vị-lai chắc chắn cũng 

së diệt. 
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Pháp kinh sợ của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 


Mülavatthu: nguồn gốc của sự khó có 5 loại: 

1- Uppada là sự sinh của ngü-uán trong kiếp 
hiện-tại là quả của nghiệp đã tạo trong kiêp quá- 
khứ. Ngũ-uân thát là khó dáng kinh sợ. 

2- Pavatta là sw hiện-hữu cua sắc-pháp, 
danh-pháp trong 11 cõi dục-giới, l6 cõi sác- 
giới, 4 cõi vô-săc-giới. Sác-pháp, danh-pháp sinh 
rôi diệt liên tục không ngừng là vô-thường, là 
khô luôn luôn hành ha thát là khó dáng kinh sợ. 

3- Nimitta (sankharanimitta) là pháp hữu-vi 
dó là sác-pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong 
hiện-tại, trong vi-lai đều là vô-thường, là khổ 
thật khó chịu đựng nói, là vó- ngã không phải 
của ta, không chiêu theo y muốn của một ai cả, 
là vô chu, vô dụng vì không có cốt lỗi, v.v... sác- 
pháp, danh-pháp chỉ có tan rã mà thói. 

Cho nên sác-pháp, danh-pháp thát là khó dáng 
kinh sợ. 

4- Ayhhana là sự tích luy nghiệp chướng cho 
quả tái-sinh kiép sau. 

Trong vòng tử sinh luán-hói, mỗi kiếp chúng- 
sinh đã tạo mọi ác-nghiệp và mol thién-nghiép, 
từ vô thuỷ trải qua vô sô kiép cho đên kiép hiện- 
tại, đêu được tích-luy đây đủ tron vẹn ở trong 
tám, không hé bi mát mát một máy may nào cả. 
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Néu nghiép nào có co-hói cho quà, thi nghiép 
ấy cho quả của nghiệp trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 


5- Pafisandhi là sự tái-sinh kiếp sau, được 
sinh làm loải chúng-sinh nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp mà chúng- 
sinh ấy đã tạo trong kiếp hiện-tại hoặc đã tạo 
trong những kiếp quá-khứ. 

- Nếu dc-nghiép cho quả tái-sinh kiếp sau thì 
sinh trong 4 cối ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, 
nga-quy, suc-sinh. 

- Néu duc-giói thién-nghiép cho quà tái-sinh 
kiép sau thi sinh trong 7 cói thién-giói là cói 
người và 6 cối trời dục-giới. 

- Nếu sắc-giới thiên- nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau thì hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 76 
tầng trời sắc-giới ' pham-thién. 

- Nếu vó-sác-giói thién-nghiép cho quả tái- 
sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
4 táng trời vô-sắc-giới pham-thién. 

Hë còn tái-sinh kiếp sau là còn có ngü-uán hoặc 
tứ uán là còn có khổ, bởi vì ngũ-uẩn, sác-pháp, 
danh-pháp sinh rồi diệt liên tục không ngừng luôn 
luôn hành ha là vô-thường chỉ có khó mà thôi. 

Cho nén ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp chỉ là 
khó thật dáng kinh sợ, là đỗi-tượng của trí-tué 
thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana này. 
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* Khi hành-giả có trí-tué thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthànariána thấy rõ, biết rõ tháu suốt 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp quá-khit, hiện- 
tại, vị-lai đều có trạng-thái vô-thường thật dáng 
kinh sợ. 

* Khi hành-giả có frí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthanañana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai déu có trang-thái khó thật đáng kinh sợ. 

* Khi hành-giả có #í-tuệ thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthanañana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự 
diệt của sác-pháp, danh-pháp quả-khứ, hién-tai, 
vi-lai déu có trang-thái vô-ngã thật dáng kinh sợ. 


Trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthänafñäna 
này làm nén tång, làm nhân-duyên dé cho trí-tué 
thién-tué thứ 7 goi là adinavanupassanañana 
phát sinh tiép theo. 


7- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 7 
Adinavàanupassanafiana 


Hành-giá tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ, có tri-tuê thién-tué thứ 6 Bhayatupatthana- 
ñana có nhiều nàng luc làm nën tảng, làm nhân- 
duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 7 gọi là 
adinavánupassanüfiüna: tri-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp đây tội chướng. 
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- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana là tổng hop 6 loại trí-tué từ trí-tué thứ nhất 
cho đến tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 làm nên tảng, làm 
nhán-duyén, dé cho phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 7 goi là admavanupassanañana: | trí-tué 
thién-tué tháy ró, biét ró sác-pháp, danh-pháp 
quá-khit, hién-tai, vi-lai trong tam-giói dáy tói 
Chướng. 


Tính chât của adinavanupassanañana 


Khi hành-giá phát triển trí-tué thién-tué thứ 6 
bhayatupatthanarna thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ ràng sự diệt của mói sắc pháp, mói danh- 
pháp thát dáng kinh sg có nhiễu năng lực, tién 
trién đến trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ ràng sác-pháp, danh- 
pháp đây tội chướng, nên không dính mắc trong 
mọi sác-pháp, moi danh-pháp trong 3 cói-giói 
(bhava), trong 4 lodi (yoni), trong 5 cói tái-sinh 
(gati), trong 7 thức trụ (vinñanathii), trong 9 
cói chüng-sinh (sattavasa) dang hién-hiru thát 
dáng kinh so tót dó, boi vi tát cá moi noi, moi 
cói-giói dang hiện-hữu ấy không phải là nơi án 
nâu (neva tànam), không phải là noi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là nơi nương nhờ (nappati- 
saranam), và cũng không phải nơi mong muốn 
đổi với hành-giả. 
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Tại sao vậy? 

Bởi vì tam-giói góm có 31 cói-giói (11cói 
dục-giới 16 cối săc-giới, 4 cối vó-sác-giói) dang 
hiện-hữu nhw 3 hâm lửa đây than hông dang 
hừng hực cháy rực không có khói. 

- Tứ đại (dia-dai, thuy-dai, hoả-đại, phong- 
dai) trong sac-thàn đang hiện hữu nhw 4 con 
răn độc kinh khủng. 

F Ngü-uán (sác-uán, tho-uán, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uân) đang hién-hiru nhw tên dao phu 
dang gio thanh dao chém xuóng đâu. 

- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, y) 
đang hiện-hữu nhự xóm làng hoang, không có 
người ở. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vi, xúc, 
pháp) dang hiện-hữu nhw kẻ trộm cướp lay của 
cải tai sản, 

- 7 thức tru, 9 cõi chüng-sinh đang hiện-hữu 
nhu bi 1 1 thu lửa (lra tham, sân, Si, sinh, gid, 
chét, sáu nao, than khóc, khó thân, khô tâm, 
thông khô cùng cực) dang cháy ngâm thiêu đốt 
ngày đêm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, đó là ngü-uán, sắc- 
pháp, danh-pháp dang hiện-hữu nhw là ung 
nhot dau nhức (gandabhia), như là căn bệnh 
trâm kha (rogabhüta), như là mũi tên độc 
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(sallabhüta), nhu là sw dau khó bát hanh triën 
miên (aghabhütà), như là bệnh tật đau khổ 
(abadhabhuta), không có chút an-lạc nào cả, chỉ 
là khói đại tội chướng (maha ãdmavaräsibhita) 
mà thôi. 

* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana như thế nào? 


Vĩ như một người có tính nhát gan hay sợ sét, 
chỉ mong muốn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi 
người ấy di gặp phải hang có hùm beo, hoặc 
xuống sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc di 
đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ 
thanh đao để chém xuống đâu, hoặc nằm trong 
căn nhà đang bi cháy, hoặc dùng vật-thực có 
chất độc, v.v... Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự 
kinh hôn bạt vía, bởi vì thấy những diéu xảy ra 
ấy thật dáng kinh sợ, chỉ là những diéu đây tội 
chướng mà thôi, như thế nào, đối với hành-giả 
cũng nhu thé ấy. 

Khi hành-giả có trí-tuệ thiềntuệ thứ 6 
bhayatupatthanañana thấy rõ, biết ró ràng sắc- 
pháp, danh-pháp cả 3 thời trong tam-giói thật 
đáng kinh sợ, nên cũng thấy rõ, biết rõ ràng tất 
cá các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn, sác-pháp, danh- 
pháp trong quả-khứ, trong hiện-tại, trong vị-lai 
trong các cói-giói trong tam-giói đây tội chướng, 
không có chút an-lạc nào cả. 
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Trí-tué thiên-tuệ nào thấy rõ, biết rõ sác- 
pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vi-lai trong tam-giới đây tội chướng. Vi 
vậy, trí-tué thiên-tuệ ấy goi là trí-tué thién-tué 
thứ 7 adinavanupassananana. 


Vẫn: Trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthana- 
ñana thấy rõ, biết ró sắc-pháp, danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới thật đáng kinh sợ có nhiễu năng 
lực, để trở nên trí-tué thién-tué thứ 7 adinava- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp trong quả-khứ, trong hiện-tại, trong vi-lai 
trong tam-giới đây tội chướng bằng cách nào? 


Đáp: Dé tró nén trí-tuệ thién-tué. thứ 7 
adinavanupassanañana, thì trí-tué thién-tué thứ 
6 bhayatupatthanafiána cán phải thấy rõ, biết ró 
sắc-pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật 
đáng kinh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
dói-twong như sau: 

l- Uppàda: sự sinh của sác-pháp, danh-pháp 
3 thoi trong tam-giới thật dáng kinh sợ, nén trí- 
tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana tháy 
rõ, biết rõ sự sinh của sác-pháp, danh-pháp 
trong quả-khư, trong hiện-tại, trong vi-lai trong 
tam-giới đây tội chướng. 

2- Pavatta: sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, 
nên trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanà- 
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ñana thấy rõ, biết rõ sw hiện-hữu của sác-pháp, 
danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, trong 
vi-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

3- Nimitta: các pháp-hữu-vi đó là sác-pháp, 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật đảng kinh 
sợ, nén trí-tuệ thién-tué thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là sắc- 
pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

4- Ayühana: sự tích luy nghiệp chướng cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật dáng 
kinh sợ, nên tri-tuỆ thién-tué thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự tích luỹ nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giói 
đây tội chướng. 

5- Pafisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong 
tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ ràng sác-pháp, danh-pháp 
dáy tói chướng, nén tâm không dính mac trong 
moi sác-pháp, moi danh-pháp trong 3 giới 
(bhava), trong 4 lodi (yoni), trong 5 cói tái-sinh 
(gati), trong 7 thức trụ (vinñanathiij), trong 9 
cói-giói chüng-sinh (sattavasa) dang hiện-hữu 
thật dáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả moi noi, 
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mọi cõi-giới dang hiện-hữu ấy không phải là nơi 
án náu (neva tànam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là noi nương nho (nap- 
patisaranam). Cho nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 
adinavanupassanañana này chỉ hướng đến Niết- 
bàn giải thoát khổ mà thôi. 

* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói với 5 dói-twong uppada, pavatta, 
nimitta, ayuhana, patisandhi thật dáng kinh sợ 
(bhaya); còn trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ádinavánu- 
passanañana hướng đến Niét-bàn với 5 đối- 
tượng trải ngược lại là anuppada, appavatta, 
animitta, anayühana, appatisandhi bằng cách: 


1- Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tinh 


1-Tri-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppäda) của sắc-pháp, danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật là đáng kinh sợ 
(bhaya), nên trí-tué thiên-tuệ thứ 7 ãdimavãnu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong 
tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biét rang: Niét-bàn khóng sinh (anuppada) 
là pháp an-tinh (khema), nén trí-tué thién-tué 
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thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 

2- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự hiện-hữu (pavatta) của sác-pháp, danh-pháp 
3 thoi trong tam-giói thật là đáng kinh sợ 
(bhaya), nén trí-tué thién-tué thứ 7 ádinavánu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của 
sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vi-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không hiện-hữu 
(appavatta) sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ thién-tué 
thứ 7 ãdinavänupassanañäna hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp-hữu-vi (sankhàranimitta) đó là sác-pháp, 
danh-pháp 3 thoi trong tam-giói thật là dáng 
kinh sợ (bhaya), nên trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassananana thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi đó là sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, 
hiện-tại, vi-lai trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdmavãnupassanä- 
ñana biết rằng: Niét-bàn pháp-vó-vi (animitta) 
là pháp an-tinh (khema), nên tri-tuệ thién-tué 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cá moi pháp-hữu-vi. 
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4- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luy nghiệp chướng (ayühana), cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là dáng 
kinh sợ (bhaya), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tích 
luy nghiệp chướng cho quả tái-sinh trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không tích luy nghiệp 
chướng (anayühana) là pháp an-tịnh (khema), 
nén trí-tué thién-tué thứ 7 admavanupassana- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp- 
hitu-vi. 

5- Trí-tué thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết ró rằng: 
sir tái-sinh kiép sau (patisandhi) trong tam-giói 
thật là dáng kinh sợ (bhaya), nên trí-tué thién- 
tué thứ 7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ 
sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết răng: Niét-bàn không tái-sinh kiếp 
sau (appatisandhi) là pháp an-tịnh (khema), nén 
trituệ thiểntuệ thứ 7 admavanupassanañana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi pháp-hitu-vi. 


2- Đối-tượng khó và đối-tượng an-lạc 


1- Tri-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết ró rằng: 
sự sinh (uppada) cua sdc-pháp, danh-pháp 3 
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thói trong tam-giói thát là khó (dukkha), nén 
tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sác-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không sinh (anuppáda) 
(sắc-pháp danh-pháp trong tam-giói) là pháp an- 
lạc (sukha), nên trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdmavä- 
nupassanañana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả 
mọi pháp-hiru-vi. 

2- Tri-tué thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật là khổ (dukkha), nên 
tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sác-pháp, 
danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana biết rằng: Niét-bàn không hiện-hữu 
(appavatta) của sắc-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới là pháp an-lac (sukha), nên trí-tuệ thién-tué 
thứ 7 ãdinavänupassanañäna hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Tri-tué thién-tué thứ 6 tháy rõ, biết rõ 
rằng: pháp-hữu-vi (sankhàranimitta) đó là sác- 
pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là 
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khó (dukkha), nén tri-tuê thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp- 
hítu-vi đó là sác-pháp, danh-pháp quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tệ thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biết rằng: Niét-bàn pháp-vó-vi (animitta) 
là pháp an-lac (sukha), nên trí-tué thién-tué thứ 
7 àdinavanupassanárüna hướng đến Niễt-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luy nghiệp chướng (ayuhana) cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha), nên tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự tích luỹ nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp trong tam-giói 
đây tội chướng. 

* Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupas- 
sanüfüna biết rằng: Niét-bàn không tích luy 
nghiệp chướng (anayuhana) là pháp an-lạc 
(sukha), nên trí-tué thiên-tuệ thứ 7 ādīnavānu- 
passanafñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hiru-vi. 

5- Trí-tué thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết ró rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giói 
thật là khó (dukkha), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassananana tháy ró, biét ró sw tdi- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 
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* Và tri-tuê thién-tué thứ 7 adinavanupas- 
sanüfüna biết rằng: Niét-bàn không tdi-sinh 
kiếp sau (appatisandhi) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp- 
hítu-vi. 


3- Đối-tượng pháp-hữu-vi và Niét-bàn 


1-Trí-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết ró rằng: 
sự sinh (uppada) của sắc-pháp, danh-pháp 3 thời 
trong tam-giói là pháp-hữu-vi (sankhàra), nén 
tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sác-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giói đây 
tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: pháp không sinh pháp-hữu-vi 
(anuppada) là Niét-bàn (Nibbàna), nén tri-tuệ 
thién-tué thứ 7 adimavanupassanañana hưởng 
đến Niét-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

2- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
Pháp hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giói là pháp-hữu-vi 
(sankhàra), nén trí-tué thién-tué thứ 7 ādīnavā- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp hiện-hữu 
của sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, hién-tai, vi- 
lai trong tam-giói dáy tói chwóng. 
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* Và tri-tuê thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biết rằng: pháp không hiện-hữu pháp- 
hitu-vi (appavatta) là Niét-bàn (Nibbāna), nén 
tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tué thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tạo-tác (sankhàranimitta) đó là sác-pháp, 
danh-pháp 3 thoi trong tam-giới là pháp-hữu-vi 
(sankhãra), nên trí-tué thién-tué thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hién-tai, vi-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết rằng: pháp-vó-vi (animitta) là Niét- 
bàn (Nibbüna), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana hướng đến Niễt-bàn diệt 
tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tích luy nghiệp chướng (ayùhana) cho 
quá tái-sinh kiép sau trong tam-giói là pháp- 
hiru-vi (sankhãra), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
admavánupassanáfina thấy rõ, biết rõ pháp 
tích luy nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: pháp không tích luỹ nghiệp 
chướng (anãyhhana) là Niét-bàn (Nibbãna), nên 
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tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hitu-vi. 

5- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giói 
là pháp-hitu-vi (sankhàra), nén trí-tuệ thién-tué 
thứ 7 adnavanupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giói đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: pháp không tái-sinh kiếp sau 
(appatisandhi) là Niét-bàn (Nibbàna), nên tri- 
tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


Thực-hành 10 loại trí-tuệ thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực-hành 70 logi trí-tué 
thiên-tuệ cho thuần thục là: 

* 5 admnavañana là trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 
thấy rõ, biết rõ ràng 5 dói-twong sắc-pháp, 
danh-pháp có sự sinh (uppada), sự hiện-hữu 
(pavatta), pháp-hành tạo-tác (sankharanimitta), 
sự tích luy nghiệp chướng (ayühana), sự tái- 
sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giới đây 
tội chướng, và 

* 5 santipadañana là trí-tué thién-tué thứ 7 
hướng tâm đến Niét-bàn có 5 đối-tượng hoàn toàn 
trái ngược lại với 5 dói-twong của ãdinavañäna, 
đó là Niét-bàn không sinh (anuppáda), pháp 
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không liện-hữu (appavatta), pháp-vó-vi (animitta), 
pháp không tích luy nghiệp chướng (anayühana), 
pháp không tái-sinh kiếp sau (appatisandhi). 

Khi kiên tri thực-hành 70 trí-tué thién-tué này 
một cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hé bi 
lay chuyền bởi các tà-kién. 

Nhu vậy, trí-tué thién-tué adinavañana với 
trí-tuệ thiền-tuệ santipadañana, mỗi loại có 5 
đối-tượng hoàn toàn trái ngược lại với nhau, và 
dẫn đến như sau: 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ñdinavãnupassanä- 
ñãna thây rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới dáy tói 
chướng, thật dáng kinh sợ tôt độ, bởi vì tất cả 
mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp không phải là nơi 
án náu (neva tànam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là noi nương nho (nap- 
pafisaranam), chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tué thién-tué 
nhàm chán, khóng dính mác vào sác-pháp, danh- 
pháp ấy. 

* Trí-tuệ thién-tué santipadañäpa hướng đến 
Niét-bàn tịch tịnh đây ân-đức. Niét-bàn là pháp 
ẩn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là 
pháp giải-thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 
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Cho nén, hành-giả phát sinh düc-tin trong 
sach vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong ba giới bốn loài. 


Trí-tué thión-tuà thứ 7 adinavanupassana- 
ñana này làm nén tàng, làm nhán-duyén dé cho 
tri-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassanáfiana 
phát sinh tiép theo. 


8- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 8 Nibbidanupassanàfiana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tué thién-tué thứ 7 adinavãnupassana- 
ñana có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 8 gọi là 
nibbidanupassanañana: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sác-pháp, danh-pháp thật đáng nhàm chán. 

- Trí-tué thiên-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñana là tổng hop 7 loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 7 làm nén 
tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 8 gọi là nibbidanupassanañana: 
trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật dáng nhàm chán. 

Nibbida: thát dáng nhàm chán có nghĩa là 
hành-già thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải 
qua 7 loại trí-tué thién-tué từ tri-tuệ thứ nhất 
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cho dên trí-tuệ thién-tué thứ 7 adiavanupas- 
sanañana như sau: 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hiện rõ trang-thái 
vồ-thường, trang-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanä- 
ñana đã tháy rõ, biết rõ đặc biệt sự diét của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hiện rõ trang-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sác-pháp, danh-pháp chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana 
đã thấy rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói thát dáng kinh sợ tột độ (bhaya). 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana phát sinh thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới đây những tội chướng (ãdimava). 


* Vi thé, đến khi #í-tuệ thién-tu thứ 8 
nibbidanupassanañana này phát sinh chỉ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
thật đáng nhàm chán tột độ mà thôi, nên chỉ 
còn hướng tâm đến Niét-bàn giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong tam-giói mà thôi. 

Cho nên, hành-giả có găng tinh-tán không 
ngừng thực-hành dõi theo 7 pháp anwpassanä, 
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dé mong chứng ngộ chán-ly tứ Tỉ hánh-dé, chứng 
dac T hánh-dao, Thánh-qua và Niét-bàn, diét khó 
tit sinh luán-hói trong tam-giói. 


7 Pháp Anupassana 


l- Aniccánupassaná: Trí-tué thién-tué dói 
theo thay rõ, biết ró sác-pháp, danh-pháp có 
trang-thái vó-thuong, 

2- Dukkhanupassana: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết ró sác-pháp, danh-pháp có 
trang-thái khó. 

3- Anattaànupassaná: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết ró sác-pháp, danh-pháp có 
trang-thái vô-ngã. 

4- Nibbidanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biét rõ moi sác-pháp, danh-pháp 
thát dáng nhàm chán. 

5- Viraganupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biét rõ moi sác-pháp, danh-pháp 
không dáng say mé. 

6- Nirodhànupassanà: Trí-tué thién-tué dõi 
theo tháy rõ, biét ró moi sác-pháp, danh-pháp 
dáng diét bo. 

7- Patinissaggünupassanà: Tri-tuệ thién-tué 
doi theo tháy rõ, biét ró moi sdc-pháp, danh- 
pháp dáng xa bó. 
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Giảng Giải: 


l- Aniccanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiệntại nén hiện ró trang-thái vô- 
thường, và tri-tuệ thién-tué này cũng có khả 
năng biết rõ danh-pháp, sác-pháp quả-khứ, vi- 
lai cũng có trang-thái vô-thường như sác-pháp, 
danh-pháp hién-tai này, nên diệt được nicca- 
sañña: thấy sai, tưởng lâm cho là "sác-pháp, 
danh-pháp là thường ". 


2- Dukkhanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái khổ; và 
tri-tuệ thién- tué này cüng có kha nàng biét ró 
danh-pháp, sác-pháp quả-khứ, vi-lai cũng có 
trang-thái khó như sắc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại này, nén diệt được sukhasafifia: tháy sai, 
tưởng lâm cho là “sắc-pháp, danh-pháp là lạc”. 


3- Anattanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái vô-ngã, và 
trí-tué thién-tué này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp, sác-pháp quả-khứ, vi-lai cũng có 
trang-thái vô-ngã như sác-pháp, danh-pháp 
hiện-tại này, nén diét duoc attasafifia: tháy sai, 
tưởng lâm cho là “sắc-pháp, danh-pháp là ngã”. 
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4- Nibbidanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khó thật sự mà thôi, nên 
thật đáng nhàm chán; và tri-tuệ thiên-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp 
quả-khứ, vị-lai cũng thật dáng nhàm chán như 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
nandi: tâm tham-ái hài lòng trong sác-pháp, 
danh-pháp. 


5- Virāgānupassanā: Tri-tuệ thiển-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khó thật sự mà thôi, nên 
thật không đáng say mê; và trí-tué thién-tué này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp 
quá-khie, vi-lai cũng thật không dáng say mê 
như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên điệt 
được raga: tâm tham-ái say mé trong sác-pháp, 
danh-pháp. 


6- Nirodhanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khó thật sự mà thôi, nên 
thật đáng diệt bó; và trí-tuệ thién-tué này cũng 
có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp quá- 
khứ, vị-lai cũng thật đáng diệt bỏ như sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diét được samudaya: 
nhán-sinh-khó của sắc-pháp, danh-pháp. 
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7- Patinissaggãnupassanä: Tri-tuệ thién-tué 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại chỉ có khổ thật sự mà thôi, 
nên thật đáng xá bó; và trí-tuệ thién-tué này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp 
quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng xả bỏ như sắc- 
pháp, danh-pháp hién-tai này, nên diệt được 
adana: sự chấp-thủ trong sắc-pháp, danh-pháp. 


Trong 7 pháp anupassana này có 3 loại căn 
bản là aniccanupassana, dukkhanupassana, 
anaffãnupassani, bởi vì trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 frạng-thái chung: trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, của 
sắc-pháp, danh-pháp. 


Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ: 


l- Trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp dáng 
kinh sợ. 

2- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanda- 
ñana thay rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp dáy 
tội chướng. 

3- Tri-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp dáng 
nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giông nhau về ý nghĩa. 
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Thật vậy, hành-giá thuc-hành pháp-hành 
thiên-tuệ đã trải qua từ trí-tuê thứ nhát nama- 
rupaparicchedanana cho dén frí-tuệ thién-tué 
thứ 8 nibbidanupassananana này. 

- Nếu #i-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp đáng kinh sợ thì gọi là 
bhayatupatthanafiana. 

- Nếu trí-tué thién-tué thây rõ, biết rõ sác-pháp 
danh-pháp đáy tội chướng thì gọi là adinavanu- 
passanafiana. 

- Néu trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ danh- 
pháp săc-pháp đáng nhàm chán thì gọi là 
nibbidanupassanañana. 


Khi #í-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupas- 
sanañana thay rõ, biệt rõ tât cả các pháp-hữu-vI, 
sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai 
trong tam-giói thật dáng nhàm chán tôt độ, nên 
hướng tâm dén dói-twong santipada: Niét-bàn 
là pháp án-náu an toàn, là pháp nwong-nho an 
toàn, là pháp giải thoát khó hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt dói mà thôi. 

Đối-tượng santipada: Niét-bàn như thé nào? 

Hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 8 nibbidà- 
wupassanañana thâu suôt biệt rõ răng: 

* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
uppada: sự sinh cua sdc-pháp, danh-pháp thật 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 219 





là dáng kinh sợ, đây tội chướng, dáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và anuppäda: sự 
không sinh của sắc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niét-bàn an-lạc tuyệt đối. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
pavatta: sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp 
thật là dáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chi có khổ mà thôi. Và anuppäda: sự 
không sinh của sắc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niét-bàn an-lạc tuyệt đối. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
nimitta (sankharanimitta): pháp-hữu-vỉ đó là 
sắc-pháp, danh-pháp thật là đáng kinh sợ, đây 
tội chướng, dáng nhàm chán, chỉ có khổ mà 
thói. Và animitta: pháp-vó-vi, đó là santipada: 
Niét-bàn an-lạc tuyệt đối. 

* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
ayühana: sự tích luy nghiệp chướng cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là dáng 
kinh sợ, đây tội chướng, dáng nhàm chán, chỉ có 
khó mà thói. Và anäyRhana: sự không tích luy 
nghiệp chướng, dó là santipada: Niét-bàn an-lac 
tuyét dói. 

* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró rằng: 
patisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giói 
thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khó mà thôi. Và appatisandhi: sự 
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khóng tái-sinh kiép sau, dó là santipada: Niét- 
bàn an-lac tuyét dói, v.v... 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi danh- 
pháp, mọi sác-pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai 
trong tam-giới dáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên 
chỉ hướng đến đối-tượng santipada: Niét-bàn 
diệt tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp án-náu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải 
thoát khó hoàn toàn, có sự an-lạc tuyệt đối. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanä- 
ñana này làm nền tảng, làm nhân-duyên dé cho 
tri-tuê thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
phát sinh tiếp theo. 


9- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 9 


Muficitukamyatafiana 


Hành-giả tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thiền- 
tué, có trí-tué thién-tué thit 8 nibbidanupassana- 
ñana có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên dé phát sinh #rí-tuë thién-tué thứ 9 goi là 
muñcitukamyatañana: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói thật 
đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải thoát 
khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới mà thôi. 
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- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñana là tổng hop ở loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 8 làm nén 
tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ 
thién-tué thứ 9 goi là muficitukamyatafiana: 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giói thật dáng nhàm chán tôt dó, 
nén chỉ mong giải thoát khỏi các pháp-hitu-vi, 
sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói mà thói. 

Trí-tué thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatañana 
phát sinh nhu thé nào? 

Trí-tué thién-tué thứ 8 nibbidãnupassanäñäna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ moi danh-pháp, mọi sác- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giói dáng 
kinh sg, dáy tội chướng, dáng nhàm chán tót độ, 
chỉ có khó mà thôi, nên hướng tâm đến đối-tượng 
santipada: Niét-bàn diệt tất cả các pháp hữu-vi 
làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitu-kamyatañana chỉ 
mong chứng ngộ Niét-bàn giải thoát khói khó tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài mà thôi. 

* Ba giới gồm có 31 cõi là: 

l- Dục-giới góm có 11 cói-giói. 

2- Sắc-giới góm có 16 táng trời sác-giói 

pham-thién. 

3- Vô sác-giói góm có 4 táng trời vó-sác-giói 

pham-thién. 
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l- Dục-giới có 11 cõi chia làm 2 cói-giói: 

- Cói ác-giới có 4 cõi là cõi dia-nguc, a-su-ra, 
nga-quy, súc-sinh. Chüng-sinh bị sa doa trong 4 
cõi ác-giói này do quả cua ác-nghiệp, rôi phải 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
áy mới thoát ra khỏi cõi ác-giói được. 

Ác-nghiệp dó là tác-y tâm-sở (cetana) đồng 
sinh với 12 bát-thién-tám là 8 tham-tám, 2 sân- 
tâm, 2 si-tám, cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
CÕI ác-giói. 

* Cói thiện dục-giới gồm có 7 cõi: cói người 
và 6 cối troi duc-giói. Chüng-sinh được sinh 
trong 7 cõi thiện-giới này do qua cua dục-giới 
thiện-nghiệp, hưởng quả an-lac trong cõi åy cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau 
trong cõi khác tuy theo nghiệp của mình đã tạo. 

Duc-giói thiện nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
(cetaná) đồng sinh với 8 dục-giới thién-tám, cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới. 

Chúng-sinh nào đã tạo duc-giói thién-nghiép 
nào rồi, sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu duc-giói 
thiện-nghiệp ây có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau thì sinh trong cõi thiện-dục-giới. Được sinh 
trong cõi thiện-dục-giới nào hoàn toàn do năng 
lực quá của dục-giới thién-nghiép áy.? 





! Tìm hiểu rộng trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông, cùng soạn giả. 
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2- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-y tâm-sở 
(cetana) đồng sinh với 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người fam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có khả 
năng chứng đắc được 5 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm giữ gìn cho đến khi chết. 

Sau khi hành-già ấy chết, chắc chán chi có 
sắc-giới thién-nghiép trong đệ ngũ thién sắc-giới 
thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả trong thoi-ky 
tái-sinh _kiếp sau (patisandhikala) có dé ngí 
thiền sắc-giới quá-tám gọi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sác-giói phạm-thiên tột dinh gọi là Quáng-quá- 
thién, có tuói tho 500 dai-kiép trái dát. 

Cón 4 bác thién sác-giói thiện-tâm bác tháp 
còn lai đều trở thành vó-hiéu-quá-nghiép (ahosi- 
kamma) khóng có co hói cho quá duoc nüa. 


3- Vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp dó là tác-ý tâm-sở 
(cefana) đông sinh với 4 bậc thiên vó-sác-gioi 
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thiện-tâm, chắc chán cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 tang trời vó-sác-giói Phạm-thiên. 


Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định, nếu có khả năng chứng đắc được 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thién vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có 
vó- sác-giói thién- -nghiép trong dé ti: thiên vô- 
săc-giói thién-tám goi là phi- tưởng phi-phi- 
tuóng-xir-thién thiện-tâm có quyén uu tién cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đệ tứ thién vó-sác-giói quả-tâm gọi là 
phi-twóng phi-phi-twóng-xi-thión quá-tám goi 
là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vó-sác-giói phạm-thiên tột 
dinh gọi là Phi-tuóng phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có 
tuói thọ 84.000 đại-kiếp trái đất.” 

Còn 5 bậc thién sắc-giới thiện-tâm và 3 bác 
thiên vó-sác-giói thiện-tâm bậc thấp còn lại đều 
trở thành vó-hiéu-quá-nghiép | (ahosikamma) 
khóng có co hói cho quá duoc nüa. 


! Hành-giả chứng đắc thiền thiện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp sau, còn lại các bậc thiền thiện-tâm thấp 
không có cơ hội cho quả tái-sinh. Tìm hiểu rõ trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiền-Định, cùng soạn 
giả. 
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Tam-giới: duc-giói, sắc-giới, vô-sắc-giới gồm 
có 31 cói-giói chỉ là noi tam trú của tật cả mọi 
chúng-sinh trong tam-giới mau hoặc lâu mà thôi. 

Dù vi pham-thién nào trên tàng trời vó-sác- 
giới phạm-thiên tót dinh gọi là Phi-tuong phi- 
phi-twóng-xit-thién, có tuói thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuổi thọ cũng phải chết. Sau 
khi vị phạm-thiên â ây chét, tuy theo thiên- nghiép 
cüa vi pham- thiên ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác. 

* Bón loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chüng-sinh thuộc vé loài thai- 
sinh, đầu tiên cần phải nương nhờ nơi bụng mẹ, 
từ từ lớn dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, mới 
sinh ra đời. Đó là loài người trong cối người, 
chu-thién cõi bhümatthadevatà: chu-thién trên 
mát đất, loài súc-sinh như trâu, bò, v.v... 

2- Noãn-sinh: Chüng-sinh thuộc vé loài 
noãn-sinh, đầu tiên cần phải nương nhờ nơi 
bụng mẹ, sinh trong trứng từ từ lớn dàn cho đến 
khi đủ tháng đủ ngày, trứng sinh ra ngoài, rồi từ 
trứng sinh ra con. Đó là loài ga, vit, chim, v.v... 

3- Tháp-sinh: Chüng-sinh thuóc vé loài tháp 
sinh nương nhờ noi ám tháp do dáy, dưới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, trùn, doi, các loài sản, V.V... 
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4- Hoá-sinh: Chüng-sinh thuóc vé loài hoá- 
sinh khóng càn nuong nhó vào noi nào cá, chi 
nuong nhó noi nghiép quá-khü cüa minh mà 
thói. Khi tái-sinh ngay tüc khác to lón tu nhién. 
Dó là chung-sinh dia-nguc, các loài nga-quy, a- 
su-ra, chu-thién trong 6 cối trời duc-giói (ngoại 
trừ bhümatthadevatà), chw Pham-thién trong cối 
troi sác-giói, cÓi troi vồ-sắc-giới, V.V... 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiën-tué, dat 
đến trí-tué thiën-tuë thứ 9 muñcitukamyatañana 
hiéu biét ráng: 

“Hê còn tải-sinh kiếp sau là còn có ngü-uán, 
sắc-pháp, danh-pháp, dù ở trong cói nào cũng 
chắc chắn còn phải chịu khổ của sắc-pháp, 
danh-pháp ấy.” 

“Đối với hang phàm-nhán, hé còn tiếp tục tử 
sinh luán-hói thì khó mà tránh khói 4 cói ác- 
giới: dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. " 

Cho nên, hảnh-giả có găng tiếp tuc thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến tríi-tué thién-tué thứ 
9 này thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật dáng kinh sợ, đây tội chướng, thật 
đáng nhàm chún thật sự. 

Vi vậy, hành-giá cảm thấy kinh sợ, nhàm 
chán trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực-hành 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 227 





pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ Niết- 
bàn, giải thoát khỏi khô vòng tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải mà thôi. 

Tính chất của muficitukamyatàtiana như 
thê nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến trí-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyatà- 
ñana chi mong chứng ngộ Niễt-bàn giải thoát 
khói sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói mà 
thói, qua nhüng ví du nhu sau: 


* Ví như con cá bị mắc lưới, có găng hết sức 
mình vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thể nào. 
Cũng như váy, hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 
9 mong chứng ngộ Niét-bàn giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới cũng như 
thé ấy. 

* Vi nhu con ếch bị con rắn ngậm trong 
miệng, cố gắng hết sức mình vùng váy để thoát 
ra khỏi miệng con rán như thé nào. Cũng như 
váy, hành-giá có trí-tué thién-tué thứ 9 mong 
chứng ngộ Niét-bàn ... cũng như thé ấy, v.v... 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến trí-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyatà- 
ñana này thây rõ, biết rõ ràng mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp trong 31 cõi trong tam-giới đều sinh 
rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ có khổ thật sự 
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mà thói, nén tâm của hành-giá chỉ mong chúng 
ngó Niét-bàn, mói giái thoát ra khói moi sác- 
pháp, moi danh-pháp trong tam-giói, nghia là giái 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giói bón loài. 


Cho nén, hành-giả không muốn dính mắc 
trong sắc- -pháp, danh-pháp nào nữa, chỉ có gắng 
tinh-tán không ngừng tiếp tục thực-hảnh pháp- 
hành thién-tué, dé mong chứng ngộ chán-lj tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói 
trong ba giới bốn loài. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 9 Muñcitukamyatañana 
này làm nén tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhanupassanañana phát 
sinh tiép theo. 


10- Trí-Tué Thiền-Tuệ Thứ 10 
Patisankhanupassanafiana 


Hành-giả tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thión- 
tuệ, có tri-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyata- 
ñana có nhiều năng lực làm nén tảng, làm nhân- 
duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 10 goi 
là patisankhünupassanáfiüna: trí-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trang-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
các pháp-hữu-vi trong tam-giới. 
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- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñana tri-tuệ thién-tué mong muốn tha thiết giải 
thoát ra khỏi các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giói thật dáng nhàm chán tột 
độ làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh 
trí-tué thiên-tuệ thứ 10 gọi là patisankhanu- 
passanañana như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhànupas- 
sanañana là tổng hop 9 loại tri-tuệ trên từ tri- 
tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 9 làm 
nên tảng, làm nhán-duyén dé cho phát sinh trí- 
tué thiền-tuệ thứ 10 gọi là patisankhünupassa- 
nañana: trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró tró lai 
đây đủ trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngà của các pháp-hitu-vi trong 
tam-giới. 

Theo bộ ƒisuddhimagga,” hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến trí-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhünupassanáfiàna này 
thấy rõ, biết rõ trở lai dày đủ 4 trang-thái gồm 
có 53 trạng-thái chi-tiét. 

- Trang-thái vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiét. 

- Trạng-thải khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trang-thái vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiét. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Patisankhänupassanañanakatha. 
- Xem đây đủ bó Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: Pháp-Hành 
Thién-Tué, cùng soạn giả. 
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- Trang-thái bát-tinh có 7 trang-thái chi-tiét. 

Trí-tué thién-tué thứ 10 patisankhànupas- 
sanáfüna này tháy rõ, biết rõ trở lại dày đủ 4 
trang-thái: trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngà, trạng-thái bát-tinh của các 
pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói 
một cách rõ ràng dày đủ các trang-thái chi-tiét, 
nên diét-tirng-thoi (tadangappahama) được 3 
pháp-đảo-điện: twóng-dào-dién (safinavipallasa), 
tâm-đảo-điên (cittavipallasa), tà-kién-dáo-dién 
(ditthivipallása) cho sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới là thường, lạc, ngå, tinh. 

Cho nên, trí-tué thién-tué thứ 10 này sáng 
suốt tìm ra phương-pháp giải thoát khó khói sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói này. 


Hành-già tiép tuc có gáng tinh-tán khóng 
ngừng thuc-hành pháp-hành thién-tué vói phuong- 
pháp ấy trí-tué thiên-tuệ thứ 10 patisankhànu- 
passanañana phát sinh có nhiéu nàng luc. 


Trong Visuddhimagga, phần trí-tué thién-tué 
thứ 10 patisankhanupassanafianakathà giảng 
giái ràng: 

"Aniccato manasikaroto nimittam patisankha 
nanam uppajjati. 

"Dukkhato manasikaroto pavattam pafisankha 
nanam uppajjati. 
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“Anattato manasikaroto nimittañca pavattañca 
patisankha ñanam uppajjati. 0 

“Hành-giả có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ 
trang-thái vô-thường, biết rõ pháp-hữu-vi không 
bên lâu, chốc lát, trí-tué thién-tué thứ 10 pati- 
sankhanupassanañana phát sinh. ” 

“Hành-giả có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró 
trang-thái khó, biết rõ sự hiện hữu các pháp- 
hữu-vi, trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupas- 
sananana phát sinh. ” 

“Hành-giả có trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
trang-thái vô-ngã, biết rõ pháp-hữu-vi không bên 
lâu và sự hiện hữu các pháp-hữu-vi, trí-tué thiên- 
tué thứ 10 pafisankhanupassananana phát sinh. ” 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 10 patisankhànupas- 
sanañana này làm nền tảng, làm nhân-duyên để 
cho trí-tué thién-tué thứ 11 sankhàrupekkhà- 
ñana phát sinh tiép theo. 


11- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 11 


Sañkharupekkhañana 


Hành-giá tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ, có trí-tué thién-tué thứ 10 patisankhanupas- 
sanañana nhiéu nàng luc làm nén tàng, làm 
nhân-duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thir 11 





! Bó Visuddhimagga, phàn Patisankhanupassanafianakatha. 
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goi là sankhàrupekkhàafiana: trí-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ ràng thát-tánh của sác-pháp, 
danh-pháp là pháp-vó-ngá, có trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, nén 
đặt tám trung-dung giữa moi sác-pháp, mọi 
danh-pháp, để quyết định phương pháp giải thoát 
ra khỏi sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 11 sankhãrupekkhä- 
ñana là tổng hop 10 loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ 
thứ nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 10 làm nén 
tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ II sañkharupekkhañana: tri-tuệ 
thién-tué thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh- 
pháp là pháp-vó-ngá, có trạng-thải vó-thwong, 
trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã, nên đặt tâm 
trung-dung (majjhatta) giữa mọi sác-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giỏi, dé quyết định phương-pháp 
giải thoát ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói. 

Khi hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué 
đã đạt đến trí-tué thién-tué thứ 10 patisankhà- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của các pháp-hitu-vi trong tam-giói, dé 
tim ra phuong-pháp giái thoát ra khói các pháp 
hüu-vi sác-pháp, danh-pháp này. Cho nén hành- 
giả trở lai suy xét răng: 
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“Sabbe sankhara sunña ” 

Tất cá các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là ngü-uán, 6 xứ bên trong với 6 xứ bên 
ngoài, 18 tự-tánh (dhatu), ... déu là hoàn toàn 
không (không phải ta, không phải của t4). 


Thật vậy, hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 11 
sañkharupekkhañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

"Sufinamidam attanena và attaniyena va” 

Thát-tánh của các pháp-hiu-vi sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới này không phải ta và không 
phái cua ta. 

Khi hành-giả có trí-tué thiền-tuệ thứ II 
sankharupekkhanana tháy ró, biét ró các pháp- 
hitu-vi, sác-pháp, danh-pháp tam-giói là hoàn 
toàn khóng phái ta, khóng phái cüa ta vói 
paccakkhañiäna: trí-tué trực tiếp thấy rõ, biết ró 
bên trong của mình như vậy, và cũng thấy ró, 
biết rõ các pháp-hữu-vi bên trong của người 
khác bằng anumanañana: tri-tué gián tiép tháy 
rõ, biết rõ 4 pháp ràng: 


1- Nàham kvacani, 

2- Kassaci kificanatasmim, 
3- Na ca mama kvacani, 

4- Kismifici kificanatatthi. 





' Bộ Visuddhimagga Saükhàrupekkhàfiankatha. 
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l- Hành-giá không thấy có ta trong bát cứ 
sắc-pháp, danh-pháp nào, thời gian nào, trong 
pháp nào cả. 

2- Hành-giả không thấy ta có quan hé mật 
thiét dén mót ai cá. 

3- Hành-giả thấy không có của ta, cũng 
không có của người khác, bất cứ sắc-pháp, danh- 
pháp nào, thời gian nào, trong pháp nào cả. 

4- Hành-giả không thấy người khác có quan 
hệ với ta. 

Như vậy, các pháp hữu-vi là hoàn toàn không. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tué thién-tué tháy rõ, biét rõ các pháp-hữu-vI 
rằng: 

- Tri-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 6 xứ bên 
trong: nhãn xứ, nhĩ xứ, ty xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý 
xứ là hoàn toàn không (suñna), không phải ta, 
không phải của ta, là vô-thường, không bên 
vững, ... 

- Tri-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 6 xứ bên 
ngoài: sắc xứ, thanh xử, hương xứ, vi xứ, Xúc 
xứ, pháp xứ là hoàn toàn không (suññna), không 
phải ta, không phải cua ta, là vô-thường, không 
bên Vững, ... 

- Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 6 thitc-tám: 
nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tám, tÿ-thức-tâm, thiét- 
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thức-tâm, thân-thức-tâm, ÿ-thức-tâm là hoàn 
toàn không (suñña), không phải ta, không phải 
của ta, là vô-thường, không bên vững, ... 

- Trí-tuệ thién- tué tháy ró, biết rõ ngü- uán: 
sắc- uán, tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uán, thức- 
uán là hoàn toàn không (sufifia), không phải ta, 
không phải cua ta, là vô dung vì không có lõi, 
không bên vững, là vô-thường, không an-lạc, vô- 
ngã, luôn luôn biến đổi, ví như cây sậy, cây 
chuối, bong bóng nước, bọt nước, giọt sương, ... 

- Trí-tuệ thién- tué tháy TỐ, biết rõ ngü- uán: 
sắc- uán, tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uán, thức- 
uán vói 10 tính chát nhu sau: 


SÁc-uán có 10 tính chát: 


l- Rüpam rittato passati: trí-tué thién-tué 
thay rõ, biết rõ sác-uán là vô ích, bởi vi vô- 
thường, khó, vô-ngã. 

2- Tuccho: tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ 
sác-uán là róng tuéch, bởi vì không có cốt lõi. 

3- Sufnato: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết ró 
sdc-uán là róng không, không phải ta, không 
phải của ta. 

4- Anattato: tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ 
săc-uân là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không chiêu 
theo ý muôn cua ai. 
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5- Anissariyato: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết 
rõ sác-uán không có chủ quyên, bởi vì không ai 
có quyên sai khiên theo ý của mình. 

6- Akãmakäriyato: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sác-uán không làm theo y muốn của ai. 

7- Alabbhaniyato: tri-tuệ thiên-tuê thấy ró, 
biết rõ không thê muốn sác-uán nhw thé này, 
đừng như thê kia được. 

8- Avasavattakato: tri-tuệ thién-tué tháy rõ, 
biết rõ sác-uán không chiếu theo y muôn cua ai. 

9- Parato: trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró 
sac-uán la khác la. 

10- Vivittato pasati: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biét ró sác-uán là vó chu, bói vi khóng phái nguoi, 
không phái chúng-sinh nào cả. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tué-thién-tué thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn là hoàn 
toàn không với 10 tính chất áy nhu thé nào. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uẩn cũng là hoàn toàn không với 10 
tính chất cũng như thế ấy. 


* Trí-tuệ thión-tuó tháy ró, biết rõ ngü- uán: 
sắc- uán, tho-uán, twóng-uán, hành-uẩn, thức- 
uán là hoàn toàn khóng, có 12 tính chát: 


Sác-uán có 12 tính chát: 
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l- Rüpam na satto: trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết ró sác-uán không phải là chúng-sinh. 

2- Na jivo: trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró 
sác-uán không phải là sinh-mạng vinh cửu như 
ngoại đạo. 

3- Na naro: trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró 
sác-uán không phải là người. 

4- Na mãnavo: tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết 
rõ sác-uán không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na itthi: trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró 
sác-uán không phải là người nữ. 

6- Na puriso: trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 
sác-uán không phải là người nam. 

7- Na attà: trí-tué thién-tué tháy rõ, biét rõ 
sác-uán không phải ta (ngã). 

8- Na aftaniyam: trí-tué thién-tué tháy rõ, biết 
rõ sác-uán không phải thuộc vé của ta (ngã). 

9- Naham: trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró 
sác-uán không phải là ta. 

10- Na mama: trí-tué thién-tué tháy ró, biét 
rõ sác-uán không phải của ta. 

11- Na aññassa: trí-tuỆ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sác-uán không phải của người khác. 

12- Na kassaci: trí-tué thién-tué tháy ró, biét 
rõ sác-uán không phải của một ai cả. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
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trí-tué thién-tué tháy rõ, biết ró sắc-uẩn là hoàn 
toàn không với 12 tính chât ây như thê nào. 

Cũng nhu vậy, tho-uán, twóng-uán, hành- 
uán, thức-uán cũng là hoàn toàn không với 12 
tính chât cũng như thê ây. 


* Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué có 
tri-tué thién-tué tháy 16, biét rë sác-uán là hoàn 
toàn không với trang-thái vô-thường có 12 
trang-thái chỉ- tiết; trạng-thái khổ có 27 trạng- 
thái chi- tiết; trang-thái vó-ngà có 7 trang-thái 
chi-tiét của sác-uán. 


Cũng nhu vậy, trí-tué thién-tué  tháy ró, biét 
ró tho-uán, twóng-uán, hành-uán, thức-uẩn 
hoàn toàn không với trang-thái vô-thường có 
12 trạng-thái chi-tiét, trạng-thái khó có 27 trạng- 
thái chi-tiét, trang-thái vồ-ngã có 7 trang-thái 
chi-tiét nhu sác-uán. 

Khi hành-giả có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết 
rõ ngü-uán, sắc-pháp, danh-pháp hoàn toàn 
không như vậy, gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới hoàn 
toàn không, không phải ta, không phải của ta. 

Düc-Phát dạy Ngài Trưởng-lão Moghar-ja: 

“Sunnato lokam avekkhassu, 

Moghar-ja sada sato. 

Attanuditthim ühacca, 
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evam maccutaro siya. 

Evam lokam avekkhantam, 

maccuraja na passati. 

"Này Mogharäja! Con nén tinh-tán ngày đêm, 
Thực-hành pháp-hành tit-niém-xi. 

Từ bỏ tà-kién theo chấp ngã, 

Con nên có trí-tuệ thiên-tuệ, 

Thấy rõ, biết rõ các pháp-hitu-vi, 

Trong tam-giói hoàn toàn không. 

Được như vậy, con thoát khói tw thân, 

Tử thân không thấy người thấy rõ, biết rõ, 
Pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp, 

Trong tam-giói hoàn toàn không như vậy. ” 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tué thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn 
không với nhiều phương pháp như vậy, tâm của 
hành-già đặt trung-dung giữa tất cả các pháp- 
hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 


Nhu váy, hành-giá đạt đến trí-tué thién-tué 
thứ 11 goi là sankharupekkhanana. 
Tính chát của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 


Khi hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đên trí-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 





' Bộ Visuddhimagga, và Bộ Khu. Cülanidesa. 
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ñana thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói hoàn toàn không 
(không phải ta, không phải của ta), thấy rõ, biết 
rõ đây đủ các trạng-thái chi-tiét của trang-thái 
vô-thường, của trang-thái khó, của trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới, 
cho nên, hành-giả có được tính chất đặc biệt của 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankhärupekkhäñäna 
như sau: 

- Hành-giả diệt được Đhayañca nandifica 
vippahaya: tâm kinh-sợ (bhaya) và tám hoan- 
hy (nandi) trong các pháp-hữu-vi, sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới, bởi vì đặt tám frung- 
dung (majjhatta) giữa các sác-pháp, danh-pháp 
trong tam-giói. 

- Hành-già khóng cháp-thü trong sác-pháp, 
danh-pháp cho là ta (aham), của ta (mama), bởi 
vì tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp hát dáng 
kinh-sợ, đây tói-chuóng thật dáng nhàm-chản 
tột độ. 

Ví dụ: Một chàng trai yêu say đắm người vợ 
tré đẹp, không muôn rời xa vi quá yêu vợ. Nếu 
thấy người vợ đứng, ngồi nói chuyện, cười cợt 
với người đàn ông nảo thì chàng trai ấy nổi cơn 
ghen tức, khổ tâm cùng cực. 

Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của minh 
ngoại tình với người đàn ông khác, thấy rõ, biết 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 24] 





rõ người vợ phu bạc, không có lòng chung thuỷ 
với mình, đầy tội-lỗi như vậy, nén phát sinh tâm 
nhàm-chán tột độ, không còn yêu say đăm người 
vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly di với vợ, rồi đuôi 
vợ ra khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của 
mình nữa. 

Từ đó vé sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ 
cũ đi theo người người đàn ông khác, chuyện trò 
cười cợt với người đàn ông khác, vẫn tự nhiên, 
không hề nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì 
chàng trai trẻ đặt tâm trung-dung giữa người vợ 
cũ và người đàn ông khác ây. 

Cũng như vậy, hành-giá thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã đạt đến frí-£uệ thiên-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ ràng sác- 
pháp, danh-pháp hoàn toàn không, là pháp-vó- 
ngã, có trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái vô-ngã, nên không còn chấp-thủ 
trong sác-pháp, danh-pháp cho là ta (aham), 
của ta (mama), đặt tâm trung-dung giữa tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp ấy. 


Hành-giả đã đạt đến trí-tué thién-tué thứ 11 
này tháy ró, biét ró tát cá moi sác-pháp, moi 
danh-pháp thát dáng kinh so, đây tói-chwóng, 
thật dáng nhàm-chán tôt độ, chỉ mong giải thoát 
ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ tít cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp hoàn toàn không, 
không phải ta, không phải của ta, nên đặt tâm 
trung-dung giữa tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp, đô là tâm có nhiễu năng lực chỉ có hướng 
tâm đến Niét-bàn giải thoát khổ mà thôi. 

Nếu tâm chưa thấy đối- -twong danh-pháp 
Niết-bàn thì hành-giả trở lại với dói- -tượng sác- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới, và tiếp tục thực- 
hành nhu vậy, cho đến khi trí-tué thién-tué có 
khả năng thấy được dói-twong Niét-bàn. 

Khi nào trí-tué thién-tué có khả năng thấy được 
dói-twong Niét-bàn siéu-tam-giói, khi ấy, mới 
buông bỏ dói-tuong sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ví dụ: chiếc thương thuyên đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc /a-bàn chi 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
trưởng bắt một con qua đem theo đề chỉ phương 
hướng. Nếu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy người 
thuyền trưởng thá con qua bay di tìm bến. 

Con qua rời từ đỉnh cột buóm bay thăng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nêu nó  tháy 
bén thi nó bay tháng vë huóng áy, nhung néu nó 
chua tháy bén thi nó bay tró lai dáu trén dinh cót 
buóm như trước. Con qua åy tiếp tục bay nhu vậy, 
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cho dén khi tim tháy bén bay tháng vé huóng à íy, 
chiếc thuyén cũng di theo hướng ấy đến bến. 


Cũng như vậy, hành-giả có trí-tué thién-tué 
thứ II sankhärupekkhäñana, nêu khi thấy được 
dói-twong santipada, Niét-bàn siéu-tam-giói thì 
buông bó dói-tuong sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diét liên tuc không ngừng, có 
trạng-thái vó-thuong, hoặc trang-thái khổ, hoặc 
trang-thái vô-ngã. 

Nếu khi hành-già chưa thấy được dói-twong 
santipada: Niét-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
vẫn còn có dói-tuong sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diét liên tuc không ngừng, có 
trang-thái vô-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc 
trang-thái vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vì 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sañkharupekkhañana 
nảy phát sinh càng lâu càng vi-té sâu sắc, thi 
càng có nhiều năng luc tâm trung-dung giữa 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ba trí-tuệ thiền-tuệ cùng mục đích 

Ba trí-tué thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 


l- Trí-tué thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñana tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đáng nhàm-chán tột độ, nên chỉ 
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mong giải thoát ra khói các pháp-hữu-vi, sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giói mà thói. 

2- Trí-tué thiền-tuệ thứ 10 palisankhänu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ trở lại đây dú 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái 
vó-ngá của các pháp-hitu-vi trong tam-giói, dé 
tim ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các pháp- 
hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 

3- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 11 sankhärupekkhä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của danh- 
pháp, sắc pháp là pháp-vó-ngà, có trạng-thái vő- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, đặt tám 
trung-dung giữa tất cả mọi sác-pháp, moi danh- 
pháp trong tam-giói, nén có khá nang dac biét 
quyết định phương pháp thực-hành dé giải thoát 
ra khỏi sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 

Nhu vậy, 3 trí-tué thién-tué này đều gióng 
nhau vé phán sự, về mục đích giải thoát ra khói 
sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói, nhung chi 
có khác nhau vé /hó gian qua 3 giai đoạn: 

- Tri-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana 
ở giai đoạn đầu, 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 10 patisankhünupas- 
sananana ở giai đoạn giữa, 

- Tri-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 
ñana ở giai đoạn cuối. 
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Tính Chất Của Sankharupekkhafiana 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đên frí-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 
ñana nên có những tính chat đặc biệt như sau: 


- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, dé mong chóng chứng ngộ Niét-bàn, gidi 
thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bón 
loài mà thói. 

* Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: pháp đặc biệt thát-giác- 
chi: Niệm-giác-chi, phán-tích-giác-chi, tinh-tán- 
giác-chi, hỷ-giác-chi, tịnh-giác-chi, định-giác- 
chỉ, xá-giác-chi. Đó là 7 pháp-giác-chi hỗ trợ 
chứng ngô chán-l tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 


2- Maggangavisesa: pháp đặc biệt bát- 
chánh-dao: chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh- 
tán, chánh-niém, chánh-dinh. Dó là 8 pháp- 
chánh-đạo hỗ tro chính trực tiếp chứng ngộ 
chán-ly tw Thánh-dé, chung đắc T, hàánh-dao, 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được mọi 
phiên-não, mọi tham-ái. 
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3- Jhanañgavisesa: pháp dác biét chi thién 
Jhãna nghĩa là dinh-tám trong dói-twong, có 2 
logi dinh: 

- Lakkhanüpanijjhána: dinh-tám trong mói 
sác-pháp, mói danh-pháp, dé trí-tué thién-tué 
phát sinh tháy ró, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
môi sắc-pháp, môi danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trang-thái-chung: trang-thái vô-thường, trạng- 
thái khó, trang-thái vó-ngá của sác-pháp, danh- 
pháp hiện-tại. 

- Árammanüpanüpanijjhàna: định-tâm trong 
40 dé muc thién-dinh. 

4- Pafipadavisesa: pháp-hành đặc biệt có 4 
pháp-hành: 

4.1- Dukkhapatipada dandhabhinna. thuc- 
hành pháp-hành thién-tué khó nhọc, chậm 
chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quả. 

42- Dukkhapafipada khippabhifina: thuc- 
hành pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, mau chứng 
đắc T. hánh-dao, Thánh-quả. 

4.3- Sukhapafipada dandhabhina: thc- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, chậm chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

4.4- Sukhapatipada khippabhinna: thực-hành 


pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 
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Nguyén nhán cüa mói pháp-hành 


* Do nguyén nhán nào mà hành-giá thuc- 
hành pháp-hành thién-tué khó nhọc, chậm chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả? 


Do 10 vipassanupakkilesa: pháp bán của trí- 
tué thién-tué phát sinh xen vào làm tró ngai cho 
hành-giả dang thuc-hành pháp-hành thién-tué 
khó phát trién. 

Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát 
ra khỏi 10 pháp bán của trí-tué thién-tué, đến 
khi trí-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana 
phát sinh gần chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá 
vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “dukkhapatipada dandha- 
bhiññã: thực-hành pháp-hành thiên-tuê khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-dao, T. hánh-quả ". 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thién-tué dé dàng, mau chứng 
dac Thánh-đạo, Thánh-quả? 


Do hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué 
dé dàng thoát ra khỏi 10 vipassanupakkilesa: 
pháp bán của tri-tuệ thién-tué, và đến khi trí-tuệ 
thién- tué thứ 11 sankharupekkhanana phát sinh 
gàn chúng dác Thánh-dao, Thánh-quá cüng dé 
dàng chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá. 
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Vi vậy, gọi là “sukhapatipada khippabhifina: 
thực-hành pháp-hành dé dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả ". 

* Đối với chư Phát chỉ có điều thứ 4 là 
“sukhapatipada khippabhinna” thực-hành pháp- 
hành thién-tué dễ dàng, mau chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thói. 


* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sariputta chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá thuộc vé pháp- 
hành thứ 4 "sukhapatipada khippabhinna `. 

* Đối với Ngài Đại-trưởnglão Mahä- 
moggallāna khi chứng đắc Sotāpattimagga, 
Sofäpafiphala thuộc về pháp-hành thứ 4 

"sukha-patipada khippabhinna ”, nhung đến khi 
chứng đắc 3 Thánh-đạo và 3 Thánh-quả bác cao 
thuộc vé pháp-hành thứ nhất "dukkhapatipadà 
dandha-bhifina `. 


* Đối với các hành-giả khác thành tựu 1 trong 4 
pháp-hành tuy theo khả năng của mỗi hành-giả. 


5- Vimokkhavisesa: pháp đặc biệt vimokkha 
có 3 pháp: 

* Animittavimokkha: vô-hiện-tượng giải-thoát 
là giải thoát khói các pháp-hítu-vi tam-giói 
(animitta), chứng ngộ  Niétbàn animitta- 
nibbàna: vó-hién-tuong Niét-bàn. 
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* Appanihitavimokkha: vó-tham-di giải thoát 
là giải thoát khói tham-ái trong các pháp-hiru-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niét-bàn appa- 
nihitanibbüna: vó-tham-ái Niét-bàn, 


* Sunnatavimokkha: chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là giải thoát khỏi chấp ngã trong các pháp- 
hữu-vi tam-giới (suññata), chứng ngộ Niét-bàn 
suññatanibbāna: chon-khóng-vó-ngá Niét-bàn. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ II dõi theo 3 loại 
anupassaná cơ bản là: 

1-Aniccanupassand: đối theo trang-thái vô- 

thuong. 

2-Dukkhãnupassanä: dõi theo trang-thái khó. 

3-Anattanupassana: dõi theo trang-thái vô-ngã. 


Khi trí-tué thién-tué thứ 11 sankhãrupekkhä- 
ñana dõi theo 3 loại anupassana này liên quan 
đến 3 loai indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
gidi-thoát vimokkha, chứng ngộ 3 loại Nibbana, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhán Ariya- 
puggala, phần định 7 nhóm Thánh-nhán trong 
Phật-giáo. 

* Hành-giả đạt đến frí-tuệ thién-tué thứ 11 
gọi là sañkharupekkhañana này có một tiềm lực 
mãnh liệt, có khả năng đặc biệt quyết định chọn 
phương pháp thực-hảnh để giải thoát khó khỏi 
tam-giới như sau: 
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- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhin- 
driya, samadhindriya, paññindriya. 

- Bằng 1 trong 3 anupassand: aniccánu- 
passana, dukkhanupassana, anattanupassana. 

- Bằng 1 trong 3 samafifialakkhana: anicca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vimokkha: 
animittavimokkha, appanihitavimokkha, suññata- 
vimokkha. 

- Băng 1 trong 3 loại nibbàna: animitta- 
nibbana, appanihitanibbana, sufifiatanibbàna. 


* Phán-dinh 7 nhóm Thánh-nhân: 


1- Nhóm Thánh-nhán Saddhànusari. 

2- Nhóm Thánh-nhán Saddhavimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhán Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhán Ubhatobhagavimutia. 
5- Nhóm Thánh-nhán Dhammanusart. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ditthipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhán Paññāvimutta. 


1- Nếu hành-giá nào là hang người có ditc-tin 
trong sạch đặc biệt thi saddhindriya: tín-pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tán-pháp-chii, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tué- 
pháp-chủ), dõi theo aniccãnupassanä, thấy rõ, biết 
rõ aniccalakkhana: trang-thái vồ-thường, dán đến 
pháp-giải-thoát animittavimokkha: vô-hiện-tượng 
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giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp hữu-vi 
tam-giới (animitta), chứng ngô Niét-bàn animitta- 
nibbüna: vô-hiện-tượng Niét-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nháp-lwu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm ,Sdddhanusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc bằng đức-tin trong sạch. 

- Chứng đắc Nháp-hru Thánh-quả, Nhát-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quá gồm có 7 bác Thánh-nhán 
thuộc vé nhóm Saddhavimutta: Bác Thánh- 
nhân giải thoát bằng đức-tin trong sach. 


2- Nếu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samadhindriya: 
dinh-pháp-chü có nhiều năng lực hon 4 pháp- 
chủ còn lại (tín-pháp-chủ, tán-pháp-chü, niêm- 
pháp-chủ, tué-pháp-chu), dõi theo dukkhanu- 
passanä, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trang-thái khổ, dán đến pháp-giải-thoát 
appanihitavimokkha: vô-tham-di giải thoát là 
giải thoát khỏi tham-di trong các pháp-hítu-vi 
tam-giói (appanihia), chứng ngộ  Niét-bàn 
appanihitanibbüna: vó-tham-ái Niét-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá gồm 
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có 8 bác Thánh-nhán déu thuóc vé nhóm 
Kayasakkhi: Bác Thánh-nhán trước có các bác 
thién sác-giói thién-tám làm nén táng, sau thuc- 
hành pháp-hành thién-tué, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-qua. 

- Néu hành-giá, truóc, dà chüng dác 5 bác 
thién sác-giói thiện-tâm và 4 bậc thiên vó-sác- 
giới thién-tám, sau, thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ dẫn đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-dao, A- 
ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhóm Ubhafo- 
bhāgavimutta: Bác Thánh A-ra-hán giải thoát 
cá 2: tứ thiên vó-sác-giói thién-tàm và A-ra-hán- 
Thánh-dao, A-ra-hán- Thánh-quả. 


3- Nếu hành-giá nào là hạng người có trí-tué 
siêu-việt đặc biệt thi paññindriya: tué-pháp-chu 
có nhiều năng lực hon 4 pháp-chủ còn lại (tín- 
pháp-chủ, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ), dõi theo aqnaffinupassanä, thấy rõ, 
biết rõ anattalakkhana: trang-thái vó-ngà, dán 
đến pháp-giải-thoát suññatavimokkha: chon- 
không giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp- 
hitu-vi tam-giói, chứng ngộ Niét-bàn suññata- 
nibbüna: chon-khóng Niét-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá như sau: 

- Chứng đắc Nháp-lwu Thánh-đạo thuộc vé 
nhóm Dhammanusart: Bác Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc bằng trí-tué-siéu-viét. 
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- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhát-lai 
Thánh-dao, Nhất-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh- 
dao, Bát-lai Thánh-quá, A-ra-hán T hánh-dao 
góm có 6 bác Thánh-nhán này thuóc vé nhóm 
Ditthipatta: Bậc Thánh-nhán giải thoát bằng tri- 
tué-siéu-viét, 

- Chúng dác A-ra-hán Thánh-quá thuóc vé 
nhóm Pafifavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải 
thoát bằng tri-tuệ-siêu-việt, (không có bậc thiên 
nào làm nên tảng). 


7 Nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quá 


Phân loại 7 nhóm Thánh-nhán tương xứng 
với 8 bác Thánh-nhán như sau: 


1- Nhóm Thánh-nhán SaddhãnusãrT có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng đức-tin trong 
sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhán Dhammanusarr có l 
bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng trí-tué- 
siéu-viét. 

3- Nhóm Thánh-nhán Ditthipatta góm có 6 
bác Thánh-nhán giải thoát bàng trí-tué-siéu-viét, 
đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-dao. 
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4- Nhóm Thánh-nhán Saddhavimutta góm có 
7 bác Thánh-nhán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhát-lai- 
Thánh-dao, Nhất-lai Thánh-quá, Bát-lai Thánh- 
dao, Bát-lai Thánh- quả, A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 


5- Nhóm Thánh-nhán Kayasakkhi góm có Š 
bác Thánh-nhán: truóc có các bác thiên sác- 
giới thién-tám làm nén tảng, sau thực-hành 
pháp-hành thién-tué, dán đến chứng đắc đây du 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhán Ubhatobhasavimutta 
có 1 bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 
pháp: tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm và A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhán Paññavimutta có 1 bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng tri-tuệ-siêu-việt, 
(không có bậc thiên nào làm nên tảng). 


Đối-tượng trước Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 


Trong bộ Visuddhimagga, phán sankhàru- 
pekkhañana trình bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ ban đầu có dói- 
tượng thién-tué khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp khác nhau, trí-tué thién- tué phát sinh thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giói, hiện rò 3 trang-thái-chung: 
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trạng-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 
Những #/-uệ thién-tué phát sinh theo tuần tự 
cho đến Ørí-tuệ thién-tué thứ 11 Sankharupekkha- 
ñana có những đổi-tượng thién-tué tam-giói này 
không chắc chán, có thé thay đổi dói-twong 
thién-tué theo mỗi lộ-trình-tâm, trước khi 
Thánh-đạo ló-trinh-tám (Maggavithicitta) có trí- 
tué thién-tué thứ 12 saccánuloma-fiàna. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañäna 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta), 
có dói- -tuong. thién-tué tam-giói chắc chán, 
không thay đổi, đó là dói-twong sắc-pháp hoặc 
dói-twong danh-pháp tam-giới, có 1 trong 3 
trang-thái-chung là trang-thái vô-thường, hoặc 
trang-thái khó, hoác trang-thái vô-ngã, có 1 
trong 3 pháp-chü là tín-pháp-chu, hoặc dinh- 
pháp-chủ, hoặc tué-pháp-chu tuy theo năng lực 
pháp-chủ đặc biệt của hành-già. 

Trí-tué thión-tué thứ 11 sankhärupekkhäñäna 
này làm nén tảng, làm nhân-duyên dé trí-tué thién- 
tuệ thứ 12 saccánulomafiána phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-Tué Thiền-Tuệ Thứ 12 Saccanulomafiana 


Hành-giả thuộc vé hang người tam-nhán đã 
tích luy đây đủ 10 pháp-hanh ba-la-mát, có dú 5 
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pháp-chủ: tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niêm- 
pháp-chu, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu, có khả 
năng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quá và Niễt-bàn ngay trong 
kiếp hiện-tại. 

Hành-giả là người có đức-tin trong sach nơi 
Tam-Bảo, có giới-hạnh trong sạch, có quyết tâm 
tinh-tán không ngừng kiên trì thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong ba giới bốn loài, nên các #rí-tué 
thién-tué phát sinh theo tuần tự, tir trí-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana cho dén trí-tué thién- 
tuệ thứ II sankharupekkhañana có nhiều năng 
lực đặc biệt, nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Dani maggo uppajjissati ” 

“Bay giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh ” 


Thánh-dạo-tâm (Magsacitta) chỉ phát sinh 
trong Thánh-dao ló-trinh-tàm (Maggavithicitta). 
Trong Thánh-dao ló-trinh-tám góm có 4 loai 
tri-tué thién-tué là: 
1- Tri-tuệ thién-tué thứ 12 saccanulomañana. 
2- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhufiana. 
3- Trí-tué thién-tué siêun-tam-giới thứ 14 
Magsanana. 
4- Trí-tué thién-tué siêun-tam-giới thứ 15 
Phalañnana. 
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Đồ Biểu Nhập-Lưu Thánh-Dao Ló-Trinh-Tám 
(Sotapattimaggavithicitta) 


dói-tuong sác,danh — dói-tuong Niét-bàn 







Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sotapattimaggañana 
Sotapattiphalañana 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tàm 

l- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám trước, viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động, vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cát dit, vt (da) 

4- Manodvàravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm, vt (ma) 

5- Parikamma: Tám chuán bi Thánh-dao-tám, vt (pari) 

6- Upacara: Tám cán Thánh-đạo-tâm, ví (upa) 

7- Anuloma: Tám thuán dong truóc-sau, vt (anu) 

8- Gotrabhu: Tám chuyén dóng phàm-nhán, vt (got) 

9- Sotapattimaggacitta: Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm, vt 
(mag) 

10- Sotapattiphalacitta: Nháp-luwu Thánh-quá-tám, vt 
(phal) 

11- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau, viết tắt (bha) 


Chấm dứt Nháp-lwu Thánh-đạo ló-trinh-tám. 


Xem xét Nháp-luu Thánh-đạo ló-trinh-tám ké 
tü Manodvaravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm 
phát sinh 1 sát-na tiêp nhận dói-twong săc-pháp 
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hoác dói-twong danh-pháp tam-giói có 1 trong 
3 trạng-thái chung là trang-thái vó-thuong, hoặc 
trang-thái khó, hoặc trang-thái vô-ngã làm dói- 
tuong sinh rói diét, làm duyén cho Javanacitta: 
tác-hành-tám phát sinh lién tuc góm có 7 sát-na- 
tám là: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất goi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát 
sinh 1 sát-na-tâm, có / trong 3 trang-thái-chung 
làm đối-tượng giống nhu y-món-huóng-tám, 
sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara: cận-tâm 
gân Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm, có 1 trong 3 trang-thái-chung làm dói- 
tượng giống nhu y-món-hwóng-tám, sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh 1 sát-na-tàm 
có Í trong 3 trang-thái-chung làm dói-tuong 
giống nhu y-món-hwóng-tám, sinh rồi diệt làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu: trí-tué- 
thiên-tuệ thứ 13 gotrbhuñana làm phận sự chuyển 
dòng từ phàm-nhán lên dòng bác Thánh Nhập- 
hưu phát sinh 1 sát-na-tâm. Tuy tâm này còn là 
duc-giói thiện-tâm hợp với tríi-tué, nhung có khá 
năng đặc biệt tiếp nhận dói-twong danh-pháp 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 259 





Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu sinh rồi điệt, làm 
duyên cho sdát-na-tám sau là: 

5- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-dao- 
tâm, tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói trong Thánh- 
dao-tám gọi là Maggafiana: Thánh-dao-tué đó là 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-lưu Thánh- 
đạo-tâm phát sinh chỉ 1 sát-na-tâm mà thôi có 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, có 
khả năng đặc biệt điệt tận được (samucchedap- 
pahãna) 2 loại phiển-não là diffhi: tà-kiến và 
vicikiccha: hoài-nghỉ không còn dw sót, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

6-7- Sát-na-tám thứ 6, thứ 7 goi là Phala: 
Thánh-quả-tâm, trí-tuệ thiên-tuệ siéu-tam-giói 
trong Thánh-quả-tâm gọi là Phalañana: Thánh- 
quả-tuệ đó là Nháp-lwu Thánh-quả-tuệ trong 
Nhập-lưu Thánh-quá-tám phát sinh 2 sát-na-tàm 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói 
có phận-sự làm vắng lặng phién-náo mà N”hập- 
lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được, sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sdát-na-tám sau là: 

* Hó-kiép-tám sau bhavangacitta châm đứt 
Nháp-lwu Thánh-dao ló-trinh-tám. 


Như vậy, trong Nhập-lưu Thánh-dao ló-trinh- 
tám (Maggavithicitta) có 7 sát-na-tám javanacitta 
đặc biệt có 2 loại tâm, 2 loại dói-twong, 4 loại 
tri-tuệ thién-tué nhu sau: 
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* 2 Loại tâm 

- Duc-giói thién-tám hop vói trí-tué có 4 sát- 
na-tàm là sát-na-tám thứ nhất goi là pari- 
kamma, sát-na-tám thứ nhi goi là upacára, sát- 
na-tám thứ 3 gọi là anuloma, sát-na-tám thứ 4 
goi là gotrabhu. 

- Siéu-tam-giói-tám có 3 sát-na-tàm là sát- 
na-tám thứ 5 gọi là Sotapattimaggacitta thuộc 
vé siêun-tam-giới thién-tám, và sát-na-tám thứ 6, 
và thứ 7 goi là Sotàpattiphalacitta thuộc vé 
siéu-tam-giói quá-tám. 

* 2 Loại đối-tượng 

- Dói-twong sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-arammana) có 3 sát-na-tàm là sát- 
na-tâm thứ nhất gọi là parikamma, sát-na-tám 
thứ nhì gọi là upacara, sát-na-tám thứ 3 gọi là 
anuloma. 

- Dói-tuong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam- 
giới (lokuttara-arammana) có 4 sát-na-tàm là 
sát-na-tàm thứ 4 goi là gotrabhu, sát-na-tám 
thứ 5 goi là Sotapattimaggacitta, sát-na-tàm thứ 
6, và thứ 7 gọi là Sotapattiphalacitta. 

* Tuy nhiên sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu 
là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm con là duc-giói 
thiện-tâm hợp với trí-tué, nhưng có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niết-bàn 
siéu-tam-giói. 
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* 4 Loại Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 

- Trí-tué thiên-tuệ thứ 12 saccanulomañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufiana. 

- Trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới thứ 14 
Maggafiana. 

- Trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 
Phalanana. 


Tri-tué-thién-tué thứ 12 saccanulomañana có 
3 sát-na-tâm đầu: 

1-Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: tám 
chuẩn bị cho Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát sinh 
1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhì goi là upacara: cán- 
tâm gần với Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát sinh 
1 sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma: tâm- 
thuận-đdòng 8 loại trí-tué thién-tué trước và 
thuận-dòng 37 pháp bodhipakkhiyadhamma sau 
phát sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diét, đồng thời 
diệt buông bó đối-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giói. 

3 sát-na-tâm này goi là Trí-tué-thién-tué thứ 
12 saccanulomafiana, trí-tuệ này có 2 phận sự: 
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- Thuán dóng theo 8 trí-tué thién-tué phán 
trước kê từ trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayànu- 
passanañana cho đến trí-tué thién-tué thứ 11 
sankharupekkhanana dà duoc thuán thuc có 
nhiều năng lực, dé có khả năng dẫn đến chứng- 
ngộ chán-ly tit Thánh-dé, chứng đắc Thánh-dao. 

- Thuán dóng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau chắc chán dàn đến chứng ngộ 
chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo. 


Giảng giải saccanulomañana: sacca*anuloma 


* Sacca: chán-ly tứ Thánh-dé là 4 sự thật 
chán-ly mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ đó là: 

1- Khó-Thánh-dé (dukkha-ariyasacca): đó là 
81 tam-giói-tám (trir 8 siéu-tam-giói-tàm), 51 
tâm-sở (trừ tham tâm-sở) và 28 sắc-pháp, gọi là 
khó-Thánh-dé, hoặc tóm lại là ngũ-uẩn cháp-thi. 

2- Nhán sinh khó-Thánh-dé (dukkhasamudaya- 
ariyasacca) dó là tham tám-só (lobhacetasika), 
goi là nhân sinh khó-Thánh-dé. 

3- Diét khó-Thánh-dé (dukkhanirodha-ariya- 
sacca): đó là Niét-bàn (Nibbàna), goi là diệt 
khó-Thánh-dé. 

4- Pháp-hành dán dén diót khó-Thánh-dé 
(dukkhanirodhagaàmini patipadà ariyasacca): đó 
là pháp-hành bát-chánh-dao: chánh-kién, chánh- 
tưr-duy, chánh-ngir, chánh-nghiép, chánh-mang, 
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chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh, goi là 
pháp-hành dán dén diét khó- Thánh-dé. 

* Anuloma: Thuận dòng theo 8 logi trí-tué 
thién-tuó phán trước, và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau. 


* Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ thién-tué 
phán trước dó là: 

l- Trí-tué thién-tué thứ 4 Udayabbayänupas- 
sananana, 

2- Trí-tué thién-tué thứ 5 Bhanganupassana- 
ñana, 

3- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 Bhayatupatthanafiana, 

4- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 Adinavanupassana- 
ñana, 

5- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 Nibbidanupassana- 
ñana, 

6- Tri-tué thién-tué thứ 9 Muficitukamyata- 
ñana, 

7- Tri-tuệ thién-tué thứ 10 Patisañkhanupas- 
sananana, 

8- Trí-tuệ thién-tué thứ 11 Sankhàrupekkhà- 
ñana. 

* Thuán dong theo 37 pháp bodhipakkhiya- 

dhamma chứng đắc Thánh-đạo phán sau là: 

* Satipatthana: 4 pháp-niém-xw: 

l- Thân niệm-xứ, 2- Tho niém-xuw, 

3- Tám niệm-xứ, 4- Pháp niệm-Xư. 
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* Samappadhüna: 4 pháp-tinh-tán: 

1- Tinh-tán ngán ác-pháp chua sinh, khóng sinh. 
2- Tinh-tán diét ác-pháp dá sinh. 

3- Tinh tán làm cho thién-pháp sinh. 
4-Tinh-tán làm tăng trưởng thién-pháp đã sinh. 
* Iddhipada: 4 pháp-thành-tựu: 

1- Thành-tựu do hài lòng. 

2- Thành-tựu do tinh-tán. 

3- Thành-tựu do quyết tâm. 

4- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* Indriya: 5 pháp-chu: 

l- Tín-pháp-chü. 2- Tấn-pháp-chủ. 

3- Niém-pháp-chu. 4- Dinh-pháp-chu. 

5- Tué-pháp-chu. 

* Bala: 5 pháp-luc: 

l- Tín-pháp-luc, 2- Tán-pháp-luc, 

3- Niém-pháp-luc, 4- Dinh-pháp-luc, 

5- Tué-pháp-luc. 

* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

1- Niém-giác-chi, 2- Phán-tích-giác-chi, 
3- Tinh-tán-giác-chi, 4- Hy-giác-chi, 

5- Tịnh-giác-chi, 6- Dinh-giác-chi, 

7- Xả-giác-chi. 

* Magga: 8 pháp-chánh-daqo: 

l- Chánh-kién, 2- Chánh-tư-duy, 

3- Chánh-ngữ, 4- Chánh-nghiép, 
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5- Chánh-mang, 6- Chánh-tinh-tán, 

7- Chánh-niệm, 8- Chánh-dinh. 

Trí-tué thién-tué thứ 12 saccanulomafiána là 
trí-tuệ thién-tué có dói-twong sắc-pháp hoặc 
danh-pháp tam-giói cuối cùng trong Thánh-dao 
ló-trinh-tàm (Maggavithicitta) cùng là trí-tué 
thién-tué tam-giói cuói cung trong pháp-thanh- 
tinh thứ 6 goi là pafipadaRanadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kién-thanh-tinh gồm có 9 loại trí- 
tuệ thiền-tuệ là: 

1-Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 

ñana đã thoát khói 10 bán của trí-tué thién-tué. 

2- Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhangànupassaná- 

ñana. 

3- Trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthana- 

ñana. 

4- Trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassand- 

ñana. 

5- Tri-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanáfiana. 

6- Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatafiana. 

7- Tri-tué thién-tué thứ 10 pafisankhanupas- 

sanafana, 

8- Tri-tué thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkha- 

ñana. 

9- Trí-tué thién-tué thứ 12 saccánulomafiána. 


Trí-tué thiên-tuệ thứ 12 saccanulomañana 
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còn có 2 phận sự cuối cùng của sác-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

* Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết ró trạng- 
thái vô-thường hoặc trang-thái khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rói buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giói. 

* Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadangap- 
pahãma) được các phiên-não làm ó nhiễm che 
phú sự thật chân-lý tứ Thánh-dé nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, dé cho Thánh-dao-tám 
(Maggacitta) sé phát sinh. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccanulomañana 
sinh rói diét, làm nén táng, làm duyén (paccaya) 
có 6 duyên là anantarapaccaya: lién-tuc-duyén, 
samanantarapaccaya: lién-tuc-hé-duyén, ásevana- 
paccaya: tác-hành-duyén, upanissayapaccaya: 
tiém-náng-duyén, natthipaccaya: vó-hién-duyén, 
vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí-tuệ thién-tué 
thứ 13 gotrabhufiána phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Thứ 13 Gotrabhuñãna 


Trong cùng Nháp-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám 
(Sotapattimaggavithicitta) có 7 sát-na-tám | javana- 
citta, theo tuân tự: sát-na-tàm thứ nhất goi là 
parikamma, sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara, 
sát-na-tám thứ 3 gọi là anuloma, 3 sát-na-tàm 
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đầu này gọi là trí-tué thién-tuó thứ 12 
saccänulomañana: trí-tué thién-tué thuận dòng 
theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phần trước và thuận 
dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phần 
sau, sinh rôi diệt, đồng thời buông bỏ cả dói- 
tượng sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giói có 
trang-thái vô-thường, hoặc trang-thái khó, hoặc 
trang-thái vô-ngã, rồi làm duyên cho sát-na-tám 
liền tiếp theo sau là: 


* Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu đó là trí- 
tué thién-tuó thứ 13 gotrabhufàna trong duc- 
giới thién-tàm hop với trí-tuệ có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đối- tượng danh-pháp Niét-bàn 
siéu-tam-giói mó dáu, làm phán sw chuyén-dóng 
từ thién-trí phàm-nhán lén dòng bậc Thánh 
Nhập-lưu như thé nào? 


Ví dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ 
bên nảy đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an toản, 
an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phuong pháp 
sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc tuyệt đối. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sào), rồi chạy nhanh lấy trón, năm đầu 
sợi dây nhảy tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rồi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bỡ ngỡ như thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giá thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
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dục-giới, sắc-giới, vô-săc-giói này như 3 hàm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy dang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hoá-sinh phải 
chịu mọi cánh khó tử sinh luán-hói trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng đắc Niết-bàn giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả chạy lây trón từ trí-tué thién-tué thứ 
4 udayabbayánupassanáfüna, v.v... nám sợi 
dây đó là 1 trong 5 un cháp-thii hoặc sắc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giói, có 1 trong 3 trạng- 
thái-chung làm đối-tượng là trang-thái vô- 
thường, hoặc trang-thái khổ, hoặc trang-thái vô- 
ngã, đến khi trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccänu- 
lomañana phát sinh trong Nhập-lưu Thánh-đạo 
ló-trinh-tàm có 7 sát-na-tám javanacitta: tác- 
hành-tám phát sinh theo tuàn tu. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccanulomañana 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma phát 
sinh lấy trớn tung người lên cao rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tám thứ nhi gọi là upacara phát sinh 
lao người qua gần bờ bên kia là Niét-bàn siêu- 
tam-giói rồi diét, làm nhán-duyén cho sát-na- 
tâm tiếp theo. 
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- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma phát sinh 
sắp đến sát bờ bên kia là Niét-bàn siêu-tam-giới, 
nên Đông bỏ sợi dây đó là buông bó dói-twong 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giói có 1 trong 3 
trang-thái-chung ròi diệt, dóng thời trí-tué thiên- 
tué thứ 12 saccanulomañana dà hoàn thành 
xong phán su rói diét, làm nhán-duyén cho sát- 
na-tâm tiếp theo là 

* Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
đứng bên bờ kia là Niét-bàn siêu-fam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, goi là frí-uệ thién-tué 
thứ 13 gotrabhuñāna trong dục-giới thién-tám 
hop với trí-tué tiếp nhận dói-twong Niét-bàn 
siéu-tam-giói mó dáu, làm phán sw chuyén dóng 
tir bác thién-trí phàm-nhán (kalyanaputhujjana) 
lên dòng bác Thánh Nhập-lưu. 

Như váy, hành-giả vẫn còn là bậc thién-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujjana), dù cho duc- 
giới thién-tám hợp với trí-tué có dói-tuong 
danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, nhưng vẫn 
chưa có khả năng điệt tận được (samucchedap- 
pahána) phiên-não. 

* Tính chất Gotrabhuñãna 

Gotrabhuñana trong 4 Thánh-đạo ló-trinh- 
tâm có phận sự: 

- Chuyên dòng từ bậc thién-trí phàm-nhán lên 
dòng bác Thánh Nhap-luu. 
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- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhát-lai lên 
dòng bác Thánh Bát-lai. 

- Chuyển dòng từ bậc Thánh Bát-lai lên dòng 
bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Anulomafiana và Gotrabhufiana 


Trí-tué thién-tué thứ 12 saccánulomafiàna và 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana là 2 trí- 
tuệ thién-tué cùng trong Nhập-lưu Thánh-dao 
ló-trinh-tám (Sotapattimaggavithicitta). Hai trí- 
tué thién-tué này có pháp gióng nhau và khác 
nhau nhu sau: 

- Xét vé tâm: trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccánu- 
lomafiàna với trí-tué thiên-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñana cùng có duc-gioi thiện-tâm hop với tri-tuệ 
làm phận-sự trong javanacitta hoàn toàn giống 
nhau trong Thánh-đạo ló-trinh-tám. 

- Xét vé dói-twong: trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 
saccanulomañana với trí-tué thién-tué thứ 13 
gotrabhuiiána có đôi-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong Thánh-dao ló-trinh-tám. 

- Trí-tué thién-tué thứ 12 saccãnulomañäna 
có dói-tuong sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giói 
có Í trong 3 trạng-thải: trang-thái vó-thwong, 
hoặc trang-thái khó hoặc trang-thái vó-ngà. 


16 Trí-Tué Thiền-Tuệ 271 





- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna có 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, 
khóng có trang-thái nào cá. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccãnulomafñäna 
có khả năng đặc biệt làm tan bién màn vó-minh 
che phú sự thát chán-ly Thánh-dé, nhung không 
có dói-twong danh-pháp Niễt-bàn siéu-tam-giói. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna có 
khả năng đặc biệt có dói-twong danh-pháp Niét- 
bàn siéu-tam-giói, nhưng không có khả năng làm 
tan bién màn vô-minh che phủ sự thật chán-ly tứ 
Thánh-dé. 


Vutthanagaminivipassaná: trí-tué thién-tué 
dán đến giải thoát khói dói-tuong thién-tué tam- 
giới (lokiya àrammana: sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giói) và giải thoát khỏi trí-tué thién-tué 
tam-giới (lokiyavipassananana), có 2 loại trí-tué 
thién-tué là: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccãnulomañäna 
là trí-tuệ thién-tué cuối cùng của dói-twong sác- 
pháp, hodc danh-pháp tam-giói (lokiya aram- 
mana) tiếp theo sau là trí-tué thién-tué thứ 13 
gotrabhuñana có dói-tuong danh-pháp Niét-bàn 
siêu-tam-giới (lokuttara arammana). 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñana là 
tri-tuệ thiên-tuệ cuối cùng của trí-tué thién-tué 
tam-giới (lokiyavipassand), tiếp theo sau là tri- 
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tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 (lokuttara- 
vipassandfiana) gọi là Maggafiana: Thánh-dao-tué. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna có 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, mó 
đâu làm phán sự chuyển dòng từ hang thién-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujjana), sang dòng bác 
Nhập-lưu Thánh-dao-tám (Sotapattimaggacitta). 

Cho nén, trí-tué thién-tuó thứ 13 gotrabhu- 
ñana là trí-tué thién-tué cuối cüng cua trí-tué 
thién-tué tam-giới (lokiyavipassanä) không ghép 
vào pháp-thanh-tinh thứ 6 patipadañanadas- 
sanavisuddhi thuộc về lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trí-tué thién-tué thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ trang-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 


Và frí-tuệ thión-tuó thứ 13 gotrabhuñana 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tinh thứ 7 
ñãnadassanavisuddhi thuộc vé lokuttaravisuddhi 
pháp-thanh-tinh siêu tam-giới, bởi vi trí-tuệ 
thién-tué thứ 13 này không có khả năng diét tán 
được phiên-não. 


Vì vậy, frí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñana này ở khoảng giữa pháp-thanh-tinh thứ 6 
pafpadananadassanavisuddhi và pháp-thanh- 
tinh thứ 7 fianadassanavisuddhi. 
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* Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna này 
đặc biệt có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn-siêu- 
tam-giới mở dáu sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: liên- 
tuc-duyén, samanantarapaccaya: lién-tuc hê- 
duyên, asevanapaccaya: tác-hành-duyén, upanis- 
sayapaccaya- tiém-náng-duyén, natthipaccaya: 
vó-hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí- 
tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 phát sinh liền 
tiép theo sau. 


14- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Siêu-Tam-Giới Thứ 14 
Maggatfiana, 

15- Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Siêu-Tam-Giới Thứ 15 
Phalañana. 


Trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám 
(Maggavithicitta) có 7 sát-na-tàm javanacitta: 


- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-dao- 
tám dó là Nhập-lưu Thánh-dao-tám, trí-tué trong 
Nhập-lưu Thánh-dao-tám goi là trí-tué-thién- 
tué siéu-tam-giói thứ 14 Sotapattimagganana: 
Nháp-lwu Thánh-dao-tué. 


14- Tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
hưu Thánh-dao-tám này có dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tàn được 
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tham-ái trong 4 tham-tám hop vói tà-kién khóng 
còn dw sót, và diệt tán được 2 loại phién-náo là 
ditthi: tà-kién trong 4 tham-tâm hợp với tà-kién 
và vicikicchà: hoài-nghi trong si-tâm hop với hoài- 
nghỉ không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: liên- 
tuc-duyén, samanantarapaccaya: lién-tuc-hé-duyén, 
asevanapaccaya.: tác-hành-duyén, upanissaya- 
paccaya: tiém-náng-duyén, natthipaccaya: vó- 
hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí-tuệ 
thién-tué  siéu-tam-giói thứ 15 Phalañana: 
Thánh-quá-tué phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta: Thánh-quá-tám đó là Nháp-luu Thánh- 
quá-tám, trí-tué trong Nháp-lwu Thánh-quá-tám 
goi là trí-tuệ-thiền-tuệ sióu-tam-giói thứ 15 
Sotapattiphalanana: Nháp-lwu Thánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tué thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 15 
Nhập-lưu Thánh-quá-tué đồng sinh với Nháp- 
luu Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tám là thứ 6 và 
thứ 7 có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu- 
tam-giới, có phán sự làm an tịnh phién-náo mà 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã diét tận được rồi 
diệt, đồng thời chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo 
ló-trinh-tám, trở thành bác Thánh Nhập-lưu 
(Sotàpanna) trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 
16 cuối cùng. 
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16- Trí-Tuệ Thứ 16 Paccavekkhanafiana 

Trí-tué thứ 16 làm phán sự quán triệt 5 diéu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niét-bàn lần đầu tiên trong kiếp tử sinh 
luán-hói từ vó-thuy đến kiếp hién-tai. 

- Tri-tué quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-dao-tám. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nháp-luu Thánh-quá-tám. 

- Tri-tuỆ quán triệt biét rõ ráng: Đã diệt tán 
2 loại phién-nádo là tà-kién trong 4 tham-tám 
hợp với tà-kién và hodi-nghi trong si-tâm hợp 
với hoài-nghi không con dự sót. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được 8 loại phiên-não con lại là tham, sân, 
si, ngã-mạn, buôn-ngủ, phóng-tám, không biết 
hó-then tói-lói, không biết ghê-sợ tói-lói. 

Bậc Thánh-Nhập-Lưu (Sotapanna) 

Bác Thánh Nháp-lwu là bậc Thánh-nhàn thứ 
nhát trong Phát-giáo, dó là két quà pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giá đã thuc-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khó vì 2 loại phiền-não là tà-kién và 
hoài-nghi nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
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ác-giới, mà chi có dai-thién-nghiép trong đại- 
thién-tám cho quà trong thoi-ky tái-sinh kiép sau 
(pafisandhikala) có dai-quá-tám gọi là dục-giới 
tái-sinh-tám (patisandhicitta) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất chỉ có 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bác Thánh 
Nhập-lưu chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 


Trong Phật-giáo có 4 Thánh-dao-tué, 4 Thánh- 
quả-tuệ, có 4 bậc Thánh-nhán: 


* Maggafiana: Thánh-dao-tué có 4 bác 


1- Sotapattimaggafiíana: Nháp-lưu Thánh- 
dao-tué. 

2- Sakadägãmimaggafñiana: Nhát-lai Thánh- 
dao-tué. 

3-Anágàmimaggariana: Bát-lai Thánh-dao-tué. 

4- Arahatamageanana: A-ra-hán Thánh-dao-tué. 

* Phalañäna: Thánh-quá-tué có 4 bậc 

1- Sotàpattiphalaniana: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 

2- Sakadàgámiphalafiána: Nhát-lai Thánh- 
quá-tué. 

3- Anàgàmiphalafiàna: Bát-lai Thánh- 
quả-tuệ. 

4- Arahattaphalanana: A-ra-hán Thánh-qud-tué. 


4 Bậc Thánh-Nhán 277 





* Ariyapuggala: bậc Thánh-nhân có 4 bậc 
1- Sotapanna: bác Thánh Nhập-lưu. 

2- Sakadagami: bác Thánh Nhát-lai. 

3- Anagami: bậc Thánh Bát-lai. 

4- Arahanta: bác Thánh A-ra-hàn. 


2- Bậc Thánh Nhát-Lai (Sakadagàmi) 


Dé trở thành bậc Thánh Nhát-lai (Sakadà- 
gami), hành-giá nào là bậc Thánh Nhập-lưu dà 
từng tích-luỹ đầy du 10 pháp hạnh ba-la-mật, 
đặc biệt 5 pháp-chu (indriya), 5 pháp-lực (bala), 
7 pháp-giác-chi (bojjhanga) có nhiêu năng lực 
hon bậc Thánh Nhập-lưu, để chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé, dé chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhắt-lai. 


* Hành-giả åy là bác Thánh Nhập-lưu tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayánupassanáfiana 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhán-duyén diệt, nên hiện 
rõ 3 trang-thái chung: trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tué thién-tué phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 
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-Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhañgGnupassanañana. 
-Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 
-Tríi-tué thién-tué thứ 7 admavanupassananñana. 
-Tri-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanafiana. 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 
-Tríi-tué thién-tué thứ 10 patisankhanupassana- 
ñana, 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 
Tiếp theo Nhất-lai Thánh-dao ló-trinh-tám 
(Sakadaàgamimaggavithicitta) có 7 sát-na tác- 
hành-tám (javanacitta) phát sinh theo tuàn tu. 
Trong Nhát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 


* 3 sát-na-tâm đầu goi là frí-tuệ thién-tué thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 


l- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn bị tám cho Nhát-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 


2- Sát-na-tám thứ nhì goi là upacara: tám- 
cận với Nhát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phán sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ thién-tué phán trước 
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và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, dé dán đến chứng đắc Nhát- 
lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tàm làm 
phán su xong rói diét, dóng thói buóng bó dói- 
tượng sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giói, có 1 
trong 3 trang-thái-chung: trang-thái vó-thwong, 
hoặc trang-thái khó, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu:” tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng 
bậc Thánh Nhát-lai gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
13 gotrabhuñiana phát sinh 1 sát-na-tàm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận dói-tuong danh-pháp 
Niét-bàn siéu-tam-giói mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sdát-na-tám sau là: 

- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-dao- 
tâm đó là Nhất-lai Thánh-dao-tám, tri-tuệ trong 
Nhát-lai Thánh-dao-tám goi là trí-tué-thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 Sakadàgamimaggafiana: 
Nhát-lai Thánh-dao-tué. 


14- Tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Nhát-lai Thánh-dao-tué đồng sinh với Nhát-lai 
Thánh-dao-tám này có đổi-tượng danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tàn được 
tham-ái loại thô trong cối duc-giói trong 4 





' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là *Vodana". 
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tham-tám khóng hop vói tà-kién và diét tán duoc 
1 loại phién-náo là dosa: sân loại thô trong 2 
sân-tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
lién-tuc-duyén, samanantarapaccaya: lién-tuc-hé- 
duyên, asevanapaccaya: tác-hành-duyén, upanis- 
sayapaccaya- tiém-náng-duyén, natthipaccaya: 
vó-hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí- 
tuệ thiën-tuë sióu-tam-giói thứ 15 Phalañana: 
Nhát-lai Thánh-quá-tué phát sinh lién tiép theo. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta dó là Nhát-lai Ti hánh-quả-tâm, trí-tué 
trong Nhát-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ- 
thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 Sakadägämiphala- 
ñãna: Nhất-lai Thánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tué thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 15 
Nhát-lai Thánh-quá-tué đồng sinh với Nhát-lai 
Thánh-quá-tám có 2 sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, 
có phán sự làm an tịnh phiên-não mà Nhát-lai 
Thánh-dao-tué đã diệt tán được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Nhát-lai (Sakadagam) 
trong Phát-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafiana: trí- 
tué làm phán sw quán triệt 5 diéu: 
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- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niét-bàn lân thứ nhi trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thuỷ đến kiếp hiện-tại. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhát-lai Thánh-dao-tám. 

- Tri-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-ái trong ngü-duc loại thô trong cối 
dục-giới, và điệt tận được 1 loại phiên-não là 
sân loại thô trong 2 sán-tám. 

- Tri-tué quán triệt biét rõ rằng: Chưa diệt 
tận được ở loại phién- náo con lai là tham, sán, 
si, ngã-mạn, buón-ngi, phóng-tám, khóng biét 
hó-then tói-lói, không biết ghê-sợ tói-lói. 


Bác Thánh-Nhát-Lai (Sakadagaàmi) 


Bác Thánh Nhát-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-già đã thuc-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhát-lai vĩnh viễn 
không còn khổ vì loại phiền-não sân loại thô. 

Sau khi bậc Thánh Nhát-lai chết, chắc chán 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiệnfâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati-sandhikàla) 
có dai-quá-tám gọi là duc-giói tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh chỉ có 1 
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kiếp nữa trong cõi thiện-dục-giới mà thói. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhát-lai chắc chán sẽ trở thành 
bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


3- Bậc Thánh Bát-Lai (Anagami) 


Dé trở thành bác Thánh Bát-lai (Anàgàmi), 
hành-già nào là bác Thánh Nhát-lai đã từng tích- 
luy đầy đủ 10 pháp hanh ba-la-mát, đặc biệt 5 
pháp-chu (indriya), 5 pháp-luc (bala), 7 pháp- 
giác-chi (bojjhanga) có nhiéu náng luc hon bác 
Thánh Nhát-lai, dé chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, dé chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác Thánh 
Bát-lai. 

* Hành-giả ấy là bác Thánh Nhát-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäfñäna 
trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của môi danh-pháp, mói sác-pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trang-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tué thién-tué phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 


-Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhañgGnupassanañana. 
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-Tri-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanánana. 
-Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanàfiana. 
-Tri-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 
-Tri-tuệ thién-tué thứ 10 patisankhünupassand- 
ñana, 
- Tri-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 
Tiếp theo Bát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám 
(Anàagamimaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tám (javanacitta) phát sinh theo tuần tự. 


Trong Bát-lai Thánh-dao lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 


* 3 sát-na-tâm đầu goi là trí-tué thién-tué thứ 
12 saccanulomanñana làm 3 phận sự: 

1- Sát-na-tám thứ nhất goi là parikamma: 
chuán-bi-táàm cho Bát-lai Thánh-dao-tám phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rói diệt, làm 
duyên cho sdát-na-tám sau là: 

2- Sdt-na-tám thứ nhì gọi là upacara: tâm- 
cận với Bát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rôi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tám sau là: 

3- Sdt-na-tám thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ thién-tué phân trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
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dhamma phán sau, dé dán đến chứng đắc Bát- 
lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tàm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bó dói- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
trong 3 trạng-thải-chung: trang-thái vô-thường, 
hoặc trang-thái khó, hoặc trang-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu:” tâm- 
chuyén-dóng từ bậc Thánh Nhát-lai lên dòng 
bậc Thánh Bát-lai gọi là trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 
gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tàm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-ượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bát-lai Ti hánh-dao-tám, trí-tué trong 
Bát-lai Thánh-dao-tám gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siéu-tam-giói thứ 14 Anägãmimaggañana: Bát- 
lai Thánh-dao-tué. 

14- Trí-tué thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 14 
Bát-lai Thánh-dao-tué đồng sinh với Bát-lai 
Thánh-dao-tám này có dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 
tham-ái loại vi-té trong cói dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kién và diệt tán duoc 
1 loại phiền-não là dosa: sân loại vi-té trong 2 





: Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là *Vodana" 
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sán-tám khóng cón du sót, sinh rói diét, làm 
duyén (paccaya), có 6 duyén là anantarapaccaya: 
lién-tuc-duyén, samanantarapaccaya: liên-fục- 
hé-duyén, asevanapaccaya: tác-hành-duyén, upa- 
nissayapaccaya: tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vó-hién-duyén, vigatapaccaya: ly-duyén, dé trí- 
tuệ thiën-tuë siéu-tam-giói thứ 15 Phalañana: 
Bát-lai Thánh-quá-tué phát sinh lién tiép theo. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta dó là Bát-lai Thánh-quá-tám, trí-tué 
trong Bát-lai Thánh-quá-tám gọi là trí-tué-thién- 
tuệ siéu-tam-giói thứ 15  Anàgamiphalafiana: 
Bát-lai Thánh-quá-tué. 


15- Tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Bát-lai Thánh-quá-tué đồng sinh với Bát-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, 
có phán sự làm an tịnh phiển-não mà Bát-lai 
Thánh-dao-tué đã diệt tán được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bár-lai Thánh-đạo ló-trinh-tám, 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai (Sakadägamï) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: trí- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 diéu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngô Niét-bàn lân thứ ba trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thuỷ đến kiếp hiện-tại. 
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- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Dà chứng 
đắc Bát-lai Thánh-dao-tám. 

- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Bát-lai Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tán 
được tham-di trong ngũ-dục trong cõi duc-giói 
và diét tận được 1 loại phiên-não là sân loại vi- 
té trong 2 sân-tâm không còn di sót. 

- Trí-tuỆ quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được 7 loại phiên-não con lại là tham, si, 
ngã-mạn, buôn-ngủ, phóng-tâm, không biết hó- 
then tói-lói, không biết ghê-sợ tói-lói. 

Bậc Thánh-Bát-Lai (Anagami) 


Bác Thánh Bát-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thién- 
tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bác Thánh Bát-lai vĩnh viễn 
không còn khó vì loại phiền-não sân nữa, và 
tham-ái trong ngü-duc trong cõi duc-giói nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, 
chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi 
dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiên sắc-giới thiện đâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiép sau (patisandhikala) có bác thién 
sắc-giới quả-tâm goi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp ké- 
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tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền 
sắc-giới quá-tám. Vi phạm-thiên Thánh Bát-lai 
áy chác chán sé tró thành bác Thánh A-ra-hán 
tai tàng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong 
tam-giói. 


4- Bậc Thánh A-Ra-Hán, (Arahanta) 


Dé tró thành bác Thánh A-ra-hán (Arahanta), 
hành-giả nào là bác Thánh Bát-lai đã từng tích- 
luy dáy dú 10 pháp hanh ba-la-mát, dác biét 5 
pháp-chủ (indriya), 5 pháp-luc (bala), 7 pháp- 
giác-chỉ (bojjhanga) có nhiễu năng lực hơn bậc 
Thánh Bát-lai, đề chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
đề để chứng đắc A-ra-hán Thánh- đạo, A-ra-hán 
Thánh-quá và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 


* Hành-già áy là bác Thánh Bát-lai tiép tuc 
thực-hành pháp-hành thién-tué, bát đầu từ trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayánupassanáfiana 
trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhán-duyén diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vồ-thường, 
trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giói hiện-tại. 
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Và tiép theo trí-tué thién-tué phát trién theo 
tuán tu phát sinh nhu sau: 

-Tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhangànupassanáiana. 

-Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

-Tríi-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanànana. 

-Tri-tuệ thién-tué thu: 8 nibbidanupassananiana. 

-Tri-tué thién-tué thit 9 muficitukamyatanana. 

-Tri-tuệ thién-tué thứ 10 patisankhanupassana- 

ñana, 

-Tri-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 

Tiếp theo A-ra-hán Thánh-đạo ló-trinh-tám 
(Arahattamaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tám (javanacitta) phát sinh theo tuàn tu. 


Trong A-ra-hán Thánh-đạo ló-trinh-tám có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 


* 3 sát-na-tâm đầu goi là frí-tuệ thién-tué thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 


1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 


2- Sát-na-tám thứ nhì goi là upacara: tám- 
cận với A-ra-hán Thánh-dao-tám phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tám sau là: 
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3- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ thién-tué phán trước 
và thuán dong theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, dé dán đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tám, phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bó dói- 
tượng sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giói, có 1 
trong 3 trang-thái-chung: trang-thái vó-thwong, 
hoặc trang-thái khó, hoác trang-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sdát-na-tám sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu:” tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Bát-lai lên dòng bác 
Thánh A-ra-hán gọi là trí-tuệ thién-tué thứ 13 
gotrabhufna phát sinh 1 sát-na-tàm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận dói-tuong danh-pháp 
Niễt-bàn siéu-tam-giói mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sdát-na-tám sau là: 

- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh-dao- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-dao-tám, trí-tHỆ trong 
A-ra-hán Thánh-dao-tám gọi là trí-tué-thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 Arahattamagganna: A-ra- 
han Thánh-dao-tué. 

14- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 A- 
ra-hán Thánh-dao-tué dóng sinh với A-ra-hán 
Thánh-đạo-tâm này có dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tàn được 
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tham-ái trong tam-giói trong 4 tham-tám khóng 
hop vói tà-kién và diét tán duoc 7 logi phién- 
náo con lai là tham, si, ngá-man, buôn-ngủ, 
phóng-tâm, không biết hó-then tói-lói, không 
biết ghê-sợ tội-lôi không còn dư sót, sinh ròi 
diệt, làm duyên (paccaya) có 6 duyên là 
anantarapaccaya: lién-tuc-duyén, samanantara- 
paccaya:  lién-tuc-hé-duyén, | asevanapaccaya: 
tác-hành-duyén, upanissayapaccaya: tiém-náng- 
duyên, natthipaccaya: vó-hién-duyén, vigata- 
paccaya: ly-duyén, dé trí-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giói thứ 15 Phalañana: A-ra-hán Thánh-quả- 
tué phát sinh lién tiép theo. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là Phala: 
Phalacitta đó là A-ra-hán Thánh-quả-tâm, trí-tuệ 
trong A-ra-hán Thánh-quá-tám gọi là trí-tuệ thiên- 
tué siéu-tam-giói thứ 15 Arahattaphalafana: A- 
ra-hán Thánh-qua-tué. 


15- Trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 A- 
ra-hán Thánh-quá-tué đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quá-tám có 2 sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, 
có phán sw làm an tinh phién-náo mà A-ra-hán 
Thánh-dao-tué đã diệt tán được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt A-ra-hán Thánh-dao ló-trinh-tám, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) trong 
Phát-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuói cùng. 
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16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: trí- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 diéu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niét-bàn lần thứ tw cuối cùng, kiếp hiện-tại 
này là kiếp chót sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 

- Tri-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

- Tri-tué quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quán triệt biét rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-ái trong tam-giói trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà- kiến và diệt tán được 7 loại 
phión-náo còn lại là tham, si, ngà-man, buón- 
ngủ, phóng-tám, không biết hó-then tội-lôi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dw sót. 


Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Bác Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao-thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hành thién-tué mà hành-già dà thuc-hành 
düng theo pháp-hành trung-dao. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán tuyệt dói 
không còn khổ tám vì phiền-não nữa, chỉ còn có 
khó thân mà thôi, cho đến khi hết tuói thọ, đồng 
thời tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 
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4 Thánh-dạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 goi là Napadassanavisuddhi: Tri- 
kién-thanh-tinh. 


Bốn Thánh-Dao-Tué (Maggañãna) 


Thánh-dao-tué (Maggañana) có 4 bậc, mà 
môi bậc Thánh-dao-tué có khả năng đặc biệt diét 
tận được (samucchedappahana) tham-di, phién- 
não, ác-pháp theo năng lực của môi Thánh-đạo- 
tué như sau: 

* 3 Loại tham-ái (tanha) 

Tham-ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobha- 
cefasika) đông sinh với 8 tham-tám (lobhacitta) 
là nhân sinh khó-Thánh-dé dàn dắt tái-sinh kiêp 
sau trong ba giới bón loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

1- Kamatanha: dục-ái là tham-ái trong 6 dói- 
tượng: sac, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Bhavatanha: hữu-di là tham-ái trong 6 
dói-twong hop với thwong-kién, và tham-ái trong 
5 bác thién sdc-giói thién-tám, 4 bác thién vó- 
sdc-giói thién-tám, trong 16 táng trời săc-giới 
pham-thién, 4 táng troi vó-sác-giói pham-thién. 

3- Vibhavatanha: Phi-hữu-di là tham-di 
trong 6 dói-tuong hop với doan-kién. 
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* Nháp-lwu Thánh-ẩạo-fuệ diệt tận được 2 
loại tham-ái là: 

- Vibhavatanha: Tham-di hợp với doan-kién. 

- Bhavatanha: Tham-ái hop với thwong-kién. 

Dó là tham tám-só (lobhacetasika) dóng sinh 
vói 4 tham-tám hợp với tà-kién không con dư sót. 


* Nhát-lai Thánh-dgo-tuó diệt tận được 1 
loại tham-ái là: 

- Kãmatanhã: tham-ái trong 6 dói-twong loại 
thó trong cói duc-giói. Dó là tham tám-só 
(lobhacetasika) dóng sinh vói 4 tham-tám khóng 
hop vói tà-kién trong 6 dói-twong loai thó trong 
cối duc-giói không con du sót. 

* Bát-lai Thánh-dao-tué diệt tận được 1 loại 
tham-ái là: 

- Kamatanha: Tham-ái trong 6 dói-twong loại 
vi-té trong cõi dục-giới. Dó là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong 6 dói-twong loại vi-té 
trong cối đục-giới không còn du sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tàn được 2 
loại tham-di còn lai là: 

- Kamatanha: tham-ái trong dói-twong loại vi- 
té trong cõi sắc-giới, cõi vó-sdc-giói. Dó là tham 
tám-só (lobhacetasika) dóng sinh vói 4 tham-tám 
khóng hop vói tà-kién khóng cón du sót. 
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- Bhavatanha: tham-ái trong 5 bậc thién sác- 
giới thién-tám, 4 bác thién vó-sdc-giói thién-tám, 
trong 16 táng trời sác-giói pham-thién, 4 táng 
trời vó-sdc-giói pham-thién, tất cả mọi tham-di 
là nhân sinh khó-Thánh-dé, không còn dư sót, 
cho nên bác Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh 
kiếp sau nữa. 


* 4 Pháp-trầm-luân (ãsava) 


Pháp-trám-luán (ãsava) là pháp làm cho tất 
cả mọi chúng-sinh bị chìm đăm trong ba giới 
bón loài, không thê vươn lên trở thành bác 
Thánh-nhán được. 

Pháp-trầm-luân có 4 pháp: 

1- Kamasava: cói-duc trám-luán là chìm đắm 
trong 6 đôi-tượng cõi dục-giới. Đó là tham tâm- 
sở đông sinh với 8 tham-tám. 

2- Bhaväsava: kiép-trám-luán là chìm đắm 
trong kiép chư-thiên trong cõi trời dục-giới, kiêp 
phạm-thiên trên tâng trời săc-giới phạm-thiên, 
trên tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên. Đó là 
tham tâm-sở đông sinh với 4 tham-tám không 
hợp với tà-kién. 

3- Difthãsava: tà-kién trám-luán là chìm đắm 
trong mọi /d-kiên. Đó là tà-kién tâm-sở đông 
sinh với 4 tham-tám hop với tà-kién. 
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4- Avijjasava: vó-minh trám-luán là chìm dám 
trong vó-minh không biết chán-ly t Thánh-dé. 
Dó là si tám-só dóng sinh vói 12 bát thién-tám. 

* Nháp-lwu Thánh-daqo-tué diệt tàn được 1 
pháp-trám-luán là: 

- Ditthàsava: tà-kién trám-luán là chim dám 
trong moi tà-kiến. Dó là tà-kién tâm-sở đồng 
sinh vói 4 tham-tám hop vói tà-kién. 

* Nhát-lai Thánh-dgo-tué diệt tận được 1 
pháp-trám-luán là: 

- Kamasava: cói-duc trám-luán là chim dám 
trong 6 đổi-tượng loại thô trong cõi dục-giới. Dó 
là tham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tám không 
hợp với tà-kién. 

* Bắt-lai Thánh-dgo-tuó diệt tận được 1 
pháp-trâm-luân là: 

- Kãmäsava: cói-duc trám-luán là chìm dám 
trong 6 dói-twong loại vi-té trong cõi duc-giói. 
Đó là tham tám-só đồng sinh với 4 tham-tám 
khóng hop vói tà-kién. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diét tàn duoc 2 
pháp-trám-luán là: 

- Bhavásava: kiép-trám-luán là chim dám 
trong tàng trói sác- giới phạm-thiên, tầng trời vô- 
sác-giói phạm-thiên. Đó là tham tám-só đồng 
sinh với 4 tham-tám không hop với tà-kién. 
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- Avijjasava: vó-minh trám-luán là chim dám 
trong vó-minh khóng biết chân-lý tit Thánh-dé. 
Đó là si tám-só đồng sinh với bát-thién-tám 
khóng cón du sót. 


* 10 Loại phiền-não (Kilesa) 

Phién-náo (kilesa) là pháp làm tâm ó nhiễm, 
nóng nảy khó tâm, phién-náo có 10 pháp: tham, 
sân, si, tà-kién, ngã-mạn, hoài-nghi, buón-chán, 
phóng-tâm, không biết hó-then tội lỗi, không 
biết ghê-sợ tội lôi. 

. 10 pháp phiên-não này là 10 bát-thién tâm-sở 
đông sinh với 12 bát-thién-tám. 

* Nhập-lưu T hánh-dao-tuë diét tàn duoc 2 
loai phiên-não là: tà-kién (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikiccha) không con du sót. 

* Nhár-lai Thánh-dao-tué diệt tận duoc 1 
loai phién-nào là: sán (dosa) loai thó khóng cón 
du sót. 

* Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tàn được 1 loại 
phiên-não là: sân (dosa) loại vi-té không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tàn được 7 
loai phién-nào còn lai là: tham (lobha), si 
(moha), ngá-man (mana) buón-chán (thina), 
phóng-tám (uddhacca), không biét hó-then tội-lôi 
(ahirika), khóng biét ghé-so tói-lói (anottappa) 
khóng cón du sót. 
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* 12 Bắt-thiện-tâm (Akusalacitta) 


Bắt-thiện-tâm gọi là ác-tâm, có 12 tâm là 8 
tham-tâm, 2 sân-tâm, 2 si-tâm. Sở đĩ gọi là bất- 
thiện-tâm hoặc ác-tâm là vì 14 bắt-thiện tâm-sở 
đồng sinh với 12 bát-thién-tám này. 

* Nháp-lwu Thánh-đạo-fuệ diệt tàn được 5 
bát-thién-tám là: 

- 4 tham-tám hợp với tà-kiến không còn sót. 

- Í si-tám hợp với hoqi-nghi không còn dư sót. 

* Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thién-tám là: 

- 2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bát- 
thiện-tám là: 

- 2 sân-tâm loại vi-tễ không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 bát- 
thiện-tâm còn lại là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kién không còn 
dư sót. 

- Si-tám hợp với phóng-tâm không còn dư sót. 


* 14 Bắt-thiện tâm-sở (akusalacetasika) 
14 Bát-thién tâm-sở như sau: 


- Nhóm tham tâm-sở có 3 tàm-só là tham tâm- 
Sở, tà-kién tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở. 


298 KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 





- Nhóm sân tâm-sở có 4 tàm-só là sân tám-so, 
ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hói-hán tâm-sở. 

- Nhóm si tâm-sở có 4 tâm-sở là si tám-so, 
không biết hó-then tói-lói tâm-sở, không biết 
ghê-sợ tói-lói tâm-sở, phóng-tám tám-so. 

- Nhóm buón-chán tám-só có 2 tâm-sở là 
buón-chán tâm-sở, buón-ngu tâm-sở. 

- Í tâm-sở là hoài-nghi tâm-sở. 

Bát-thién tâm-sở góm có 14 tâm-sở chi đông 
sinh với 12 bât-thiện-tâm (ác-tâm) mà thói. 


* Nhập-lưu Thánh-dao-tué diệt tàn được 4 
bát-thién tám-só là tà-kién tâm-sở, hodi-nghi 
tâm-sở, ganh-ty tâm-sở, keo-kiét tâm-sở không 
còn dư sót. 

* Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thién tám-só là sân tâm-sở và hói-hán tâm- 
Sở loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 båt- 
thiện tâm-sở là sân tâm-sở và hồi-hận tâm-sở vi- 
té không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tận được 8 
bát-thién tâm-sở còn lại là tham tâm-sở, ngã- 
man tâm-sở, si tâm-sở, buón-chán tâm-sở, buón- 
ngu tâm-sở, không biết hó-then tói-lói tâm-sở, 
không biết ghé-so tói-lói tâm-sở, phóng-tám 
tám-só khóng cón du sót. 
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Trên đây trình bày một phần Pát-thién-pháp 
mà môi Thánh-dao-tué (Maggañana) có khả năng 
điệt tận được. 

Thật ra, nếu bát-thién-pháp nào mà mói 
T hánh-dao-tué dà có khá náng diét tán duoc rói, 
thi bát-thién-pháp áy trong các bát-thiện-pháp 
khác cũng đều bị diệt tận không con du sót. 

* Bậc Thánh-Nhân (Ariyapuggala) ” 

Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 

1- Bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna), 

2- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadagamy), 

3- Bác Thánh Bát-lai (Anagami), 

4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 


1- Bậc Thánh Nháp-Luu (Sotapanna) 


Bác Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhán thứ 
nhất đã diệt tận (samucchedappahana) được 2 
loại phién-náo là tà-kiến trong 4 tham-tám hợp 
với tà-kiến và hoài-nghỉ trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi, gồm có 5 bất-thiện-tâm không còn du 
sót nữa, cho nên, bậc Thánh Nháp-luu vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới: 
dia-nguc, a-su-ra, ngq-quy, süc-sinh nữa, chỉ 
còn tái-sinh kiếp sau trong cối thién-duc-giói: 
cói người và 6 cối troi dục-giới mà thôi. 





: Bộ Visuddhimagga, Pali Ahuneyyabhavadisiddhikatha. 
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* Bác Thánh Nháp-lwu đã nhập vào dòng 
Thánh-nhàn chi có tiên trién lén dén bậc Thánh- 
A-ra-hán mà thói, chác chán khóng cón thoái 
hoá trở lai hang phàm-nhân nữa. 

Bậc Thánh-Nhập-Lưu có 3 hạng: 

1- Sattakkhattuparamasotapanna., 

2- Kolamkolasotapanna. 

3- Ekabijisotapanna. 


1- Sattakkhattuparamasotapanna: Bác Thánh 
Nhập-lưu có 5 pháp-chu (indriya) bác ha sau 
khi chết, chắc chán không còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giói (dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh), mà chỉ có duc-giói thién-nghiép cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là 
cõi người và cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, Bậc Thánh Nhập- 
luru chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 

2- Kolamkolasotapanna: Bác Thánh Nhập-lưu 
có 5 pháp-chủ bậc trung sau khi chết, chi có duc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau sinh 
làm người trong cối người, hoặc hod-sinh làm vi 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời dục-giới 
từ 2 kiếp, 3 kiếp cho đến 6 kiếp, chắc chắn sẽ trở 





! Chú-giải Samyuttanikàya, Mahāvagga, Kinh Ekabijisuttavannanà. 
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thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét- 
bản, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Ekabijisotapanna: Bác Thánh Nhập-lưu 
có 5 pháp-chú (indriya) bác thuong sau khi chét, 
chỉ có duc-giói thién-nghiép cho quả tái-sinh 
dàu thai làm nguoi hoác hoá-sinh làm vi thién- 
nam hoặc vi thiên-nữ trên cõi trời dục-giới / 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nháp-litu chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Sở di bậc Thánh Nháp-lwuu có 3 hang khác 
nhau là vi mỗi vi có năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya) khác nhau. 

Bậc Thánh Nháp-Luu Đặc Biệt 

Tuy nhiên, trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama có 7 bác Thánh Nhập-lưu đặc biệt ngoai 
lệ tái-sinh kiếp sau nhiều hơn 7 kiếp: 

* Ông phú hộ Anathapindika. 

* Bà Visakha maha upasika. 

* Đức vua trời Sakka. 

* Chư-thiên Cülaratha. 

* Chư-thiên Maharatha. 

* Chu-thién Anekavanna. 

* Chư-thiên Nagadatta. 





' Chú-giải Samyuttanikàya, Mahavagga, Kinh Ekabijisuttavannana. 
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Bảy bác Thánh-Nháp-lwu này phát nguyện 
thích huóng su an-lac các cói trói duc-giói và 
các tàng trời sác-giói phạm-thiên cho đến tầng 
trời sác-giói phạm-thiên tột dinh Akanittha: Sắc- 
citu-cánh-thién, mới trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 

Bảy bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt này gọi là 
Vattabhiratà Sotapanna: bậc Thánh Nhập-lưu 
thích hưởng sự an-lạc trong các cối trời. 


2- Bậc Thánh Nhát-Lai (Sakadagami) 


Bác Thánh Nhát-lai là bác Thánh-nhán thứ 
nhi đã diệt tán được (samucchedappahäna) phiên- 
não tham loại thô trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến và phiên-não sân loại thô trong 2 
sân-tâm (chưa diệt được phiên-não loại vi-té). 

Sau khi bác Thánh Nhát-lai chết, chi có duc- 
giói thién-nghiép cho quà tái-sinh kiép sau dàu 
thai làm nguoi trong cói nguói hoác hoá-sinh 
làm vi thién-nam hoặc vi thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bác 
Thánh Nhát-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 
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3- Bác Thánh Bát-Lai (Anāgāmī) 


Bác Thánh-Bát-lai là bác Thánh-nhán thit ba 
đã diệt tận được (samucchedappahana) phiên- 
não tham vi-té trong 4 tham-tàm khóng hop vói 
tà- kién trong cõi dục-giới và phiển-não sân loại 
vi-té trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 


Sau khi bác Thánh Bát-lai chết, chắc chán 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cói duc-giói, 
mà chắc chán chỉ có sác-giói thiện-nghiệp trong 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời- 
ky tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäala) có bác 
thiền sắc-giới quá-tám goi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
kế- -tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc- giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiển 
sắc-giới quả-tâm của bác Thánh Bát-lai. 

Bậc Thánh Bát-Lai có 5 hạng: 

l- Antarüparinibbayi: Bậc Thánh Bát-lai sống 
chưa đến một nửa tuổi thọ của táng trời sác-giói 
phạm-thiên ấy, sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

2- Upahaccaparinibbayï: Bậc Thánh Bát-lai 


sóng mót nửa tuổi thọ của tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy, sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
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hán rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

3- Asankharaparibbayr: Bác Thánh Bát-lai 
khóng cán phai tinh- tán nhiéu cüng sé tró thành 
bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tai 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- SankhäraparinibbayT: Bậc Thánh Bát-lai 
cán phải tinh-tán nhiêu mới trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tại tàng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 

5- Uddhamsoto Akaniffhagaml: Bậc Thánh 
Bát-lai khi hết tuói thọ tại tầng trời sác-giói 
phạm-thiên bậc thấp, ròi së hoá-sinh làm vi 
pham-thién trên tàng tròi sác-giói pham-thién 
bậc cao, theo tuần tự như vậy cho đến tầng trời 
sắc- giới phạm-thiên tôt dinh Akanittha, mới trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niét- 
bàn tại tầng trời sác-giói phạm-thiên tột đỉnh ấy, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhán thứ 
tw cao thượng nhất trong Phát-giáo. Bậc Thánh 
A-ra-hán đã diệt tận được (samucchedappahand) 
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tất cả mọi phiên-não còn lại, mọi bát-thién-tám 
còn lại, mọi tham-di còn lại không dư sót nữa. 

Bác Thánh A-ra-hán dén khi hét tuói tho, 
đồng thời tịch diệt Niét-bàn ngay kiếp hién-tai, 
giải thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-Ra-Hán có nhiều hạng: 

* Bác Thánh A-ra-hán Saddhavimutta: Bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin siéu-viét. 

* Bác Thánh A-ra-hán Paññāvimutta: Bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng tri-tuệ thién-tué 
siéu-viét. 

* Bác Thánh A-ra-hán Ubhatobhagavimutta: 
Bác Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp: 
thién-dinh và thién-tué. 

* Bác Thánh A-ra-hán Tevijja: Bác Thành A- 
ra-hán chứng đắc Tam-minh: 

- Tiën-kiép-minh (pubbeniväsãnussatiñäna) 
trí-tuệ nhớ rõ những tién-kiép của mình. 

- Thién-nhán-minh (dibbacakkhufiana) trí- 
tué thấy rõ, biết rõ không có gi che phú như mát 
của chu-thién, chư pham-thién. 

- Trám-luán-tán-minh (äsavakkhayañana) 4 
Thánh-dao-tué diệt tán được 4 loại phiên-não 
trám-luán (ãsava): 

- Kümàsava: ngü-duc trám-luán là tham đắm 
trong ngü-duc coi dục-giới. 
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- Ditthüsava: tà-kién trám-luán là tà-kién 
tháy sai, cháp lám trong sác-pháp, danh-pháp. 

- Bhaväsava: Kiép-trám-luán là tham dám 
trong kiép chu-thién, kiép pham-thién trong táng 
trời sác-giói, vô-sắc-giới. 

- Avijjasava: vó-minh trám-luán là vó-minh 
không chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 

* Bác Thánh A-ra-hán Chalabhiñña: Bác 
Thánh A-ra-hán chứng đắc lục thông: 

- Iddhividhafiána: Da-dang-thán-thóng, 

- Dibbacakkhuñana: Thién-nhán-thóng, 

- Dibbasotañana: Thién-nhi-thóng, 

- Cetopariyafiana: Tha-tám-thóng, 

- Pubbenivasanussatiñana: Tién-kiép-thóng, 

- Asavakkhayafiana: Trám-luán-tán-thóng. 

* Bác Thánh A-ra-hán Patisambhidappabhe- 
dappatta: Bác Thánh A-ra-hán chứng đắc tit-tué 
phán-tích: 

- Atthapatisambhidà: Tri-tuệ phân-tích biết ró 
pháp-quả, ... 

- Dhammapatisambhida: Tri-tuệ phán-tích 
biết ró pháp-nhán. 

- Niruttipatisambhidà: Tri-tuệ phân-tích biết 
rõ danh từ ngôn-ngữ Pali của attha, dhamma. 

- Patibhanapatisambhidà: Tri-tuệ phán-tích 
biét ró tháu suót 3 pháp: attha, dhamma, nirutti. 
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Đó là những tính chát đặc biệt của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán do năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mát ý nguyện khác nhau của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 

Tóm lại, trong Phật-giáo có 2 pháp-hành: 

- Pháp-hành thién-dinh (Samátha bhavana). 

- Pháp-hành thién-tué (Vipassanabhavana). 

Tuy nhién, pháp-hành thién-dinh có trong 
Phát-giáo và cüng có ngoài Phát-giáo truóc khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. Còn 
pháp-hành thién-tué chỉ có trong Phật-giáo mà 
thói, hoàn toàn không có ngoài Phát-giáo, pháp- 
hành thién-tué có từ khi Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian. 


* Pháp-hành thién-dinh là pháp-hành mà 
hành-giả thuộc vé hang người tam-nhán thực 
hành có khả năng chứng đắc 5 bậc thién sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thién vó-sác-giói thién-tám, 
thám chí chúng dác 5 phép-thán-thóng tam-giói 
(lokiya-abhinña) cũng không có khả năng diệt 
tận được tham-di, nên vẫn còn luán quán trong 
vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Hé chúng-sinh còn có tham-ái, thì vẫn còn tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài, nên khó 
tránh khói tái-sinh kiép sau trong 4 cói ác-giói 
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(dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, süc-sinh), chiu quà 
khó của ác-nghiệp ấy. 


* Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành mà hành- 
giả thuộc vé hang nguoi tam-nhán đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiën- 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quá, Niét-bàn, diệt tận được tham-ái 
trong 4 tham-tâm đồng sinh với tà-kiến, diệt tận 
được 2 loại phién-nào là diffhi: tà-kién, vici- 
kicchà: hoài-nghi không còn du sót, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chỉ 
có dai-thién-nghiép cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp 
thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chán sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được tham-ái 
loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não 
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là dosa: sán logi thó trong 2 sán-tám khóng cón 
du sót, trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

Sau khi bác Thánh Nhát-lai chét, dai-thién- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
duc-giói là cõi người hoặc cõi trời dục-giới 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhát-lai 
chắc chán sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, tồi 
sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán- 
hói trong tam-giói. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tận được tham-di loại vi-té 
cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não /à dosa: sân 
logi vi-té trong 2 sán-tám không còn du sót, trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, không còn 
tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, chỉ có sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, vị pham-thién Thánh-Bát-lai ây 
chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Chứng đắc A-ra-hán T hánh-dao, A-ra-hán 
Thánh-quá và Niét-bàn, diét tàn duoc tham-ái 
trong 4 tham-tâm không hop với tà-kién, diệt tận 
được 7 loại phiền-não còn lại /à lobha: tham, 
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moha: si, māna: ngà-mqn, thma: buón-chán, 
ahirika: không biết hó-then tói-lói, anottappa: 
không biết ghê-sợ tói-lói, uddhacca: phóng-tám 
khóng cón du sót, tró thành bác Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến 
khi hết tuói thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bản, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Nhu vậy, pháp-hành thién-tué chi có trong 
Phát-giáo, hoàn toàn khóng có ngoài Phát-giáo, 
là pháp-hành dẫn đến giải thoát khó tử sinh luán- 
hói trong tam-giói thật sự. 

Tuy nhiên, gido-pháp của Dirc-Phát Gotama 
duoc luu truyén tón tai trong cói nguoi, có tuói 
tho khoáng 5000 nám. Phát- -giáo càng ngày càng 
mai mót dàn dàn theo thói gian. Dén nay nám 
2018, Phát-lich dà trái qua 2562 nàm, thi tuói 
tho của Phật-giáo con lai khoảng 2438 năm nữa. 
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PHẬT-GIÁO 

Phật-giáo có 3 loại 

- Pháp-hoc Phật-giáo (Pariyattisasana). 

- Pháp-hành Phát-giáo (Patipattisasana). 

- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasana). 


* Pháp-hoc Phát-giáo (Pariyatti sasana) dó là 
hoc hiéu biét thuóc lóng Tam-tang Pali (tipitaka- 
Pali và các bộ Chü-giài Pali (Atthakathapali). 


* Pháp-hành Phát-giáo (Patipattisasana) dó 
là thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thién- 
định, pháp-hành thién-tué. 


* Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasana) 
đó là 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn gọi 
là navalokuttaradhamma. 


Trong Chú-giải kinh Gotamisuttavannana " 
có đoạn giải thích vé pháp-thành Phật-giáo 
(pativedhasasana) bi mai một, bi suy đồi tuần tự 
theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm 
như sau: 


- Một ngàn năm thứ nhất: Hành-giả thực-hành 
pháp hành thién-tué có khả năng chứng đắc đến 
bác Thánh A-ra-hán cùng với tw-tué-phán-tích, 
luc thóng, tam-minh. 





i Ang. Atthakanipatatthakatha, Gotamisuttavannana. 
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- Một ngàn năm thứ nhi: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng chứng dac dén 
bậc. Thánh A-ra-hán chỉ diệt tận được moi 
phiên-não (sukkha-vipassaka) mà thôi. 

- Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng dac dên 
bác Thánh Bát-lai. 

- Một ngàn năm thứ 4: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng đặc dên 
bác Thánh Nhát-lai. 

- Một ngàn năm thứ 5: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng dac dén 
bậc Thánh Nhập-lưu, và cuối cùng không còn 
bậc Thánh-nhân nào trong cối người này nữa. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-giáo bị mai một, 
bị suy đôi hoàn toàn trong cõi người này. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thê gian, đêu có khả năng tê độ cứu vớt 
chúng-sinh giải thoát khỏi biên khô luân hôi với 
một sô lượng khoảng 24 a-tăng-kỳ 60 triệu 100 
ngàn chüng-sinh" : 

Dic-Phát Gotama tịch diệt Niét-bàn lúc 80 
tuói, të dà chüng-sinh chua dú só luong giái 
thoát khói khó tử sinh luân-hôi trong ba giới bón 





! Catuvisati asankhyeyya, chatthiyoceva kotiyo. 
Panani satasahassani, eko buddho pamocayi. 
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loài, nén giáo-pháp cua Đức-Phật Gotama con 
luu truyén trén thé gian có tuói tho 5.000 nám, 
dé tế độ những chúng-sinh hậu sinh có đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, có cơ hội thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bản, trở thành bậc Thánh-nhân trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Căn cứ theo Chú-giải bài kinh Gotamisutta- 
vannaná phân chia tuổi thọ giáo-pháp 5.000 năm 
trải qua 5 thời-kỳ, đến nay thuộc về thời-kỳ: 


* Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thién-tué có khả năng chứng dac dén 
bậc Thánh Bát-lai. 


Những người thuộc vé hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, chắc chăn mỗi người không ai 
biết được mình có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật 
hay không? 

Vậy, mỗi người không nên dé duôi, nên cố 
găng tinh-tán lăng nghe, học hỏi hiểu biết pháp- 
hành thién-tué, rồi cỗ gắng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả nào có gắng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, nếu có khả năng dẫn đến 
chứng ngô chán-l tứ Thánh-dé, chứng đắc 
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Thánh-dao, Thánh-quả nào, trở thành bậc 
Thánh-nhán, thì hành-giả ày thật là diém phúc 
biét dường nào! 


Nếu hành-giả nào có gắng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà chưa chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chưa chứng đặc Thánh-đạo, Thánh- 
quả nào, thì hành-giả ây thật là may mắn biết 
dường nào! Bởi vì hành-giả áy có cơ hội tốt bồi 
bó các pháp-hạnh ba-la-mật, cho chóng được 
dày đủ, dé hỗ-trợ cho pháp-hành thiên-tuệ trong 
thời vi lai. 

Phán-su bói bó các pháp- hanh ba-la-mật cho 
duoc dày dü là cóng viéc riéng cüa mói nguói, 
nén người này không thé giúp-đỡ cho người kia 
được. Vì vậy, người nào có ý nguyện muốn giải 
thoát khó tử sinh luân-hỏi trong ba giới bón loài, 
thì người ấy phải cố găng tinh-tán ngày đêm tạo 
dày đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong giải 
thoát khó tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài 
trong thời vi lai. 
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Từ ngữ Pali trong bài kinh Chuyén-Pháp-Luán 
* Bài kệ khai kinh Chuyén-Pháp-Luán 


Bhikkhunam: chư tỳ-khưu 

paficavagginam: nhóm 5 vi ty-khuu là Ngài 
Dai-Trwóng-láo Kondañna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài Trưởng- 
lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão Assaji. 

Isipatana nàmake: tên gọi Isipatana là nơi mà 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, chư Đức-Phật Dóc- 
Giác đã từng từ trên hư không đáp xuống tụ hội 
tại đây, 

Migadaye: khu rừng phóng sinh nai 

dhammavaram: chánh-pháp cao thượng 

nibbanapapakam: dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn 

Sahampati nàmakena: tên gọi Sahampati 

Mahabrahmena: Dai-pham-thién 

yácito: cầu xin 

Catusaccam: tử Thánh-dé 

Pakasento: trình bày, giảng giải 

Lokanatho: Đúc-Phật là nơi nương nhờ của 
tất cả mọi chúng-sinh 

adesayi: thuyết-pháp 

Nanditam: vô cùng hoan hy 

sabbavedehi: tất cả chư-thiên 

sabbasampatti sadhakam: thành tựu moi tam- 
giới thiện-pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp 
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Sabbalokahitatthaya: dé dem lai su loi ích, su 
tién hoá, sự an-lac cho toàn thé giới chúng-sinh 

Dhammacakkam: kinh Chuyén-pháp-luán 

bhanama: chúng tói tung 

he: Này chu vi thiện-trí! 


Kinh Chuyén-Pháp-Luán 


l- Bhante Kassapa: Kính bach Ngài dai- 
trưởng-lão Mahakassapa 

Idam suttam: bài kinh Chuyén-pháp-luán này 

Evam: đúng như vậy 

me: con là Ananda 

sutam: được lắng nghe trực tiếp từ Düc-Thé- 
Tôn bài kinh Chuyén-pháp-luán này 

ekam samayam: một thuở nọ 

Bhagavá: Düc-Thé-Tón 

Bàrünasiyam: gần kinh-thành Bãrãnasĩ 

viharati: ngự ở 

Isipatane: tên gọi Isipatana 

migadaye: trong khu rừng phóng sinh nai 

Tatra kho: khi ây Đức-Thế-Tôn ngự tai khu 
rừng phóng sinh nai tên goi Isipatana 

Bhagavá: Düc-Thé-Tón 

paficavaggiye bhikkhü: nhóm 5 vi ty-khuu là 
Ngài Dai-Trwóng-láo Kondañna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài 
Trưởng-lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão Assaji 

amantesi: truyền gọi 
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Hai pháp tháp hën 


2- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Dve ime anta: 2 pháp tháp hën thuóc vé bién 
kién này 

pabbajitena: bác xuát gia 

na sevitabbà : không nên thuc-hành theo 

Katame dve? Hai pháp tháp hèn thuộc vé biên 
kiến áy nhu thé nào? 

* Yo cãyamụ anta: pháp-hành thấp hèn thuộc 
về biên kiến nào 

kamesu: trong ngũ-dục 

kamasukhallikanuyogo: thường thụ hưởng 
dục lac trong ngũ-dục với tâm tham-ái hợp với 
thường-kiễn, 

hino: pháp thấp hèn 

gammo: pháp của người tai gia 

pothujjaniko: thường hành của hạng phàm-nhân 

anariyo: không phải pháp-hành của bậc 
Thánh-nhân 

anatthasamhito: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hoá 

* Yo cãyamụ anta: pháp-hành thấp hèn thuộc 
về biên kiến nào 

affakilamathanuyogo: thường tự ép xác hành 
khó thân với tâm sân có dogn-kién 

Dukkho: đau khó 
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anariyo: pháp-hành khó-hanh cúa tu-si ngoai 
đạo, không phải là pháp-hành của bác Thánh-nhân 
_anatthasamhiio: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hoá 
Pháp-hành trung-đạo (majjhimapatipada) 


3- bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Ete kho ubho ante: 2 pháp-hành thấp hèn 
thuộc 2 biên kiến ấy 

anupagamma: không thiên về 2 biên kiến 

majhima pafipada: thuc-hành pháp-hành 
trung-đạo ở giữa kaàmasukhallikanuyogo và 
attakilamathanuyogo 

Tathàgatena: Nhu-lai 

abhisambuddhà: chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé 

cakkhukarani: làm cho tuệ-nhãn thấy rõ chán- 
lý tứ Thánh-dé 

ñãnakaranr: làm cho trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ chân-lý tứ Thánh-dé 

upasamdya: dé làm văng lặng phiền-não 
nghĩa là chứng ngộ Niết-bàn 

abhiññãya: dé làm cho trí-tuệ thién-tué đặc 
biệt chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé 

sambodhaya: dé làm cho trí-tué thién-tué 
siêu-tam-giới chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé 

nibbãnãya: dé chứng ngộ Niét-bàn giải thoát khó 

samvattati: phát sinh 

Bhikkhave, Này chư ty-khuu! 
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Katamá ca: nhu thé nào? 

sa majjhimà patipadà: pháp-hành trung-dao ấy 

Tathagafena: Nhu-lai 

abhisambuddha | cakkhukarant | fíianakarant 
upasamaya abhiññaya nibbanaya samvattati. 

Ayameva maggo ariyo: Thánh-dao này 

atthangiko: có 8 chánh 

Seyyathidam: 8 chánh dó là 

Sammáditthi: chánh-kién 

sammasankappo: chánh-tu-duy 

sammavaca: chánh-ngữ 

sammakammanfo: chánh-nghiép 

samma--jivo: chánh-mang 

sammáváyamo: chánh-tinh-tán 

sammásati: chánh-niệm 

sammáàsamadhi: chánh-định 

Bhikkhave: Này chu ty-khuu! 

Ayam kho sa majjhimà patipadà: bát-chánh- 
dao này dó là pháp-hành trung-dao 

Tathagafena: Nhu-lai 

abhisambuddha | cakkhukarant | fíianakarant 
upasamaya abhiññaya nibbanaya samvattati. 

1-Khó-Thánh-dé (dukkha ariyasacca) 

4- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana dukkham ariyasaccam: khó- 
Thánh-dé là chân-lý mà bác Thánh-nhân đã 
chứng ngộ đó là: 
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Jatipi dukkha: tái-sinh kiép sau là khó 

jaràpi dukkha: già là khó 

byàdhipi dukkho: bệnh là khó 

maranampi dukkham: chét là khó 

appiyehi sampayogo dukkho: phải gần gũi 
thân cận với người không thuong yêu là khó 

piyehi vippayogo dukkho: phải xa lia với 
người thương yêu là khó 

yampiccham na labhati, tampi dukkham: 
mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có 
bệnh, đừng có chết mà không thể nào được như 
ý, điều ấy là khó 

samkhittena: tóm lại 

paricupàdanakkhandhà dukkhã: ngũ-uẫn cháp- 
thü là khó 

2- Nhán sinh khó-Thánh-dé (dukkhasamudaya 

ariyasacca) 


5- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana dukkhasamudayam ariya- 
saccam: nhân sinh khó-Thánh-dé là chân-lý mà 
bác Thánh-nhàn đã chứng ngộ 

Yayam tanha: tham-ái nào 

Ponobbhavikà: dát dàn tái-sinh kiép sau 

nandiragasahagatà: hop với hoan-hy, tham duc 

tatratatra: trong mỗi kiếp, trong mỗi dói-tuong 
abhinandini: vô cùng hài lòng hoan-hy 

Seyyathidam- tham-ái dó là 
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Kamatanha: tham-ái trong 6 dói-tuong duc 

bhavatanhá: tham-ái trong 6 đối-tượng duc 
hop vói thường-kiến hoặc tham-ái trong các bậc 
thiền sắc- giới, vô-sắc-giới và trong cõi sác-giói, 
cõi vô-sắc-giới. 

vibhavatanhà: tham-ái trong 6 đối-tượng dục 
hợp với doan-kién. 

3- Diệt khó-Thánh-dé (dukkhanirodha 

ariyasacca 


6- Bhikkhave:- Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana  dukkhanirodham ariya- 
saccam: diét khó-Thánh-dé là chán-ly mà bâc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ 

tassäyeva tanhãya: tham-ái có 3 loại áy mà thôi 

yo asesaviräganirodho: Niét-bàn nào diệt tận 
được 3 loại tham-ái không còn dư sót 

yo cágo: Niét-bàn nào xả ly .. 

yo patinissaggo: Niét-bàn nào từ bó. 

ya mutti: Niét-bàn nào giải thoát khó .. 

yo análayo: Niét-bàn nào khóng cón luyến ái 

4- Pháp-hành dán dén diét khó-Thánh-dé 

(dukkhanirodhagamini patipada ariyasacca) 

7- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam kho pana | dukkhanirodhagamint 
patipadá ariyasaccam: pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé là chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ 
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Ayameva maggo ariyo: Thánh-dao này 
atthangiko: hop đủ 8 chánh 

Seyyathidam: 8 chánh dó là 

Sammáditthi: chánh-kién 

sammasankappo: chánh-tu-duy 
sammavaca: chánh-ngt 

sammakammanfo: chánh-nghióp 
samma-đj/ivo: chánh-mang 

sammavayamo: chánh-tinh-tán 

sammáàsati: chánh-niệm 

sammáàsamadhi: chánh-dinh. 

Tứ Thánh-dé luân chuyển theo tam-tuệ-luân 

1- Khó-Thánh-dé luân chuyển theo tam-tuệ-luân 

- Saccañana: trí-tué-hoc trong tử Thánh-dé 

- Kiccañana: trí-tuệ-hành phán sự trong tứ 
Thánh-dé 

- Katañana: trí-tué-thành hoàn thành xong 

phán sự tứ T. hánh-dé 

1.1- Saccaíiana trong khó-Thánh-dé 

8- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Idam dukkham ariyasaccan "ti: rằng: "khó- 
Thánh-dé này” dó là ngü-uán chấp-thủ là khô- 
Thánh-dé 

me: Nhu-lai 


pubbe: trong thói-ky trước khi chua trở thành 
Düc-Phàt 
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ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khó-Thánh-dé 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ biết rõ khó-Thánh-dé 
ây đã phát sinh 

paññã udapadi: trí-tu& biết rõ chi tiết khô- 
Thánh-dé đó là tái-sinh kiếp sau là khó, già là 
khó, v.v... ngü-uán chấp-thủ là khó-Thánh-dé áy 
dà phát sinh 

vijja udapádi: trí-minh diét vó-minh, biét ró 
tháu suót khó-Thánh-dé áy dà phát sinh 

aloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vó-minh tám tói bao trüm phü kín khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

1.2- Kiccaíiana trong khó-Thánh-dé 


9- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
parififieyyan "ti ràng: "khó-Thánh-dé này là pháp 
nén biết rõ bằng tri-tuệ thién-tué tam-giói" 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khó-Thánh-dé 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 
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ñanam udapadi: trí-tuệ thiên- tuệ tam-giới thây 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

pañnia udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết khó-Thánh-dé đó là tái-sinh 
kiếp sau là khó, già là khổ, v.v... ngũ-uân chấp- 
thủ là khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

vijjà udapādi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

àloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

1.3- Kataíiana trong khó-Thánh-dé 


10- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariñnatan "ti ràng: "khó-Thánh-dé này là pháp 
nén biét ró báng trí-tué thién-tué tam-giói thì dà 
biết rõ xong bằng Thánh-dao-tué." 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khó-Thánh-dé 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ khó-Thánh-dé áy đã phát sinh 
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pañna udapadi: trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết khó-Thánh-dé đó là tái- 
sinh kiép sau là khó, già là khó, v.v... ngü-uán 
cháp-thü là khó-Thánh-dé áy dà phát sinh, 

vijja udapadi: trí-minh dà diệt tàn được vô- 
minh, thấy rõ, biết rõ thấu suốt khó-Thánh-dé ấy 
đã phát sinh 

aloko udapádi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giới đã diệt tận được mản vô-minh tăm tối 
bao trùm phủ kín khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

2- Nhân sinh khó-Thánh-dé luân chuyển theo 
tam-tuệ-luân 

2,1- Saccañãna trong nhân sinh khó-Thánh-dé 


11- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Idam | dukkhasamudayam ariyasaccan "ti 
rằng: “nhân sinh khó-Thánh-dé này” đó là tham- 
ái là nhán sinh khó-Thánh-dé. 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky truóc khi chua tró thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các nhàn sinh khó-Thánh-dé 

cakkhum udapadi: tuệ-nhãn có khả năng thây rõ, 
biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé áy đã phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ biét rë nhàn sinh khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 
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paññã udapadi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
nhân sinh khó-Thánh-dé có 708 loai tham-ái đó 
là 3 loại tanhã là kāmatanhā, bhavatanha, 
vibhavatanhà nhân với 6 loại đối-tượng là sác- 
ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xúc-á1, pháp-ái thành 
18 loai tham-ái, rói nhán vói 2 bén là bén trong 
của mình và bên ngoài minh của người khác thành 
36 loai, rói nhán vói 3 thói là thói quá-khứ, thời 
hiện-tại, thời vi-lai gồm có 108 loại tham-ái là 
nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh, 

vijja udapädi: trí-minh điệt vó-minh biết rõ 
thấu suốt nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

aloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín nhân 
sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

2.2- Kiccañäna trong nhân sinh khó-Thánh-dé 


12- Bhikkhave: - Này chư ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkhasamudayam ariya- 
saccam pahütabban"ti tầng: “nhân sinh khó- 
Thánh-dé này là pháp nén diệt bằng trí-tué 
thién-tué tam-giói." 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chua trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các nhàn sinh khó-Thánh-dé 
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cakkhum udapadi: tué-nhàn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé áy đã phát sinh 

ñãnam udapádi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh 

pañña udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết nhân sinh khó-Thánh-dé có 
108 loại tham-di đó là 3 loại tanhã là kamatanha, 
bhavatanhà, vibhavatanha nhân với 6 loại dói- 
tuong là sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc-ái, 
pháp-ái thành 18 loai tham-ái, ... góm có 108 loai 
tham-ái là nhân-sinh khó-Thánh-dé đã phát sinh 

vijjà udapádi: trí-minh diét vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh 

ãloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

2.3- Katañãna trong nhân sinh khó-Thánh-dé 


13- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkhasamudayam ariya- 
saccam pahinan "ti tăng: “nhân sinh khó-Thánh- 
dé này là pháp nên diệt bằng trí-tué thién-tué tam- 
giới thì đã diệt tận xong bằng Thánh-dao-tué." 

me: Như-lai 
pubbe: trong thói-ky trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 
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ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các nhàn sinh khó-Thánh-dé 

cakkhum udapädi: tuệ-nhãn có khả nàng tháy 
rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ nhân sinh khó-Thánh-dé ấy 
đã phát sinh, 

pañña udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các nhân sinh khó-Thánh- 
dé có 108 loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là 
kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha nhân với 
6 loai dói-tuong là sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi- 
ái, xüc-ái, pháp-ái thành 18 loai tham-ái ... góm 
có 108 loai tham-ái là nhân-sinh khó-Thánh-dé 
áy dà phát sinh 

vijja udapadi: trí-minh diệt vó-minh, tháy TỐ, 
biết rõ thâu suốt nhân sinh khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh, 

ãloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín nhân sinh khó-Thánh-dé ấy 
đã phát sinh. 

3- Diệt khó-Thánh-dé luân chuyển theo tam- 
tuệ-luần 

3.1- Saccañäna trong diệt khó-Thánh-dé 

14- Bhikkhave: - Này chư ty-khuu! 
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"Idam dukkhanirodham ariyasaccan "ti ráng: 
"diét khó-Thánh-dé này” đó là Niét-bàn” là diệt 
khó-Thánh-dé 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky truóc khi chua tró thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diét khó-Thánh-dé 

cakkhum udapadi: tu&-nhàn có khả năng biét 
rõ diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ñãnam udapádi: trí-tuệ biết rõ diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

paññã udapädi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
pháp diệt khó-Thánh-dé có 2 loại đó là sa 
upadisesanibbàna, anupadisesanibbana, có 3 
loại đó là anữmiftanibbana, appanihitanibbana, 
suññatanibbãna là diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh 





! Nirodho nibbãnam Niét-bàn nghia là diét có 5 loai: 

1- Vikkhambhananibbäna: Diệt bằng cách ché ngự phiền-não do 
năng lực thiền-định. 

2- Tadaüganibbàna: Diệt từng thời phién-nào do năng lực trí-tuệ 
thién-tué. 

3- Samucchedanibbana: Diét tàn duoc phiền-não do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patipassadhinibbana: Diệt bằng cách an-tinh do năng lực của 
Thánh đạo-tuệ. 

5- Nissarananibbäna: Diệt bằng cách giải thoát khó do năng lực 
Niét-bàn. 
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vijja udapadi: trí-minh diét vó-minh, biét rë 
tháu suót diét khó-Thánh-dé áy dà phát sinh 

aloko udapádi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vó-minh tám tói bao trüm phü kín diét khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

3.2- Kiccafiana trong diệt khó-Thánh-dé 


15- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam dukkhanirodham ariya- 
saccam sacchikatabban "ti ráng: “diệt khó-thánh 
dé này là pháp nén chứng ngộ bằng tri-tiệ 
thién-tué tam-giói." 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diệt khó-Thánh-dé, 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé áy đã phát sinh, 

ñãnam udapädi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh, 

paññā udapadi: trí-tuệ thién-tué tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết các pháp diệt khó-Thánh-dé có 
2 loại đó là sa upadisesanibbana, anupadisesa- 
nibbana, có 3 loai đó là animittanibbana, 
appanihitanibbàüna, suññatanibbana là diệt khô- 
Thánh-dé dà phát sinh 
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vijjà udapādi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt diệt khó-Thánh-dé ây đã phát sinh 

aloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

3.3- Katañãna trong diệt khó-Thánh-dé 

16- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam | kho | panidam | dukkhanirodham 
aripasaccam sacchikatan"ti ràng: “diệt khó- 
Thánh-dé này là pháp nén chứng ngộ bằng trí- 
tuệ thiên-tuệ tam-giói thi đã chứng ngộ xong 
bằng Thánh-đạo-tuệ. 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diệt khó-Thánh-dé, 

cakkhum udapädi, tuệ-nhãn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé áy đã phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

pañña udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các pháp diệt khó-Thánh-dé 
có 2 loại đó là sa upadisesanibbana, anupadisesa- 
nibbàna, có 3 loại dó là animittanibbana, 
appanihitanibbàna, suññatanibbana là diét khô- 
Thánh-dé dà phát sinh 
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vijjā udapādi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt diệt khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ãloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín diệt khó-Thánh-dé ấy đã 
phát sinh. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé luân 
chuyên theo tam-tuệ-luân 

4.1- Saccañãna trong pháp-hành dẫn đến diệt 

khó-Thánh-dé 

17- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Idam dukkhanirodhagamini patipada ariya- 
saccan"ti ráng: "pháp-hành dán dén diét khó- 
Thánh-dé này" đó là pháp-hành bát-chánh-dao 
là pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chua trở thành 
Düc-Phàt 

ananussutesu: chua từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dàn dén diét 
khó-Thánh-dé 

cakkhum udapadi, tu&-nhàn có khả năng biét 
ró pháp-hành dàn dén diét khó-Thánh-dé áy dà 
phát sinh 

ñanam udapadi: trí-tuệ biết rõ các pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 
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paññã udapadi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là 
chánh-kién, chánh-tu-duy, chánh-ngít, chánh- 
nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh- 
niệm, chánh-dinh là pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé đã phát sinh 

vijja udapadi: trí-minh diét vô-minh, biết rõ 
thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

aloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ diệt được màn 
vó-minh tăm tối bao trùm phủ kín các pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 

4.2- Kiccañäna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đê 

18- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

“Tam kho panidam dukkhanirodhagamini pati- 
pada ariyasaccam bhãvetabban "ti rằng: “pháp- 
hành dán dén diét khó-Thánh-dé này là pháp 
nén tiễn hành bàng trí-tuệ thién-tué tam-giới.” 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé 
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cakkhum udapadi, tuệ-nhãn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
ây đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

pañña udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé đó là pháp-hành bát-chánh-dao 
hợp dú 8 chánh là chánh-kién, chánh-tw-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh- 
tinh-tán, chánh-niém,chánh-dinh là pháp-hành 
dàn dén diét khó-Thánh-dé dà phát sinh 

vijjà udapadi: trí-minh diệt vó-minh, tháy ró 
biét ró tháu suót các pháp-hành dàn dén diét 
khó-Thánh-dé áy dà phát sinh 

àloko udapádi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ tam- 
giói diét duoc màn vó-minh tám tói bao trüm 
phü kín các pháp-hành dàn dén diét khó-Thánh- 
dé áy dà phát sinh. 

4.3- Katañäna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé 

19- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

"Tam kho panidam  dukkhanirodhagamini 
patipadà ariyasaccam bhavitan”ti rằng: "pháp- 
hành dán dén diét khó-Thánh-dé này là pháp 
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nén tién hành bàng trí-tué thién-tué tam-giói thi 
đã tiễn hành xong bằng Thánh-dao-tué." 

me: Nhu-lai 

pubbe: trong thói-ky trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé 

cakkhum udapádi, tuệ-nhãn có khả năng tháy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé 
áy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thây rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khó- 
Thánh-dé ấy đã phát sinh 

pañña udapadi: trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các pháp-hành dẫn đến 
diệt khó-Thánh-dé đó là pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tw- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, 
chánh-tinh-tán,chánh-niém,chánh-dinh là pháp- 
hành dẫn đến diệt khó-Thánh-dé đã phát sinh 

vijja udapadi: trí-minh diệt vó-minh, thấy TỐ, 
biết rõ thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh 

ãloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín các pháp-hành dẫn đến diệt 
khó-Thánh-dé ấy đã phát sinh. 
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Chưa hoàn thành tam-tué-luán, chưa kháng dinh 


20- Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Yavakivañca: cho đến khi nào 

me: Nhu-lai 

imesu catüsu ariyasaccesu: tứ Thánh-dé này 

evam: nhu vày 

tiparivattam: tam-tuệ-luân 

dvaàdasakaram: 3x4 thành 12 loai trí-tuệ 

yathabhütam: đúng như thật-tánh 

ñãnadassanam: trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 

na suvisuddham: chưa hoàn toàn trong sạch 

thanh-tịnh 

ahosi: phát sinh 

Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Táva: trí-tuệ thién-tué chua hoàn toàn trong 
sach thanh-tinh cho dén khi nào 

aham: Nhu-lai 

Sadevake: cùng với 5 cõi trời duc-giói 

loke: trong cói-giói 

samüarake: cõi trời duc-giói vasavatti (thứ 6) 

sabrahmake: các tàng trời sác-giói phạm-thiên 

sassamanabrahmaniyà: cùng với sa-môn bà- 
la-môn 

pajaya: cói-giói chúng sinh 

sadevamanussáya: Đức-vua và toàn thé dân 
chüng 

"anuttaram: vó thuong 
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sammasambodhim: Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 

abhisambuddho 'ti: rằng: đã chứng đắc thành 

neva paccaññasim: chưa kháng định. 

Hoàn thành tam-tuệ-luân rồi, mới khẳng định 

21- Bhikkhave: - Này chư ty-khuu! 

Yato ca kho: khi nào 

me: Nhu-lai 

imesu catüsu ariyasaccesu evam tiparivattam 

dvadasakaram yathabhütam fianadassanam 

suvisuddham: hoàn toàn trong sach thanh-tinh 

ahosi: dà phát sinh 

Bhikkhave: - Này chu ty-khuu! 

Atha: khi áy, 

aham: Nhu-lai 

sadevake loke | samàrake | sabrahmake 
sassamanabrahmaniyà pajaya sadevamanussaya 
"anuttaram — sammüsambodhim | abhisam- 
buddho 'ti paccafifiasim. 


Trí-tué quán triét 


22- Me: đối với Nhu-lai 

Ñanañca pana dassanam: trí-tu& quán triệt 
udapadi: dà phát sinh ró ràng 

akuppa: khóng bao gió hu hai cá 

me: của Như-lai 

vimutti: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ 
ayamantimá jati: sinh kiếp chót 
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natthi: khóng con 

dani: kiép hién-tai này 

punabbhavo: tái-sinh kiếp sau (không còn nữa) 
iti ñanadassanarm: trí-tuệ quán triệt như vậy. 


Nhóm 5 tỳ-khưu vô cùng hoan hy 


23-Idamavoca Bhagavà: Düc-Thé-Tón thuyết 
giáng bài kinh Dhammacakkappavattanasutta này 

Attamana paficavaggiya bhikkhu Bhagavato 
bhaàsitam abhinandunti: Nhóm 5 tỳ-khưu vô 
cùng hoan hy lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
đồng thanh thốt lời hoan-hy Sadhu! Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Ngài Dai-Truóng-lào Kondañña trở thành 

bậc Thánh Nhập-lưu 

24- Imasmim ca pana veyyakaranasmim: bài 
kinh văn xuôi này 

bhaññamaãne: khi đang thuyết giảng 

ãyasmato Kondafifiassa: đôi với Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondaññassa 

virajam: đại-thiện-tâm trong sạch khói bui do 
phiền-não, 

vitamalam: diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kién và hoài-nghi không còn dư sót, 

dhammacakkhum: pháp-nhàn đó là Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé 

udapadi: phát sinh rõ ràng 
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"yam kiñci: tát cà pháp-hüu-vi nào trong 
tam-giói 
samudayadhammam: có trang-thái sinh lén rói 
sabbam tam: tất cà pháp-hữu-vi áy 
nirodhadhammam: déu có trang-thái diét. 
Chu-thién pham-thién dóng tán duong ca tung 
25- Pavattite ca pana: thuyết giảng 
Bhagavatà: Düc-Thé-Tón 
Dhammacakke: kinh Chuyén-pháp-luán 
bhummà deva: chư-thiên trên mặt đất 
saddam: lời tán dương ca tụng 
anussavesum: đồng thời thốt lên lời tán 
dương ca tụng 
"etam | dhammacakkam: kinh Chuyén- 
pháp-luán áy 
Bhagavatà: Düc-Thé-Tón 
Bàránasiyam: gần kinh-thành Bãrãnasĩ 
Isipatane migadaye: trong khu rừng phóng 
sinh nai goi /sipatana 
anuttaram dhammacakkam: kinh Chuyên- 
pháp-luán vó thuong 
pavattitam: được thuyết giảng 
appativattiyam: không thê thuyết giảng được 
kenaci samanena va: hoặc không có sa-món nào 
kenaci brahmanena va: không có bà-la-môn nào 
kenaci devena và: hoặc không có vi chu-thién nào 
kenaci mārena và: hoặc không có mara nào 
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kenaci brahmuna va: khóng có vi pham-thién nào 

kenaci va: khóng có vi nào 

lokasmim: trong toàn cói-giói chúng sinh 

iti anussāvesuņm: cùng đồng thanh tán duong 
ca tung nhu váy. 

* Bhummanam devánam: của toàn thé chu- 
thiên trên địa cầu 

saddam: lời tán dương ca tụng 

sutva: sau khi lắng nghe 

catumaharajika deva: toàn thể chư-thiên cõi 
trời tứ Đại-Thiên-vương 

saddam: lời tán dương ca tụng 

anussavesum: cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng theo ràng: 

"etam Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanema va brahmanena va 
devena va marena va brahmuna va kenaci va 
lokasmin "ti. 


* Catumaharajikanam | devànam saddam 
sutvà tavatimsa deva saddamanussavesum: toàn 
thé chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên lắng 
nghe lời tán dương ca tụng của toàn thể chư- 
thiên cõi trời tứ-Đại-Thiên-vương, cũng đồng 
thanh tán dương ca tụng theo rằng: 

"etam Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
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appativattipam samanema và brahmanena va 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Tavatimsanam devànam saddam sufva 
yama deva saddamanussavesum: toàn thé chu- 
thiên cõi trời Da-ma-thién lắng nghe lời tán 
dương ca tụng của toản thể chư-thiên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, cũng đồng thanh tán dương 
ca tụng theo rằng: 

"etam Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena và 
devena và mārena và brahmunà và kenaci và 
lokasmin "ti. 

* Yamanam devànam saddam sutvà tusità 
devà saddamanussávesum: toàn thé chu-thién 
cõi trời Đâu-suất-đà-thiên lắng nghe lời tán 
dương ca tụng của toản thể chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca 
tung theo rằng: 

"etam Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena và 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


*  Tusitanam | devànam saddam — sutvà 


nimmanarati deva saddamanussavesum: toàn 
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thé chu-thién cõi trời Hoá-lac-thién lắng nghe 
lời tán duong ca tụng của toàn thé chư-thiên cõi 
trời Dáu-suát-dà-thién, cũng đồng thanh tán 
duong ca tung theo ráng: 

"etam  Bhagavata Barànasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattipam samanema và brahmanena và 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Nimmanaratinam devànam saddam sutva 
paranimmitavasavatti deva saddamanussavesum: 
toàn thé chu-thién cói trói Tha-hoá-tu-tai-thién 
láng nghe lói tán duong ca tung cüa toàn thé 
chư-thiên cõi trời Hoá-lac-thién, cũng đồng thanh 
tán dương ca tụng theo rằng: 

"etam Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanema và brahmanena va 
devena và mārena và brahmuna và kenaci và 
lokasmin "ti. 


* Paranimmitavasavattinam devanam saddam 
sutvà brahmakayika deva saddamanussavesum: 
toàn thé pham-thién trén các tàng trói sác-giói 
pham-thién lăng nghe lời tán duong ca tụng của 
toàn thé chư-thiên cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, 
cũng đồng thanh tán dương ca tụng theo ràng: 
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"etam Bhagavata Baranasiyam  Isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanema và brahmanena va 
devena va marena va brahmuna va kenaci va 
lokasmin "ti. 

Itiha: lời tán duong ca tung vang dội toàn cói- 
giói chüng-sinh 

tena khanena: ngay thói khác áy 

tena layena: ngay lúc ây 

tena muhuttena: ngay tích-tác áy 

yava brahmaloka: đến tận tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh Sắc-cứu-cánh-thiên. 

saddo: lời tán dương ca tụng 

abbhuggacchi: vang dội lên. 

10 ngàn toàn cõi-giới chuyển động 

26- Ayañca dasasahassilokadhatu: 10 ngàn 
toàn cói-giói chüng-sinh 

samkampi: chuyén dóng lén xuóng, 

sampakampi:chuyén dóng nhác lén nhác xuóng 

sampavedhi: chuyén dóng bén này bén kia. 

Hào quang lan tóa 

27- Appamano ca: khóng có giói han, vó bién 

ulàro: lan tóa róng kháp moi noi 

obhaso: ánh sáng hào quang 

loke: trong toàn cói-giói chúng-sinh 

paturahosi: phát sinh rõ ràng 
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atikkamma: gấp bội 

devanam: của toàn chư-thiên, chư phạm-thiên 

devanubhavanti: oai lực của chư-thiên, chu 
phạm-thiên cả thảy. 

Đức-Thế-Tôn thốt lời khen 

28- Atha kho Bhagavà: Khi ấy, Düc-Thé-Tón 

imam udànam: lời khen 

udanesi: tu thót lén 

“Aññasi vata bho Kondafifio! - Này chư vị! 
Qua thật Kondañña dà chứng ngộ chán-ly tw 
Thánh-dé rói! 

Aññasi vata bho Kondañño!” - Này chw vị! 
Qua thật Kondanna dà chứng ngộ chán-ly tw 
Thánh-dé rói! 

Iti hi: lời tán duong ca tung nhu vậy 

ayasmato | Kondaüfassa: của Ngài Đại- 
Truóng-lào Kondañña 

“1nnasikondañno” tveva nàmam  ahosi: 
Afñnasikondanna là tên mới của Ngài Kondafifia 

Ngài Dai-Truóng-lào Aññãsikondañña xin 

xuât gia 

29- Atha kho: Sau khi trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu ấy 

ayasma Añfasikondanno: Ngài Dai-Truóng- 
lão Aññãsikondañña 

ditthadhammo: có chánh-kién tháy rõ, biét rõ 
chân-lý tứ Thánh-dé 
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pattadhammo: chúng dat duoc chân-lý tứ 
Thánh-dé 

viditadhammo: biết rõ duoc chán-ly të 
Thánh-dé 

pariyogalhadhammo: dà tháu suốt chân-lý tứ 
Thánh-dé bàng trí-tué thién-tué siêu-tam-giới 

tinnavicikiccho: đã vượt qua khỏi mọi hoài- 
nghi 

vigatakathamkatho: không còn nghi ngờ thé 
này thé kia nữa 

vesárajjappatto: đạt đến tâm düng cảm vững 
chắc 

aparappaccayo: do nhần-duyên tự mình chứng 
ngộ, nên không còn tin nơi người khác nữa, 

satthusasane: có đức-tin vững chắc trong lời 
giáo huấn của Düc-Thé-Tón, 

Bhagavantam: với Düc-Thé-Tón 

etam vacanam: lời xin phép xuất gia 

avoca: kính bach 

“Bhante: Kính bach Düc-Thé-Tón, 

aham: con là Aññasikondañña 

Labheyya: xin duoc phép 

Bhagavato: noi Düc-Thé-Tón 

santike: dén hàu gàn vói Düc-Thé-Tón 

pabbajjam: tró thành sa-di 

labheyyam: xin duoc phép 

upasampadam: trở thành ty-khuu. 
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Tró thành ty-khuu theo cách Ehibhikkhu 


30- Bhagava avoca: Đức-Thế-Tôn truyền day: 
“Ehi bhikkhu” - Này ty-khwu! Ehi: Con hãy 
đến với Như-lai. 


“svakkhato dhammo, cara brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya": chánh-pháp 
mà Như-lai dà thuyết dạy hay ở phán đầu, phán 
giữa, phán cuối, con hãy nên thực-hành pham- 
hạnh cao thượng đó là chứng đắc 3 Thánh-đạo, 
Thánh-quả bậc cao cuối cùng, để giải thoát khỏi 
khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Sau khi Düc-Thé-Tón truyền day nhu vậy 

tassa ayasmato: của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Aññãsikondañña 

Sava upasampada ahosi: trở thành tỳ-khưu 
theo cách gọi Ehi bhikkhu như vậy. 


(Xong phần từ ngữ trong bài Kinh Chuyển- 
Pháp-Luán) 


Doan Két 


Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyén- 
pháp-luán là mót bài kinh vó cüng trong yéu 
trong toàn giáo-pháp của Đức-Phật, boi vi 
trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng vé 
pháp-hành trung-dao đó là pháp-hành bát- 
chánh-đạo dán đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và 
Niết-bàn, có 4 bác Thánh-nhán trong Phát-giáo. 

Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng vé 
tứ Thánh-dé và môi Thánh-dé có tam-tuệ-luân 
luân chuyển theo tuần tự từ trí-tuệ-học (sacca- 
ñana), luân chuyến đến tri-tuệ hành (kicca- 
ñana), luân chuyển đến quả trí-tuệ-thành (kata- 
ñana) (3x4) thành 12 loại tri-tuệ nhu là 
dhammacakka: bánh xe pháp-luán. 

- Trí-tuệ-học (saccañana) dó là tri-tué học tứ 
Thánh-dé thuộc vé phán pháp-học Phật-giáo. 

- Trí-tuệ-hành (kiccañãna) đó là trí-tué thiên- 
tué hành phán sw của tứ Ti hánh-dé thuộc vé phán 
pháp-hành Phát-giáo. 

- Trí-tuệ-thành (katañäna) đó là trí-tuệ thién- 
tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phận sự của 
tứ Thánh-dé đó là 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, thuộc vé phán pháp-thành Phật-giáo. 
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Như váy, bài kinh Chuyén-pháp-luán (Dham- 
macakkappavattanasutta) này là mót bài kinh 
thuyét giáng vé tir Thánh-dé cót yéu nhát trong 
Phát-gido, cüng là bài kinh vó cüng dác biét 
gồm có đủ 3 loai Phật-giáo trong yếu làm nén 
tảng căn bán đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tír- 
niệm-xứ đó là thân niệm-xứ có 14 dói-twong, 
hoặc thọ niệm-xứ có 1 dói-twong phán chia làm 
9 loại thọ, hoặc tâm niém-xw có 1 dói-twong 
phán chia làm 16 loại tâm, hoặc pháp niệm-xứ 
có 5 đổi-tượng, góm có 21 dói-twong của pháp- 
hành tit-niém-xw. 


Hanh-gia thực-hành pháp-hành tú-niệm-Xxứ 
với dói-twong nào trong 21 dói-twong ấy, hoặc 
hành-giá thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
dói-twong thién-tué sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp nào cũng déu dán đến phát sinh trí-tuệ 
thién-tué theo tuân tự trải qua 16 loại trí-tuệ 
thién-tué, từ trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới cho đến 
trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới déu dán đến 
chứng ngộ chán-lj tứ thánh-dé cả thảy, mới 
chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, Nhập-lưu 
Thánh-quá, Niét-bàn, diệt tận được tham-ái 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kién, diệt tán được 
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2 loại phiên-não là tà-kién (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikiccha), trở thành bác Thánh Nháp-lwu. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được tham-ái loại 
thô cối duc-giói trong 4 tham-tâm không hop với 
tà-kiến, diệt tận được 2 loại phiên-não là sân 
loại thô (dosa), trỏ thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tán được tham-ái loại 
vi-té cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến, diệt tận được 3 loại phiên-não là 
sân loại vi-té (dosa) không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh Bát-lai. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tán được tham-ái 
tam-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến, và diệt tận được 7 loại phiên-não con lại là 
tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), buôn- 
chán (thina), phóng-tám (uddhacca) không biết 
hó-then tói-lói (ahirika), không biết ghê-sợ tói- 
lỗi (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao-thượng. 

Hanh-gia tro thành Thánh-nhán bác nào hoàn 
toàn tuy thuộc vào năng lực cua 10 pháp-hanh 
ba-la-mát và 5 pháp-chü (indriya): tín-pháp- 
chủ, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chủ, tué-pháp-chü của môi hành-giả. 
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Bài kinh Dhammacakkappavattanasutta có 
tám quan trong thiét yéu trong toàn giáo-pháp 
của Đức-Phật, nén các hàng thanh-văn dé-tw 
cán phái hoc hói hiéu biét ró bài kinh này. 

Người nào học thuộc lòng bài kinh Dhamma- 
cakkappavattanasutta bàng tiéng Pali và hiéu 
biét ró X nghĩa từng chữ từng câu trong bài kinh 
nay, hàng ngay thuong tung bài kinh nay, nguoi 
ấy chắc chắn sé được quả báu cao quy. 


Phật-Lịch 2562/2018 

Rừng Nui Viên Không, 

Xã Tóc-Tiên, huyện Tân- Thành, 
Tĩnh Ba-Ria - Víing-Tàu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita 


Patthana 


Iminà puññakammena, 
sukhi bhavàma sabbada. 
Ciram titthatu saddhammo, 
loke sattà sumangala. 


Vietnamratthika hi sabbe, 
jana pappontu sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, 
patthayami nirantaram. 


Lời nguyện cầu 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cáu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bán sư cáu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram titthatu saddhammo lokasmim 

Ciram titthatu saddhammo Vietnamratthasmim. 

Nguyện câu chánh-pháp được trường tón trên 
thể gian. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tôn trên 
Tó-quóc Việt Nam thân yêu. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammapitakapali và Atthakathapaàli. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha cua Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bó Visuddhimagga- 
mahaàtika. 

- Toàn bó sách giáo khoa "Paramatthajotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika, 
V.V... 
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Thóng Báo Tin Vui 


Bộ sách Nén-Táng-Phát-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khuu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách góm có 9 chuong, 
chia ra làm 10 quyén duoc sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm nén 
táng cho quyén II: Quy-Y Tam-Báo, v.v. ... cho 
dén quyén IX: Pháp-Hành Thién-Dinh lâm: nên 
tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thién-Tué. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyên sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Ty-Khuu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ó “Mục lục”, chỉ 


càn click vào dó së nháy dén trang “Muc luc”. 
Con néu muón doc sách theo thú tu thi quy dóc- 
giá chỉ cân lật từng trang sách nhu binh thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cân đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thi. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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Đã xuát bán: 


— TIM HIẾU PHÁP-HÀNH THIEN-TUE (Tái Bản) 

- 8SỰ TÍCH PHẬT LUC 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

- GƯƠNG BAC XUẤT GIA 

— TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ (Tái Bản) 

- Hạnh Phúc An Lành: HIÉU NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NAI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

— PHÁP MÔN NIM ÂN-ĐỨC-PHẠT (Tái Bản) 

- Thuc Hành Pháp Hành Thiền Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ 
OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔ 

- Y NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TU 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

- Nén-Táng-Phát-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BÁO 

- N èn-Tång-Phât-Giáo: 10 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT BÁC 

THUQNG 

— Nén-Tàng-Phát-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyền I: TAM-BÁO (Tái Bản) 

— Nén-Tàng-Phát-Giáo Quyền II: QUY Y TAM-BẢO (Tái Bản) 

— Nén-Táng-Phát-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BẢO 

—  Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIỚI (Tái Bản) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CÜA 

NGHIỆP 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN 








- Nén-Táng-Phát-Giáo Quyển VI: PHÁP-HANH BA-LA- 

MÁT 1 

- Nén- Tues -Phát-Giáo Quyén VII: PHÁP-HANH BA-LA- 

MÁT 2 

- Nén- -Táng-Phát-Giáo Quyén VIII: PHÁP-HANH BA-LA- 
MÁT 3 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 

- Nén-Tàng-Phát-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÉN-TUÉ 

- VI-DIÉU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUQC SÓNG 

- NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 
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- Này chư ty-khwu! Khi nào trí-tuệ thién- 
tuê tháy ró, biét ró thát-tánh cua tir Thánh-dé 
theo tam-tué-luáün (trí-tué-hoc, trí-tué-hành, 
trí-tué-thành), thành 12 loai trí-tué hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tinh dá phát sinh dén vói 
Nlur-Lai. 

- Này chư t-khưu! Khi ấy, Như-Lai dóng 
dac kháng dinh truyén day ràng: “Nhu-Lai 
đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Dáng-Giác vô thwong trong toàn cài thé giói 
chüng-sinh: nhán-loqi, vua chúa, sa-món, bà- 
la-món, chu-thién, ma-vwong và pham-thiên 
ca thay. 

Trí-tué. quán-triót dà phát sinh dén voi 
Nhu-Lai, biét ró rüng: "A-ra-hán Thánh- 
quá-tué giai thoát cua Nhur-Lai không bao 
giờ bị hur hoại, kiếp này là kiếp chói, sau kiếp 
này, chác chán không còn tái-sinh kiép nào 
nữa. 


(Kinh Chuyén-Pháp-Luán) 


«o c 
M 
e ) 
y } 
fij ° 
>” Z 





